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A. MỤC TIỂU MÔN HỌC 

-_ Giới thiệu cho sinh viên có một cái nhìn cơ bản nhất về: môi trường, 
phát triên, sinh thái, vê quan hệ giữa tài nguyên và môi trường, quan hệ 
giữa môi trường và sự phát triên... Từ đó giúp sinh viên nhận thức đúng 
đăn môi quan hệ giữa con người vả môi trường, về vân đê phát triên bên 
vững... 

B. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC 

- Các khái niệm, định nghĩa cơ bản về môi trường, phát triển, ô nhiễm 
môi trường, sinh thái, đa dạng sinh học... 

- _ Tình hình chung về các nguồn tài nguyên đất, nước, không khí trên thế 
giới cũng như ở Việt Nam. Những nguyên nhân, tác động của việc suy 
thoái các nguôn tài nguyên thiên nhiên và vai trò của con người trong 
việc bảo vệ các nguôn tài nguyên thiên nhiên. 

- - Mối quan hệ giữa môi trường và sự phát triển. 
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Chương 1: MỞ ĐẦU 


I. TỎNG QUAN VÈỀ MÔI TRƯỜNG, TÀI NGUYÊN: 
1.1. Khái niệm và định nghĩa về môi trường 
Môi trường là tập hợp các thành phần vật chất vô cơ, sinh vật và con người 
cùng tồn tại và phát triển trong một không gian và thời gian nhất định. Giữa chúng 
có sự tương tác với nhau theo nhiều chiều, tổng hòa các mối tương tác này sẽ quyết 
định lên chiều hướng tôn tại và phát triển của toàn bộ hệ thống môi trường. 
Theo luật Bảo vệ môi trường (2015): 

“Môi trường là hệ thống các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo có tác động đối 
với sự tỒn tại và phát triển của con người và sinh vật”. 

Thành phân môi trường là yếu tỗ vật chất tạo thành môi trường gồm đất, nước, 
không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật và các hình thái vật chất khác. 

Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động giữ gìn, phòng ngừa, hạn chế các tác 
động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy 
thoái, cải thiện, phục hồi môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 
nhiên nhằm giữ môi trường trong lành. 
Phát triển bền vững là phát triền đáp ứng được nhu cầu của hiện tại mà không làm 
tốn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết 
hợp chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội và bảo vệ 
môi trường. 

Quy chuẩn kỹ thuật môi trường là mức giới hạn của các thông số về mức chất 
lượng môi trường xung quanh, hàm lượng của các chất gây ô nhiễm có trong chất 
thải, các yêu cầu kỹ thuật và quản lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 
hành dưới dạng văn bản bắt buộc áp dụng để bảo vệ môi trường. 

Tiêu chuẩn môi trường là mức giới hạn của các thông số về mức chất lượng môi 
trường xung quanh, hàm lượng của các chất gây ô nhiễm có trong chất thải, các 
yêu cầu kỹ thuật và quản lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới 
dạng văn bản tự nguyện áp dụng để bảo vệ môi trường. 
Sức khỏe môi trường là trạng thái của những yêu tố vật chất tạo thành môi trường 
có tác động đến sức khỏe và bệnh tật của con nĐƯỜI. 
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Ô nhiễm môi trường là sự biên đỗi của các thành phần môi trường không phù hợp 
với quy chuân kỹ thuật môi trường và tiêu chuân môi trường gây ảnh hưởng xấu 
đến con người và sinh vật. 

Suy thoái môi trường là sự suy giảm về chất lượng và số lượng của thành phần 
môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật. 

Sự cô môi trường là sự cỗ xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc 
biến đổi của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm 
trọng. 


Theo bách khoa toàn thư về môi trường (1994), định nghĩa: “Môi trường là 
tổng thể các thành tổ sinh thái tự nhiên, xã hội nhân văn và các điều kiện tác động 
trực tiếp hay gián tiếp lên phát triển, lên đời sống và hoạt động của con người trong 
thời gian bất kỳ”. Định nghĩa này mang đậm tính môi trường sống của con người. 

Có thê giải thích định nghĩa này như sau: 

- Các thành tô sinh thái tự nhiên: đất, nước không khí, chế độ thủy văn, đa 
dạng sinh học, các hệ sinh thái, các trường vật lý (nhiệt, điện, từ, phóng xạ) 

- Các thành tố xã hội nhân văn: dân số và hành vi dân số, dân tộc, phong tục 
tập quán, thể chế (luật, chính sách, lệ làng), tổ chức cộng đồng, xã hội... 

- Các điều kiện tác động (chủ yếu và cơ bản là hoạt động phát triển kinh tẾ 
của con người): các Chương trình và dự án phát triển kinh tế, các ngành kinh tế 
(nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp, du lịch, xây dựng 
...), hoạt động quân sự, chiến tranh; công nghệ, kỹ thuật, quản lý. 

Do Môi trường mang tính hệ thống nên công tác quản lý môi trường đòi hỏi 
những kiên thức đa ngành và liên ngành. Những quyêt định có liên quan đên vân 
đê môi trường chỉ dựa trên một lĩnh vực chuyên môn nhât định thường không hoàn 
hảo và không hiệu quả, cân dựa trên sự hợp tác của nhiêu ngành. 


1.2. Câu trúc, phân loại và chức năng của hệ thống môi trường 
1.2.1. Câu trúc 
— Theo các khái niệm và định nghĩa trên chúng ta thấy cấu trúc của một hệ 
thông môi trường gôm 3 phân hệ cơ bản: 
- Phân hệ sinh thái tự nhiên: tạo ra các loại tài nguyên thiên nhiên, năng 
lượng, nơi cư trú và nơi chứa đựng chât thải. 
- Phân hệ xã hội nhân văn: tạo ra các chủ thể tác động lên phân hệ tự nhiên. 
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- Phân hệ các điêu kiện: tạo ra các phương thức, các kiêu loại, các mức độ 
tác động lên cả hai phân hệ tự nhiên và xã hội nhân văn. 


1.2.2. Phân loại: 

Tùy theo mục đích, người ta có thể xét đến môi trường từ vi mô đến vĩ mô, 
và có thê phân loại theo từng mục đích: 

- Môi trường tự nhiên: môi trường do thiên nhiên tạo ra như ánh sáng mặt 
trời, núi, sông, biển, đất, nước, không khí đa dạng sinh học. ...., tồn tại ngoài ý 
muốn của con người, nhưng cũng chịu ít nhiều tác . động của con người. Môi trường 
tự nhiên cho ta không khí để thở, đất — nước đề trồng cấy, chăn nuôi, xây dựng nhà 
cửa, cung cấp các loại tải nguyên — khoáng sản phục vụ cho sản xuất và tiêu thụ 
Của COn n8ười. 

- Môi trường nhân tạo: môi trường do con người tạo ra, làm thành những 
tiện nghi trong cuộc sống như đô thị, làng mạc, kênh đào, chợ búa, trường học, nhà 
ở, công sở,các khu đô thị, công viên... 

- Môi trường bên trong và môi trường bên ngoài: xem sinh vật hay con 
người làm đối tượng nghiên cứu, môi trường bên trong cơ thể và môi trường bên 
ngoài cơ thê. 

- Môi trường xã hội: nơi có các hoạt động của con người vả có sự tương tác 
giữa con người với con người cao. Môi trường xã hội là tổng thể các mối quan hệ 
giữa con người với con người thông qua luật lệ, thể chế, cam kết, quy định ở các 
cấp dđộ khác nhau. Môi trường xã hội định hướng hoạt động của con người theo 
một khuôn khổ tạo nên sức mạnh tập thể thuận lợi cho sự phát triển, làm cho cuộc 
sống của con người khác với các sinh vật khác. 

- Môi trường đồng bằng, môi trường miền núi, môi trường ven biển, môi 
trường đô thị, môi trường nông thôn... 


1.2.3. Các chức năng chủ yếu của một hệ thống môi trường 
1.2.3.1. Môi trường là không gian sinh sông cho con người và thế giới sinh vật 

Trong cuộc sống hàng ngày con người có các nhu. cầu tối thiêu cần thiết cho 
các hoạt động: sống như nhà ở, nơi nghỉ, đất để sản xuất, kho tàng, bến cảng . 
Trung bình mỗi người mỗi ngày cần 4m” không khí sạch để hít thở, 2,5 lít nước để 
uống, một lượng lương thực thực phẩm tương ứng với 2.000 — 2.400 calo. 

Yêu cầu về không gian sống của con người thay đối theo trình độ khoa học 
và công nghệ. Trình độ phát triển cảng cao thì nhu cầu về không gian sản xuất sẽ 
càng giảm. Trong việc sử dụng không gian. sống và quan hệ với thế giới tự nhiên, 
có tính chất con người cần lưu ý là tính chất tự cân bằng, nghĩa là khả năng của 
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các hệ sinh thái có thể gánh chịu trong điều kiện khó khăn nhất. Nếu vượt quá 
giới hạn nảy, môi trường sông sẽ suy thoái và không còn phù hợp với cuộc sông 
Của Con người nữa. 

Môi trường là không gian sống của con người có các nhóm chức năng cơ 
bản sau: 

- Xây dựng: cung cấp mặt bằng và nên móng cho các đô thị, khu công 
nghiệp, kiên trúc hạ tâng và nông thôn; 

- Vận tải: cung cấp mặt bằng, không gian vả nền móng cho giao thông 
đường thủy, đường bộ và đường không; 

- Sản xuất: cung cấp mặt bằng cho sản xuất nông — lâm — ngư nghiệp; 

- Cung cấp năng lượng, thông tin; 

- Giải trí của cho con người: cung cấp mặt bằng, nền móng cho việc giải trí 
ngoài trời của con người (trượt bang, trượt tuyêt, đua ngựa...) 


1.2.3.2. Môi trường là nơi chứa đựng và tạo ra các nguồn tài nguyên cần thiết cho 
sản xuất và đời sống của con người 

Trong lịch sử phát triển, loài người đã trải qua nhiều giai đoạn. Từ khi con 
người biết canh tác cách nay 14 — 15 ngàn năm vào thời kỳ đồ đá giữa cho đến khi 
phát minh ra máy hơi nước vào thế kỷ 18, đánh dấu sự khởi đầu cuộc cách mạng 
khoa học kỹ thuật trong mọi lĩnh vực. Xét về bản chất thì mọi hoạt động của con 
người để duy trì và phát triển kinh tế xã hội đều nhằm vào việc khai thác các hệ 
thống sinh thái của hệ tự nhiên thông qua lao động cơ bắp, vật tư công cụ và khoa 
học công nghệ. 

Với sự hỗ trợ của hệ thông sinh thái, con người đã khai thác từ tự nhiên các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên cân thiết phục vụ cho việc sản xuất Ta của cải vật chất 
nhằm đáp ứng nhu cầu của mình. Thiên nhiên là nguồn cung cấp mọi nguồn tài 
nguyên cân thiết; vật chất, năng lượng, thông tin (kế cả thông tin di truyền). cần 
thiết cho việc phát triển kinh tế xã hội của con người. Nhóm chức năng sản xuất tự 
nhiên của môi trường gồm: 

- Rừng tự nhiên: điều hòa nguồn nước và chu trình nước, bảo tồn đa dạng 
sinh học và độ phì nhiêu của đất, nguồn cung ứng gỗ củi, được liệu vả cải thiện 
điều kiện sinh thái; 

- Các thủy vực: có chức năng cung cấp nước, dinh dưỡng, nơi vui chơi giải 
trí và các ngồn thủy hải sản; 

„8 Động thực vật: cung cấp lương thực, thực phẩm và các nguồn gen quý 
hiêm; 
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- Không khí, nhiệt độ, năng lượng mặt trời, ø1Óó, nước: cung cấp năng lượng, 
điều kiện hít thở, hình thành chế độ thời tiết; 

- Khoáng sản: cung cấp năng lượng và nguyên liệu cho các hoạt động sản 
xuất nông nghiệp, công nghiệp ... 


1.2.3.3. Môi trường là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra trong 
cuộc sống và hoạt động sản xuất 

Trong quá trình sản xuất và tiêu dùng của cải vật chất, con người luôn tạo ra 
các chất thải và đồ bỏ vào môi trường. Tại đây các loại chất thải dưới tác động của 
vi sinh vật và các yếu tổ môi trường khác sẽ bị phân hủy, biến đổi và tham gia vào 
hang loạt các quá trình sinh địa hóa phức tạp. Trong thời kỳ sơ khai, khi dân số 
nhân loại còn ít lượng chất thải cũng ít, các loại chất thải này chủ yếu do quá trình 
phân hủy sau một thời gian. biến đổi nhất định lại trở về trạng thái nguyên liệu của 
tự nhiên. Sự gia tăng dân sô thế giới nhanh chóng, quá trình công nghiệp hóa — đô 
thị hóa làm sô lượng chất thải tăng lên không ngừng dẫn đến chức năng phân hủy 
chất thải của môi trường ở nhiều nơi trở nên quá tải, phát sinh tình trạng ô nhiễm 
môi trường. 

Khả năng tiếp nhận và phân hủy chất thải trong một khu vực nhất định được 
gọi là “khả năng đệm” của khu vực đó. Khi lượng chất thải lớn hơn khả năng 
đệm, hoặc thành phẩn chất thải có nhiều chất độc, vì sinh vật gặp nhiều khó 
khăn trong quá trình phân húy thì chất lượng môi trườngsẽ giảm và môi trường 
có thể bị ô nhiễm. 

Phân loại các chức năng một cách chi tiết: 

- Chức năng biến đổi lý — hóa học: pha loãng, phân hủy hóa học nhờ ánh 
sáng, hấp thụ, sự tách chiết các vật thải và độc tố; 

- Chức năng biến đổi sinh hóa: sự hấp thụ các chất dư thừa, chu trình nitơ 
và carbon; khử các chất độc bằng con đường sinh hóa; 

- Chức năng biến đôi sinh học: khoáng hóa các chất thải hữu cơ; mùn hóa . 


1.2.3.4. Môi trường có chức năng lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người 
Môi trường trái đất được coi là nơi lưu trữ và cung cấp thông tin cho con 
người vì là nơi: 
¬—.- cấp sự ghi chép và lưu trữ lịch sử địa chất, lịch sử tiến hóa của vật 
chât và sinh vật, lịch sử xuât hiện và phát triên văn hóa của con người. 
- Cung cấp các chỉ thị không gian và tạm thời mang tính chất tín hiệu và báo 
động sớm các hiểm họa đối với con người và sinh vật sống trên trái đất như: phản 
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ứng sinh lý của cơ thê sông trước khi xảy ra các tai biên tự nhiên và các hiện tượng 
tai biên tự nhiên như bão, động đât, sóng thân, núi lử phun trảo. 

- Lưu trữ và cung câp cho con người sự đa dạng các nguôn gen, các loài 
động thực vật, các hệ sinh thái tự nhiên và nhân tạo, các vẽ đẹp, cảnh quan có giá 
trị thâm mỹ đê thưởng ngoạn, tôn giáo và văn hóa khác. 


1.3. Khái niệm về tài nguyên và phân loại tài nguyên 
1.3.1. Định nghĩa 


1.3.2. Phân loại tài nguyên 

Mỗi tác giả có thể đưa ra một số tiêu chuẩn để phân loại tài nguyên khác 
nhau, nếu chúng ta có một tập hợp các tiêu chuẩn đề phân loại thì chúng ta sẽ có 
một bảng phân loại tài nguyên tương ứng. Hiện nay, các nhà khoa học đã có một số 
phân loại tài nguyên như sau: 
1.3.2.1. Phân loại theo nguồn gốc 

- Tài nguyên thiên nhiên: là các dạng vật chất được tạo thành trong suốt quá 
trình hình thành và phát triển của tự nhiên và sinh vật. Các dạng vật chất này có 
sẵn trong tự nhiên cung cấp nguyên nhiên vật liệu, hỗ trợ và phục vụ cho các nhu 
cầu phát triển của con người. 

- Tài nguyên nhân tạo: là các loại tài nguyên do lao động của con người tạo 
ra: nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ, đô thị, nông thôn và các loại của cải vật chất khác. 
1.3.2.2. Phân loại theo khả năng phục hồi 

- Tài nguyên có khả năng phục hồi: là các loại tài nguyên có khả năng tái tạo 
như các loài động thực vật, rừng . 

- Tài nguyên không có khả năng phục hồi: là các loại tài nguyên không có 
khả năng tái tạo, có trữ lượng giới hạn như dầu mỏ, các loại khoáng sản (vàng, bạc 
đồng, chì...)... 
1.3.2.3. Phân loại theo môi trường thành phần 

Còn gọi là tài nguyên môi trường: 

- Tài nguyên môi trường đất: tài nguyên đất nông nghiệp, tài nguyên đất 
rừng, tài nguyên đất đô thị, tài nguyên đất hiếm, tài nguyên đất cho công nghiệp .. 
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- Tài nguyên môi trường nước: tải nguyên nước mặt, tài nguyên nước ngâm . 


~ Tài nguyên môi trường không khí: tài nguyên không gian, tài nguyên ngoài 

trái đât... 

- Tài nguyên sinh vật và đa dạng sinh học: tài nguyên thực vật, tài nguyên 
động vật, tài nguyên vi sinh vật, tài nguyên hệ sinh thái, tài nguyên cảnh quan... 

- Tài nguyên khoáng sản. 
1.3.2.4. Phân loại theo sự hiện hữu 

- Tài nguyên hữu hình: tồn tại dưới dạng có thể nhìn thấy và đo đếm được 

- Tài nguyên vô hình: tồn tại dưới dạng “không trông thấy” ví dụ như tải 
nguyên trí tuệ, tài nguyên văn hóa, tài nguyên sức lao động... 


H. TÔNG QUAN VÉ PHÁT TRIÉN: 
2.1. Khái niệm về phát triển 

Phát triển kinh tế - xã hội, thường được gọi tóm tắt là “phát triển” là một 
khái niệm rộng chỉ mọi hoạt động của con người nhằm thúc đây xã hội tiến lên về 
cả đời sống vật chất cũng như tỉnh thần. Phát triển, nói chung là cả phát triển về 
mặt kinh tế cũng như phát triển về mặt xã hội 


` 66 


Phát triển kinh tế có mục đích chính là tạo nên sự đôi dào về của cải vật chất 
phục vụ cuộc sống con người như: phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương 
nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tiễn quản lý kinh tế . 


Phát triển xã hội có mục đích chính là tạo nên dHậni chất tốt đẹp của từng 
con người và những giá trị văn hóa cho toàn xã hội như: phát triển giáo dục, y tế, 
văn hóa, cải tiễn quản lý hành chính, chính trị, tăng cường phúc lợi xã hội . 

Xã hội con người đã phát triển qua rất nhiều giai đoạn, theo các nhà nhân 
chủng học thì từ khi con người rời khỏi cây cao và rừng rậm [vượn người (homo 
sapiens)], sinh sống trên mặt đất đứng trên hai chân và có kỹ năng lao động qua đôi 
bàn tay khéo léo, trí tuệ bắt đầu phát triển với bộ óc có khả năng tư duy, đánh dấu 
sự ra đời của trí quyền (noosphere), thêm một “ quyên” mới trên trái đất vốn đã chỉ 
có thạch quyền, thủy quyên, khí quyền và sinh quyền. 

Với khả năng tư duy và lao động sáng tạo ngày càng tăng lên, các xã hội con 
người sơ khai đã mở rộng các hoạt động và các phương thức sản xuất từ săn bắt — 
hái lượm đến canh tác — chăn nuôi, tạo ra thêm nhiều của cải vật chất để cải thiện 
cuộc sông. Đồng thời với quá trình này, con người cũng xây dựng nên các nền văn 
hóa với những tri thức về tự nhiên và xã hội, những nhận thức về đạo đức trong 
quan hệ giữa người và người, giữa con người và thiên nhiên, những cảm nhận thâm 
mỹ và sáng tạo nghệ thuật. 
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Quá trình phát triển xã hội loài người đã khởi đầu như thế và phát triển theo 
xu hướng: săn bắt - hái lượm, nông nghiệp hóa, công nghiệp hóa, hậu công 
nghiệp. Đặc biệt giai đoạn công nghiệp hóa, khởi đầu với cuộc cách mạng công 
nghiệp diễn ra trong khoảng cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 tại các nước châu Âu và 
Bắc Mỹ đã biến đổi một số xã hội nông nghiệp thành xã hội công nghiệp. Trong 
thời gian rất ngắn chỉ khoảng trên 200 năm so với các giai đoạn phát triển trước đó 
với hàng vạn và hàng triệu năm. Ngày nay đa số các quốc gia trên thế giới đều đi 
vào công nghiệp hóa với sự phát triên theo nhiều hướng mới như như tự động hóa, 
phát triển công nghệ tin học, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng mới... 

Các nước phát triển trước đã bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển hậu công 
nghiệp, hướng tới xã hội với nền kinh tế tri thức (knowledge based economy). Các 
nên văn hóa tương ứng với xã hội đã công nghiệp hóa hoặc đang công nghiệp hóa 
được hình thành. Các hệ thống giáo dục và đào tạo phát triển một cách đa dạng đã 
và đang được xây dựng để đáp ứng những yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội mới 
của loài người. 


2.2. Phát triển bền vững 

Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, đặc biệt là giai đoạn công 
nghiệp hóa đã chú trọng quá mức đến sự tăng trưởng kinh tế dẫn đến việc khai thác 
quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên, tạo ra lượng rác thải khống lồ gây ô 
nhiễm môi trường đến mức nghiêm trọng cùng với sự suy thoái và cạn kiệt các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như đa dạng sinh học. Hiện nay con người đã 
nhận thức được vấn đề này và đang phải giải quyết một cách rốt ráo để tránh tình 
trạng khủng hoảng xã hội xảy ra khi môi trường sống của con người bị suy thoái và 
có thể trở nên không còn tồn tại nữa. 

Khái niệm phát triển bền vững được Ủy ban Môi trường và Phát triển thế 
giới (WCED: World Commission of Environment and Development) thông qua 
năm 1987 là “Những thế hệ hiện tại cần đáp ứng nhu cầu của mình , sao cho 
không làm hại đến khả năng của thế hệ tương lai đáp ứng các nhu cầu của 
ho” 

Theo Luật Bảo vệ môi trường (2015) của nước ta: Phát triển bền vững là 
phát triển đáp ứng được nhu cầu của hiện tại mà không làm tốn hại đến khả 
năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, 
hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội và bảo vệ môi 
trường. 

Tuy có nhiều cách hiểu khác nhau, nhưng hầu hết mọi người đều công nhận 
phát triển bền vững là sự phát triển hài hòa giữa các mục tiêu phát triển kinh 
tế với các mục tiêu xã hội và bảo vệ môi trường. Phát triển bền vững còn bao 
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hàm cả khía cạnh phát triển trong sự quản lý tốt các xung đột môi trường. Phát 
triển bền vững không chỉ là cách phát triển có tính đến chi phí môi trường mà là 
một lối sống mới. 

Ngoài ra, “Chiến lược cho cuộc sống bền vững — hãy cứu lấy trái đất” 
của IUCN (Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên quốc tế) —- UNEP (Chương trình Môi 
trường của Liên Hệp Quốc) — WWF (Quỹ Động vật hoang dã thế giới) năm 1991, 
đã chỉ ra rằng: “sự bên vững trong cuộc sống của một dân tộc phụ thuộc vàoviệc 
hòa hợp với các dân tộc khác và với thế giới tự nhiên. Do đó, nhân loại không 
thể bòn rút được gì hơn ngoài khả năng thiên nhiên có thể cung cấp và cần phải 
áp dụng một kiếu sống mới trong giới hạn thiên nhiên cho phép”. 

Viện Quốc tế về Môi trường và Phát triển (IIED: International Institute for 
Environment and Development) cho răng phát triển bền vững gồm 3 hệ thống phụ 
thuộc lẫn nhau: kinh tế - xã hội — môi trường 


Phát triển bền vững 
(Hài hòa giữa 3 hệ thống) 


2.3. Các chỉ số về phát triển bền vững 
Sự phát triển bền vững của một xã hội có thể được đánh giá bằng những chỉ 
sô nhât định trên 3 mặt kinh tê - xã hội — tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 


Gross Domesfic Product): 
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khác nhau. GDP thường được điều chỉnh bằng sức mua thực của GDP, gọi là 
ngang giá sức mua (PPP: Purchase Parity Power) 


Mỗi lĩnh vực có khả năng 


sinh lợi khác nhau, thông thường dịch vụ và công nghiệp sinh lợi nhiêu hơn nông 


nghiệp. Cùng một mức GDP băng nhau, nên kinh tê nào có tỷ lệ dịch vụ và côn 


nghiệp cao sẽ có khả năng tăng trưởng nhanh chóng hơn. 


Một quốc gia phát triển bền vững phải đạt những yêu cầu sau: 

* Có tăng trưởng của GDP và GDP bình quân đầu người cao. Nước càng 
nghèo, thu nhập trong thời gian trước cảng thấp đòi hỏi tăng trưởng này phải càng 
cao. Trong điều kiện hiện nay, nước có thu nhập thấp phải có GDP bình quân đầu 
người tăng vào khoảng 5% mới có thể xem là bền vững vẻ kinh tế. Nếu thấp hơn 
coi như không bền vững. 

* Có mức GDP, GDP bình quân đầu người bằng hoặc cao hơn mức trung 
bình hiện nay của các nước đang phát triển thu nhập trung bình. Nếu mức tăng 
trưởng GDP cao nhưng mức GDP thấp thì xem như chưa đạt tới mức bên vững. 

* Cơ cầu GDP lành mạnh nhằm bảo đảm cho tăng trưởng GDP ổn định lâu 
dài. Cụ thể là tỷ lệ đóng góp của công nghiệp vả dịch vụ trong GDP phải cao hơn 
nông nghiỆp. 
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- Chỉ số phát triển con người (HDI: Human Developmen: Index): 


Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc đã đưa ra chỉ sô HDI 


HDI = f (PPP, 7, e) 

Tác giả đề xuất khái niệm HDI cho rằng phát triển con người thực chất là 

sự mở rộng khả năng lựa chọn điêu cân thiệt và thích thú của con người. Sự lựa 
chọn này là vô hạn và luôn thay đổi theo thời gian, tuy nhiên dù ở mức độ phát 
triển nào thì con người cũng mong muốn 3 điều quan trọng nhất là 


Một quốc gia phát triển bền vững phải đạt những yêu cầu sau: 
* HDI tăng trưởng: 


* HDI đạt tới mức trên trung bình. 


Lorenz. 

Trên sơ đồ này, hoành độ X ghi tổng số các hộ có thu nhập thấp hơn một 
mức nhất định tính băng % của tổng số hộ trong xã hội. Tung độ Y ghi tích lũy các 
thu nhập trong xã hội tính theo % của tổng thu nhập. Nếu thu nhập được phân phối 
một cách tuyệt đối bình đăng thì đường Lorenz là đường phân giác nghiêng 45” 
xuất phát từ gốc tọa độ , biểu diễn bằng phương trình Y=X. Nếu phân phối 
không đều thì đường Lorenz có dạng cong võng xuống dưới đường phân giác 45”. 
Tỷ lệ giữa 2 diện tích A/B trên sơ đô biểu thị bằng % được gọi là hệ số Gini. A là 
diện tích hình thành bởi đường cong Lorenz và đường phân giác. B là diện tích tam 
giác hình thành bởi đường phân giác 450 và hai trục X và Y. Hệ số Gini bằng 0 
trong trường hợp công bằng tuyệt đối, mức bất công bằng càng lớn thì hệ số Gini 
càng lớn. Hệ số Gini có ưu điểm là chỉ bằng một con số nói lên tình trạng phân 
phối bất công. 

Hệ số Gini có nhược điểm là chỉ nói lên tình trạng không công băng nhưng 
không mô tả được sự không công bằng theo cách nào. Không thê nói được rằng 5% 
hộ giàu chiếm 80% của cải xã hội, hay 10% hộ giàu chiếm 60% của cải xã hội như 
đường cong Lorenz. Bồ sung vào nhược điểm của hệ số Gini thường phải có thêm 
số liệu thống kê % số hộ nghèo nhất trong xã hội được phân phối bao nhiêu % tổng 
của cải xã hội. 
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- Chỉ số về giáo dục, đào tạo: thường được cụ thê hóa thành số liệu cụ thể: 

* Tỷ lệ người biết chữ trong nhân dân ở một độ tuổi nhất định: tỷ lệ người 
được học các bậc tiêu học, trung học, cao đăng, đại học trong những lứa tuổi nhất 
định, số sinh viên trên 10.000 dân, trong đó tỷ lệ sinh viên các ngành công nghệ; số 
học sinh/giáo viên; ngân sách nhà nước chi cho giáo dục bằng % tổng ngân sách, 
hoặc % tông GDP. 

* Chỉ tiêu dịch vụ xã hội về V tế, thường được cụ thể hóa như: số trẻ sơ sinh 
bị chết/1.000 trẻ; tuổi thọ trung bình; số bác sĩ/1.000 dân; số giường bệnh/1.000 
dân; tỷ lệ dân được hưởng dịch vụ y tế xã hội, tỷ lệ dân có nước sạch để dung; tỷ lệ 
trẻ em dưới 12 tháng tuổi được tiêm chủng; ngân sách nhà nước chi trả cho dịch vụ 
xã hội về y tế băng % tông ngân sách, hoặc % tông GDP. 

* Chỉ số về hoạt động văn hóa, khó xác định hơn, thường được cụ thể hóa 
như: số tờ báo, ấn phẩm thông tin được phát hành/1.000 dân; số người ứng với l 
máy thu thanh, thu hình; số thư viện/10.000 dân. 

Xã hội phát triển bền vững về giáo dục, y tế, văn hóa phải có sự tăng 
trưởng của các chỉ số nói trên. 


2.3.3. Bền vững về môi trường 

Môi trường sống của con người là tông hợp các điều kiện vật lý, hóa học, 
sinh học, xã hội bao quanh và môi trường sông của con người là vũ trụ bao la, 
trong đó có thái dương hệ, trên trái đất có thạch quyền, thủy quyên, khí quyền, sinh 
quyền và trí quyền. Môi trường sống của con người có ý nghĩa vô cùng quan trọng 
do các chức năng cơ bản, tương ứng với các chức năng này có các nhóm chỉ số về 
bền vững: 

- Bên vững về không gian sinh sống cho con người và thế giới sinh vật: 
Trong một khu vực lãnh thổ nhất định mật độ dân số và mật độ hoạt động của con 
người không vượt quá khả năng chịu tải của khu vực đó. Các yếu tố chất lượng 
môi trường sống như sự trong sạch của đất, nước, không khí, không gian vật lý, 
cảnh quan, trong quá trình sử dụng không được làm suy giảm chất lượng của các 
yếu tố này xuống dưới giới hạn cho phép theo các quy định của nhà nước hoặc của 
xã hội. 

Chất lượng môi trường sau sử dụng > tiêu chuẩn quy định 

- Bên vững về nguồn tài nguyên cân thiết cho sản xuất và đời sống của 
COH Hgười: 

* Đối với tài nguyên có khả năng tái tạo được sử dụng trong phạm vi khôi 
phục lại được về số lượng và chất lượng bằng các phương pháp tự nhiên hoặc nhân 
tạo: 

Lượng sử dụng < lượng khôi phục, tái tạo được 


Downloaded by D?NG NGUY?N TI?N (2356190016@hcmussh.edu.vn) 


HI. MÔ HÌNH PHÁT TRIÊN THẺ GIỚI HIỆN NAY 
Trên phạm vi thế giới, trong những giai đoạn đã qua các mô hình phát triển 
hình thành rât đa dạng với các nội dung theo xu hướng chung như sau: 


Các nội dung phát triển 


Xuất phát điểm 


Xu hướng 


Kinh tế Cơ cấu tiêu công nghiệp, kinh tế chủ | Cơ cấu hậu công nghiệp, 
yếu dựa vào nông nghiệp. Người | 2/3 số người lao động làm 
sản xuất nhiều, người mua hạn chế, | việc trong khu vực dịch 
sản xuất nguyên liệu và trao đổi tiền | vụ. Người sản xuất hạn 
tệ hóa ít. chế, nhiều người mua, 

trao đổi hoàn toàn tiền tệ 
hóa. 

Không gian Trên 80% dân cư sống dàn trải trên | Đô thị hóa, trên 80% dân 
các vùng đất trồng trọt và chăn nuôi | cư tập trung trong những 
(mô hình nông thôn) không gian địa lý hạn chế 

(mô hình hệ thống đô thị) 

Xã hội Tổ chức cộng đồng đơn giản, quy Quốc tế hóa, tô chức cộng 

Chính tri mô nhỏ (làng) đồng phức tạp, quy mô 

l lớn, thể chế phong phú 
(dần tộc/thế giới) 
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Văn hóa Gia đình, cộng đồng, tông tộc có vai Phương Tây hóa, chủ 
trò nỗi bật trong các quan hệ xã hội | nghĩa cá nhân, quan hệ xã 
(văn hóa truyền thống) hội được thực hiện chủ 
yếu thông qua môi giới 
của đồng tiên (mô hình 
văn hóa thành thị quốc 
tế)* 


* Xu hướng văn hóa này không được chính phủ các nước phương Đông công nhận, trong đó 
có Việt Nam, nhưng hình như nó vẫn mgắm ngầm diễn ra. 


Nhìn chung, hiện nay trên thế giới có các mô hình phát triển đặc trưng theo 
từng khu vực: 
- Mô hình châu Âu: cụ thể có sự khác nhau chút ít giữa các nước: 
* Mô hình Bắc Âu (Scandinavia); 
* Mô hình Lục địa (Rhenan); 
* Mô hình Nam Âu (Mediteranean). 
- Mô hình Bắc Mỹ: cụ thể là Mỹ và Canada 
- Mô hình Đông Á 
* Nhật; 
* Trung Quốc (đồng thuận, tư bản nhà nước) 
- Mô hình Đông Nam Á. 
Tuy nhiên, hiện nay trước tình hình các mô hình đều có ưu điểm và nhược 
điểm riêng cần khắc phục. Thế giới ngày càng đi đến sự đồng thuận cao hơn và 


đang dần hình thành mô hình phát triển chung của tất cả các nước là Mô hình phát 
triên Xanh và Bên vững. 
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Chương 2: DẪN SỐ VÀ MỖI TRƯỜNG 


I. CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA DÂN SỐ HỌC 

Dân số học là khoa học nghiên cứu biến động về số lượng, phân bố và các 
đặc tính của dân cư. Phân tích các tài liệu về dân số cung cấp nhiều thông tin có giá 
trị về nhiều lĩnh vực như lịch sử, chính trị, kinh tế, di truyền, sức khỏe cộng đồng, 
nhân chủng học và xã hội học. 

Dân số học được nghiên cứu từ cuối thế kỷ 17, khi có những thống kê dân số 
đầu tiên và phát triển cao vào cuối thế kỷ 20. 

Điều quan trọng đối với chúng ta là đân số vào các thời kỳ khác nhau ở 
những địa điểm khác nhau, tốc độ sinh và tử, sự phân bố theo nhóm tuổi, 
nguyên nhân chính của tử vong... .đã phản ánh rất nhiều điều về mỗi quan hệ 
tương hỗ giữa con người và môi trường. 

Mặc dù con người có khả năng thích ứng rất cao với nhiều hoàn cảnh sống, 
nhưng chắc chắn là sự tồn tại của con người luôn yêu cầu những giới hạn nhất định 
của các yêu tổ môi trường. Khoa học và công nghệ đã tăng cường của con người, 
nhưng con người cũng khó thích nghi với vùng đất quá nóng, quá lạnh, quá khô 
hoặc quá cao, đó là những vùng đất có khả năng sản xuất kém. Vì thế, dễ hiểu về 
câu “đất lành chim đậu”; nhiều nền văn minh rực rỡ trong quá khứ đã từng 
xuất hiện trên những vùng đất màu mỡ và khí hậu ồn định, sau đó có sự suy 
thoái môi trường của các vùng đất cư trú — do thiên tai hoặc do con người 
cũng đã làm suy tàn các nền văn minh cổ đại này. Môi trường suy thoái chắc 
chắn cũng sẽ còn xảy ra trong tương lai. 

Thông thường có các thông số cơ bản của dân số học như sau: 


1.1. Tỷ lệ sinh (CBR: Crude Birth Rate) 
Còn gọi là tỷ lệ sinh thô hoặc tỷ suất sinh thô, là số trẻ mới sinh còn sống 
trong một năm trên 1.000 dân: 
Số trẻ sinh ra còn sống trong năm 
CBRE= ——————xI1.000= %o 
Dân số năm X (tính vào giữa năm) 


Gọi là “thô” vì CBR được so sánh với toàn bộ dân cư mà chưa tính đến vẫn 
đê tuôi tác hay thành phân giới của cộng đông dân cư đó. Đơn vị tính thường dùng 
là %. 
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CBR của một quốc gia bị ảnh hưởng rất mạnh bởi cấu trúc tuôi và giới của 
dân cư, bởi phong tục và kích thước (độ lớn) của gia đình và bởi chính sách dân SỐ. 
Các áp lực này rất đa dạng ở các quốc gia khác nhau, dân tộc khác nhau, khiến cho 
CBR cũng rất biến đổi. 

CBR > 30%o được gọi là cao, thật đáng buôn là hơn một nửa nhân loại 
đang sống trong những vùng có CBR cao và rất cao, tập trung ở lân cận đường 
xích đạo và Nam bán câu (nên thường được gọi là những nước “phương Nam”. 
Dân cư phương Nam đa sô là nông dân, sông ở nông thôn, nghèo và tỷ lệ phụ nữ 
trong tuổi sinh đẻ khá lớn. Đặc trung cho khối các nước đang phát triển, nghèo. 

CBR < 20%o được coi là thấp, đặc trưng cho các nước công nghiệp phát 
triển “phương Bắc” như các nước chau Âu, Bắc Mỹ, Nhật và cả Úc, New 
Zealand, mặc dù 2 nước sau ở Nam bán cầu. 

CBR trong khoảng giữa 20%o đến 30%o được gọi là trung bình, đặc 
trưng cho một số nước mới phát triển. 

CBR < 15%0 ứng với các nước có giảm dân SỐ, trong đó có khoảng 15% 
các nước trên thế giới được coi là quốc gia giảm dân số. 

Ngoài tình trạng kinh tế (nghèo đói thường đi đôi với sinh nhiều), thì các 
yếu tố tôn giáo và chính trị cũng ảnh hưởng đến CBR. Nhiều người theo đạo Hồi 
có chế độ đa thê và theo đạo Thiên Chúa đã chỉ trích gay gắt các kỹ thuật kiểm soát 
sinh đẻ nhân tạo. Điều nảy làm cho CBR tăng lên. 

Tỷ lệ sinh thô ở Việt Nam trong thời gian qua 


Giai đoạn Tỷ suất sinh thô Giai đoạn Tỷ suất sinh thô 
(%0) (%0) 
1955 - 1959 4H 1965 - 1969 43,2 
1970 - 1974 ChI 1975 - 1979 33,2 
1985 - 1989 31 1994 2D IRS, 
2007 l2 2009 16,6 


Nguồn: Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình 
Tỷ suất sinh thô ở Việt Nam đang có xu hướng giảm, tuy nhiên vẫn có biến 
động khó lường. 


1.2. Tỷ lệ chết (CDR: Crude Death Rate) 
Còn gọi là “tỷ lệ chết thô” hoặc “tỷ suất chết thô”, tính theo %0, là số 
người chết hàng năm trên 1.000 dân: 
Số người chết trong năm 
CDR= ————————xI1(00=#%o 
Dân số năm X (tính vào giữa năm) 
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Tương tự như CBR, CDR biến đổi mạnh và liên quan chặt chẽ với tình trạng 
kinh tê 
—— CDR>20 %0 được gọi là cao, thường gặp ở các nước chưa phát triển, chủ 
yêu là ở chau Phi. 
CDR < 10%o là tỷ lệ thấp. 


Trên phạm vi thế giới, tỷ lệ chết giảm nhanh sau Đại chiến thế giới lần thứ 
IL liên quan đến những thành tựu mới của y học như thuốc kháng sinh, vắc xi, 
kiểm soát dịch bệnh... . làm cho độ chênh lệch CDR giữa các nước phát triển và 
đang phát triển không lớn; Nhiều nước công nghiệp có tỷ lỆ người cao tuổi lớn nên 
CDR tăng, trong khi dân cư ở các nước đang phát triển có độ tuổi trẻ nên CDR 
thấp. Vì vậy, CDR không nhạy cảm trong mục tiêu đánh giá dân số học. Thay cho 
CDR, người ta thường dung một tham số khác là Tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh. 


1.3. Tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh (LMR: Infant Mortality Rate) 
Là tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi bị chết trong 1.000 ca sinh đẻ, đơn vị tính là %o: 
Số trẻ chết dưới 1 tuổi 
IMR=——————————————x1.000 =%o 
Sô ca sinh đẻ 


IMR là chỉ tiêu rất nhạy cảm với điều kiện kinh tế - xã hội, chăm sóc y tế. 
Châu Phi có IMR cao nhất thế giới (gần 100⁄4o). Một số nước như Guinea và 
Mozambique, IMR lên đến 15%o năm 1993. Bắc Mỹ và Tây Âu từ 6 — 10%o. 


1.4. Độ mắn tổng số (TFR: Total Fertility Rate) 

Độ mẫn tổng số là chỉ tiêu nhạy cảm hơn cả tỷ lệ sinh CBR trong việc phản 
ánh mức sinh sản của cộng đồng qua số lượng. TER là số con còn sông trung bình 
có thê được sinh ra bởi một người mẹ, nêu giả thiết trong độ tuổi sinh đẻ của mình 
(15 — 49), người phụ nữ đó sinh đẻ với tốc độ trung bình của phụ nữ trong cộng 
đông. 

TER có thể định nghĩa là “số con trung bình còn sống trong đời một phụ 
nữ”. 

TFER >4,2 được gọi là cao 

TER = 3,2 - 4,1 : trung bình cao 

TER = 2,2 - 3,1 : trung bình thấp 

TFR <2.1 : thấp 
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TER ở các nước châu Á 


Tên nước/vùng TER Tên nước/vùng TER 
Đài Loan 0,9 Triều Tiên 2,0 
Hong Kong 11 Indonesia 2,3 
Macao 11 Myanmar 23 
Singapore 12 Malaysia 2,6 
Hàn Quốc I2 Mông Cổ 2,6 
Nhật Bản 1,4 Campuchea 3,0 
Trung Quốc tã Philippines 3,2 
Thái Lan 1,6 Lào Sản 
Brunei 1,7 Timor Lester 57 
Việt Nam 1,09 


Nguồn: Population Reference Bureau: “2011 World Population Data Sheet” 


Theo nguồn của Liên Hiệp Quốc (2012), World Bank (2013) và CIA 
FactBook (2014), có bảng tỷ suất TFR của thế giới như sau: 


LHQ 2012 WB 2013 CIA FB 2014 

Nước/Vùng lãnh thổ Bậc Týsuất Bậc Tÿsuất Bậc Tỷ suất 

TS /Phụnữ TS /Phụnữ TS /Phụnữ 
Mức sinh thay thể 0 210 0 210 0 2.10 
@@ Thé giới 0 2.50 0 2.50 0 2.50 
EBArsnanisran 17 500 14 510 9 5.43 
IWaAlbania 154 179 146 180 191 1.50 
l Alséric 74 282 69 280 69 2.78 
IEÑ Andorra 210 1.38 
EAneoia 10 590 8 6.00 10 5.43 
EAandusua & Barbuda 117 2.10 1I1 2.10 120 2.03 
SE Argentina 114 2.18 108 220 97 2.25 
mm.Armenia 157 174 147 180 177 1.64 
B8 Úc 143 188 126 190 160 1.77 
==Áo 179 147 172 140 201 1.43 
IW Azcrbaijan 136 1.93 123 200 139 1.01 
E Bahamas 140 189 130 190 130 1.07 
#Banrain 116 2.10 112 2.10 153 1.81 
IBR Bansladcsh 109 2/20 104 220 83 2.45 
IEÑ Barbados 146 185 133 180 174 1.68 
#Bclarus 178 148 154 160 195 1.47 
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Nước/Vùng lãnh thổ 
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LHQ 2012 


Bậc 
TS 
145 


WB 2013 CIA FB 2014 

Tỷsuất Bậc Tỷsuất Bậc Tỷ suất 
/Phụnữr TS /Phụnữ TS /Phụ nữ 
185 143 1.80 176 1.65 
7.7U. /l 270 55 3.02 
4.89. 2I 490 16 5.04 
226 101 230 121 2.02 
m1 3) 3.30 67 2.80 
128 19I 1430 218 1.26 
2.64 74 270 87 Sát Vị 
182 138 1.80 172 1.69 
2.001 120 2.00 152 1.82 
153 166 150 200 1.44 
565 12 5.70 6 5.93 
6.08 5 6.10 3 6.14 
2.88 67 290 74 2.66 
481 24 490 20 4.82 
166 155 1.60 180 1.59 
233 96 230 91 2.34 
441 35 450 31 4.46 
6.31 4 640 24 4.608 
1.83 134 1.80 149 1.84 
166 152 170 186 Jnh) 
230 97 230 115 2.07 
474 26 480 42 3.76 
5.08 6 600 22 4.80 
5.00 15 5300 23 4.73 
1.81 139 180 138 1.91 
492 22 490 43 3.03 
1.49 164 1.50 199 1.45 
145 170 1.50 196 1.46 
146 168 150 198 1.46 
155 171 150 203 1.43 
188 148 170 168 173 
342 49 3.50 82 2.47 
119 2.05 

250 82 250 89 2.36 

€© studocu 


Nước/Vùng lãnh thổ 
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LHQ 2012 


Bậc 
TS 
82 
Nã 
110 
SÀ) 
29 
164 
6) 
80 
144 
131 
41 
II 
l2 
186 
46 
170 
112 
49 
9/02 
21 
83 
60 
67 
189 
119 
86 
97 
134 
43 
128 
7] 
177 
106 
190 


Tỷ suất 
/Phụ nữ 
2.58 
2.10 
2.20 
4.89 
4.74 
1.59 
4.59 
2.61 
1.85 
1.98 
4.12 
5.78 
1.81 
1.42 
3.89 
152 
2.18 
3.82 
4.95 
4.96 
2.3 
3.18 
3.03 
1.41 
2.08 
2.50 
2.) 
1.93 
4.06 
2.00 
2.91 
1.48 
2.27 
1.41 


WB 2013 
Bậc Tỷ suất 
TS /Phụ nữ 

78 2.60 
70 2.80 
103 2.20 
20 4.90 
RÀO 4.80 
160 1.60 
30 4.60 
76 2.60 
141 1.80 
122 2.00 
39 4.10 
10 5.80 
137 1.80 
180 1.40 
43 3.90 
182 1.30 
106 2.20 
HH 3.80 
17 5.00 
18 5.00 
„ã 2.60 
56 3.20 
62 3.10 
183 1.30 
117 2.00 
83 2.50 
g5 2.40 
127 1.90 
41 4.10 
121 2.00 
63 3.00 
179 1.40 
100 2.30 

178 1.40 


CIA EB 2014 

Bậc Tỷ suất 
TS /Phụ nữ 
94 2.20 
62 2.87 
133 1.95 
26 4.66 
" 4.14 
197 1.46 
14 Ti 
S1 VIÊN | 
167 1.73 
112 2.08 
30 4.49 
41 3.85 
159 [77 
202 1.43 
S#; 4.09 
204 1.42 
109 2.09 
56 9 
18 4.93 
K2 4.30 
106 2.14 
68 2.TỢ 
64 2.86 
206 1.42 
142 1.88 
S0 2.01 
103 2.18 
146 1.85 
46 3.41 
125 2.00 
75 2.62 
205 1.42 
118 2.05 
208 1.42 


LHQ 2012 


Nước/Vùng lãnh thổ Bậc 
TS 
E=lordan 57 
I Kazakhstan s9 
EEKenya 37 
^2Kiribati 69 
Triều Tiên 129 
*® Hàn Quốc 196 
FE=Kuvait S1 
IEEKyrsyzstan 61 
EMiao 66 
m=iatvia 165 
==Liban 171 
==Lesotho 64 
EELiberia 26 
IESLibya 95 
MM[iechienstein 
WqẩHLitva 173 
—=Luxembourg 160 
PB Macedonia 185 
RÑ Madagascar ch 
IM valav: 14 
RES Malaysia 130 
I valdives 104 
W vai: 2 
Eli Malta 194 
PZ Ouàn đảo Marshall 
IEVauricanic 31 
SE Mauritius 172 
E-Ñ México III 
4 Micronesia 56 
BS Moldova 182 
Monaco 
BNB Mông Cổ 90 
MB Montenegro 159 
MB x:roc 76 
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WB 2013 CIA FB 2014 
Tỷsuất Bậc Tỷsuất Bậc Tỷ suất 
/Phụnữr TS /Phụnữ TS /Phụ nữ 
đó c2 3.30 52 3.16 
24479 260 92 2.34 
441 34 450 45 3.54 
298 65 3.00 7/7 2.56 
2.00 124 2.00 129 1.98 
132 187 130 220 1.25 
260 75 260 79 ĐỆNK, 
3.10 59 3.10 73 2.68 
jñS 57 3.10 60 2.90 
159 173 140 2II [35 
151 167 150 166 1.74 
3.07 60 3.10 70 2,79 
483 23 490 2I 4.81 
238 90 2.40 114 2.017 
165 150 173 1.69 
151 156 160 216 1.29 
167 159 1.60 157 1.77 
144 174 140 181 1.59 
450 32 450 33 4.28 
542 13 5.50 8 5.66 
1.98 126 200 76 2.58 
220 08 230 162 1.76 
6.86 2 6.90 2 6.16 
1436 175 140 188 1.54 
51 Ẫ.22 
470 28 470 39 4.07 
151 176 140 158 1:77 
220 102 220 95 2.29 
SN... 3.30 78 2.533 
146 169 150 184 1.56 
190 1,52 
244 86 2.40 100 2.22 
167 151 1.70 
278 72 270 105 2.15 
€© studocu 


Nước/Vùng lãnh thổ 


r= Mozambique 

Myanmar 

B Namibia 

PS Nauru 

R Nepal 

m=Hà Lan 

BNN New Zcaland 

=m=N 1Caragua 

= Niger 

R§ ÑN¡ecria 

BI Na Uy 

lam Oman 
Pakistan 

l4 Palau 

E=Palestine 

mm” Panama 

bà Papua New Guinea 

7= Paragua 

W pcru 

Philippines 

mm Ba Lan 

EM bà bào Nha 
MB Oatar 

E ấRomânia 

IEN:a 

4 Rwanda 

BÍổ Saint Kitts & Nevis 

Saint Lucla 


HMÃ Saint Vincent & Grenadines 


EMSamoa 


#Ÿ2 San Mlarino 
EZE São Tomé và Príncipe 


EEBả Rạp Saudi 
R-Ñ Sénézai 
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LHQ 2012 
Bậc Tỷ suất 
TS /Phụ nữ 
16 5. 
133 1.95 
62 3.08 
101 ĐẶC) 
155 1777 
124 2.05 
S4 ĐÃ») 
| 7.58 
6 6.00 
135 185 
70 2.91 
59 E929) 
45 4.05 
88 2.48 
50 3.81 
72 2.89 
9Ị 2.43 
65 3.07 
19] 1.441 
195 1.32 
121 2.05 
188 1.441 
168 1.53 

34 4.56 
137 1.92 
127 2.01 

39 4.16 

42 4.10 

78 2.68 

19 4.98 


WB 2013 
Bậc Tỷ suất 
TS /Phụ nữ 

13 5.30 

124 2.00 
58 3.10 
92 2.40 

149 1/70 

116 2.10 
S0 2.50 

| 7.60 
7 6.00 

132 1.90 

68 2.90 

54 3.30 

42 4.10 

S4 2.50 

45 3.80 

66 2.90 

85 2.40 

61 3.10 

186 1.30 

190 1.30 

118 2.00 

162 1.50 

157 1.60 
31 4.60 

125 1.90 

119 2.00 
36 4.20 

192 1.30 

38 4.10 

Ỷã 2.70 

19 5.00 


CIA EB 2014 


Bậc 
TS 
12 


102 


Tỷ suất 
/Phụ nữ 
Si 
2.18 
C25) 
2.93 
2.30 
1.78 
2.05 
1.99 
6.89 
hàn) 
1.86 
2.86 
2.86 
1.71 
4.24 
2.38 
3.24 
1.96 
2.2 
3.06 
SE: 
52 
1.92 
1.32 
1.61 
4.62 
1.78 
1.77 
1.84 
2.94 
1.49 
4.67 
chi ƒ 
4.52 


Nước/Vùng lãnh thổ 


T8 Scrbia 

FZ Scychelles 
==Sierra Leone 
Singapore 
MŒN Slovakia 

ta Slovenia 

Bi Quản đảo Solomon 
IEẨ Somalia 

BS Nam Phi 
EENanm Sudan 
km Tây Ban Nha 
ME Sri Lanka 
E=Sudan 
EE§uriname 

RE Swaziland 
N& Thuy Điền 
Thụy Sĩ 

mm Syria 

MB bài Loan 

== Tajikistan 
IZZ Tanzania 

= Thái Lan 

BAN Đông Timor 
#ETogo 

“ÑÄ Tonga 

RW Trinidad và Tobago 
Kăn‹a:‹¡ia 

Thổ Nhĩ Kỳ 
IÏ Turkmenistan 
đi Tuvalu 

—— Uganda 

"#2 Ukraina 

KE Các TVỌ Arab Thống nhất 
EiEä Anh Quốc 
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Bậc 

TS 
193 
113 


WB 2013 
Tỷ suất Bậc Tỷ suất 
/Phụnữ TS /Phụnữ 
137 185 1.30 
218 91 2.40 
475. 27 4.80 
128 188 1.30 
1.39 181 1.30 
150 158 1.60 
406 40 4.10 
6.61 3 6.70 
240 89 2.40 
4.97 16 5.00 
1.50 184 1.30 
235 95 2.30 
446 33 4.50 
228 98 2.30 
336 5I 3.40 
1.92 128 1.90 
153 163 1.50 
3.00 64 3.00 
3.85 46 3.80 
324 12 5.30 
141 177 1.40 
5301 II 5.30 
468 29 4.70 
3.79 47 3.80 
1.80 142 1.80 
202 109 2.20 
205 114 2.10 
234 94 2.40 
53.01 9 6.00 
146 161 1.50 
182 135 1.80 
1.88 129 1.90 
€© studocu 


CIA EB 2014 

Bậc Tỷ suất 

TS /Phụ nữ 
207 1.42 
141 1.88 
19 4.83 
224 0.80 
209 1.39 
212 1.33 
47 3.36 
4 6.08 
99 2.0 
II 5.43 
194 1.48 
107 2.13 
40 k2 
124 2.01 
61 2.88 
143 1.88 
187 1.54 
Ta, 2.68 
222 1.11 
71 2.76 
17 4.95 
192 1.50 
15 5.11 
28 4.53 
48 3.36 
169 1.71 
126 2.00 
113 2.08 
108 2.10 
54 302 
5 5.97 
215 1.30 
88 2.36 
140 1.90 


LHQ 2012 WB 2013 CIA EB 2014 


Nước/Vùng lãnh thổ Bậc Týsuất Bậc Tÿsuất Bậc Tỷ suất 
TS /Phụnữ TS /Phụnữ TS /Phụnữ 
#S Hoa Kỳ 132 197 131 1.90 123 2.01 
— Uruguay 123 205 115 210 148 1.84 
=Uzbekistan 102 232 S§I 250 154 1.80 
Efvanuatu 54 341 50 3.40 49 3.36 
Ñ: Vatican 
IEW Vcnczucla 94 240 86 240 90 2.35 
RE việt Nam 156 175 144 1.80 147 1.85 
EE Tây Sahara 96 2.38 38 4.07 
m== Ycmen 40 415 37 420 36 4.09 
MWzanmbia 12 571 I1 570 7 5.76 
2Zzimbabwe 52 351 48 360 44 3.56 
Anguilla (UK) 164 173 
9 Aruia (Nerherlands) 158 168 150 170 150 1.84 
BH bcrrnda (UK) 145 1.80 134 1.95 
Quân đảo Cayman (UK) 144 1.86 
“†ˆ Guernsey (Quân đảo Eo Biển, UK) 185 1.55 
uắân đảo Eo Biê 
tim `. + uwesfEJ 181 1.46 175 1.66 
f8l Quản đáo Cook (New Zealand) 96 2.27 
E Cuzacao (Netherlands) 138 192 105 220 111 2.09 
+- Quân đảo Faroe (Denmark) 85 2.38 
=&„ ¡bralfar (UK) 137 1.92 
lÔm Grcenland (Denmark) 125 200 116 2.06 
l Ẵ Guadcloupe (Pháp) 118 2.08 
IENG„¿:;: (SA ) 92 2.42 S7 2.40 S6 2.38 
RỄ Guyane thuộc Pháp 63 3.08 
K Hô» Kông 199 113 189 130 221 1.17 
RE Đảo Man (UK) 135 1.94 
RE kosovo 107 2.20 
E4 cao 200 107 193 110 223 0.93 
l Ã ð/az+iniauc (Pháp) 148 1.83 
l Ễ2⁄/ayoz:c 48 3.83 
NNM \⁄/o:::scrra¡ (UK) 217 1.29 
BE Nouvele-Calédomie (Pháp) 115 2.13 110 2.10 127 1.99 
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Nước/Vùng lãnh thổ Bậc 
TS 
Quân đảo Bắc Mariana (USA) 

E= Palestine/Bở Tây 

== Polynésie (Pháp) 120 
EE Puerio Rico (USA) 163 
l Ã Réuzion (Pháp) 108 
BH S¿¡n Hcicna & dependencies (UK) 

n4 Soin( Pierre Miquelon (Pháp) 

K Samoa (Mỹ) 

Ầ s¡¿¡ /4á::c:: (Pháp) 

ẦÄs¡¿¡ /4á::c› (Netherlandas) 

BH Quên đúo Turkš & Caicos 

BÑÑ Quản đáo Virgin thuộc Anh 

%⁄' Quân đảo Virgin thuộc Mỹ 87 
ME W¿/iis « uiuna (Pháp) 


Tỷ suất 


WB 2013 CIA EB 2014 
Bậc Týsuất Bậc Tỷ suất 
/Phụnữ TS /Phụnữ TS /Phụ nữ 
122 2.01 
66 202 
207 113 2.10 132 1.95 
164 153 1.60 178 1.64 
2.24 

182 1.58 
183 1.56 
57 2.98 

136 1.80 
110 2.09 
171 1.70 
219 15 
2.49 140 1.80 165 1.75 
163 1.76 


Độ mẫn vừa có ý nghĩa sinh học vừa có nội dung xã hội. Tuy nhiên, ngoài 
việc chỉ thị cho khả năng sinh sản, độ mắn còn mang đậm nét yếu tố xã hội khiến 
cho phụ nữ luôn buộc phải có số lượng con ngoài ý muốn. Khảa năng tiếp cận tự 
do với các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đã giúp cho phụ nữ chủ động hơn trong 


lĩnh vực sinh đẻ. 


1.5. Tăng dân số tự nhiên 


Tốc độ tăng dân số tự nhiên (%) = CBR - CDR 
Tốc độ tăng dân số tự nhiên ở Việt Nam 


Năm Tổng số dân (triệu dân) Tỷ lệ tăng (%) 
1921 15,584 

1926 17,100 1,86 

1931 17,702 0,69 

1936 18.972 1,39 

1943 22.150 3,06 

1951 23.601 0,50 

1954 22.835 L,0I 

1960 30,172 3,93 
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1965 34,929 2.9) 
1970 41,063 3,24 
1976 41,160 3,00 
1979 52,742 2,16 
1989 64,412 2,10 
1993 70,542 2U 
1996 76,000 1,88 
1999 - 2009 66,000 1,20 
2009 - 2014 90,493 1,06 


H. SỰ GIA TĂNG DÂN SỐ THẺ GIỚI: 
2.1. Từ giai đoạn khởi thủy đến cuộc cách mạng nông nghiệp (7.000 — 5.500 
trước công nguyên) 

Tổ tiên loài người xuất hiện vài triệu năm trước đây (Australopithecus và họ 
hang), ước tính có khoảng 125.000 người và tập trung sống ở nơi mà ngày nay 
chúng ta gọi là “châu Phi”. Ngay từ khi ấy, tổ tiên của chúng ta đã có một nền văn 
hóa “sáng fạo” được gọi là “cách mạng văn hóa thời nguyên thủy”, truyền từ đời 
trước đến đời sau. Thời kỳ này văn hóa được truyền miệng từ người già cho người 
trẻ trong các bộ lạc, nội dung gồm cách săn bắt, hái lượm, chế biến thức ăn, quy 
ước xã hội, cách xác định kẻ thù ... Do có một nền văn hóa như thế nên đã có thể 
phân biệt loài người với các loài sinh vật khác. Sự tiễn hóa của loài người gắn liền 
với sự phát triển của não bộ, não bộ phát triển vừa là kết quả vừa là động lực cho 
sự phIt triển văn hóa xã hội tiếp theo. Sự tiến hóa não bộ của con người diễn ra 
cho đến khoảng 200.000 năm trước đây khi xuất hiện các cá thê mới khác hắn về 
chất của cùng loài mà ta gọi là “người khôn ngoan- Høno sapiens”. Não bộ của 
“người khéo tay -Hơmo habilis” (Australopithecus) chỉ khoảng 500cm” còn 
người “người khôn ngoan — Høzno sapiens” lên đến khoảng 1.350cm”. 

Sự tiễn hóa về văn hóa đã có một số tác động phụ tới sự gia tang dân số, dân 
số thời kỳ này có tỷ lệ sinh khoảng 40/1.000 — 50/1.000. Tiến bộ về văn hóa giúp 
giảm tỷ lệ tử thấp dưới mức tỷ lệ sinh một chút và tý lệ tăng dân số thời kỳ này 
được ước tính vào khoảng 0,0004%. Tuổi thọ trong khoảng 23 — 30 tuổi. 


2.2. Giai đoạn cách mạng nông nghiệp (từ năm 7000 — 5500 BC đến năm 1650) 


Các nghiên cứu khảo cổ cho thấy canh nông đã xuất hiện vào khoảng 7000 — 
5500 trước Công nguyên ở vùng Trung Đông. Đây là giai đoạn bước ngoặt quyết 
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định đến lịch sử tiến hóa của nhân loại, kết quả là tỷ lệ sinh tăng lên trong khi tỷ lệ 
tử giảm đi do tự túc được lương thực — thực phẩm, nguồn dinh dưỡng phong phú 
hơn nên tỷ lệ sinh tăng, sau đó là việc sản xuất được thức ăn tại chỗ cho phép con 
người định cư tại một nơi. Con người đã có thức ăn dự trữ vào kho để dùng 
lâu dài. 

Sản xuất nông nghiệp phát triển, nhà nông có khả năng nuôi sống không chỉ 
gia đình mình. Các thành viên trong cộng đồng chuyền sang các hoạt động khác. 
Mức sông được cải thiện đã thúc đầy gia tăng dân số. Sự phân hóa về mặt chinh trị 
và xã hội của cộng đồng xuất hiện. Tuổi thọ của con người cũng tăng cao hơn giai 
đoạn trước. 

Vào cuối giai đoạn cách mạng nông nghiệp, sự gia tăng dân số không được 
tiếp diễn liên tục như trước, có lúc tăng có lúc lại giảm, nhưng nhìn chung vẫn là 
tăng. Nền văn minh nhân loại có lúc tiến triển có lúc lại tụt hậu, suy thoái; thời tiết 
lúc thuận lợi lúc khó khan, mất mùa, rồi dịch bệnh, chiến tranh .... tất cả đều là các 
yếu tố có tác động trực tiếp hay gián tiếp đến dân số. 

2.3. Giai đoạn tiền công nghiệp (1650 — 1850) 

Giữa thế kỷ 17 là một giai đoạn ôn định và hòa bình sau chế độ kinh tế 
phong kiên. Cùng với cuộc cách mạng nông nghiệp ở châu Âu thì cuộc cách mạng 
thương mại cũng đang trở thành động lực chính, phát triển nhanh chóng ở thế kỷ 
18. Giá nông sản tăng và nhu câu cung cấp cho các thành phố tăng đã làm cho 
nông nghiệp càng phát triển. Hàng loạt cây trồng vật nuôi mới xuất hiện, trồng 
trọt và chăn nuôi phát triển nạn đói kém bị đây lùi, dịch bệnh ít xảy ra, kết quả là 
dân số trên thế giới tăng. Đặc biệt ở châu Âu có hiện tượng tăng vọt, dân sô châu 
Âu và Nga tăng từ 103 triệu lên 144 triệu người. Diện tích đất đai không còn hạn 


chế, nhiều quôc gia và dân tộc trở nên giảu có, dân số tăng nhanh. Nhờ khai phá 
Tây Bán cầu có 2 giống cây trồng mới sản lượng cao là ngô và khoai tây. 


Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong lúc dân số châu Âu gia tăng rõ ràng thì 
gia tăng dân số châu Á gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian từ 1650 — 1750 dân số 
chssóu Á chỉ tăng 50 — 75%. Ở Trung Quốc, sau khi nhà Minh sụp đồ (1644) có 
một thời kỳ hòa bình, làm ăn thịnh vượng, tỷ lệ tử giảm, 2 loại cây trồng quan 
trọng là ngô và khoai tây cũng được trồng và kết quả là dân số cũng tăng. 

Cùng với châu Âu, dân số châu Á tăng 2 lần thì người châu Âu lại di cư sang 
lập nghiệp ở Tân thế giới, khiến dân số vùng đất của Mỹ ngày nay tăng từ 4 triệu 
năm 1790 lên 23 triệu vào năm 1850. Châu Phi không có ghi chép thống kê, ước 
tính vào thời gian này có khoảng 100 triệu người. 
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2.4. Sự chuyển tiếp dân số năm 1850 - 1930 


Các tiễn bộ về nông nghiệp, công nghiệp, giao thông rồi đến các tiễn bộ về V 
tế, vệ sinh dịch tễ đã làm cho tỷ lệ tử ở châu Âu giảm từ 22 — 24%odân/năm xuống 
còn 18 — 20%odân/năm vào năm 1900. 

Đến cuối thế kỷ 19, xuất hiện một giai đọan mà tỷ lệ sinh của các nước 
phương Tây giảm theo một khuynh hướng khác, đánh dấu một tiến trình dân số thế 
giới mà ta gọi là “sự chuyền tiếp dân số”. Sự chuyền tiếp dân số này là sự giảm fỷ 
lệ sinh kéo theo sự giảm tỷ lệ tứ do quả trình công nghiệp hóa. Khi phân tích 
nguyên nhân giảm tỷ lệ sinh ở các nước phương Tây giai đoạn này có nhiều trường 
phái khác nhau. Nhìn chung là do công nghiệp hóa, điều kiện sông được cải thiện 
thì nhu cầu đông con cái để có sức lao động không còn cần thiết nữa và khuynh 
hướng thích sống độc thân tăng lên. Quá trình chuyền tiếp dân số không chỉ diễn ra 
ở khu vực thành thị mà cả ở nông thôn. Hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp khiến 
cho nhu cầu gia đình đông con mất ưu thế, kết quả là tỷ lệ sinh giảm. Đó là chưa kế 
đến luỗng di dân từ nông thôn ra thành thị để tìm việc làm. 


2.5. Sự gia tăng dân số ở thế kỷ 20 

Quá trình chuyền tiếp dân số ở các nước phương Tây tiếp diễn và kéo dải 
sang cả thế kỷ 20. Mặc dù tỷ lệ sinh giảm và một số lượng lớn dân di cư sang châu 
Mỹ, nhiều nước châu Âu vẫn có dân số tăng đáng kẻ. 

Tỷ lệ tăng bình quân hàng năm của dân số thế giới vào khoảng 0,8%, từ năm 
1850 — 1950 dân số thế giới tang từ 1 tỷ lên 2,5 tỷ người. Trong khoảng thời gian 
nảy, dân số châu Á tăng chưa đến 2 lần, châu Âu và châu Phi tăng 2 lần, Bắc Mỹ 
tăng 6 lần và Nam Mỹ tăng 5 lần. 

Sang thế kỷ 20, khuynh hướng trên thay đôi dần. Đến những năm 1930 ở 
một vài nước châu Âu tỷ lệ sinh giảm xuống nhanh hơn tỷ lệ tử và làm cho sự gia 
tăng dân số chững lại. Sau chiến tranh thế giới lần thứ II, điều kiện sinh sống được 
cải thiện, tỷ lệ sinh cao hơn tỷ lệ tử nhiều để bù đắp lại những tổn thất về người 
trong chiến tranh. Tình trạng này kéo dài đến những năm 1960. Sau những năm 
1940 — 1950 do đấy lùi được dịch bệnh nên tỷ lệ tử giảm đáng kế. Những yếu tố 
tạo nên sự chuyền tiếp dân số ở các nước phát triên hầu như lại không có được ý 
nghĩa như ở các nước đang phát triển. Ở các nước nảy tỷ lệ sinh vẫn rất cao. 


Dân số thế giới giai đoạn 1850 — 1950 
(đơn vị tính: triệu người) 


Thế giới | Châu Phi | Bắc Mỹ | Châu Mỹ | Châu Á | Châu Âu 
La Tỉnh 
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1850 1.131 gi 26 S5) 700 274 


1950 2.495 200 167 163 1.376 576 


Từ những năm 1940, dân số thế giới bước vào giai đoạn mới: chuyền tỷ lệ 
sinh và tử cao sang tÿ lệ sinh cao và tỷ lệ tử thấp. Ta có giai đoạn “ bùng nỗ 
dân số”. 

Quãng thời gian từ 1940 — 1950 tỷ lệ tăng dân số hàng năm của thế giới là 
0,9% thì từ năm 1950 — 1960 con số này là 1,8% và từ những năm 1960 đến nay tỷ 
lệ tang dân số thế giới hàng năm dao động trong khoảng 1,7 — 2,1%. Dự kiến đến 
năm 2030 dân số thế giới sẽ tăng them 3,6 tỷ người, trong đó 96% thuộc về các 
nước đang phát triển với tý lệ tăng dân số khoảng 2,1%. 

Ngày 27/10/2011, Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc chính thức công bố thời điểm 
thế giới tròn 7 tỷ người vào ngày 31/10/2011 (tăng 1 tỷ người trong 12 năm) 

Hiện nay, sử dụng các công cụ thống kê hiện đại, một nghiên cứu mới do 
Đại học Washington và Liên Hợp Quốc cho thấy rằng dân số thế giới có khả năng 
tiếp tục tăng trong suốt thế kỷ 21. Số người trên trái đất có khả năng đạt I1 tỷ vào 
năm 2100, cao hơn khoảng 2 tỷ người so với ước tính trước đây. 

"Hiện nay dân số là khoảng 7 tỷ người, sẽ lên đến 9 tỷ người và chững lại 
hoặc có thể giảm. Điều này đã được đồng thuận trong vòng 20 năm qua". Tác giả 
Adrian Raftery, giáo sư thuộc đại học Washington và là nhà thống kê xã hội học 
cho biết "Chúng tôi thấy có một xác suất 70% dân số thế giới sẽ không ôn định thế 
kỷ này. Dân sô, trong khi đã bị loại ra khỏi chương trình nghị sự của thế giới, vẫn 
còn là một vẫn đề rất quan trọng. 

Hầu hết số tăng dự kiến là ở châu Phi, nơi mà dân số dự kiến sẽ tăng gấp 
bốn lần từ khoảng I1 tỷ lên 4 tỷ vào cuối thế kỷ này. Lý do chính là tỷ lệ sinh ở 
vùng cận Sahara Châu Phi đã không giảm nhanh như đã được dự kiến. Xác suất 
cho thấy khoảng 80% rằng dân số ở Châu Phi vào cuối thế kỷ này sẽ vào khoảng từ 
3,5 tỷ đến 5,l tỷ người. 

Các khu vực khác của thế giới được dự đoán sẽ ít thay đổi. Châu Á, ngày 
nay là 4,4 tỷ người, dự kiến sẽ đạt mức cao nhất khoảng 5 tỷ người vào năm 2050 
và sau đó bắt đầu giảm. Dân số ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu Mỹ La tỉnh và vùng 
Caribê được dự đoán sẽ ở mức chỉ dưới Ì tỷ người. 
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(Bảng trên cho thấy tổng dân só thé giới dự kiến năm 2100. Đường nét đứt là phạm vi hay lỗi sử dụng phương pháp 
cũ, trong khi các khu vực bóng mờ là không chắc chắn sử dụng phương pháp thống kê. Các vết màu tối hơn là sự tự 
tin 80%. Ở phía dưới là những dự báo dân só cho từng châu lục) 


Dự báo dân số thế giới đều dựa chủ yếu vào hai điều: Tuổi thọ và tỷ lệ sinh 
trong tương lai. Kỹ thuật trước đó chủ yêu dựa vào ý kiên chuyên gia đê làm thê 
nào những xu hướng được dự kiên sẽ thay đôi. 
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Dự báo mới thay vì sử dụng phương pháp thống kê để kết hợp dữ liệu của 
Chính phủ và các chuyên gia dự báo cho những vân đề như tỷ lệ tử vong, tỷ lệ sinh 
và di cư quốc tế. Ngoài ra, các báo cáo trước đó thê hiện sự không chắc chăn do sử 
dụng các kịch bản mà trong đó mỗi phụ nữ sẽ có nhiều hơn hoặc ít hơn 0,5 trẻ em 
trong tương lai theo dự báo của các chuyên gia. Đó là phương pháp tạo ra phạm vi 
quá lớn, Raftery cho biết. "Trong một năm, tỷ lệ sinh của một nước có thể là nhiều 
hơn 0,5 đứa trẻ trên một bà mẹ, nhưng xác suất xây ra cao hơn 0,5 đứa trẻ ở tất cả 
các nước trong tất cả các năm trong tương lai là rất thấp", Raftery cho biết. 

Phương pháp mới sử dụng mô hình thống kê để thu hẹp phạm vi, và phát 
hiện ra một xác suất 80% là dân số thế giới năm 2100 sẽ vào khoảng 9,6 tỷ đến 
12,3 tỷ người. 


II. GIA TĂNG DÂN SÓ VÀ CÁC VẤN ĐÈ VẼ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 
TRƯỜNG 
3.1. Tác động môi trường của sự gia tăng dân số 

Gia tăng dân số đang gây sức ép nặng nề tới môi trường toàn câu, trước tiên 
không gian sống của trái đất là có giới hạn do đó khi dân số tăng gấp nhiều lần sẽ 
gây ra tình trạng quá tải. Con người muốn tôn tại buộc phải phá rừng để mở rộng 
canh tác nông nghiệp, việc phá rừng dẫn đến tai biến về mặt môi trường 

Kế từ sau Hội nghị thượng đỉnh về môi trường tại Rio De Janero năm 1992, 
thế giới đã được cảnh báo rằng vấn đề môi trường không thể giải quyết được nếu 
không xem xét mối quan hệ giữa dân số và phát triển. Hội nghị Cairo năm 1994 
cũng nhắc lại vấn đề này: “Áp lực lên môi trường có thể nảy sinh từ sự tăng 
trưởng dân số quá nhanh, sự phân bố và di cư, đặc biệt ở các hệ sinh thái dễ 
bị tốn thương”. Đô thị hóa và chính sách nếu không làm sáng tỏ nhu cầu phát 
triển nông thôn cũng sẽ đồng thời tạo ra các vẫn đề môi trường. 

Ở nhiều nước đang phát triển, các tham số dân số học là một phân trong 
mạng lưới phức tạp của các nguyên nhân xã hội, kinh tế, sinh thái, trong đó áp lực 
dân số không phải là nguyên nhân sau cùng, mà là nguyên nhân hàng đầu, quan 
trọng nhất dẫn đến suy thoái môi trường. Cứ mỗi lần dân số tăng gấp đôi, lại xảy ra 
sự suy giảm tương ứng không gian cư trú, sự cạnh tranh tài nguyên khốc liệt và 
thường dẫn đến các xung đột căng thắng. Có tới 90% dân số thế ĐIỚI sống ở các 
nước đang phát triển, nơi mà các quôc gia ít có khả năng giải quyết các hệ quả do 
gia tăng dân sô đối với việc gây ô nhiễm và suy thoái môi trường. Ưu tiên trước 
hết của các nước đang phát triển là nuôi dưỡng bộ phận dân số ngày càng gia 
tăng chứ không đủ sức chăm lo đến môi trường. 
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Tuy nhiên, tác động xấu đến môi trường do đông dân số và nghèo đói 
chưa phải là toàn bộ của vấn đề dân số. Tiêu dùng: quá mức của dân cư các 
nước công nghiệp cũng là một mặt quan trọng của vần đề này. 

Tác động đến môi trường của việc gia tăng dân số còn phụ thuộc rất nhiều 
vào các quá trình động lực và hành vi dân số: du canh du cư, di cư hay di dân, tái 
định cư, ty nạn, xu hướng đô thị hóa, công nghiệp hóa của xã hội loài người. Bản 
tính của con người là di chuyển và chính quá trình di chuyển đó đã làm tăng tác 
động của dân số lên môi trường. 


3.2. QUAN HỆ GIỮA DÂN SỐ VÀ TÀI NGUYÊN 

Tác động của gia tăng dân số lên môi trường ngoài số dân còn thể hiện qua 

mức độ tiêu thụ tài nguyên với công thức sau: 
I=P.C.T 

I (ntensity): Tác động của dân số lên môi trường 

P (Population): Dân số 

C (Consumption): Tiêu thụ tài nguyên bình quân trên đầu người 

T (Technology): Công nghệ (quyết định mức tác động của mỗi đơn vị tài 
nguyên được tiêu thụ). 

Ngoài ra còn có công thức: 

Trong quá trình phát triển của xã hội con người, tài nguyên dần dần bị cạn 
kiệt và gây ô nhiễm môi trường. Do vậy muốn phát triển bền vững con người hiện 
tại phải nghĩ đến các di sản để lại cho các thế hệ mai sau, có thể hiểu theo quan 
điểm kinh tế ê “giá trị tư bản dự trữ phải bằng giá trị tư bản đang sử dụng”. Để làm 
rõ sự phát triển bền vững người ta thường dùng chỉ tiêu chất lượng cuộc sống: 

R.E.r 
Chất lượng cuộc sống = 
P 
R (Resources): Tài nguyên 
E: Khả năng khai thác hợp lý và khoa học 
r: Mức độ tái tạo hợp lý và khoa học 
P (Population): Dân số 

Với sự giới hạn của tài nguyên, dân số càng tăng thì khả năng chất lượng 
cuộc sông SẼ cảng giảm nếu trình độ khoa học và công nghệ của con người không 
phát triển kịp với tốc độ gia tăng dân số trong việc kiếm soát việc khai thác và tái 
tạo tài nguyên thiên nhiên. 
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Trong thế kỷ 20 dân số của trái đất đã tăng lên gấp S lần từ khoảng trên 2 tỷ 
cho đến naylên 7 tỷ người. Nhu cầu để tồn tại và phát triển tăng cao, tiêu thụ tài 
nguyên thiên nhiên tăng vọt: 

- Về lương thực: nhờ cách mạng xanhviệc mở rộng diện tích trồng ngũ cốc 
đã giảm dần từ giữa thế kỷ 20 nhưng vẫn tiếp tục cho đến năm 1981 thì đạt đỉnh 
cao, sau đó mới chậm lại dần. Tuy nhiên, từ năm 1950 — 1993 diện tích canh tác 
trên đầu người đã giảm từ 0,23ha xuống 0,13ha và theo dự đoán của Lester R. 
Brown (2001) sẽ chỉ còn 0,0Sha/người vào năm 2030. 

- Về chăn nuôi: hiện nay thế giới cũng đã thấy giới hạn về khả năng các 
vùng đồng cỏ nuôi gia súc. Hầu hết ở các châu lục đồng cỏ bị khai thác ở mức cao 
hoặc vượt quá mức bền vững, những nơi lượng gia súc vượt quá mức thì đồng cỏ 
biến dần thành đất hoang. Đặc biệt ở các nước vùng châu Phi và Trung Á đất chăn 
nuôi bị suy thoái ảnh hưởng đến nền kinh tế, nhiều người mắt việc làm phải di cư 
đến khu vực thành thị. 

- Về đánh bắt thủy sản: lượng cá trong tự nhiên cũng giảm đi do nhu cầu tiêu 
thụ cá tăng của việc tăng dân số. Sản lượng cá đạt đỉnh cao nhất là 93 triệu tân vào 
năm 1996 và giảm xuống còn 86 triệu tấn năm 1999, tính theo đầu người chỉ trong 
3 năm đã giảm đi 6%. Nuôi trồng thủy sản đã được phát triển để thay thế sản lượng 
đánh bắt thủy sản bị sụt giảm. Tuy nhiên, việc nuôi trồng thủy sản đã tăng nguồn 
gây ô nhiễm. 

- Về đô thị hóa và công nghiệp hóa: đã tạo ra dòng di dân từ nông thôn ra 
thành thị cũng gây ra những vân đề môi trường trầm trọng. Việc đô thị hóa và công 
nghiệp hóa tạo ra sự biến đổi khí hậu và gia tăng nạn phá rừng. Các thành phố đã 
tạo ra khoảng 75% lượng CO; trên toàn câu vì sử dụng nhiên liệu hóa thạch và đã 
tiêu thụ đến 3⁄4 lượng gỗ công nghiệp thế giới. 


3.3. HẬU QUÁ CỦA VIỆC GIA TĂNG DÂN SỐ 
3.3.1. Dân số và tài nguyên đất đai 

Hàng năm trên thế giới có gần 70.000km” đất canh tác bị hoang mạc hóa do 
sự gia tăng dân sô, diện tích đât canh tác vì thê bị thu hẹp lại, kinh tê nông nghiệp 
ngày càng trở nên khó khăn hơn. Hoang mạc hóa đang đe dọa gân 1/3 diện tích trái 
đât, ảnh hưởng đên cuộc sông của ít nhât 850 triệu người. Một diện tích đât canh 
tác bị nhiêm mặn và không còn khả năng trông trọt do tác động gián tiêp của con 
nĐƯỜI. 
3.3.2. Dân số và tài nguyên nước 

Tác động chính của việc gia tăng dân số đối với tài nguyên nước như sau: 

- Làm giảm diện tích bề mặt ao, hồ và sông; 
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- Làm ô nhiễm các nguồn nước do chất thải của các loại thuốc trừ sâu và diệt 
có; 

- Làm thay đổi chế độ thủy văn, dòng chảy song suối (do phá rừng, xây dựng 
đập và công trình thủy lợi, rác thải bôi lắng... .) 

Chương trình nghiên cứu về nước của UNESCO cho thấy rõ năm 1985 các 
nguồn nước sạch trên trái đất trên đầu người còn dồi dào với trên 
33.000m /người/năm, nhưng hiện nay đã giảm xuống chỉ còn 8.500 m”/người/năm. 

Khi dân số trái đất tăng nhanh thì nhu cầu sử dụng nước ngọt ngày càng 
nhiều và tình trạng ô nhiễm môi trường nước cũng ngày càng tăng. Đến nay có 
khoảng 60% diện tích trên trái đất đang ở vào tình trạng thiếu nước, nhất là các 
nước ở châu Phi. 

3.3.3. Dân số và khí quyền 

Việc tăng dân số ở các nước phát triển và đang phát triển chịu gần 2/3 trách 
nhiệm trong việc gia tang lượng khí CO;. Tại nhiều trung tâm công nghiệp lớn, các 
loại khí thải CO, CO; và NOx đang thải vào khí quyền ngày càng nhiều. Môi 
trường không khí ở các thành phố đông dân và các khu công nghiệp đang ngày 
càng bị ô nhiễm trầm trọng. Khí hậu toàn cầu biến đôi theo hướng nóng dân lên 
ngày càng nhanh gần như là kết quả tác dđộng trực tiếp của việc gia tăng dân số. 
3.3.4. Dân số và tài nguyên khoáng sản 

Dân số gia tăng, việc khai thác khoáng sản cũng tăng để giải quyết nhu cầu 
phục vụ đời sông của con người, dẫn đến việc tài nguyên khoáng sản có khả năng 
cạn kiệt. Hiện nay trên thế giới đã khai thác khoảng 7 tỷ tấn khoáng sản, trong đó 
40% là dầu hỏa và 30% là than đá. Tính trung bình nếu số dân tăng lên 2% mỗi 
năm thì mỗi năm khoáng sản sử dụng mất đi 5% và điện năng mất đi 8%. 

3.3.5. Dân số và môi trường xã hội 

- Sự nghèo khổ càng lớn lên: Ở các nước phát triển có dân số ôn định, sản 
xuất phát triển nên thu nhập quốc dân tính theo đầu người ngày càng cao, như ở 
Nhật Bản, Thụy Sĩ... Còn ở các nước đang phát triển có sự tăng nhanh về dân số, 
trong khi đó sản xuất kém phát triển, nợ nước ngoài nhiều, do đó thu nhập quốc 
dân tính theo đầu người thấp. 

- Khó khăn trong bố trí việc làm: Trong lực lượng sản xuất thì sức người là 
vốn quý nhất. Ở các nước đang phát triển do gia tăng dân số quá nhanh dẫn đến số 
lao động tăng nhanh nên việc bố trí việc làm cho người lao động hết sức khó khăn, 
nạn thất nghiệp của những người lao động ngày càng tăng. Trong việc không có 
điều kiện đầu tư cho sản xuất, nhân lực ở các nước này dồi dảo nhưng việc đầu tư 
cho lao động lại quá thấp, sản xuất chưa được mở rộng, không huy động được hết 
sức lao động. 
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- Khó khăn trong đầu tư cho giáo dục: Sự gia tăng dân số càng nhanh thì 
chất lượng cuộc sống càng kém đi làm cho việc đầu tư vào giáo dục gặp khó khăn, 
đầu tư cho giáo dục kém thì hậu quả là kinh tế cũng kém phát triển do số người mù 
chữ tăng lên và trình độ học vấn thấp. 


3.4. CÁC CHÍNH SÁCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH DÂN SỐ 

Các chính sách môi trường hiện nay tập trung chủ yếu vào các thành phần 
công nghệ nghĩa là giảm mức tác động tới môi trường của mỗi đơn vị tài nguyên 
được tiêu thụ. Ví dụ như kiểm soát phát thải từ giao thông hoặc từ ống khói của 
các nhà máy. Tuy nhiên, các biện pháp này thường không mang lại hiệu quả đáng 
kế trong việc giảm tác động đến môi trường vì việc giảm loại chất cÔ nhiễm này 
thường làm tăng loại chất ô nhiễm khác. Hơn TỮa Sự phát thải của mỗi một đơn vị 
tài nguyên tiêu thụ có thể giảm nhưng tổng số đơn vị tài nguyên được tiêu thụ lại 
tăng do tăng dân số, do vậy các tác động đến môi trường của việc tang dân số 
không những không giảm mà còn gia tăng. 

Một vài nhà môi trường đã nghĩ đến việc kiểm soát các yếu tố tiêu thụ tải 
nguyên trên đầu người. Rất nhiều người đã có ý tưởng chống lại việc tăng trưởng 
kinh tế, tự do thượng mại và nâng cao mức sông, nói cách khác môi trường sẽ được 
bảo vệ nếu mức sống không tăng, và cư dân các nước thuộc thế giới thứ ba sẽ góp 
phần bảo vệ môi trường của họ bằng cách tiếp tục sống trong nghẻo đói, khổ hạnh. 
Việc để 7 tỷ người trên thế giới đều có mức tiêu thụ tài nguyên như người Mỹ và 
người châu Âu là điều không tưởng đối với các hệ sinh thái trên trái đất. Tuy 
nhiên, việc kêu gọi người Mỹ cũng như người nghèo khổ trên thế giới giảm tiêu 
thụ tài nguyên là điều khó thực thi; các Chương trình môi trường dựa trên việc 
thuyết phục dân cư giảm mức sống cũng bị nghi ngờ và không thê trở thành hiện 
thực. 

Những đề nghị trên được đưa ra mà không tính đến các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật do tăng trưởng kinh tế mang lại. Cuộc “cách mạng xanh” là ví dụ điển hình, 
nhờ có cách mạng xanh hàng triêu người đã thoát khỏi chết đói. Đồng thời, nhờ có 
các tiễn bộ trong khoa học và công nghệ, nhiều thiết bị kiểm soát ô nhiễm ra đời đã 
góp phần hạn chế suy thoái môi trường. 

Như vậy, các chương trình chính sách môi trường dựa vào việc kiểm soát 
các tác động môi trường của mỗi đơn vị tài nguyên được tiêu thụ tỏ ra không hiệu 
quả, chi phí cao và có thể gây tác dụng ngược; còn các Chương trình chính sách 
môi trường dựa vào việc giảm mức tiêu thụ tài nguyên trên đầu người đòi hỏi giảm 
mức sống lại là không công bằng và rất khó thực thi ở bất cứ xã hội nào. Do vậy, 
kiểm soát dân số chính là thành tô trọng điểm của Chương trình môi trường có 
tính thực tiễn. Tuy nhiên, hiện nay phân lớn các nhóm môi trường đều không 
muốn đề cập sâu sắc đến vấn đề này. 
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Các chính sách môi trường muốn đạt hiệu quả, trước hết phải nhằm đạt 
được sự ổn định về dân số. Vấn đề Dân số và môi trường cần phải lỗng ghép 
vào các chính sách phát triển kinh tế - xã hội để có cơ may được thực thi hiệu 
quả. Đứng ngoài các chính sách phát trên kinh tế - xã hội, những vấn đề về dân số 
và môi trường chỉ còn là thứ từ ngữ trang điểm mà thôi. 


KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Môi trường là một hệ thống với sự tham gia của nhiều yếu tô đa dạng và 
phứuc tạp: đất, nước, không khí, đa dạng sinh học, đô thị hóa, công nghiệp hóa, 
dân số, nghẻo đói, lỗi sống tiêu thụ, nhu cầu thị trường, vấn đề kế hoạch hóa gia 
đình, tình trạng phân biệt đối xử với phụ nữ, trình độ công nghệ, các yếu tô kinh tế 
và pháp luật. .. 

Dân số là một bộ phận quan trọng trong hoạch định chính sách sử dụng môi 
trường và phát triển bền vững. Bùng nỗ dân số là yếu tố hàng đầu của suy thoái 
môi trường, mắt an ninh môi trường và xung đột xã hội. 

Chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình là chính sách then chốt của 
chiến lược phát triển bền vững, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trở ngại vẫn đang 
gặt hái được nhiều thành công ở các nước đang phát triển. 

Dân cư trên trái đất phân bố không đều. Những khu vực đông dân nhất lá 
Đông Bắc Hoa Kỳ, Tây Nam Canada, Nam Á. Bên goài các trung tâm này, tốc độ 
tăng dân số hiện nay rất cao, do đó bức tranh về phân bố dân cư trên thế giới cũng 
còn nhiều biến đổi trong tương lai. 
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Chương 3: TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC 


I. TÀI NGUYÊN RỪNG 
1.1. Vai trò của rừng 

Rừng với chức năng là thảm xanh che phủ bề mặt trái đất, là môi trường 
sông cho rất nhiều loải sinh vật giữ vai trò rất quan trọng đối với môi trường trái 
đất. Quá trình tồn tại và phát triển của các hệ sinh thái rừng góp phần đáng kế vào 
việc bảo vệ môi trường sông cho sinh vật và kế cả xã hội con người. 

Rừng là hệ sinh thái có độ đa dạng sinh học cao nhất ở trên cạn, nhất là rừng 
âm nhiệt đới. Ngoài ý nghĩa về mặt tài nguyên động thực vật, rừng còn là một yếu 
tố địa lý không thể thiếu được trong tự nhiên, có vai trò cực kỳ quan trọng trong 
việc tạo cảnh quan và tác động mạnh mẽ đến các yếu tố khí hậu, đất đai, nước. 


Tác động cụ thê cho thấy vai trò của các hệ sinh thái rừng trên trái đất đối 
với môi trường thể hiện qua các lĩnh vực sau: 
1.1.1. Khí hậu 

Các hệ sinh thái rừng với chức năng quang hợp để tồn tại và phát triển, đã 
hấp thu một khối lượng lớn CO; trong không khí và cung cấp cho khí quyền cũng 
vô cùng lớn một lượng oxy tương ứng với quá trình quang hợp này 


Diệp lục 
6CO; + 6H;O HE nn ĩ--- C„H;¡¿O,¿ + 6O; 
Anh sáng 


Theo một nghiên cứu của Odum, một ha rừng mỗi năm có thê cung cấp cho 
khí quyền bình quân 16 tấn O; (rừng Thông là 30 tấn/ha, đồng ruộng từ 3 — 10 
tân/ha); lượng oxy này sau khi thoát ra từ các hệ sinh thái rừng được gió phát tán 
vào không khí trên một không gian rộng lớn, bảo đảm sự sông ở mọi nơi trên trái 
đất; góp phần tích cực vào cân bằng oxy trong khí quyền, hạn chế được “hiệu ứng 
nhà kính” và những hậu quả sinh thái của vấn đề do hiệu ứng nhà kính gây ra. 

Ngược lại, khi các hệ sinh thái rừng bị giảm diện tích thì còn tệ hại hơn vì 
khả năng hấp thu CO; và cung cấp oxy không còn mà lại tăng thêm lượng CO; vào 
không khí do việc tiêu hủy hoặc đốt cháy rừng sẽ phóng thích carbon từ gỗ rừng 
kết hợp với oxy trong không khí làm giảm đi lượng oxy của không khí. 

Tại các khu rừng và chung quanh khu vực có rừng nhiệt độ không khí chênh 
lệch không nhiều giữa ngày và đêm. Ban ngày cành lá của cây rừng hấp thu nhiệt 
năng của ánh sáng mặt trời cho quá trình quang hợp, ban đêm thì do hô hấp cây 
rừng lại tỏa nhiệt, nên khí hậu dưới tán rừng và chung quanh khu vực có rừng 
mang tính điều hòa hơn ở các khu vực không có rừng. 
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Đối với các luồng không khí đối lưu, rừng không có tác dụng ngăn cách các 
luồng từ phía trên xuống nhưng lại gây cản trở mạnh đối với các luồng đi theo 
hướng ngang sườn. Do đó, những cánh rừng hay dãy rừng có tác dụng lớn trong 
việc ngăn chặn các luồng gió khô nóng trong mùa hè hay giá rét vào mùa đông, 
góp phần điều hòa khí hậu, mùa hè mát mẻ hơn và mùa đông sẽ ấm áp hơn. Rừng 
góp phần làm cho không khí không quá khô hạn cũng như không quá âm thấp, tạo 
ra vi khí hậu dễ chịu cho con người. 

Khi rừng bị khai phá hoặc khai quang trồng trọt hoặc vì mục đích kinh tế 
khác thì khí hậu bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt, nạn sa mạc hóa bắt đầu xảy ra, thời 
tiết trở nên gay gắt hơn (mùa năng thì nóng rất khó chịu, mùa đông thì lạnh giá 
hơn), gió bão, lũ lụt thường xuyên ập đến đe dọa tới mùa màng, tính mạng và tải 
sản của dân cư. 

1.1.2. Đắt 

Đất đai được hình thành từ “đá mẹ”, dưới các điều kiện nhiệt độ, áp suất 
nhất định, các thông số về khí hậu, thời tiế, sự tham gia của các yếu tô sinh vật và 
con người . . .quá trình phong hóa vật lý, hóa học và sinh học. 

Đá mẹ thông qua sự phong hóa vật lý, hóa học và sinh học, cùng với sự thay 
đổi đột ngột của nhiệt độ. . .Các lớp đá có cầu trúc từ những khoáng vật khác nhau, 
cùng với những tác nhân có trong nước mưa (H;S5Ou, NHO;... .) đã làm vỡ tan 
nhanh chóng, tạo thành các mảnh vụn. Quá trình vân tiếp tục diễn ra để cho ra sản 
phẩm là những “mẫu chất” và cuối cùng sẽ tạo thành đất. 

Những “mẫu chất” tiếp tục vỡ vụn theo kiểu lý hóa bao nhiêu đi nữa thì vẫn 
chỉ cho ra những “mẫu chất”, không thể hình thành tài nguyên môi trường đất 
được. Đất chỉ được hình thành chính thức trên trái đất khi đã có sự sống xuất hiện, 
điều này có nghĩa tài nguyên môi trường: đất phải có sự tham gia của các thành 
phần chất hữu cơ, thành phần sinh vật; nếu không có các thành phân này thì đất 
được hình thành ở đây mới chỉ là những khoáng vô cơ mà thôi. Như vậy, theo quan 
điểm vật lý thì đất của chúng ta hình thành khi có sự hình thành của trái đất, nếu 
theo quan điểm về môi trường sinh thái thì chỉ khi xuất hiện sự sống đầu tiên trên 
trái đất thì đất mới được hình thành. 

Chúng ta thấy rằng các hệ sinh thái rừng là môi trường sống cho nhiều loài 
sinh vật, do đó khi có các hệ sinh thái rừng đất sẽ được hình thành với tốc độ 
nhanh hơn và màu mỡ hơn nhờ vào hoạt động sống của các loài sinh vật này. 

Rừng và dắt có mỗi quan hệ mật thiết với nhau: rừng tham gia vào sự hình 
thành và phát triển của đất, tạo nên sự biến đổi to lớn trong các quá trình của đất, 
đất lại duy trì và bảo vệ rừng. Trong sinh quyền, hệ thống đất - rừng có mối quan 
hệ mật thiết với nhau, đảm mnhiệm chức năng quan trọng cho sự sống trên trái đất 
(tiếp xúc với bức xạ mặt trời, chuyên hóa năng lượng thành sinh khối, thực hiện 
chu trình tuần hoàn của nhiều nguyên tố hóa học như Oxy, phospho, calc1....). 
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Đất rừng hầu như tự bón phân cho chính nó: Vì vật rơi lá rụng của rừng 
tạo thành mùn bã hữu cơ, những nguyên tố dinh dưỡng bị phân hóa từ thực vật 
được cây rừng hấp thu dễ dàng hơn so với các yếu tố dinh dưỡng khác trong đất. 
dưới tán rừng thuần 5 — 6 tuôi, lượng vật rơi lá rụng trung bình hang năm khoảng 
10 tân/ha, chứa khoảng 80 — 90kg nitơ, 8kg phospho và 8kg kali. 

Rừng ẩm nhiệt đới là một kho dự trữ sinh khối: trong đó có tới 75% 
carbon hữu cơ với một khối lượng đạm thực vật rất quan trọng. Tính tỷ lệ đạm 
trong sinh khối rừng có cả ở động vật lẫn thực vật thì tỷ lệ này chiếm tới 60% chất 
khoáng ở cây xanh và thường tích tụ nhiều trong lá, khi rụng xuống mũn ra, trả lại 
khóang cho đất. So với rừng ôn đới thì cành lá rụng ở rừng nhiệt đới cao gấp 5 lần, 
quá trình phân hủy cũng xảy ra nhanh chóng để trả lại chất dinh dưỡng cho thực 
vật hấp thụ. 

Quá trình sinh học giữa đất và rừng diễn ra một cách liên tục, đảm bảo độ 
phì cho đất, giữ cho trạng thái rừng được tồn tại ngày càng bền vững. Rừng giữ 
cho đất đai màu mỡ hơn, tạo ra năng suất sinh học và tuần hoàn sinh học trong hệ 
sinh thái rừng nếu như không có sự can thiệp từ bên ngoài. 

1.1.3. Nước 

Rừng góp phần điều tiết chế độ thủy văn. Như chúng ta đã biết, ở vùng cao 
còn rừng là còn nước để sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, mất rừng thì nguồn 
nước sẽ cạn đi trong mùa khô hạn, nhưng trong mùa mưa thì khi mưa lớn sẽ gây ra 
lũ ở thượng nguồn và ngập lụt ở vùng hạ du đồng bằng. 

Theo GS.TSKH. Lê Huy Bá (2002), nhiều nhà khoa học đã tiến hành quan 
sát trong các trạm quan trắc và đo đếm ngay cả trên các cánh rừng ôn đới cũng như 
các cánh rừng nhiệt đới đề tính toán và đi đến những kết luận sau: 

- Các cây gỗ và bất kỳ một chướng ngại vật nào đều có thể ngăn giữ lại một 
phần nước mưa. Lượng nước mưa rơi xuống mặt đất bị giảm đi một phần tùy thuộc 
vào kích thước, cách sắp xép của lá cây, cảnh cây, kích thước của thân cây. Tỷ lệ 
nước mưa lọt qua các tán lá so với tỷ lệ nước mưa chảy xuống đọc thân cây đã biến 
đổi tùy theo cường độ mưa mạnh hay yếu. Khi mưa rất nhỏ có 50% nước mưa lọt 
qua tán cây, khi mưa to có 6044 lọt qua tán cây và khoảng 10% chảy theo thân cây, 
đó là trường hợp ở rừng ôn đới thuần chỉ có một tầng cây gỗ lớn. Ở rừng mưa nhiệt 
đới không thuần, tán rừng có nhiều lớp kín, rậm, có tới 21% lượng nước mưa bốc 
hơi trở lại từ tán cây, chỉ có 33% rơi qua tán rừng xuống đất, còn lại 46% chảy dọc 
theo thân cây, trong đó lại có 9% bị vỏ cây hấp thu. Như vậy, lượng nước mưa rơi 
xuống mặt đất ở rừng nhiệt đới ít hơn từ 10 — 20% so với rừng ôn đới. 

- Lượng nước mưa rơi qua tán lá đến mặt đất rừng, một phần chảy trôi trên 
mặt đất, còn một phần thì ngắm xuống sâu, qua các lớp thảm mục gôm các cành 
khô, các lá rừng rụng và lớp mùn thô tạo thành một lớp xốp như giấy thấm thành 
nước ngầm và rỉ ra từ từ và liên tục chảy vào các dòng sông. Ngay cả trong mùa 
mưa tập trung, có nhiều trận mưa lớn, kéo dài trong nhiều ngày, đất no nước, địa 
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hình dốc cao và dài thì khối lượng nước có thể lớn hơn mực nước bình thường và 

có thê dâng lên cao, nhưng chỉ dâng từ từ chứ không đột ngột. Thảm thực vật rừng 
đã có tác dụng điều tiết mực nước trên khe suối, sông ngòi. Khi nghiên cứu vê 
nguồn nước rỉ ra, người ta có kết luận đây là nguồn nước luôn luôn trong, không 
mang theo những chất hữu cơ đông đặc để trở thành dòng nước đục. Nhiều nhà 
sinh thái học đã nhận xét rằng: dòng nước trong, rỉ ra ở đầu nguồn là dấu hiệu của 
trạng thái cân bằng sinh thái giữa điều kiện lập địa (khí hậu, đất đa1) với quần xã 
thực vật trong một hệ sinh thái rừng. 

Khi lớp phủ của cây rừng bị phá hủy thì lượng nước mưa rơi xuống tới mặt 
đất trồng. sẽ là 100%, lượng mưa rơi xuông rất nhanh nên không kịp thâm xuống 
đến các tầng đât sâu hơn. Nếu lượng mưa trút xuống trên đất dốc thì sẽ phát sinh 
dòng chảy, cuốn theo các chất hữu cơ của lớp mùn và lớp đất mặt tơi xốp và trở 
thành dòng nước đục. Khi đất đã no nước, thì toàn bộ lượng nước mưa TƠI xuống 
đều phát sinh nhanh dòng chảy trên mặt đất và nhanh chóng trút vào khe suối, sông 
ngòi để trở thành các cơn lũ và gây ra ngập lụt ở vùng thấp và đồng bằng. Ngược 
lại trong mùa khô cạn, trên đật có rừng, nước ở trong đất trong đá được hút mao 
dẫn lên đến mặt đất để cung cấp nước cho thực vật và một phần bốc hơi vào không 
khí. Nếu mùa khô kéo dài, nhiệt độ không khí bốc hơi càng mạnh thì mực nước 
ngầm đã thấp lại tụt xuống nhanh hơn, nguồn nước từ các khe suối, sông ngòi cũng 
bị khô cạn vì không được thảm thực vật tích nước trong mùa mưa rỉ ra từ từ. Một 
hậu quả khác của đất trồng đồi trọc là nạn xói mòn do mưa để lại mặt đất xương 
xâu trơ sỏi đá, trên bề mặt đất này không những không trồng trọt được cây lương 
thực thực phẩm, cây công nghiệp mà cả cây rừng cũng không có điều kiện phát 
triển được. 

1.1.4. Rừng bảo vệ nông nghiệp 

Những vùng duyên hải gió mùa thường chịu ảnh hưởng bởi gió mạnh từ đại 
dương hoặc những vùng khí hậu lục địa ít mưa, người ta thường áp dụng phương 
cách trồng rừng chắn gió phòng hộ để tăng năng suất thu hoạch cho cây trông. 
Ngoài ra, rừng còn có khả năng cản được cường độ của sức gió nên góp phần hạn 
chế sự xói mòn mặt đất giữ được nhiệt độ cho tâng mặt và lớp khí quyên sát bề mặt 
đất; rừng còn 8óp phần vào việc làm giảm sự thất thoát ẩm độ và thoát hơi nước 
của cây trồng, hiệu quả của các dãy rừng phòng hộ đối với mùa màng khá rõ rệt. Ở 
các nước châu Âu, qua nhiều năm nghiên cứu người ta tính được răng khoai tây và 
rau củ tăng 6% ở Na Uy và Thụy Điển, ngô tăng 10%, táo tăng 10 — 45% ở Hà 
Lan, ngũ cốc tăng 15% và một số rau đậu tăng từ 200 — 300% ở Đông Đức. Đặc 
biệt ở Liên Xô cũ, rừng góp phần tăng thành phần protit ở lúa mì lên 14,3%, trọng 
lượng hạt cũng tăng lên. Các dãy rừng chống xói mòn ở vùng cao giúp lúa mì mùa 
Đông tăng 30%, củ cải đường tăng 9%, cỏ cho gia súc tăng 20%. Ở Việt Nam, 
những dãy rừng phi lao huyện Lý Nhân (Nam Hà) bảo vệ đồng ruộng chống gió 
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mùa Đông Bắc giá rét, gió Tây Nam khô nóng và làm tăng năng suất lúa từ 10 — 
15%. 
1.1.5. Phân loại rừng theo tính chất và mục đích sử dụng 

Theo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ở nước ta, rừng được chia thành 3 loại: 
rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất 

- Rùng đặc dụng: được sử dụng cho các mục đích đặc biệt như bảo tồn 
thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái, bảo tổn nguồn gen động thực vật rừng, phục 
vụ công tác nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa và danh lam 
thắng cảnh cho nghỉ ngơi du lịch. Rừng đặc dụng bao gồm các vườn quốc gia, khu 
bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn loài — sinh cảnh, các khu rừng văn hóa — lịch — sử 
- môi trường. 

- Rừng phòng hộ: sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, 
chống xói mòn, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Rừng sản xuất: gồm tất cả các loại rừng sử dụng để sản xuất kinh doanh 
gỗ, củi, các lâm đặc sản rừng, động vật rừng và kết hợp bảo vệ môi trường sinh 
thái. 

Nếu theo trữ lượng gỗ ta phân biệt theo độ giàu nghèo của rừng: 

- Rừng giàu: có trữ lượng gỗ trên 150m ha. 

- Rừng trung bình: có trữ lượng gỗ từ 80 — 150m ha. 

- Rừng nghèo: có trữ lượng gỗ dưới 80m”/ha. 


1.2. Tài nguyên rừng trên thế giới 
1.2.1. Biến đối diện tích rừng trên thế giới 
1.2.1.1. Sự suy giảm diện tích rừng theo thời gian 

Người ta ước tính rằng diện tích rừng đã có trên trái đất khoảng 60 triệu km” 
(6 tỷ ha) và bị thu hẹp xuống còn 44.05 triệu km” vào năm 1958 (chiếm khoảng 
33% diện tích đất liền). Hiện nay còn khoảng 38,8 triệu km” chiếm khoảng 30% 
diện tích đất liền, trong đó có 36,92 triệu km 2 rừng tự nhiên (95%) và 1,87 triệu 
km rừng trồng (5%). 

Diện tích rừng bình quân trên đầu người của thế giới là 0,6 ha/người. Tuy 
nhiên có sự khác biệt lớn giữa các quốc gia. Châu Á có diện tích rừng trên đầu 
người thấp nhất, trong khi đó châu Đại Dương và Nam Mỹ có diện tích rừng đáng 
kể trên đầu người. Chỉ có 22 quốc gia có diện tích rừng trên đầu người trên 3 ha và 
cũng chỉ có 5% dân số thế giới sông trong các quốc gia đó hầu hết là ở Liên Xô cũ 
và Nam Mỹ. Ngược lại 3⁄4 dân số thế giới sống trong các quốc gia có diện tích rừng 
trên đầu người dưới 0,5 ha, phần lớn ở các quốc gia có dân số đông như ở châu Á 
và châu Âu. 
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Việc chặt phá rừng cho phát triển nông nghiệp được xác định có từ 7.000 
năm trước ở Trung Phi và Nam Phi, 9.000 năm trước ở An Độ. Trong giai đọan dải 
trước đây việc chặt phá rừng làm nương rẫy chỉ ở quy mô nhỏ hầu như không có 
tác động xấu đến môi trường, nhưng việc chặt phá rừng ở vùng nhiệt đới bắt đầu 
diễn ra mạnh từ thế kỷ 18 và 19 do việc mở rộng diện tích trồng cây nông nghiệp 
và cây công nghiệp, đặc biệt là từ năm 1945. Theo FAO (Tổ chức Nông Lương 
Thế giới) thì khoảng 50% diện tích rừg nhiệt đới bị phá hủy từ những năm 1950, 
nhiều nhất là ở Trung Mỹ (66⁄4), Trung Phi (52%), Nam Phi 37⁄4) và Đông Nam 
Á (38%). Vào những năm đầu thập kỷ 1980 tốc độ mất rừng nhiệt đới là 
113.000km”/năm. 


1.2.1.2. Nguyên nhân làm suy giảm diện tích và suy thoái rừng trên thế giới 

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc suy giảm diện tích và và suy thoái 
rừng trên thế giới, tập trung chủ yếu vào các nhóm nguyên nhân sau: 

- Mớ rộng diện tích đất nông nghiệp: đề đáp ứng nhu cầu sản xuất lương 
thực và thực phẩm. Trong đó, những người sản xuất nhỏ du canh du cư là nguyên 
nhân quan trọng nhất, có đến 60% rừng nhiệt đới bị chặt phá hàng năm là do 
nguyên nhân này. Hiện nay việc mở rộng diện tích nông nghiệp ở châu Á và châu 
Phi đang diễn ra với tốc độ mạnh hơn so với châu Mỹ La Tình. 

- Nhu câu lấy cúi: chặt phá rừng cho nhu cầu chất đốt cũng là nguyên nhân 
quan trọn ø làm cạn kiệt tài nguyên rừng ở nhiều vùng. Lượng gỗ sử dụng làm chất 
đốt trên thế giới đã tăng từ 600 triệu m' năm 1963 lên 1.300 triệu m” năm 1983. 
Hiện nay vẫn còn khoảng 1,5 tỷ người dựa vào nguồn gỗ, củi cho nấu ăn và sưởi 
âm. 

- Chăn thả gia súc: đòi hỏi phải mở rộng các đồng cỏ cũng là nguyên nhân 
làm giảm diện tích rừng. Ở châu Mỹ La Tinh có khoảng 35% diện tích rừng bị chặt 
phá do những người sản xuất nông nghiệp nhỏ, phần còn lại là do chăn thả gia súc. 
Mở rộng diện tích các đồng cỏ chăn nuôi ở khu vực này với tốc độ 20 nghìn 
km ”/năm trong giai đoạn 1950 — 1980. Đặc biệt ở Brasil khoảng 3⁄4 diện tích rừng 
bị phá hủy ở vùng Amazon đến năm 1980 có liên quan trực tiếp đến việc chăn nuôi 
bò. 

- Khai thác gỗ và các sản phẩm rừng: VIỆC đây mạnh khai thác gỗ cũng như 
các nguồn tài nguyên rừng khác cho phát triển kinh tế và xuất khẩu cũng là nguyên 
nhân dẫn đến làm tăng tốc độ phá Từng Ở nhiều nước. Hiện nay việc buôn bán gô 
xảy ra mạnh ở vùng Đông Nam Á, chiếm gần 50% lượng gỗ buôn bán trên thế 
giới. Ở Malaysia rừng nguyên sinh che phủ gần như toàn bộ đất nước vào năm 
1900, đến năm 1960 đã có trên một nữa diện tích rừng bị khai thác gỗ cho xuất 
khâu. Ở Philippines đến năm 1980 rừng đã bị phá hủy kháng 2/3 diện tích, trong đó 
khai thác gỗ cho xuất khâu chiếm một phân lớn. 
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- Phá rừng để trồng cây công nghiệp và cây đặc sản: nhiều diện tích rừng 
trên thế giới bị chặt phá để lấy đất trồng cây công nghiệp và cây đặc sản phục vụ 
cho kinh doanh với mục đích thu lợi nhuận cao mà không quan tâm đến lĩnh vực 
môi trường. Ở Thái Lan, một diện tích rừng lớn đã bị chặt phá để trồng sắn xuất 
khẩu hoặc trồng cocoa để sản xuất sôcôla. Các cây công nghiệp như cao su, cọ dầu 
cũng đã thay thế nhiều vùng rừng nguyên sinh ở các vùng đôi thấp của Malaysia và 
nhiều nước khác. 

- Cháy rừng: là nguyên nhân khá phô biến ở các nước trên thế giới và có 
khả năng làm mắt rừng nhanh chóng. Năm 1997 đã xảy ra cháy rừng ở nhiều nước 
thuộc châu Âu, châu Á và châu Mỹ. Ở Indonesia trong đợt cháy rừng năm 1997 đã 
thiêu hủy gần I1 triệu ha rừng. Ở Mỹ trong năm 2000 đã có 2,16 triệu ha rừng bị 
cháy. 

Ngoài ra còn có nhiều nguyên nhân khác cũng trực tiếp hoặc gián tiếp làm 
tăng quá trình phá rừng trên thế giới. Đó là các chính sách về di cư, định cư, các dự 
án phát triển kinh tế - xã hội như xây dựng đường giao thông, các công trình thủy 
điện, các khu dân cư, các khu công nghiệp cũng làm gia tăng đáng kế tốc độ mất 
rừng ở nhiều nơi trên thế giới. 


1.2.1.3. Những hiểm họa về môi trường do nạn phá rừng 

a) Thoái hóa đất đai: 

Khi con người bắt đầu tấn công một cách có quy mô vào các khu rừng thì 
chỉ sau một thời gian ngăn đất đai sẽ bị xói mòn và xuống cấp, lớp đất màu mỡ bị 
cuốn trôi đi ngay sau mùa mưa, kế đó người ta bắt đầu gia tăng liều lượng bón 
phân một cách tùy tiện. Kiểu khai thác này làm gia tăng tốc độ xói mòn, giảm khả 
năng giữ nước và gia tăng tình trạng hoang hóa. Diện tích đất nhiều nơi có khả 
năng bị laterit hóa. 

b) Gia tăng tác hại do hiệu ứng nhà kính (green house effect): 

Hiệu ứng nhà kính được xem như là quy luật của tự nhiên đề duy trì độ ấm 
của trái đất, nếu không có nó thì nhiệt độ của trái đất sẽ lạnh giá (-8°C), băng hà sẽ 
phủ đây bề mặt lục địa giống như thời kỳ “băng hà đệ tứ” đã từng xảy ra trong lịch 
sử nhân loại. Tuy nhiên trong vòng 30 năm trở lại đây các khí gây hiệu ứng nhà 
kính đã gia tăng gấp s lần, từ đó nhiệt độ trái đất đang không ngừng tăng lên. 

c) Sự giảm độ â âm của đất và mực nước ngầm bị tụt sâu xuống 

Khi bị mắt thảm rừng thì có nghĩa là lượng nước thâm vào lòng đất bị sụt 
giảm nghiêm trọng, lượng nước bốc hơi vượt qua nhiều lần so với sự thắm nước. 
Mạch nước ngâm sẽ bị tụt xuống (có nơi đến 20m như ở Daklak). 

d) Mắt đi đa dạng sinh học: 

Khi rừng mất đi đồng nghĩa với mất đi môi trường sống của rất nhiều loài 
sinh vật, tất yêu sẽ diễn ra sự di cư của các loài sinh vật này, nếu không kịp thời 
đến được những khu rừng khác, các loài sinh vật này sẽ bị chết và dẫn đến tuyệt 
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chủng rất nhiều loài sinh vật vì bị mất đi môi trường sống và nguồn thức ăn của 
chúng. 

e) Làm cho khí hậu bắt thường: 

Mắt rừng cũng tạo ra sự biến động về chế độ khí hậu, vì rừng có khả năng 
cân băng COz/O; và góp phần điều hòa khí hậu. Kết hợp với El1 Nino và La Nina, 
mất rừng đã tạo ra biên độ nhiệt lớn hơn ảnh hưởng nghiêm trọng tới thời tiết và 
khí hậu, những nơi mất rừng có biên độ nhiệt cao hơn nơi có rừng từ 3 — 4”C. Nơi 
mắt rừng lượng mưa cũng có chiều hướng giảm từ 200 — 250mm. Bên cạnh đó 
những cơn bão thường xuyên xảy ra ở những vùng bị mất rừng. 

Ð) Gây ra lũ lụt và xói mòn: 

Những vùng rừng đầu nguồn bị mất, khi có mưa toàn bộ lượng nước không 
có thảm thực vật giữ lại sẽ gây ra lũ quét ở vùng cao ngập lụt ở vùng trung. Lũ lụt 
và xói mòn là 2 yếu tố có quan hệ nhân quả: lũ lụt làm gia tăng cường độ xói mòn, 
vật liệu xói mòn lại bồi cạn lòng song làm cho lũ lụt cảng nghiêm trọng hơn. 


1.2.2. Phân bố rừng trên thế giới 


` 


| 
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1.2.2.1. Phân bố theo khu vực 


Khu vực TƯ  pyi. | CỢU 
Thế giới 39.000.000 
Vùng cực (Nga,Scandinavia và Bắc Mỹ) 13.800.000 26.19% 
Châu Mỹ Latin và vùng Caribbean 9.640.000 45.67% 
Đông Á và Thái Bình Dương 7.332.000 35.18% 
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Châu Phi 6.500.000 | 21.80% 
Canada và Hoa kỳ 3.680.000 26.00% 
Liên hiệp Châu Âu 1.600.000 | 35.00% 
Úc 1.470.832 19.00% 
Tây Á (Trung Đông và Á Rập) 36.600] 01.00% 
Nguồn FAO (2010) 


1.2.2.2. Phân bố theo quốc gia 


iêtrii#e Diện tích rừng |? đô che phủ của 
(km?) diện tích rừng 
BE Russia 7,762,602 45.40% 
KSÃ Brazil 4,776,980 56.10% 
I+i Canada 3,101,340 31.06% 
ES United States 3,030,890 30.84% 
BE China 1,821,000 18.21% 
Hổ Democratic Republic of the Congo 1,819,326 50.00% 
EBN Australia 1,470,832 19.00% 
== Arsentina 945,336 34.00% 
2® Indonesia 884,950 46.46% 
==hdia 718,424 24.68% 
E-R Mexico 710,000 36.50% 
R ẨẪpcru 687,420 53.409% 
EE Sudan (ncluding BE South Sudan) 675,460 26.96% 
PB iozambique 620,000 78.00% 
M8 Colombia 607,280 53.32% 
K Aneola 591,040 47.41% 
=Bolivia 587,400 53.47% 
EW Venczucla 471,378 51.68% 
Myanmar (Burma) 430,560 63.64% 
BW Zambia 376,309 50.00% 
Z Tanzania 352,570 37.22% 
EESudan 327,909 17.62% 
E8 Swcden 307,850 76.00% 
Bổ Papua New Guinca 294,370 63.60% 
=Spain 283,007 36.6% 
2®zimbabwe 259,267 66.35% 
® Japan 253,203 67.00% 
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Tên nước 


Diện tích rừng 


% đô che phủ của 


(km?) diện tích rừng 

- ÑErancc including overseas 246,640 36.76% 
“+ Einland 233,320 72.00% 
“Central African Republic 227,550 36.53% 
K Gabon 527 5Ï 7 85.00% 
2Á Congo 224,710 65.70% 
Eñ Cameroon 212,450 44.68% 
Turkey 216,781 27.60% 
E#E ÁIalaysia 195,200 59.50% 
-— Paraguay 184.750 45.42% 
_° BE 170,000 71.60% 
ám Chiic 158.781 21.00% 
PS Guyana 151,040 70.26% 
EE South Sudan 148,196 23.00% 
RE Suriname 147,760 90.20% 
E== Thailand 147,620 29.00% 

RỂ Madagascar 128,380 21.87% 
š ẵ vai: 125,720 10.14% 
RE victnam 123,000 37.14% 
 Botswana 119,430 20.53% 
Wẫ chau 119,210 09.28% 
tố Ecuador 115,510 42.00% 
MGermany 113,176 31.70% 
==Niger 112,000 08.00% 
R BN¡eeria 110,890 12.00% 
han 110,750 06.72% 
Ñ- Ñ Guatemala 108,894 51.00% 
Ñ ñi‹a1y 106,736 35.00% 
2® Ukrainc 105,000 17.00% 
BBB Mongolia 102,520 06.55% 
KIE Norway 93,870 28.99% 
BE Canmoo¿ia 93,350 51.56% 
MB vozocco 111,325 11.54% 
man Poland 90,000 28.80% 
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Diện tích rừng 


% đô che phủ của 


hô D0 tp (km?) diện tích rừng 
BS South Africa 89,170 07.31% 
š-R Scnczai 86,730 44.09% 
New Zealand 85,424 31.87% 
EBelarus 80,134 38.60% 
AT Namibia 76,610 09.20% 
North Korea 76,240 63.25% 
TW Philippines 71,620 23.87% 
KEN Somalia 71,310 11.18% 
EE Greece 68,732 38.43% 
RE Burkina Faso 67,940 24.78% 
== Honduras 67,254 60.00% 
Ñ ẵ Guinca 67,240 27.35% 
*® South Korea 63,940 64.00% 
Ñ ẩRomania 63,700 26.72% 
la bcnin 61,860 54.03% 
IEđ Kazakhstan 54.498 02.00% 
m= Nicaragua 51,890 39.80% 
ES Usanda 50,000 20.74% 
mg” Panama 42,940 56.03% 
Pakistan 42,240 05.31% 
RÑ Aiecra 42,000 01.70% 
If Turkmenistan 41,270 08.46% 
==Austria 39,600 47.20% 
BE Ethiopia 39,313 03.56% 
_ Nepal 39,000 26.50% 
m8 Bulgaria 36,250 32.69% 
EM valav¡ 33,176 28.00% 
Effboriusal 32,400 42% 
EG Liberia 31,540 28.32% 
Ñ ñ Côte d1voire 30,000 09.30% 
 Latvia 28,807 44.00% 
ESŒ United Kinsdom 28,650 11.76% 
=F- Gcorgia 27,880 40.00% 
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Diện tích rừng 


% đô che phủ của 


T O0 hộp (km) diện tích rừng 
==Sierra Leone 27,540 38.309% 
EECuba 27,130 24.417% 
RE Saudi Arabia 27.000 01.26% 
làm C;cch Republic 26,000 34.00% 
R&Ñ Bosnia and Herzcgovina 23,390 53.00% 
== Croatia 24.901 44.00% 
Bhutan 24.764 64.50% 
má Ghana 24,600 10.20% 
mm nh 23,066 61.00% 
EN Solomon Islands 22,534to 23,117 78.00 to 80.00% 
IWÑ Lithuania 21,223 33.00% 
KT co rbịa 20,868 23.63% 
RŒŒ Guinea-Bissau 20.720 57.36% 
E Tun:‹¡a 20,615 12.60% 
== Costa Rica 20,440 40.00% 
ME Slovakia 20.006 40.80% 
=E UƯzbekistan 19,690 04.40% 
ME Sr¡i Lanka 19,330 29.46% 
=E Hungar 18,513 19.00% 
Eắb‹1:ze 16,530 71.08% 
= Equatorial Guinea 16,320 58.18% 
BE Eritrca 15,540 13.21% 
mm Dominican Republic 13,384 27.50% 
BE Kenya 13,200 02.27% 
mg Oman 13,050 04.22% 
Km Slovenia 12,574 60.00% 
Kì Switzerland 12.425 30.80% 
IW Atbania 10,349 36.00% 
Bi Macedonia 10,285 40.00% 
Eiii 10,000 54.72% 
GB Azcrbaijan 9,360 10.81% 
RBN Bansladesh 8/710 06.05% 
mm Kyrgyzstan 8,690 04.35% 
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Diện tích rừng 


% đô che phủ của 


b 22: (km?) diện tích rừng 

mm lrad 8,220 01.88% 
EE1Toso 8,000 14.00% 
BAN Timor-Leste 7,980 53.65% 
R 8 Ircland 7,390 10.85% 
“=Uuguay 7,000 04.00% 
 ẫbecIsium 6,607 21.64% 
RE Monteneegro 6,252 45.26% 
am Denmark 5,171 12.00% 
IEEBahamas 5,150 51.45% 
K=E Ganmbia 4.857 43.00% 
sớm Syria 4,610 02.49% 
m= Ycmen 4,490 00.85% 
BE Vanuatu 4.470 36.67% 
= Taiikistan 4,100 02.87% 
m= Netherlands 3,650 08.70% 
BE Jamaica 3,308 30.10% 
SE Mioldova 3,290 09.72% 
 Rwanda 3,161 12.00% 
FE=UUnited Arab Emirates 3,120 03.73% 
=ElSalvador 2,950 14.16% 
IS Armenia 2,974 10.00% 
== Brunei 2,780 48.22% 
BE Naurican¡a 2,670 00.26% 
ÀÑ Trinidad and Tobaso 2,260 44.07% 
SE Libva 2,170 00.12% 

“ Cyprus 1/740 18.81% 
RE Arehanisran 1,631 00.25% 
CS Israel 1,600 07.00% 
=2= Lebanon 1,383 13.30% 
)S4 Burundi 1,270 04.50% 
BH Samoa 1,050 37.00% 
sie8 Iceland 1,030 01.00% 
EE.!ordan 893 01.00% 
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Diện tích rừng 


% đô che phủ của 


b2, (km) diện tích rừng 

 Luxembour 870 33.64% 
= Cape Verde 840 20.83% 
=—=Esypt 670 00.07% 
%4 Micronesia, Federated States of 630 89.74% 
S Mauritius 612 30.00% 
Blf Dominica 488 65.00% 
EBN Ha:¡ 416 01.50% 
FZ Seychelles 407 89.45% 
IEBNPalau 400 87.15% 
EEE Sao Tome and Principe 270 28.01% 
RE Swaziland 174 01.00% 
Saint Lucia 170 27.60% 
“Ñ Andorra 160 34.10% 
HUẾ Saint Vincent and the Grenadines 127 32.56% 
l$ | Antigua and Barbuda 90 21.00% 
E=Plalestine 90 01.45% 
=â= Lesotho 80 00.26% 
IML:cchtenstcin 70 43.75% 
Ã Djibouti 60 00.26% 
EEKuvait 60 00.34% 
là Comoros 50 02.24% 
KH Saint Kitts and Nevis 50 19.16% 
E4 Grenada 40 11.63% 
dữ Tonga 40 05.35% 
Tuvalu 23 89.12% 
*Ñ Barbados 20 04.65% 
E Kiribati 20 02.47% 
'® Singapore 20 03.00% 
BH NIaidi ves 10 03.56% 

#Bahrain 5 00.67% 

R vialta 3 00.95% 
##s San Marino [ 01.64% 

BH Oatar 0 00.00% 


Nguồn: FAO-UNESCO (2010) 


Downloaded by D?NG NGUY?N TI?N (2356190016@hcmussh.edu.vn) 


1.2.3. Tài nguyên gỗ 

Tài nguyên gỗ là một loại lâm sản chủ yêu khai thác được từ rừng. Nhu cầu 
gỗ cho sử dụng của thế giới ngày cảng tăng, bình quân khoảng 24/năm, mỗi năm 
con người cần khoảng trên 1 tỷ m” gỗ và bột gỗ cho nhu cầu sinh hoạt và đời sống 
của mình. 


Sản xuất và tiêu thụ gỗ xẻ 


Khỗi lượng Thay đổi hàng năm 
Triệu m' % 
Vùng Thực tê Dự kiên Thực tê Dự kiên 


1965 1990 | 2005 2020 2030 1965 1990 2005 2020 
1990 2005 2020 2030 


Sản xuất 

Châu Phi 3 8 9 11 14 3,7 1,5 1,6 1,9 
Châu Á Thái Bình Dương 64 105 7l 83 97 20 -2,6 1,1 1,6 
Châu Âu 189 192 136 175 201 0,1 -22 1,7 1,4 


Châu Mỹ La Tĩnh và vùng 12 27 39 50 60 33 25 1,7 20 
Caribbean 


Bắc Mỹ 88 128 | 156 191 219 1,5 1,3 1,4 1,4 
Tây và Trung Á 2 6 7 10 13 4,6 1,5 2,6 2,2 
Thể giới 358 | 465 | 417 | 520 | 603 1,1 -0.7 1,5 1,5 
Tiêu thụ 

Châu Phi 4 10 12 19 26 3,6 1,2 2,8 3,5 
Châu Á Thái Bình Dương 64 112 84 97 113 2,3 -1,9 1,0 1,6 
Châu Âu 191 199 | 121 151 171 0,2 -3,3 1,5 1,2 


Châu Mỹ La Tĩnh và vùng 11 26 32 42 50 3,3 1,5 1,7 1,8 
Caribbean 


Bắc Mỹ 84 117 | 158 188 211 1.3 2.0 1.2 1.2 
Tây và Trung Á 3 7 13 18 23 4,0 3/7 25 22 
Thế giới 358 471 | 421 515 594 1.1 -0.8 1,4 1,4 


Nguôn: FAO, 2008a, 2008c 


Sản xuất và tiêu thụ panel gỗ 


Khỗi lượng Thay đổi hàng năm 
Triệu m° % 
Vùng Thực tế Dự kiến Thực tế Dự kiến 
1965 1990 | 2005 2020 2030 1965 1990. 2005 2020 
1990 2005 2020 2030 
Sản xuất 
Châu Phi 1 °) 2 4 5 4,6 3,8 2/1 2,4 
Châu Á Thái Bình Dương 5 27 SI 160 | 231 6,9 7,5 4,6 3,7 
Châu Âu 16 48 73 104 | 129 4.5 2,8 24 2.2 
Châu Mỹ La Tình và vùng 1 4 13 21 29 7,4 7,6 3,3 3,2 
Caribbean 
Bắc Mỹ 19 44 50 88 110 3,4 2,0 ĐI, 2:2 
Tây và Trung À 0 1 5 11 17 6,8 8,9 54 4/7 
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Thể giới 41 127 | 234 | 38§ | 521 4,6 4,2 3,4 3,0 
Tiêu thụ 
Châu Phi 0 1 °) 4 5 4.8 kế) 1,9 24 
Châu Á Thái Bình Dương 4 24 79 161 | 236 7,4 Bố 4,8 7 
Châu Âu 16 52 70 99 122 | 4.9 19 24 ĐẠI | 
Châu Mỹ La Tình và vùng 1 4 9 1 15 7,0 Si ÁP: IS) 
Caribbean 
Bắc Mỹ 20':-i|z42-.|- 70- | 296: | TÌS-]|'.31:| 33-|:31.]-15 
Tây và Trung Á 0 3 9 18 28 81 | 106 | 45 | 4.5 
Thể giới 42 128 | 241 | 391 | 521 4,6 4,3 3,2 2,9 
Nguồn: FAO, 2008a, 2008c 
Sản xuât và tiêu thụ giầy và bìa giầy cứng 
Khỗi lượng Thay đổi hàng năm 
Triệu m° % 
Vùng Thực tế Dự kiến Thực tế Dự kiến 
1965 1990 | 2005 2020 2030 1965 1990. 2005 2020 
1990 2005 2020 2030 
Sản xuất 
Châu Phi 1 3 n 9 13 6,4 4.3 3,9 củi 
Châu Á Thái Bình Dương 15 58 21.) 22/7 | 321 6,3 Đ:Ú) 4.3 3,6 
Châu Âu 33 76 1III 164 | 201 3,4 2,0 2,0 ĐÀ | 
Châu Mỹ La Tình và vùng 5 8 14 21 27 “3i 3,6 ĐẠI) 2.7 
Caribbean 
Bắc Mỹ 48 9 109 | 141 169 2,6 15 1,8 1,8 
Tây và Trung À 0 1 3 6 9 92 5,9 4.2 3,5 
Thể giới 9%6 238 | 363 | 568 | 743 3,7 28 3,0 VẬN 
Tiêu thụ 
Châu Phi 1 4 7 14 SÁI 3Ì 4.2 4,6 4,4 
Châu Á Thái Bình Dương 13 63 128 | 234 | 329 6,3 4.9 41 Sàn) 
Châu Âu 32 73 101 147 | 180 3,3 BẮp, 2,0 2,0 
Châu Mỹ La Tĩnh và vùng 3 9 16 24 31 47 3.0 2,9 2,6 
Caribbean 
Bắc Mỹ 46 S7 106 | 138 165 2,0 In) 1,8 1,8 
Tây và Trung À 0 3 S 14 20 75 75 40 34 
Thể giới 96 237 | 365 | 571 | 747 Ki 2,9 3,0 ĐÀY | 


Nguồn: FAO, 2008a, 2008c 


Sản xuất và tiêu thụ gỗ tròn công nghiệp 


Khỗi lượng Thay đôi hàng năm 
Triệu m° % 
Vùng Thực tế Dự kiến Thực tế Dự kiến 
1965 1990 2005 2020 2030 1965 1990 2005 2020 
1990 2005 2020 2030 
Sản xuất 
Châu Phi Bi 55 72 93 114 | 2.4 1,8 1,8 2,0 
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Châu Á Thái Bình Dương | 155 282 | 273 | 439 | 500 2,4 -0,2 3,2 1,3 
Châu Âu 505 640 | 513 | 707 834 0,9 -1,5 2) 1,7 
Châu Mỹ La Tĩnh và 34 114 168 184 192 5,0 2,6 0,6 0,4 
vùng Caribbean 

Bắc Mỹ 394 59] 625 | 728 806 1,6 0,4 1,0 1,0 
Tây và Trung À 10 9 17 15 11 -0,6 45 -0,8 -3,0 
Thể giới 1.128 | 1.690 | 1.668 | 2.166 | 2.457 | 1,6 -0,1 1,8 1,3 
Tiêu thụ 

Châu Phi 25 hÃi 68 88 109 2,9 1,9 1,8 2,1 
Châu Á Thái Bình Dương |_ 162 315 | 316 | 498 563 2,7 0,0 3,1 1,2 
Châu Âu 519 650 | 494 | 647 | 749 0,9 -1,8 1,8 1,5 
Châu Mỹ La Tĩnh và 33 111 166 181 189 4,9 2/7 0,6 0,4 
vùng Caribbean 

Bắc Mỹ 389 5370 | 620 | 728 808 1,5 0,6 1,1 1,0 
Tây và Trung Á 10 10 19 22 19 -0,2 4.4 1,1 -1,3 
Thể giới 1.138 | 1.707 | 1.682 | 2.165 | 2436 | 1,6 -0,1 1,7 1,2 


Nguồn: FAO, 2008a, 2008c 


1.2.4. Tài nguyên sinh vật rừng 

Là loại lâm sản ngoài gỗ khai thác được từ các hệ sinh thái rừng, bao gồm 
các loài động thực vật rừng phục vụ cho nhu cầu đời sống và sinh hoạt của con 
người: làm thức ăn, dược liệu, nhiên liệu, nguyên liệu cho sản xuất 

- Thú rừng: là nguồn cung cấp thức ăn, da, xương, lông .... Ong cho mật... 

- Cây dược liệu: dùng làm thuốc phòng và trị bệnh. 

- Cây cho dầu và tinh dầu. 

- Tôm, cua, cá .... ở rừng ngập mặn là nguồn thức ăn phong phú của con 
người. 

Tất cả các loài động thực vật trong một hệ sinh thái rừng hình thành chuỗi và 
mạng lưới thức ăn trong hệ sinh thái rừng đó; là nguồn tải nguyên phong phú mà 
con người đã biết khai thác từ thời cô đại cho đến bây giờ. 


1.2.5. Dịch vụ môi trường rừng 

Với các giá trị chức năng, các khu rừng cung cấp cho xã hội các tải nguyên 
dịch vụ môi trường rừng như: 

- Điều hòa nước từ đầu nguồn đến các lưu vực lân cận ở hạ nguồn; 

- Cố định carbon và cung cấp oxy; 

- Cảnh quan phục vụ du lịch; 

- An ninh quốc phòng; 

- Điều hòa khí hậu; 

- Phòng chống xói lở, cô định đất. 
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1.3. Tài nguyên rừng ở Việt Nam 
1.3.1. Hiện trạng 
Hiện nay, hàng năm Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam trình Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn ra quyết định công bồ hiện trạng rừng toàn quốc. 
Tổng diện tích rừng Việt Nam năm 2013 (Đơn vị tính: ha) 


: Thuộc quy hoạch 3 loại rừng: Ngoài quy 
TT Loại rừng Tông cộng Đặc Phòng | Sản xuất | hoạch đât 
: dụng hộ lâm nghiệp 
1 | Tông diện tích rừng 13.954.454 | 2.081.790 | 4.665.531 | 7.001.018 206.114 
1.1 | Rừng tự nhiên 10.398.160 | 1.999.442 | 4.012.435 | 4.350.488 35.795 
1.2 | Rùng trồng 3.556.294 82.348 653.096 | 2.650.530 170.319 
a _| Rừng trồng đã khép tán 3.160.314] 73.179 580.376 | 2.355.404 151.355 
b_ | Rừng trông chưa khép tán 395.979 9.169 72.720 295.126 18.964 
2 | Diện tích rừng đề tính độ che 13.558.474 | 2.072.621 | 4.592.811 | 6.705.892 187.150 
phủ 
Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT (2014) 
Phân theo cơ cấu loài cây và độ che phủ 
TT Phân theo loài cây Tổng diện tích (ha) Độ che phủ (%) 
I | Cây rừng 1253/7925 39,71 
Cây cao su, đặc sản 416.529 1,25 
Tổng cộng 13.954.453 41,00 
Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT (2014) 
1.3.2. Diễn biễndiện tích rừng 
Diễn biến diện tích rừng cả giai đoạn lịch sử 1943-2005 
Năm Diện tích rừng (triệu ha) Độ che | Ha/người Thay đôi 
Tự Trông Tổng phú 1990 2000 
nhiên 
1943 14,300 0 14,300 43,0 0,70 
1976 11,077 12 11,169 33,8 0,22 
1980 10,186 422 10,608 32,1 0,19 
1985 9,038 584 9,892 30,0 0,16 
1990 8,430 745 9,175 27,8 0,14 
1995 8,252 1,050 9,302 28,2 0,12 
2000 9,444 1,471 10,915 S2 0,14 
2005 VN 10,283 2,334 12,617 36.4 0,16 | + 2.432 +2.1 
2005Asean | 183,914 19973| 203,887 46.8 0.40 | - 2.324 — 1,1 
2005Thế | 3,765292 | 186,733 | 3,952025 30,3 0,60 | — 7,317 — 0,2 
ĐIỚI 


Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT (2014) 
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Năm 1945, diện tích rừng Việt Nam là 14,3 triệu havới tỷ lệ che phủ 43% 
diện tích đất. Đến năm 1990 diện tích rừng đã giảm còn 9,17 triệu ha với độ che 
phủ chỉ còn 27,80%. Diện tích rừng bình quân trên đầu người chỉ 0,13ha (1995), 
thấp hơn mức trung bình ở vùng Đông Nam Á là 0 ,42ha/người. Diện tích rừng 
xuống mức thấp nhất vào năm 1995, sau đó nhờ chính sách trồng và phục hồi lại 
rừng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước đã góp phần nâng dân diện tích rừng trở lại. 

Hiện nay theo định hướng của nhà nước trong việc bảo vệ và phát triển rừng 
có số liệu như bảng sau: 


Định hướng quy hoạch diện tích rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2020 theo 
chiên lược phát triên lâm nghiệp ViệtNam giai đoạn 2006-2020. 
Đơn vị tính: triệu ha 


Loại hình Năm cơ sở Quy hoạch 
2005 2010 2020 
Tổng diện tích đât lâm nghiệp (tr. ha) 1902 26,24 16,24 
Đất có rừng 12/61 14,07 15,57 
- Rừng phòng hộ 947 5,68 5,68 
Rừng đặc dụng 2u 2,16 2,16 
_ Rừng sản xuât 7,10 S.40 s.40 
Nhu cầu gỗ (tr.m”) 1086 14,00 22,16 
Giá trị lâm sản xuất khẩu (tỷ VNĐ) 1,70 3,70 7,80 
Giá trị môi trường (nước, COs, du lịch sinh thái) 0,25 0,25 2,00 


Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2006) 


Nguyên nhân chính làm suy thoái và sụt giảm diện tích rừng ở Việt Nam 

Có thê kể ra 6 nguyên nhân chính gây ra việc mất rừng: 

- Đốt nương làm rẫy, sống du canh du cư: trong tổng diện tích rừng bị mất 
hàng năm có khoảng 40 — 50% là do đôt nương làm rây. Ở Daklak từ 1991 — 1996 
mât trung bình 3.000 — 3.500ha rừng/năm, trong đó trên 1⁄2 diện tích rừng bị mât đi 
do làm nương rây. 

- Chuyên đổi đất có rừng sang đất sản xuất các cây kinh doanh, đặc biệt là 
phá rừng đê trông các cây công nghiệp như cà phê ở Tây nguyên chiêm 40 — 50% 
diện tích rừng bị mât trong khu vực. 

- Khai thác rừng quá mức vượt khỏi khả năng phục hồi tự nhiên của rừng. 

m.`- ảnh hưởng của bom đạn và chất độc hóa học trong chiến tranh, riêng ở 

miên Nam đã mật đi khoảng 2 triệu ha rừng vì lý do này. 

- Kỹ thuật khai thác lạc hậu làm lãng phí tài nguyên rừng. 

- Do cháy rừng, đặc biệt là rừng Tràm và rừng Thông. 
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1.4. Bảo vệ tài nguyên rừng cho phát triển bền vững 
1.4.1. Thành lập một hệ thông hoàn chỉnh các khu rừng tự nhiên được bảo vệ 

Bảo vệ rừng trong một hệ thống các khu vực bảo vệ là một mẫu chốt của 
việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất. Những hệ thống này phải tiêu biểu cho cả 
nước và có càng nhiều dạng hệ sinh thái rừng khác nhau cảng tốt để chống chịu 
được tình trạng biến đổi khí hậu, trong đó ưu tiên bảo vệ những hệ sinh thái rừng 
già. Các khu bảo tồn phải được bao quanh bằng những vùng đệm rộng rãi hoặc 
rừng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh hoặc rừng trồng. Tỷ lệ đất có rừng che phủ của 
một quốc gia là một chỉ tiêu an ninh môi trường quan trọng, theo các nhà môi 
trường diện tích đất có rừng che phủ đảm bảo an toàn môi trường của một quốc gia 
tối ưu phải lớn hơn 45% tổng diện tích đất. 
1.4.2. Duy trì lâu dài và đây đủ diện tích những khu rừng khoanh nuôi tái sinh 
tự nhiên 

Phải duy trì các khu rừng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên để bảo vệ hệ 
hỗ trợ sự sống và đa dạng sinh học, đồng thời cung cấp sản lượng bền vững về gỗ 
và các lâm sản khác. 
1.4.3. Tăng thêm diện tích rừng trông 

Việc trồng rừng rất quan trọng vừa để cải thiện môi trường vừa giảm nhẹ áp 
lực khai thác lên các khu rừng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên. Trồng rừng 
là một biện pháp hiệu nghiệm đối với đất đã bạc màu và đất cần hôi phục sau khi 
trồng trọt. Những biện pháp quan trọng là khôi phục lại rừng ở nơi đât dốc để bảo 
vệ nguồn nước và chống xói mòn, trồng cây ngăn ngày để cung cấp củi đốt một 
cách bền vững, trồng cây dài ngày để cung cấp gỗ và là nguồn hấp thu carbon cung 
cấp oxy giúp cho việc điều hòa khí hậu. 
1.4.4. Nâng cao khả năng quản lý rừng bên vững 

Phải chấm dứt tình trạng khai thác rừng không bên vững, đặc biệt là đối với 
những khu rừng nhiệt đới. Những biện pháp sau đây sẽ giúp tất cả các nước đạt 
hiệu quả trong việc quản lý rừng bền vững: 

- Xây dựng những khu rừng vĩnh viễn được luật pháp bảo vệ; 

- Mở các lớp đào tạo về sinh thái rừng và cách quản lý; 

- Định mức tiêu chuẩn về khối lượng gỗ được khai thác, chu kỳ khai thác và 
kỹ thuật khai thác; 

- Kiểm soát chặt chẽ việc khai thác và trồng rừng để bảo đảm cho rừng có 
thể tái sinh và hạn chế đến mức thấp nhất các tốn hại trong quá trình khai thác; 

- Xây dựng các chính sách kinh tế và tài chính sát hợp để không vượt quá 
sản lượng bền vững của rừng: 
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- Xây dựng các chính sách vê môi trường đê bảo vệ các chức năng sinh thái 
và tính đa dạng sinh học của rừng. 


II. TÀI NGUYÊN SINH HỌC 
2.1. Khái niệm đa dạng sinh học 

Thuật ngữ "đa dạng sinh học” được đưa ra lần đầu tiên bởi hai nhà khoa học 
Norse và MeManus vào năm 1980. Định nghĩa này bao gồm hai khái niệm có liên 
quan với nhau là: đa dạng di truyền (tính đa dạng về mặt di truyền trong một loài) 
và đa dạng sinh thái (số lượng các loải trong một quân xã sinh vật). Cho đến nay đã 
có hơn 25 định nghĩa nữa cho thuật ngữ "đa dạng sinh học” này. Trong đó, định 
nghĩa của tổ chức FAO (Tổ chức Lương nông Liên hiệp quốc) cho rằng: "đa dạng 
sinh học là tính đa dạng của sự sông dưới mọi hình thức, mức độ và mọi tổ hợp, 
bao gồm đa dạng gen, đa dạng loài và đa dạng hệ sinh thái" 

Công ước về Đa dạng sinh học (Convemion on Biological Diversity; CBD) là một 
hiệp ước đa phương. Công ước có ba mục tiêu chính: 

« - bảo toản đa dạng sinh học; 

‹e sử dụng lâu bền các bộ phận hợp thành của nó; và 

‹ _ phân phối công bằng và hợp lý các lợi ích phát sinh từ các nguồn tài nguyên 

di truyền 

Nói cách khác, mục tiêu của công ước là phát triển các chiến lược quốc gia 
về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học. Công ước này thường được coi 
là văn kiện trọng yếu liên quan đến phát triên bền vững. 

Công ước được đưa ra ký kết tại Hội nghị thượng đỉnh Trái đất tại Rio de 
Janeiro vào ngày Š tháng 6 năm 1992 và có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 
1993. Tính đến tháng 5 năm 2009 đã có 191 quốc gia tham gia Công ước này. Việt 
Nam chính thức gia nhập vào ngày 16 tháng I1 năm 1994. 

Đến năm 2000 đã ký kết Nghị định thư Cartagena, có hiệu lực vào năm 
2003, được phê chuẩn vào năm 2010 và ban hành vào tháng 10 năm 2014. 

Năm 2010 là Năm quốc tế Đa dạng sinh học. Văn phòng của công ước này 
là trọng điểm của năm quốc tế đa dạng sinh học. Tại hội nghị các bên lần thứ 10 
vào năm 2010 tại Nagoya, Nhật Bản, các nghị định thư đã được thông qua. Nghị 
định thư Nagoya đưa ra hai thỏa thuận ràng buộc mang tính quốc tế nhằm thực 
hiện các mục tiêu của Công ước. Trong khi nghị định thư Cartagena quy định về 
việc di chuyển các sinh vật biến đổi gen qua biên giới các nước, thì nghị định thư 
Nagoya thiết lập một khuôn khổ ràng buộc về mặt pháp lý cho việc tiếp, cận các 
nguồn gen và chia sẻ lợi ích, đồng thời lên kế hoạch bảo vệ các loài trên thế giới. 

Ngày 22 tháng 12 năm 2010, Liên Hiệp Quốc tuyên bố thập kỷ từ 2011 đến 
2020 là thập kỷ Liên Hiệp Quốc về Đa dạng sinh học. 
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2.2. Các kiểu đa dạng sinh học 

Đa dạng sinh học gồm ba cấp khác nhau: 

- Đa dạng di truyền còn gọi là đa dạng gen thê hiện bằng sự đa dạng về gen 
và øenotip năm trong môi loài; 

- Đa dạng loài thể hiện bằng các loài khác nhau sinh sống trong một vùng 
nhất định; 

- Đa dạng hệ sinh thái thê hiện bằng sự khác nhau của các kiểu cộng đồng 
tạo nên do các cơ thể sống và mối liên hệ giữa chúng với nhau và với các nhân tố 
vô sinh có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp lên sự sống (đất, nước, khí hậu, địa 
hình...) đó là các hệ sinh thái (ecosystems) và các nơi ở (habitats). 

Ngoài ra còn có nhiều ý kiến cho rằng đa dạng sinh học còn bao gồm cả Đa 
dạng văn hóa là sự thể hiện của con người, cũng là một thành viên của thế giới 
sinh vật và đồng thời là một nhân tố quan trọng thuộc các hệ sinh thái. 

Để định hướng Đa Dạng Sinh Học có thể sử dụng biểu thức Shannon 

(1949): 
Hˆ=-} bi log pỉ 


H': chỉ sô đa dạng 
PI: tân sô xuât hiện của loài thứ 1 
=mi/N 


Chỉ số Đa Dạng Sinh Học thường được dùng để so sánh giữa các vùng, các 
habitat. 


2.3. Tài nguyên sinh học trên thế giới 

Tài nguyên sinh học hay đa dạng sinh học là tất cả các loài động thực vật và 
vi sinh vật sống hoang đại, tự nhiên trong rừng, trong đất và trong các thủy vực. Sự 
phát sinh và phát triển của chúng trên trái đất đã đóng góp cho sự tiến hóa của sinh 
quyền, đồng thời lại là nguồn sống của con người. Đến nay loài người chưa biết 
chính xác trên trái đất có bao nhiêu loài sinh vật, tuy nhiên theo tài liệu của mới 
nhất thì con người đã biết và mô tả khoảng 1,74 triệu loài và dự đoán số loài có thể 
lên đến 14 triệu loài. Trong số 1,74 triệu loài đã mô tả có 4.000 loài vi khuẩn, 
80.000 loài nhân thật (Protista gồm động vật nguyên sinh, tảo), 1.320.000 loài 
động vật. 70.000 loài nắm và 270.000 loài thực vật. 

Đa dạng loài lớn nhất ở các vùng rừng mưa nhiệt đới, mặc dù rừng nhiệt đới 
chỉ chiếm 7% diện tích bề mặt đất và khoảng 2% diện tích bề mặt hành tinh, chúng 
chứa hơn 1⁄2 số loài trên thế giới. Đánh giá này chỉ dựa vào các mẫu côn trung và 
chân khớp, là những nhóm chính về số loài trên thế giới. Đánh giá về số lượng các 
loài côn trùng chưa được mô tả ở rừng nhiệt đới nằm trong khoảng từ 5 — 30 triệu 
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loài: hiện tại, con sô I0 triệu loài là được châp nhận và được sử dụng nhiêu trong 
các tài liệu hiện nay. 


Sô loài sinh vật đã được mô tả và dự đoán 


Nhóm ngành Số loài mô tả Số loài dự đoán 
Vi khuẩn 4.000 1.000.000 
Protista 80.000 600.000 
Động vật 1.320.000 10.600.000 
Nắm 70.000 1.500.000 
Thực vật 270.000 300.000 
Tổng 1.744.000 14.000.000 


2.4. Tài nguyên sinh học ở Việt Nam 
2.4.1. Đa dạng loài 

Việt Nam rất phong phú và đa dạng động thực vật hoang dã đặc trưng cho 
vùng nhiệt đới gió mùa. Theo các tải liệu đã công bó, hệ thực vật ở Việt Nam gồm 
khoảng 10.084 loài thực vật bậc cao có mạch, khỏang 800 loài rêu và 600 loải 
nấm; trong đó có 2.300 loài đã được nhân dân sử dụng làm lương thực và thực 
phẩm, dược phẩm, thức ăn gia súc, lấy gỗ, tinh dầu, các nguyên vật liệu khác hay 
làm củi đun. 

Hệ thực vật Việt Nam có độ đặc hữu cao, hẳn lớn số loài đặc hữu này (10%) 
tập trung ở bốn khu vực chính: khu vực núi cao Hoàng Liên Sơn ở phía Bắc, khu 
vực núi cao Ngọc Linh ở miền Trung, cao nguyên Lâm Viên ở phía Nam và khu 
vực rừng mưa ở Bắc Trung Bộ. Nhiều loài đặc hữu địa phương chỉ gặp trong vùng 
Tât hẹp với số lượng cá thê rất ít. Bên cạnh đó, do đặc điểm cầu trúc các kiểu rừng 
âm nhiệt đới thường không có loài chiếm ưu thế rõ rệt nên số lượng cá thể của từng 
loài thường hạn chế và một khi đã bị khai thác nhất là khai thác không hợp lý thì 
chúng chóng bị kiệt quệ. Đó là tình trạng hiện nay của một số loài gỗ quý như Gõ 
đỏ, Gụ mật; nhiều loài cây làm thuốc như Hoàng Liên chân gà, Ba kích... Thậm 
chí có nhiều loài đã trở nên rất hiếm hay có nguy cơ tuyệt chủng như Hoàng Đàn, 
Câm Lai, Pơ mu... 

Khu hệ động vật cũng hết sức phong phú. Hiện đã thống kê được 276 loài và 
phân loài thú, 828 loài chm, 180 loài bò sát, 80 loài lưỡng cư, khoảng 500 loài cá 
nước ngọt và 2.000 loài cá biển và hàng vạn loài động vật không xương sống ở 
cạn, ở biển và nước ngọt. 
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Cũng như thực vật giới, động vật giới Việt Nam có nhiều loài đặc hữu: hơn 
100 loài và phân loài chim, 78 loài và phân loài thú. Có rất nhiêu loài động vật có 
giá trị thực tiễn cao và nhiều loài có ý nghĩa lớn về bảo tồn như Voi, Tê giác, Bò 
rừng, Hồ, Báo, Vọc vá, Vọc xám, Trĩ, Sếu, Cò quắm. Trong vùng phụ Đông 
Dương (phân vùng theo địa lý động vật) có 21 loài khi thì ở Việt Nam có 1Š loài, 
trong đó có 7 loài đặc hữu của vùng phụ này; có 49 lòai chìm đặc hữu cho vùng 
phụ thì Việt Nam có 33 loài, trong đó có II loài là đặc hữu của Việt Nam, trong 
khi ở Miễn Điện, Thái Lan, Mã Lai, Hải Nam mỗi nơi chỉ có 2 loài, Lào 1 loài và 
Campuchea không có loài đặc hữu nào. 

Ở Việt Nam các rạn san hô phân bố rãi rác suốt từ Bắc vào Nam của Biển 
Đông và cảng vào phía Nam cấu trúc và số lượng loải càng phong phú. Hiện nay 
chúng ta đã phát hiện hơn 300 loài san hô cứng ở vùng biển Việt Nam, trong đó có 
62 loài là san hô tạo rạn, phù hợp với điều kiện trong vùng. Về các nhóm ở nước 
mặn đã thống kê được 2.500 loài thân mềm, 1.500 loài giáp xác, 700 loài giun 
nhiều tơ, 350 loài da gai, 150 loài hai miệng, 653 loài tảo biển cũng đã được xác 
định. 


2.4.2. Đa dạng hệ sinh thái: 

Việt Nam có các kiểu hình sinh thái điển hình của xứ nhiệt đới điển hình + á 
xích đạo và cận nhiệt đới: 

- Rừng âm nhiệt đới thường xanh 

- Rừng lá nhọn 

- Đồi trọc, savan 

- Đồng bằng ven biển 

- Đồng bằng châu thô 

- Rừng Tràm 

- Rừng Sắc 

- Cửa sông ven biển 

- Đảo và bán đảo 

- Thêm lục địa 

- Đại dương 


2.4.3. Các khu vực bảo tôn đa dạng sinh học 

Đề bảo tồn đa dạng sinh học, năm 1986 Chính phủ Việt Nam đã thành lập 
một hệ thống 87 khu bảo tồn được gọi là các khu rừng đặc dụng, trong đó có 56 
vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, 31 khu rừng văn hóa — lịch sử - phong 
cảnh, với tổng diện tích khoảng 1.169.000ha, chiếm 5,7% điện tích đất rừng hay 
khoảng 3,3% diện tích cả nước. Từ năm 1986 đến nay, hệ thống các khu bảo tồn 
được mở rộng thêm với tổng diện tích lên đến khoảng trên 2,17 triệu ha, trong đó 


Downloaded by D?NG NGUY?N TI?N (2356190016@hcmussh.edu.vn) 


có 31 vườn quốc gia, 57 khu bảo tôn thiên nhiên, 13 khu bảo tồn loài, 54 khu rừng 
văn hóa lịch sử môi trường. 


Các Vườn Quốc Gia Việt Nam 


: nh ¬ NẴT Diện tích `. 
Vùng Tên vườn thành (Hà) Địa điêm 
lập 
Bái Tử Long 2001 15.783 Quảng Ninh 
2 Ba Bề 1992 7.610 Bắc Kạn 
Trung du. : len ".. 2015 | 15.006 Hà Giang 
và miên núi E : = E 
phaBắc || 4 Tam Đảo 1986 | 36.883/ Vĩnh TP n4 
5 Xuân Sơn 2002 15.048 Phú Thọ 
6 Hoàng Liên 1996 38.724 Lai Châu, Lào Cai 
7 Cát Bà 1986 15.200 Hải Phòng 
` N S Xuân Thủy 2003 7.100 Nam Định 
Đông băng == 
Bắc Bộ 9 Ba Vì 1991 6.986 Hà Nội 
M Cúc Phương 1966 | 22.200| VHh Bềy, hạnh Hóa 
I1 Bến En 1992 16.634 Thanh Hóa 
12 Pù Mát 2001 01.113 Nghệ An 
Bắc Trung Bộ | 13 Vũ Quang 2002 55.029 Hà Tĩnh 
14 Phong Nha-Kẻ Bàng 2001 85.754 Quảng Bình 
15 Bạch Mã 199] 22.030 Thừa Thiên-Huê 
„II 16 Phước Bình 2006 19.814 Ninh Thuận 
Nam Trung Bộ : : : 
17 Núi Chúa 2003 29.865 Ninh Thuận 
18 Chư Mom Ray 2002 56.621 Kon Tum 
19 Kon Ka Kinh 2002 41.780 Gia Lai 
Tây Nguyên ¡| 20 Yok Đôn 199] 115.545 Đăk Lăk 
5Ã Chư Yang Sin 2002 58.947 Đăk Lăk 
22 Bidoup Núi Bà 2004 64.800 Lâm Đồng 
23  . Đông Nai, Lâm Đông, 
Cát Tiên 1992 | 73.878 "mm..." 
Đông Nam Bộ |_ 24 Bù Gia Mập 2002 26.032 Bình Phước 
25 Lò Gò Xa Mát 2002 18.765 Tây Ninh 
26 Côn Đảo 1993 15.043 Bà Ria-Vũng Tàu 
Tây Nam Bộ | 27 Tràm Chim 1994 7.588 Đồng Tháp 
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28 Mũi Cà Mau 2003 41.862 Cà Mau 
29 UMinh Hạ 2006 8.286 Cà Mau 
30 U Minh Thượng 2002 8.053 Kiên Giang 
31 Phú Quốc 2001 31.422 Kiên Giang 
Tổng diện tích 1.038.010 
Các khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam 
Vùng S1 _:Tên khụ báo tần làm" nh Địa điểm 
: n. bo 2003 1485I1| — Quảng Ninh 
2_ [Tây Yên Tử 2002 13.023 Bắc Giang 
3 jHữu Liên 8.293 Lạng Sơn 
4_ [Núi Pia Oắc 10.261 Cao Bằng 
5_|KimHỷ 2003 14.772 Bắc Kạn 
° "nà 18.850 — Thái Nguyên 
7 Chạm Chu 2001 15.902 Tuyên Quang 
S JNa Hang 22.402 Tuyên Quang 
Bắc Mê 1994 9.043 Hà Giang 
10 |Bát Đại Sơn 2000 4.531 Hà Giang 
11 Du Già 1994 11.540 Hà Giang 
Trung du __ || 12 Phong Quang 1998 7.011 Hà Giang 
" TP SG 13 |Tây Côn Lĩnh 2002 14.489 Hà Giang 
14 Văn Bàn 25.173 Lào Cai 
15 |Mường Tè 33.775 Lai Châu 
16 |Mường Nhé 1996 44.940 Điện Biên 
17 |Copia 11.996 Sơn La 
18 iSốp Cộp 17.369 Sơn La 
19 Tà Xùa 13.412 Sơn La 
20 Xuân Nha 16.317 Sơn La 
21 [Nà Hâu 16.400 Yên Bái 
22 Hang Kia-Pà Cò 53.258 Hoà Bình 
Sở N 15.891 Hoà Bình 
24 Phu Canh 5.6047 Hoà Bình 
25 Thượng Tiên 5.873 Hoà Bình 
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Đồng bằng | 26 jTiền Hải 1994 3.245 Thái Bình 
Bắc Bộ 27 ¡Vân Long 2002 1.974 Ninh Bình 
28 |Pù Hu 23.028 Thanh Hóa 
29 [Pù Luông 16.902 Thanh Hóa 
30 Xuân Liên 23.475 Thanh Hóa 
31 |Pù Hoạt 35.723 Nghệ An 
Bắc Trung Bộ | 32 [Pù Huống 40.128 Nghệ An 
33 |Kẻ Gỗ 21.759 Hà Tĩnh 
34 |Bắc Hướng Hóa 25.200 Quảng Trị 
35 |Đakrông 37.640 Quảng Trị 
36 jPhong Điền”! 30.263 Thừa Thiên-Huế 
37 |Sơn Trà 3.871 Đà Nẵng 
38 30.206 
Bà Nà-Núi Chúa Ly Big Đà Nẵng và Quảng Nam 
(Quảng Nam) 
39 iNgọc Linh 17.576 Quảng Nam 
Nam Trung Bội 40 |Sông Thanh 79.694 Quảng Nam 
41 |An Toàn 22.545 Bình Định 
42 |Hòn Bà 19.164 Khánh Hòa 
43 |Krông Trai 13.392 Phú Yên 
44 |Núi Ông 24.017 Bình Thuận 
45 |Tà Kóu 8.468 Bình Thuận 
46 Ngọc Linh 38.109 Kon Tum 
47 Kon Cha Răn : : 
(Kon Chư Răng) 15.446 Gia Lai 
Tây Nguyên | 48 Ea Sô 24.017 Đắk Lắk 
49 |Nam Kar 21.912 Đắk Lắk 
50 Nam Nung 10.912 Đắk Nông 
51 ¡Tà Đùng 17.915 Đắk Nông 
: N§". 5. 10.905| Bà Rịa - Vũng Tàu 
Đông Nam Bộ Bửu 
53 Vĩnh Cửu 53.850 Đồng Nai 
54 |Láng Sen 5.030 Long An 
ậ -_¡ 55 Thạnh Phú 2.584 Bến Tre 
Tây Nam Bộ : ä : 
56 |Ap Canh Điện 363 Bạc Liêu 
57 |Hòn Chông 965 Kiên Giang 
Tổng diện tích 1.020.513 
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Các khu bảo tôn loài và sinh cảnh 


` SITT : .. Năm Diện tích N 
Vùng Tên khu bảo tôn thành lập (ha)"' Địa điêm 
1L |Khu bảo tồn loài vượn Cao vít Trùng š 
Khánh 2.261| Cao Băng 
2 |Khu bảo tôn loài và sinh cảnh Nam Ũ 
Trung du Bệnh áp k 1.7881 Băc Kạn 
và miên núi 3. lKkh bão tô loài và sinh cảnh 
bạn Bác u bảo tôn loài và sinh cảnh voọc š y3, 
: mũi hêch Khau Ca ng lo ho 
4_ |Khu bảo tôn loài và sinh cảnh Chê 20293Ì Yên Bái 
Tạo 
: ”_ Khu bảo tồn Hương Nguyên ï02tƒ| Hi Ti Ngh 
Băc Trung Huê 
Bộ § , ì iên- 
l : Khu bảo tôn Sao La Thừa Thiên-Huê HUẾ Na 
Huê 
ha Khu bảo tồn Sao La Quảng Nam Quảng Nam 
8 [Khu bảo tôn Đắk Uy 660J_ Kon Tum 
Tây Nguyên 9_ |Khu bảo tồn sinh cảnh Ea Ral 49|_ Đắk Lắk 
10 Khu bảo tồn Trấp Ksơ 100 Đắk Lắk 
II Khu bảo tôn thiên nhiên Lung Ngọc 791|| Hậu Giang 
Hoàng 
Tây Nam Bội 12 [Khu bảo tôn thiên nhiên vườn Chim 385| Bạc Liêu 
Bạc Liêu 
13 Sân Chim đầm Dơi 130, Cà Mau 
Các khu rừng văn hóa lịch sú môi trường 
_ SITT : `... Năm Diện tích m.. 
Vùng Tên khu bảo tôn thành lập (ha)” Địa điêm 
I _|Bản Dốc 566 Cao Băng 
2_ |Hồ Thăng Hen 372|_ Cao Băng 
3 Lam Sơn 75| Cao Bằng 
Trung du : 4_ Núi Lăng Đồn 1.149| Cao Bằng 
và miễn núi : s s 
phía Bắc 5 Khu rừng Trân Hưng Đạo 1.143) Cao Băng 
6 JPắc Bó 1.137| Cao Băng 
7 |Mường Phăng 935,88J Điện Biên 
8 Đền Hùng 538| Phú Thọ 
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9_ Núi Nả 670 Phú Thọ 
10 Yên Lập 330 Phú Thọ 
11 |An toàn khu Định Hoá 6728| Thái Nguyên 
12 [Tân Trào 4.187 Tuyên Quang 
13 Kim Bình 210,8 Tuyên Quang 
14 [Đá Bàn 119,6 Tuyên Quang 
15 |Yên Tử 2.687 Quảng Ninh 
16 |Côn Sơn - Kiếp Bạc 1216,9| Hải Dương 
17 [K9 - Lăng Hồ Chí Minh 200 Hà Nội 
Đồng bằng | 18 jChùa Thầy 37,13 Hà Nội 
Bắc Bộ 19 [Vật Lại 1128| Hà Nội 
20 jHương Sơn 2.719,8 Hà Nội 
21 Hoa Lư 2.985L. Ninh Bình 
22 Ngọc Trạo 300/ Thanh Hóa 
23 Đèn Bà Triệu (đã loại danh sách) 300i Thanh Hóa 
24 |Lam Sơn 300i Thanh Hóa 
25 ¡Rừng Thông Đông Sơn 290 Thanh Hóa 
26 Hàm Rồng 226|_ Thanh Hóa 
27 Sầm Sơn 543 Thanh Hóa 
28 jVực Mẫu 24.842|_ Nghệ An 
Bắc Trung Bộ || 20 Núi Chung 628.3 Nghệ An 
30_ Núi Thần Đinh 136. Quảng Bình 
31 jRú Lịnh 270: Quảng Trị 
32 Đường Hồ Chí Minh 5.680 Quảng Trị 
22 ÌTay Nam Huế 1.260 t : 
2+ lBắc Hải Vận TS TÌM sa ánh 
Huê 
35 Nam Hải Vân 3.397.3|  ĐàNẵng 
36 Cù lao Chàm 1.490 Quảng Nam 
Duyên hải Nam || 37 Núi Bà 2.384 Bình Định 
Trung Bộ 38 Quy Hòa- Ghènh Ráng 2.163| Bình Định 
39 [Vườn Cam Nguyễn Huệ 752.|_ Bình Định 
40 |Đèo Cả - Hòn Nưa 5/768/2| Phú Yên 
: R 41 |Hồ Lắk 9.478.3| Đắk Lắk 
Tây Nguyên : : thuc 
42 Thác Đray Sáp - Gia Long 1.515,2J _ Đăk Nông 
Đông Nam Bộ ¡| 43 Núi Bà Rá 1.056/ Bình Phước 
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Căn cứ Đông Rùm 


32 TâyNinh 


45 Căn cứ Châu Thành 147| Tây Ninh 

46 (Căn cứ Chàng Riệc 9.1224 Tây Ninh 

47 Núi Bà Đen 1.5451 Tây Ninh 
48 |Gò Tháp 289,8Ì Đồng Tháp 
49 |Xẻo Quýt 50Ì_ Đồng Tháp 

` s 50 [Tức Dụp 200 An Giang 
m. 51 |Trà Sư 37,13Í An Giang 
52 [Thoại Sơn 370,5I An Giang 

53 Núi Sam 171 An Giang 

54 |Cụm đảo Hòn Khoai 621 Cà Mau 

111.508,6 


Tổng diện tích 


Ngoài ra theo sự công nhận danh hiệu của thê giới, Việt nam còn có các khu 
vực được công nhận: Khu dự trữ sinh quyên, Khu di sản thiên nhiên và văn hóa thê 
giới, Khu di sản thiên nhiên ASEAN, Khu Ramsar. 


Các Khu Dự trữ sinh quyền thế giới 


Tên khu dự trữ sinh le: tà ng tệ: 
STT .. công đánh giá | đánh giá Hệ sinh thái chính 
quy nhận lại lại lần 2 
Ộ Hệ sinh thái rừng ngập mặn 
lÏ Rừng ngập mặn Cân 2001 2011 trông lại sau chiên tranh 
Giờ hóa học vùng cửa sông ven 
biển. 
2001 (tên Là hệ sinh thái rừng mưa 
cũ Cát nhiệt đới trên đât thâp ở 
2 Tiên miên Nam Việt Nam, với 
: _ Sự nguyên vẹn tương tự với 
Đông Nai 2012 các hệ sinh thái rừng trên 
2001-— 
HIẾP cao nguyên Đà Lạt, bao 
mở rộng 
ca gồm các môi trường sống 
đặc trưng khác như đất 
2011) 
ngập nước và đồng cỏ. 
Quần đảo ở miên Bắc Việt 
nam, tiếp giáp với vịnh Hạ 
2v ðš Long, quan trọng vì địa 
SN bai co sản hình núi đá vôi karst là sinh 
cảnh bị biên xâm chiêm. 
Gôm các dạng đât, hang 
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động, động bồi lắng, bằng 
chứng cho quá trình lịch sử 
lâu dài của sự xói mòn và 
tiễn hóa sinh cảnh. 


Châu thổ sông Hồng 


2004 


Bao gồm các môi trường 
sống khác nhau gồm rừng 
ngập mặn, đất ngập nước, 
đông cỏ mặn cửa sông ven 
biển đa dạng sinh học cao. 


Kiên Giang 


2006 


Có các kiêu hệ sinh thái 
rừng mưa nhiệt đới khác 
nhau cả nguyên sinh lẫn 
thứ sinh với cây họ Dầu 
chiếm ưu thế; rừng trên núi 
đá vôi karst, rừng Tràm, 
rừng ngập mặn; bãi bồi ven 
biển, hồ, rạn san hô và 
thảm cỏ biển. 


Tây Nghệ An 


2007 


Các hệ sinh thái rừng mưa 
nhiệt đới, các môi trường 
sốn khác nhau gồm núi, đất 
ngập nước, sông... .Có cả 
rừng nguyên sinh còn lại 
đọc theo biên giới với Lào. 


Mũi Cà Mau 


2009 


Bao gồm các hệ sinh thái 
rừng ngập mặn, đất ngập 
nước trên than bùn, hệ sinh 
thái biển. .. là nguồn tài 
nguyên phong phú về mặt 
sinh học và địa lý. 


Cù Lao Chàm - Hội An 


2009 


Hình thành địa hình đầm 
lầy biển mặn nguyên thủy 
nằm ở phía Đông thành 
phó Hội An. Điển hình 
nhất là bồi tụ ở Câm Châu 
với độ cao tối đa 0,8- 1,2m 
và trầm tích bùn đen do sự 
hiện diện của vật chất hữu 
cơ. Chúng thực chất là của 
biển cổ, sau khi biển lùi, 
chúng nằm lại như đầm lầy 
và đầm lầy mặn và được 
nâng cao dân. Thời gian 
xấp xỉ 2000 năm tuổi. 


Langbiang 


2015 


Vùng cao độ từ 650m đến 
gân 2.300m với hâu như đủ 
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14 kiêu hệ sinh thái rừng 
09 mưa nhiệt đới của Việt 
Nam, bao gồm rừng 
thường xanh núi cao trung 
bình, rừng hỗn giao lá kim 
lá rộng, rừng nguyên sinh, 
rừng còi cọc trên núi cao, 
rừng có rêu, rừng tre nứa 
và savannah. Có cả những 
cây quý trên 1.000 năm 
tuôi. 


Nguồn: MAB/UNESCO 6/2015 


Các Vườn quốc gia được công nhận Vườn di sản ASEAN 


STT Tên Vườn Di sản ASEAN Năm công nhận Địa điểm 
l Vườn quốc gia Kon Ka Kinh 2003 Gia Lai 
2 Vườn quốc gia Ba Bể 2004 Bắc Kạn 
3 Vườn quốc gia Hoàng Liên 2006 Lào Cai 
4 Vườn quốc gia Chư Mom Rây 2013 Kontum 
5| Vườn quốc gia U Minh Thượng 2013 Kiên Giang 


Các Khu Ramsar Sites 


STT Tên Khu Ramsar Năm công Địa điểm 
nhận 
l Vườn quốc gia Xuân thủy 1989 Nam Định 
8) Vùng đất ngập nước Bàu Sâu thuộc 2005 Đồng Nai 
Vườn quốc gia Cát Tiên 
3 Hỗ Ba Bề 2011 Bắc Kạn 
‡ Vườn quốc gia Tràm Chim 2012 Đông Tháp 
5 Vườn quốc gia mũi Cà Mau 2013 Cà Mau 
6 Vườn quốc gia Côn Đảo 2014 Bà Ria —- Vũng Tàu 
7 Khu bảo tôn đât ngập nước Láng Sen 2015 Long An 


2.4.4. Nguyên nhân suy thoái đa dạng sinh học 

Nguồn lợi sinh vật hoang dã ở Việt Nam cũng đang bị suy giảm nhanh, 
nhiều loải đã biết trước đây nay đã bị tiêu diệt (hươu sao, heo vòi, cá chình nhật) 
Đến nay có khoảng 365 loài động vật đang ở trong tình trạng hiểm bị đe dọa và có 
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nguy cơ tuyệt chủng. Các nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái đa dạng sinh học có 
thê tóm tắt như sau: 
2.4.1. Nguyên nhân trực tiếp 
- Sự mở rộng đất canh tác nông nghiệp; 
- Khai thác rừng không hợp lý; 
- Suy giảm diện tích rừng; 
- Đô thị hóa và công nghiệp hóa; 
- Chiến tranh; 
- Khai thác và buông bán động thực vật hoang dã trái phép; 
- Ô nhiễm môi trường; 
- Ô nhiễm sinh học từ sinh vật ngoại lai. 
2.4.2. Nguyên nhân sâu xa 
- Tăng dân số; 
- Sự di dân; 
- Sự nghèo đói. 
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Chương 4: TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ Ô NHIÊM MỖI TRƯỜNG ĐẮT 


I. TÀI NGUYÊN ĐẤT 
1.1. Đặc điểm của tài nguyên đất 
1.1.1. Khái niệm Đất của Dacutraev (1879) 

Đất là một hợp phần tự nhiên được hình thành dưới tác động của 5 yếu tố: đá 
mẹ, khí hậu, địa hình, sinh vật và thời gian. 

Đây là định nghĩa đầu tiên khá hoàn chỉnh về đất. Các loại đá cấu tạo nên vỏ 
trái đất thường gọi là “đá mẹ” dưới các điều kiện nhiệt độ, áp suất nhất định, dưới 
tác động của khí hậu, sinh vật và địa hình, trải qua thời gian dần bị phá hủy, vụn 
nát rồi sinh ra đất. Hiện nay, theo nhiều nhà khoa học cần bổ sung them một yếu tố 
khác đặc biệt quan trọng là vai trò của con người. 

1.1.2. Quá trình hình thành tài nguyên đất 

Đá mẹ thông qua sự phong hóa vật lý, hóa học và sinh học, cùng với sự thay 
đôi đột ngột của nhiệt độ .. .Các lớp đá có cầu trúc từ các khoáng vật khác nhau do 
những tác nhân có trong nước mưa (HạSO¿, NHO;.. .) làm vỡ tan thành các mảnh 
vụn. Quá trình này tiếp tục diễn ra theo thời gian sẽ cho ra những sản phẩm là 
những “mẫu chất” và cuối cùng sẽ tạo thành đất. 

Nên nhớ rằng những mẫu chất tiếp tục vỡ vụn theo kiêu lý hóa bao nhiêu đi 
nữa vẫn chỉ cho ra những “mẫu chất” không thể hình thành đất được, chỉ là những 
khoáng vô cơ mà thôi. Chỉ khi đã có sự sống xuất hiện, sự tham gia của các thành 
phần hữu cơ và thành phần sinh vật mới góp phần nhanh và tích cực hơn trong quá 
trình hình thành đất trên trái đất như hiện nay. 

Như vậy, có 2 nhóm yếu tố chính góp phần vào quá trình hình thành đất: 

a) Nhóm vô sinh: 

- Đá mẹ: là nguồn gốc ban đầu của đất, có ảnh hưởng lớn đến quá trình 
thành tạo của đất, “đá nào đất ấy”. Đá mẹ ảnh hưởng đến lý tính và hóa tính của 
đất: Ở vùng đất có địa hình đôi núi đất acid (tỷ lệ SiO› = 65 — 75%) khi phong hóa 
cho ra lớp đất mỏng, chua, nhiều cát ít sét, nghèo chất kiềm và kiềm thô; đá bazơ 
và siêu bazơ (tỷ lệ SiO› = 40⁄4) khi phong hóa cho ra tầng đất dày, pH trung tính 
hay kiềm, nhiều kiềm và kiềm thổ, sét cao, ít cát, cấu trúc đất thoáng tốt. Riêng 
vùng đất phù sa thì vai trò của đá mẹ không thể hiện rõ nét mà chỉ phụ thuộc vào 
sự hình thành các bồi tích phù sa. 

- Khí hậu: các yếu tô khí hậu như mưa, gió, nhiệt độ, biến thiên nhiệt độ theo 
ngày đêm — theo mùa có tác dụng mạnh mẽ đến sự hình thành đất. Mỗi đới khí hậu 
khác nhau sẽ hình thành các kiểu đất khác nhau. 
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- Nước và chế độ thủy văn: trong quá trình hình thành đất, nước đóng vai 
trò “vật mang”, “vật vận chuyên”, hòa tan các vật liệu cầu tạo thành đất. 

- Địa hình địa mạo: theo quy luật phi địa đới thì càng lên cao khí hậu càng 
lạnh, quá trình phong hóa đá mẹ sẽ khác với vùng thấp, theo quy luật địa đới thì 
càng đi về phía 2 cực thời tiết sẽ lạnh hơn quá trình phong hóa cũng khác giữa các 
vùng nhiệt đới — ôn đới và hàn đới. Độ dốc càng lớn thì khả năng xói mòn cảng 
tăng, tài nguyên đất cũng được hình thành theo độ dốc tương ứng. Ở các vùng 
trng thấp, khả năng bồi tích lớn thì đất được hình thành rất phức tạp cả về hình 
thái phẫu diện và tính chất. 

b) Nhóm hữu sinh: 

Đây là nhóm yếu tố rất quan trọng trong quá trình thành tạo của đất, là tác 
nhân chủ đạo trong diễn thế đất đai, có 3 nhóm chính: động vật, thực vật và vi sinh 
vật: 

- Động vật: trong môi trường sinh thái đất có rất nhiều loài động vật sinh 
sống như nguyên sinh động vật, côn trùng, động vật có xương sống và một số loài 
chim làm tô trong đất. Các loài động vật ăn các tạp chất hữu cơ tàn tích trong đất 
và trên mặt đất thông qua quá trình tiêu hóa các chất hữu cơ đơn giản được thải ra 
môi trường như các hợp chất mùn để làm giàu dinh dưỡng cho đất. Quá trình hoạt 
động sống của động vật như xây tổ đào hang làm tăng kết cấu của đất, tăng độ 
thoáng khí và giữ âm cho đất. Giun là loài động vật sống tiên phong trong đất bình 
quân đến 2,5 triệu cá thể/ha đã làm cho đất được vun xới mãi mãi. 

- Thực vật: thực vật có diệp lục nhờ vào khả năng quang hợp tạo ra “năng 
suất chất xanh” rất lớn, các nghiên cứu trước đây cho thấy trong rừng nhiệt đới thì 
lượng vật rơi lá rụng bình quân 25 tắn/ha/năm tạo ra mùn bã hữu cơ trên sàn rừng 
góp phần tạo thành đất. Thực vật không diệp lục có vai trò không lớn bằng thực 
vật có điệp lục nhưng cũng góp phần đáng kế vào thành tạo của đất, các loại thực 
vật này tồn tại trong lòng đất hoặc dưới dạng đơn bào tử; địa y là thực vật tiên 
phong trong sự phong hóa đá mẹ tạo thành đất. 

- Vi sinh vật: trong đất có sự tồn tại của các vi khuẩn yếm khí — háo khí — 
nửa yếm khí — nửa háo khí, xạ khuẩn, các hạt nắm. Vi sinh vật có vai trò phân giải 
chất hữu cơ, tông hợp chất hữu cơ và có định đạm khí trời. 

Ngoài ra, trong nhóm hữu sinh con người đã gây nên 2 tác động chính đến 
quá trình hình thành đất đai: tích cực và tiêu cực. Tích cực, khi với kinh ngiệm vả 
sự hiểu biết của mình cùng các tiến bộ khoa học kỹ thuật con người làm cho tài 
nguyên đất phát triển theo chiều hướng tốt và màu mỡ hơn. Tiêu cực, khi con 
người khai thác đến tận cùng làm kiệt quệ tài nguyên đất như phá rừng để canh tác, 
sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu một cách tùy tiện dẫn đến mạch nước ngầm bị 
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tụt xuông sâu, xói mòn và hoang hóa đât gia tăng, sa mạc hóa, đá ong hóa, phèn 
hóa, các sinh vật trong đât và họat động sông mât đi, đât sẽ trở thành “đât chêt”. 


1.1.3. Các chức năng cơ bản của đất 

Nhìn chung, đất có các chức năng cơ bản như sau: 

- Đất là môi trường (địa bàn) để con người và sinh vật trên cạn sinh trưởng 
và phát triên; 

- Đất là môi trường để cho các quá trình biến đối, phân hủy các phế thải 
khoáng và hữu cơ diễn ra; 

- Đất là nơi cư trú và môi trường sông cho các loài động thực vật, v1 sinh vật 

đât; 

- Đất là địa bàn cho các công trình xây dựng của con người; 

- Đất còn là địa bàn lọc và cung cấp nguồn nước cho con người và các loài 
sinh vật khác. 

Đất là loại tài nguyên vô giá mà trên đó con người đã tạo ra nên nông nghiệp 
hiện đại nuôi sông hàng tỷ người. Việc sử dụng đât tùy thuộc vào điêu kiện địa lý, 
khí hậu, đặc trưng của tập đoàn cây trồng, vào trình độ phát triển xã hội và vào 


mục đích kinh tế của con người, do vậy, mỗi vùng mỗi khác vả mỗi nước mỗi 
khác. 


1.2. Tài nguyên đất trên thế giới 


Theo tài liệu của Tổ chức Lương Nông thế giới (FAO, 2009), diện tích phần 
đất liền của các lục địa vào khoảng 13.295 triệu hecta gồm: 1.559 triệu ha đất canh 
tác (12%), 4.612 triệu ha đất đồng cỏ và cây gỗ chăn thả gia súc (35%), 3.736 triệu 
ha đất rừng (28%), 2.989 triệu ha đất trống trải ít thảm phủ (22%), 152 triệu ha đất 
cư trú và cơ sở hạ tầng (1,1%), 246 triệu ha đất sông ngòi hồ đầm trong lục địa 
(1,9%). 


Phân bồ vùng của loại đất lục địa theo sử dụng/thảm phủ vào năm 2000 


Đắt canh Đất đồng Đắt rừng Đất trống | Đất cư trú | Đất sông. Tổng 

tác cỏ - cây gỗ hoặc có độ | và cơ sở hạ | ngòi ao hô 

chăn nuôi che phủ ít tâng trong lục 

địa 
Triệu % Triệu % Triệu % Triệu % Triệu % Triệu % 
ha ha ha ha ha ha 

Bắc Mỹ 230 | II 673 | 32 6091 29 451] 22 15 | 0,/7| 112] 54] 2.090 
Đông Âu và Nga 205 | II 604 | 33 850 | 46 1422| S5 10 | 0,6 271 1,45| 1.838 
Bắc Âu 20 | 12 61 | 36 70 | 4I 7Ị 4 3| 1,9 714.4 168 
Nam Âu 411 34 37 | 29 431 33 1 1 3| 2,6 2-):1⁄2 129 
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Tây Âu 35 | 33 34 | 31 32 | 30 0| 0 6. l5 2 1|0,6 108 
Caribbean 7| 32 734 5 |4 ñ I 1| 3.5 1| 5,8 22 
Trung Mỹ 36 | 15 99 | 40 89 | 36 l6| 6 cN| | 4| 1,6 246 
Nam Mỹ 1292| 7| 657|37| §51|48 9| 5 10| 0/5| 26|1⁄4| 1.768 
Úc và New Zealand 5I| 6| 510| 65 98|12| 127| 16 1| 0,2 3 | 04 790 
Melanesia 1 3 151 29 34 | 65 0 0 01 0,5 11 2,8 52 
Đông Phi 83| 9| 478|54| 138|16| 156|18| 10| l1 19 | 2/2 884 
Trung Phi 38| 6| 229|35| 305 | 46 79: | 4| 0,6 5| 0,8 657 
Bắc Phi 19| 3 33| 6 5| 1| 514| 89 3 | 0,5 2| 0,3 S75 
Nam Phi I8| 7| 176 | 66 lã| 6 54 | 21 5-08 0| 0,1 265 
Tây Phi 86 | 14| 202] 33 56| 9| 251|4I TÍ: Đổ 3 | 0,5 605 
Tây Á 40| 9 56 | 13 II| 3| 318| 74 4| 0,9 2| 0,5 431 
Đông Nam Á 97|22| 111|25| 210 48 0| 0| 11| 245 7| 1,6 436 
Nam Á 229|35| 118 | 18 832|13| 193|29| 29| 44 8 | 1,2 659 
Đông Á I5I|13| 386|33| 224|19| 359|31| 29| 25 8|0/7| 1.156 
Trung Á 4i|10| 125 30 9| 2| 229| 55 2ị)ị 05 7| 1,8 414 
Phát triển nhiều hơn 590 | 11 1923|37| 1726|33| 728|14| 40| 0&| 152|2.9| 5.160 
Phát triển ít hơn 969 | 12 | 2.689 | 33 | 2.009 | 25 | 2261| 28 | 112| 14| 94|1/2| 8.135 
Tổng thế giới 1559 | 12 4.6012 | 35 3.736 | 28 2.9989 | 22 152 1,1 246 | 1,9 | 13.295 


Nguôn:GAEZ 2009 (FAO) 


Qua bảng trên ta thấy rằng tại các vùng khác nhau, các nước khác nhau tỷ lệ 
đât sử dụng cũng khác nhau. 


Hiện trạng suy thoái tài nguyên đất 
Tài nguyên đất trên thế giới đang bị suy thoái ở nhiều nơi, các hiện tượng 
suy thoái thường thây như sau: 
- Nhiễm mặn, nhiễm phèn, chua hóa; 
- Xói mòn do bị rửa trôi; 
- Bạc màu; 
- Ô nhiễm hóa chất; 
- Sa mạc hóa. 
Nguyên nhân gây suy thoái tài nguyên đất 
Có nhiều nguyên nhân gây suy thoái tải nguyên đất, chủ yêu như sau: 
- Thảm phủ thực vật trên bề mặt đất bị phá hoại; 


This document is available on ® studoeu 


Downloaded by D?NG NGUY?N TI?N (2356190016@hcmussh.edu.vn) 


- Khí hậu thời tiết thay đổi (hiệu ứng nhà kính làm nước biển dâng, thiên 
(a1); 

- Ô nhiễm do hoạt động công nghiệp (nước thải, khí thải, chất thải độc hạI); 

- Canh tác không bền vững (sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu không kiểm 
soát được...) 

- Sa mạc hóa: trung bình 10% diện tích đất nông nghiệp trên thế giới đang bị 
sa mạc hóa; tôc độ dịch chuyên ranh giới sa mạc Sahara khoảng I00m/năm. 


1.3. Tài nguyên đất ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, diện tích đất tự nhiên có khoảng 33 triệu ha (xếp thứ 
58/200nước trên thế giới), trong đó có 22 triệu ha đất phát triển tại chỗ và l1 triệu 
ha đất bồi tụ. Bình quân đất tự nhiên theo đầu người rất thấp chỉ khoảng 
0,444ha/người bằng 1/6 mức bình quân của thế giới, đất nông nghiệp bình quân 
diện tích chỉ khoảng 0,12ha/người. 


Diện tích đất cả nước năm 2000 phân theo loại đất 


Các loại đất Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) 

TÓNG SỐ 32.924.061 100,00 
Đắt nông nghiệp 9.345.346 28,38 
Đất trông cây hàng năm 6.129.518 18,62 
Đất trồng lúa 4.267.849 12,96 
Đất nương rẫy 644.443 1,96 
Đất trồng cây hàng năm khác 1.217.226 3,70 
Đất vườn tạp 628.464 1,91 
Đất trông cây lâu năm 2.181.943 6,63 
Đất cỏ dùng vào chăn nuôi XS 0,11 
Đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản 367.846 1,12 
Đất lâm nghiệp có rừng 11.575.429 35,16 
Rừng tự nhiên 9.774.483 29,69 
Rừng sản xuất 3.543.158 10,76 
Rừng phòng hộ 4.852.692 14,74 
Rừng đặc dụng 1.378.633 4,19 
Rừng trông 1.800.544 5,47 
Rừng sản xuất 1.190.526 3,62 
Rừng phòng hộ 545.489 1,66 
Rừng đặc dụng 64.529 0,20 
Đất ươm cây giông 402 0,00 
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Đắt chuyên dùng 1.532.843 4,66 
Đất xây dựng 126.491 0,38 
Đất giao thông 437.965 1,33 
Đất thuỷ lợi 557.010 1,69 
Đất di tích lịch sử 6.493 0,02 
Đất an ninh quốc phòng 191.680 0,58 
Đất khai thác khoáng sản 15.942 0,05 
Đất làm gạch ngói 15.361 0,05 
Đất làm muôi 18.904 0,06 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa 93.741 0,28 
Đất chuyên dùng khác 69.236 0,21 
Đất ở 443.178 135 
Đất ở đô thị 72.158 0,22 
Đất ở nông thôn 371.020 1,13 
Đắt chưa sử dụng và sông suối, núi đá 10.027.265 30,46 
Đất bằng chưa sử dụng 589.374 1,79 
Đất đồi núi chưa sử dụng 7.699.383 23,39 
Đất có mặt nước chưa sử dụng 148.634 0,45 
Sông suỗi 744.547 2,26 
Núi đá không có rừng cây 619.397 1,88 
Đất chưa sử dụng khác 225.930 0,69 


Nguôn: Tổng cục Địa chính Bộ Tài nguyên Môi trường 


Đa số diện tích đất chưa sử dụng năm ở vùng đất trống đổi núi trọc, đây 
cũng là đôi tượng đất đề khai quang mở rộng diện tích đất nông lâm nghiệo ở nước 
ta. Trong tông số diện tích đất chưa sử dụng có khoảng § triệu ha có thê sử dụng 
cho lâm nghiệp, gần 3 triệu ha có thể sử dụng cho nông nghiệo. Như vậy, trong 
tương lai diện tích đất nông nghiệp tối đa cũng chỉ có khoảng 12 triệu ha, khi đó 
bình quân diện tích đất nông nghiệp trên đầu người ở Việt Nam với tốc độ tăng dân 
số như hiện nay vẫn không qua ngưỡng l.300m “người. Con số này thấp hơn nhiều 
so với tính toán của Tổ chức Lương Nông của Liên Hiệp Quốc (FAO) là với trình 
độ sản xuất trung bình như hiện nay trên thế giới mỗi đầu người cần có 4.000m” 
đất canh tác. 

Do điều kiện thiên nhiên nhiệt đới âm của Việt Nam cùng với sự gia tăng 
dân số mạnh, kỹ thuật canh tác lạc hậu kéo dài và do hậu quả chiến tranh đã làm 
trầm trọng hơn vấn đề về môi trường đất. Những quan trắc trong nhiều năm qua 
cho thấy thoái hóa đất là xu thế phổ biến đối với nhiều vùng rộng lớn, đặc biệt là 
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vùng đồi núi, nơi tập trung hơn 3⁄4 quỹ đất, nơi cân bằng sinh thái bị phá vỡ nghiêm 
trọng. 
Các kiểu thoái hóa đất ở Việt Nam 

Thoái hóa đất ở Việt Nam thể hiện rất phức tạp và đa dạng: 

- Rửa trôi, xói mòn, suy kiệt dinh dưỡng đất, hoang hóa và khô hạn (Ninh 
Thuận, Bình Thuận), cơ cấu cây trồng nghèo nàn, đất mất khả năng sản xuất ở 
trung du miền núi (Tây Nguyên) do lượng mưa tập trung lớn vào mùa mưa (80%) 
và mắt rừng do đốt nương rẫy canh tác không hợp lý trên đất dốc. 


- Mặn hóa, phèn hóa khoảng 3 triệu ha tập trung chủ yếu ở đồng bằng sông 
Hông và sông Cửu Long, 

- Bạc màu do di chuyên cát khoảng 0,5 triệu ha ở đồng bằng ven biên miền 
Trung. 

- Ngập ủng, ngập lũ, lầy hóa với diện tích khoảng 1,4 triệu ha. 

- Ô nhiễm môi trường đất do nước và bùn thải từ các khu đô thị - khu công 
nghiệp và những nơi sử dụng thuôc trừ sâu thuôc diệt cỏ, từ chât độc hóa học trong 
chiên tranh. 

Các nguyên nhân gây suy thoái đất 

Có các nguyên nhân cơ bản như sau: 

- Phương thức canh tác nương rẫy lạc hậu của các dân tộc miền núi. 

- Tình trạng khai thác không hợp lý, chặt phá đốt rừng bừa bãi, sức ép tăng 
dân sô và các chính sách quản lý không hợp lý. 

- Việc khai hoang chuyền dân lên vùng trung du, miền núi chưa được chuẩn 
bị tôt vê quy hoạch, kê hoạch và đâu tư, di dân tự do. 


IL Ô NHIÊM MÔI TRƯỜNG ĐẤT 


2.1. Khái niệm ô nhiễm môi trường đất và nguồn gốc 

Đất thường là nơi tiếp nhận chủ yếu tất cả các nguồn chất thải. Ô nhiễm môi 
trường đất được xem là tất cả các hiện tượng làm nhiễm bân môi trường đất bởi 
các chất gây ô nhiễm (pollutant). Người ta có thể phân loại đất bị ô nhiễm theo 
nguồn gốc phát sinh, hoặc theo các tác nhân gây ra ô nhiễm. 

Nếu theo nguồn gốc phát sinh có: 

- Ô nhiễm đất do các chất thải sinh hoạt. 

- Ô nhiễm đất do chất thải công nghiệp. 

- Ô nhiễm đất do hoạt động nông nghiệp. 
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Môi trường đất có những đặt thù riêng và một số tác nhân gây ô nhiễm có 
thể có cùng nguồn gốc nhưng lại gây tác động rã bất lợi rất khác nhau. Do đó, phân 
loại theo các tác nhân gây ô nhiễm sẽ phù hợp hơn đối với môi trường đất: 

- Ô nhiễm do tác nhân vật lý. 

- Ô nhiễm do tác nhân hóa học 

- Ô nhiễm do tác nhân sinh học. 


2.1.1. Ô nhiễm đất do tác nhân vật lý 

Bao gồm ô nhiễm nhiệt và phóng xạ: 

- Ô nhiễm nhiệt: chủ yêu từ các quá trình sản xuất công nghiệp và thường 
mang tính cục bộ. Ô nhiễm nhiệt đến từ nguồn nước thải và khí thải công nghiệp .. 
ngoài ra còn từ tự nhiên. Nhiệt độ trong đất tăng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của 
vi sinh vật do làm giảm lượng oxy và sự phân hủy diễn ra theo kiểu ky khí với 
nhiều sản phẩm trung gian gây độc cho cây trồng như NH;, H;S, CH¿... .đồng thời 
làm chai cứng và mất. chất dinh dưỡng. Các hoạt động cháy rừng, đốt rừng làm 
nương Tây cũng là nguồn gây ô nhiễm nhiệt. 

- Ô nhiễm do phóng xạ: từ các chất phê thải của các cơ sở khai thác, nghiên 
cứu vả sử dụng chất phóng xạ. Các chất phóng xạ đi vào trong đất, từ đất vào cây 
trồng sau đó có thể đi vào cơ thể con người. 


2.1.2. Ô nhiễm đất do tác nhân hóa học 

- Từ nguôn chất thải công nghiệp: bao gồm chất thải cặn bã, các sản phẩm 
phụ do hiệu suất của nhà máy không cao. 

- Từ nguồn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: phân bón, thuốc trừ sâu.„ diệt cỏ 

..Phân bón, thuốc trừ sâu và diệt cỏ được dùng với mục đích tăng thu hoạch mùa 
màng, các loại muối có trong nước tưới cho cây trồng không được hấp thụ hết đều 
gây ô nhiễm cho đất. Các tác nhân gây ô nhiễm không khí khi lắng đọng, các chất 
phân hủy từ các bãi rác lan truyền vào đất đều là những tác nhân hóa học gây 6 
nhiễm đất. 

Thuốc trừ sâu là tác nhân số một gây ô nhiễm đất. Đã có hơn 1.000 loại hóa 
chất là thuốc trừ sâu mà DDT là phổ biến nhất từ trước đến nay. DDT là chất khó 
phân hủy trong nước và tạo ra dư lượng đáng kể trong đất sau đó đi vào chu trình 
đất — thực vật - động vật — người. Người bị nhiễm DDT do ăn cá có nồng độ DDT 
rất cao qua chuỗi thức ăn (sự tích lũy sinh học và khuếch đại sinh học) 


Hàm lượng tích lũy DDfT ở các bậc dinh dưỡng trong nước và trên cạn 


Số lần khuếch đại Sinh vật Hàm lượng DDT (ppm) 
80.000 Chim nước 1.600,00 
5.000 Cá 100,00 
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250 Tôm 5,00 
lÏ Các loài tảo 0,02 
75 Chim cô đỏ 750,00 
Giun đất 90,00 

l Đắt 10,00 


Đất bị ô nhiễm do tác nhân hóa học trước tiên sẽ gây tác hại đến hệ sinh vật 
sống trong đất, cùng các loài động thực vật sông ` trên đất. Đất thiếu sinh vật sẽ trở 
nên môi trường trơ không thể sử dụng vào sản xuất nông nghiệp được nữa. 


2.1.3. Ô nhiễm đất do tác nhân sinh học 

Do việc sử dụng phân hữu cơ trong nông nghiệp chưa qua xủ lý các mầm 
bệnh ký sinh trung, vi khuẩn đường ruột... .đã gây ra các bệnh truyền từ đất cho 
cây sau đó sang người và động vật. 

Đất được coi như là nơi lưu giữ các mầm bệnh, trước hết là các nhóm trực 
khuẩn và nguyên sinh vật gây bệnh đường ruột: trực khuẩn ly, thương hàn và phó 
thương hàn, khuẩn tả - ly, amip, xoắn trung vàng da, trực trung than, nắm, bệnh 
uốn ván ... .Tiếp đến là các bệnh lý sinh như giun, sán lá, sán dây... 

Ở các nước đang phát triển, ô nhiễm d§ất bởi các tác nhân sinh học rất nặng 
vì không có đủ điều kiện diệt mầm bệnh trước khi đưa chúng trở lại đất. Các bệnh 
dịch lây lan rộng như bệnh đường ruột, bệnh ký sinh trung... .lan truyền theo 
đường: người — đất - người, động vật nuôi — đất — người. 


2.2. Biện pháp phòng chống ô nhiễm đất 

Để phòng chồng ô nhiễm đất trước hết cần phải đề ra các tiêu chuẩn chất 
lượng môi trường đất. Hạn chế tối đa việc sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, 
thuốc diệt cỏ, sử dụng chúng phải bảo vệ được đời sống vi sinh vật, thực vật và 
động vật sống trong đất. 

Việc tìm bãi đồ rác đề chôn vùi các chất thải răn ở đô thị và khu công nghiệp 
cần phải được lựa chọn cần thận, ngăn ngừa được sự rò rỉ chất thải gây ra ô nhiễm 
và sau khi san lấp vẫn có thể sử dụng vảo các công việc khác. Các bãi rác này trở 
nên các “bãi rác vệ sinh”. Căn cứ vào số dân đô thị và khu công nghiệp, dự tính 
hang ngày sẽ thải ra bao nhiêu rác, từ đó quy hoạch bãi rác cho thích hợp. Các kỹ 
thuật công nghệ như thu dọn, vận chuyền, xử lý, chôn vùi chất thải rắn, rác đô thị 
cần được áp dụng để bảo đảm vệ sinh môi trường. 

Đề xử lý chất thải rắn của đô thị, thông thường người ta thực hiện theo trình 
tự như sau: 

- Thu gom lưu trữ chất thải đúng quy trình; 

- Phân loại chất thải rắn; 

- Lựa chọn những chất thải có thê tái chế được: nhựa, kim loại, giấy: 
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- Đối voi những chất thải có nguồn gốc hữu cơ: cây cỏ, rác vườn, các chất 
thải sinh hoạt... . được sử dụng làm phân hữu cơ. 

- Đối với các chất thải chứa các mầm bệnh, vi khuẩn... phải đưa vào lò 
thiêu để tiêu hủy các mầm bệnh và vi khuẩn với nhiệt độ thích hợp. 

- Các chất thải độc hại, chất nổ, chất phong xạ có biện pháp kỹ thuật xử lý 
riêng. 


2.3. Các nguồn gây ô nhiễm và suy thoái đất ở Việt Nam 
2.3.1. Các nguồn gây ô nhiễm đất 

- Sử dụng phân bón trong nông nghiệp: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, ở Việt Nam lượng phân bón sử dụng trong nông nghiệp ngày càng 
tang cả về số lượng và chủng loại. Hàng năm ít nhất 1.420 loại phân bón khác nhau 
được đưa ra thị trường. Số lượng phân bón nhập khẩu trong các năm gần đây đều 
tang. Lượng phân bón hóa học này chủ yếu được sử dụng cho cây lúa, rau, màu, 
cây công nghiệp dải ngày và cây ăn quả. 

Nhìn chung, lượng phân bón hóa học ở nước ta sử dụng còn ở mức thấp, 
nhưng nó lại gây sức ép tới môi trường nông nghiệp và nông thôn bởi 3 lý do sau: 

‹ - Sử dụng không đúng kỹ thuật nên hiệu quả phân bón thấp; 

‹  Bón phân không cân đối, nặng về sử dụng phân đạm; 

‹ _ Chất lượng phân bón không bảo đảm: ngoài lượng phân bón được nhập khâu 
theo đường chính thống do nhà nước quản lý, còn một số lượng lớn phân bón nhập 
lậu không được kiểm soát. Chính lượng phân bón này đang gây áp lực và ảnh 
hưởng xấu đến môi trường đất. 


Sử dụng phân bón hóa học bình quân ở một số nước 


Quốc gia Lượng phân bón hóa học bình quân sử 
dụng cho lha gieo trồng 
Việt Nam S0 — 90 kg/ha 
Hà Lan 758 ke/ha 
Nhật Bản 430 kg/ha 
Hàn Quốc 467 kg/ha 
Trung Quốc 390 kg/ha 


Nguôn: Hiện trạng môi trường quốc gia (2005) 


- Ô nhiễm đất do thuốc bảo vệ thực vật: Thuốc bảo vệ thực vật gồm thuốc 
trừ sâu, thuôc trừ nâm, thuôc trừ chuột, thuôc diệt cỏ. So với năm 1990, tông lượng 
thuôc sử dụng hang năm tang từ 1,2 — 1,5 lân, thậm chí hơn 2 lần chủ yêu sử dụng 
cho lúa. 
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Số lượng thuốc bảo vệ thực vật qua các năm 


Năm Diện tích Khối lượng thuốc nhập khẩu | Lượng thuốc bình 
canh tác (tấn thành phẩm quy đổi) quân (kg/ha) 
(triệuha) 

1995 10,5 25.666 0,85 

1996 10,5 E ÁN hội 1,08 

1997 10,5 30.406 1,01 

1998 10,5 42.738 1,32 

1999 10,5 33.715 1,05 

2014 10,5 100.000 


Một số nơi, ô nhiễm đất mang tính cục bộ do chất thải đô thị, khu công 
nghiệp, làng nghê, khai thác mỏ . 


2.3.2. Ảnh hướng của suy thoái và ô nhiễm đất 

Sự suy thoái đất sẽ dẫn đến giảm năng suất cây trồng, vật nuôi, làm nghèo 
thảm thực vật, suy giảm đa dạng sinh học. Đồng thời chúng có tác động ngược lại 
càng làm cho quá trình xói mòn, thoái hóa đất diễn ra nhanh hơn. 

Sự tích tụ các chất độc hại, các kim loại nặng trong đất sẽ làm tang khả năng 
hấp thụ các nguyên tố có hại trong cây trồng, vật nuôi và gián tiếp gây ảnh hưởng 
xâu đến sức khỏe con người. 

Do sử dụng nhiều hóa chất trong nông nghiệp, hiện nay tình hình ngộ độc 
thực phẩm do các hóa chất độc, trong đó có thuốc bảo vệ thực vật diễn ra phức tạp 
và có chiều hướng gia tang. Theo thống kê của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, 
năm 2004 có 145 vụ ngộ độc (trong đó thực phẩm độc chiếm 23%, hóa chất 13%) 
với 3.580 người bệnh có 4l người tử vong; năm 2014 có 189 vụ ngộ độc thực 
phẩm với 5.100 người mắc, 4.100 người đi viện và 43 trường hợp tử vong. 


2.4. Chiến lược bảo vệ đất cho cuộc sống bền vững 
2.4.1. Bảo vệ những vùng đất tốt nhất cho nông nghiệp 

Do đất trồng trọt có chất lượng cao trên thế giới ngày càng hiếm, như cầu về 
lương thực thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp ngày càng cao, nên cần thiết 
phải dành cho nông nghiệp những vùng đất đai phù hợp với việc trồng trọt. các 
chính phủ phải lập bản đồ và giám sát diện tích đất nông nghiệp có năng suất cao, 
áp dụng các chính sách nghiêm ngặt để ngăn chặn việc lấy đất nông nghiệp cho 
xây dựng đô thị. 
2.4.2. Cải thiện việc bảo vệ đất và nước 

Tạo được các phương pháp canh tác nông nghiệp đúng đắn là điều rất quan 
trọng để ngăn chặn tình trạng suy thoái đất, đồng thời cải thiện điều kiện sản xuất 
lương thực. Chúng ta cần phải chú trọng đến khả năng của đất, phải sử dụng đất 
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cho thật phù hợp. Phải bảo vệ dđất màu, biện pháp cần làm là cải thiện chất hữu cơ 
trong đất , cấu trúc đất và tầng cây lương thực che phủ, có phương pháp luan canh 
và sử dụng phân bón hợp lý. Phải giảm nhẹ tác động của nước mưa và dòng chảy, 
giảm mức rửa trôi đất màu, duy trì độ xốp và tránh tình trạng nén chặt đất. Duy trì 
tầng che phủ thực vật, đất càng dễ xói mòn càng cần thiết phải có tầng che phủ 
thực vật dày đặc và thường xuyên. 

2.4.3. Giảm nhẹ tác động của việc trông trọt lên đất đã bạc màu 

Ở tất cả các nước trên thế giới đều có những khu vực rộng lớn đất trồng trọt 
và chăn nuôi không còn thích hợp với mục đích lúc đầu nữa. Đối với những vùng 
này, ở các nước có thu nhập cao cần ngừng ngay sản xuất và khôi phục lại thành 
phần đất rừng và các hệ sinh thái tự nhiên khác. Đối với các nước có thu nhập thấp 
phải sử dụng các phương pháp trồng trọt ít gây tác động đến đất đai, chủ yếu là 
phương pháp nông lâm kết hợp. 

2.4.4. Khuyến khích những phương thức sản xuât kết hợp với chăn nuôi 

Khuyến khích kết hợp trồng trọt với chăn nuôi, có khi còn nuôi trồng thủy 
sản nữa. Rác thải của súc vật lại cung cấp phân bón tự nhiên cho cây. Các chính 
phủ cần bàn bạc với nông dânđề khôi phục lại việc kết hợp trồng trọt và chăn nuôi 
băng những cách thích hợp nhất đối với từng vùng, đặc biệt là những nơi không có 
phân hóa học hoặc phân bón quá đắt. Nông dân là những người có kiến thức về 
môi trường nông nghiệp địa phương, nên cần phải hỏi ý kiến của họ khi đề ra 
những ưu tiên về nghiên cứu và thử nghiệm những phương pháp mới. 

2.4.5. Hạn chế sử dụng hóa chất trong nông nghiệp 

Cân lập lại sự cân bằng mới trong việc sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, 
thuốc diệt cỏ. Phải đề ra những quy định và biện pháp khuyến khích nhằm ngăn 
chặn tình trạng lạm dụng các loại chất này: các cơ quan bảo vệ môi trường phải đề 
ra những quy định liên quan đến mức độ cho phép về chất ô nhiễm trong thức ăn 

và nước uông, cấp giấy phép, cách xử lý và sử dụng thuốc trừ sâu. Cần phải xem 
xét đánh thuế đầu vào của hóa chất nông nghiệp đối với các nước có thu nhập cao, 
đối với các nước thu nhập thấp phải bãi bỏ hoặc bớt trợ cấp cho thuốc trừ sâu và 
diệt cỏ. 
2.4.6. Đây mạnh biện pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp (IPM) 

Mục đích của IPM (Integrated Pest Management) là hạn chế sâu bệnh dưới 
mức có thê gây ra tác hại theo cách vừa có lợi cho sinh thái vừa có hiệu quả về 
kinh tế. Cần phải có những biện pháp như: 

- Biện pháp sinh học, ví dụ như phát triển các loài ăn sâu bọ, vật ký sinh và 
mầm bệnh của các loài sâu bệnh; 

- Biện pháp trông trọt ví dụ như nhô cỏ dại, dùng phương pháp luân canh, đa 
dạng hóa cây trồng, sắp xếp thời gian trồng và thu hoạch tránh thời kỳ đỉnh điểm 
của sâu; sử dụng những giống cây có khả năng chống chịu được sâu bệnh; 
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- Các biện pháp hóa học như: sử dụng pheromone (hóa chất có tác động hấp 
dân côn trung) và cũng có thê sử dụng có chọn lọc một lượng thuôc trừ sâu và diệt 
cỏ mau phân hủy. 
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Chương 5: TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ Ô NHIÊM MÔI TRƯỜNG NƯỚC 


I. TÀI NGUYÊN NƯỚC 
1.1. Đặc điểm chung 

Nước là tài nguyên quan trọng nhất của loài người và sinh vật. Nước trong 
tự nhiên không ngừng vận động và chuyên đổi trạng thái tạo nên ch frình nước 
trong tự nhiên. Nước bốc hơi rồi ngưng tụ thành hạt, khi rơi thành mưa, mưa tuyết, 
nước mưa rơi xuống mặt đất một phần bốc hơi, một phần tích đọng ở các ao hồ, 
một phần thấm xuống đất, phần khác tạo nên dòng chảy bề mặt sau đó đồ ra biến. 
Toàn bộ năng lượng dùng trong chu trình nước tự nhiên đều do mặt trời cung cấp 
dưới dạng bức xạ. 

Nước thông qua chu trình vận động của mình đã tham gia vào thành phần 
cấu trúc sinh quyên, đồng thời điều hòa mọi yếu tố của khí hậu, đất đai và sinh vật. 

Nước cần thiết cho nhu cầu sống của mọi cơ thê và chiếm từ 80 — 90% trọng 
lượng sinh vật sống trong môi trường nước và 44% trọng lượng cơ thể con người. 
Nước đáp ứng các yêu cầu đa dạng của con người: nước tưới tiêu cho nông nghiệp, 
sản xuất công nghiệp, tạo ra điện năng và tô thêm vẻ đẹp cho cảnh quan. 

Hàng năm có khoảng 5 triệu km” nước bay hơi từ đất và các nguồn nước mặt 
(sông, hồ, đại dương .. ., sau đó ngưng tụ và mưa xuống. 
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Đặc điêm của các nguôn nước: 

- Nguôn nước mưa: Lượng nước mưa phân bô không đều trên trái đật, 
nhìn chung nước mưa là nguồn nước tương đối sạch, đáp ứng được các tiêu chuẩn 
dung nước. Nguồn nước mưa có thê là nguồn nước sử dụng chủ yếu của một số 
vùng: hải đảo, các vùng bị nhiễm phèn, mặn. 


- Nguôn nước mặt: Là nguồn nước có mặt thoáng tiếp xúc với không khí 
và thường xuyên được bổ sung bởi nước mặt, nước ngầm tầng nông và nguôn nước 
thải từ các khu dân cư. Vì vậy chất lượng nguồn nước mặt bị thay đôi theo mùa. 

- Nguồn nước ngẫm: là nguồn nước tồn tại trong các khoảng trống dưới 
đất, trong các khe nứt, các mao quản, thấm trong các lớp đất, đá. ... và có thê tập 
trung thành từng bể, bồn, dòng chảy dưới lòng đất. 


1.2. Tài nguyên nước trên thế giới 

Người ta đã tính toán hiện nay tài nguyên nước trên thế giới là 1, 39 tỷ km”, 
tập trung phần lớn (trên 97%) ở biển và đại dương (1,348 tỷ km), phần còn lại 
chứa trong khí quyền và thạch quyền. Trên 97% lượng nước của trái đất là nước 
mặn, khoảng 2% là nước ngọt tập trung trong bang ở 2 cực, 0,57% nước ngầm, còn 
lại là nước song hồ. .. Lượng nước trong khí quyền chiếm khoảng 0,001%, trong 
sinh quyền 0,002%. 

Lượng nước ngọt được con người sử dụng có nguồn gốc ban đầu là nước 
mưa ước chừng 105.000 km”, trong đó khoảng 1/3 chảy ra song, còn lại 2/3 quay 
trở lại khí quyền do bốc hơi bề mặt và thoát hơi nước ở thực vật. Nếu xem 1/3 
lượng nước mưa kế trên (khoảng 40.000 km”) là nguồn nước cung cấp tiềm năng 
cho con người thì với số dân hiện tại, mỗi người mỗi ngày nhận được trung bình 16 
lít nước. 

Thể tích các nguồn nước tự nhiên trên thế giới 


Nguồn nước Thể tích (1.000 km”) % 
Đại dương 1.348.000 97,312 
Nước ngầm 8.000 0,577 
Băng 29.000 2,093 
Hồ, sông suối 200 0,014 
Nước chảy tràn mặt đất 40 0,003 
Tổng cộng: 1.385.240 100 


Downloaded by D?NG NGUY?N TI?N (2356190016@hcmussh.edu.vn) 


Từ khi sinh ra, con người đã tác động vào chu trình nước chủ yếu chỉ trong 
phạm vi của phần. nước mưa trên bề mặt đất. Con người cần nước cho đời sống và 
các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp... Dân SỐ tăng nhanh, đô thị hóa, 
công nghiệp hóa, nông nghiệp phát triển thì nhu cầu về nước rất lớn, tác động của 
COn người vào chất và lượng của nguồn nước càng mạnh. Ví dụ: để sản xuất 1 tấn 
giấy cần 250 tấn nước, Ì tắn phân đạm cần 600 tấn nước... lrong sản xuất nông 
nghiệp, để có | tấn đường phải sử dụng đến 1.000 tấn nước. Như vậy, trong đời 

sông và sản xuất con người đã phải sử dụng them đến nguồn nước ngầm. 


Các vẫn đề môi trường hiện nay liên quan đến tài nguyên nước ở quy mô 
toàn cầu, có thê phân loại thành các dạng sau: 

- Lượng mưa trên trái đất phân bố khôn đều, phụ thuộc vào địa hình và khí 
hậu. Theo các vùng khí hậu trên thế giới có lượng mưa trung bình hàng năm như 
sau: Hoang mạc dưới 120mm, khí hậu khô 120 — 250mm, khí hậu khô vừa 250 — 
500mm, khí hậu âm vừa 500 — 1.000mm, khí hậu âm 1.000 — 2.000mm, khí hậu rất 
âm > 2.000mm. Do vậy, có nơi thiếu nước, hạn hán, trong khi đó có nhiều vùng 
thường bị mưa và ngập lụt hàng năm. 

- Con người ngày càng khai thác và sử dụng nhiều tài nguyên nước hơn. 
Lượng nước ngâm khai thác trên thế giới năm 1990 gấp 3 lần lượng nước khai thác 
năm 1960. Điều này làm cho nguồn nước ngọt sạch có nguy cơ suy giảm về trữ 
lượng, gây ra các thay đổi mạnh mẽ đến sự cân bằng nước trong tự nhiên. 

- Các nguồn nước trên trái đất đang bị ô nhiễm bởi các hoạt động của con 
người như: ô nhiễm nước mặt, ô nhiễm nước ngầm, nước biển bởi các tác nhân 
như thuốc trừ sâu, hóa chất, kim loại nặng, vật chất hữu cơ, các vi sinh vật gây 
bệnh. ... Do vậy, vấn đề bảo đảm nguồn nước sạch cho dân cư và các vùng trên thế 
giới đang là mục tiêu được quan tâm hang đầu của các tổ chức môi trường quốc tế 
và các quốc gia. 

Hiện tượng thiếu nước để sử dụng đã xảy ra ở nhiều vùng rộng lớn (Trung 
Đông, Châu Phi). Ở Trung Đông, nước ngọt được sản xuất từ các nhà máy chưng 
cất nước biển hoặc phải mua nước ngọt từ các nước khác, thậm chí phải lây bang 
từ Nam Cực. Do chặt phá rừng mà nguồn nước ngọt ở nội địa đã bị suy giảm 
nhanh chóng, nhiều dòng song vào mùa mưa đã trở nên không có nước. Có thê nói 
nhân loại đang đứng trước ngưỡng cửa của sự khủng hoảng nước: số lượng nước 
cần cung cấp đã không đủ mà chất lượng nước lại xấu đi do ô nhiễm. 


1.3. Tài nguyên nước ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, tiềm năng nước ngọt còn lớn. "Việt Nam là nước có lượng mưa 
trung bìnhvào loại cao, khoảng 2.000mm/năm, gấp 2,6 lần lượng mưa trung bình 
của vùng lục địa trên thế giới. Tổng lượng dòng chảy hàng năm trên các song suối 
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Việt Nam khoảng 853 km” (tương đương 27.100m”/5). Tổng lượng dòng chảy phát 
sinh trên lãnh thổ Việt Nam là 317 km/năm, chiếm 37% tổng lượng dòng chảy, 
phần còn lại sản sinh từ các nước láng giềng là 536 km”/năm, chiếm 63%. 

Cùng với tầng nước mặt, chúng ta còn có một lượng nước ngầm đáng kể. 
theo các tính toán dự báo hiện nay, trữ lượng có tiềm năng khai thác khoảng 60 tỷ 
m”/năm và trữ lượng khai thác khoảng 5%. Nước ngầm được sử dụng rộng rãi cho 
cấp nước ở các đô thị, đặc biệt đối với thành phố Hà Nội sử dụng 100% nước 
ngầm. 

Nước ngầm là nguồn nước tốt, sử dụng an toàn, lâu bền. Hiện nay khoảng 

25% nguồn nước cấp là nước ngầm, trong tương lai tỷ lệ này sẽ được tăng lên. Về 
chất lượng nước ngầm các vùng trên lãnh thổ đều đáp ứng được các yêu cầu về sử 
dụng, đặc biệt là nước cho sinh hoạt. Nhìn chung, hàm lượng BOD và COD của 
nước ngâm đều thấp hơn giới hạn cho phép nhiều lần, tuy nhiên đã xuất hiện dấu 
hiệu ô nhiễm nước ngâm, rõ rệt nhất là ô nhiễm dinh dưỡng do các hợp chất Nitơ, 
Phosphat do các nguồn nước thải ngắm từ trên mặt đất xuống. Ngoài ra còn phát 
hiện ô nhiễm kim loại nặng, trong đó đáng chú ý là Hg, Fe, Mn... Tình trạng ô 
nhiễm vi sinh cũng khá phô biến. Bên cạnh đó, do sủ dụng không hợp lý, khai thác 
bừa bãi lam cho lượng nước ngầm bị suy giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kết 
cầu của các lớp đất tầng mặt. 

Về chất lượng, nước của các sông ngòi ở Việt Nam hiện nay mặc dù đã có 
xuất hiện các hiện tượng ô nhiễm các chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng, kim loại 
nặng và hóa chất độc ở một vài nơi, nhưng nhìn chung, có thê thỏa mãn các nhu 
cầu về kinh tế, xã hội do độ khoáng hóa thấp (200mg/lít), phản ứng trung tính hoặc 
kiềm yếu, thuộc loại nước mềm hoặc rất mềm. 


Tài nguyên nước mặt và nước ngầm có thể khai thác và sử dụng ở Việt Nam 
rất phong phú, nhưng lượng nước tạo ra tính đến nat trong lãnh thổ chỉ có khoảng 
325 tỷ m”/năm (khoảng 4.200m/người/năm) thì cũng không phải là nước giàu tài 
nguyên nước. Hiện nay chúng ta mới sử dụng khoảng 20 — 30%, tuy nhiên nguồn 
nước phân phối rất không đồng đều trong năm và trên toàn lãnh thổ nên đã có gây 
bất lợi trong sử dụng nước. 


Các vấn đề môi trường liên quan với tài nguyên nước ở Việt Nam: 
Bao gồm các nội dung sau: 

- Mưa phân bố không đều trong năm: tình trạng thiếu nước mùa khô, lũ lụt 
mùa mưa đang xảy ra ở nhiều địa phương với mức độ ngày càng nghiêm trọng, Ví 
dụ: tình trạng giảm trữ lượng nước ở các hồ chứ Hòa Bình, Trị An. .. hay lũ quét ở 
các tỉnh Yên bái, Nghệ An. . . Nguyên nhân chính là do rừng đầu nguồn bị chặt 
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phá. Tình trạng này có tác động tiêu cực đên các hoạt động canh tác nông nghiệp, 
sản xuât công nghiệp và đời sông dân cư. 

- Tình trạng cạn kiệt nguôn nước ngầm và ô nhiễm nước ngầm đang diễn ra 
ở các đô thị lớn và các tỉnh đông băng. Nguyên nhân chính là do khai thác quá 
mức, thiêu quy hoạch, nước thải không xử lý. 

- Sự ô nhiễm nước mặt đã xuất hiện trên một số sông và mạng sông — kênh 
— Tạch thuộc một sô đô thị lớn như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Thị Vãi, sông 
Sài Gòn... Một sô hô, ao có hiện tượng phú dưỡng nặng, một sô vùng cửa sông 
có dâu hiệu ô nhiễm dâu, thuôc trừ sâu, kim loại nặng. Nguyên nhân là do nước 
thải, chât thải rắn chưa được thu gom, chưa được xử lý thích hợp. 

- Sự xâm nhập mặn vào cửa sông xảy ra với quy mô ngày càng gia tăng ở 
nhiêu sông cả ở khu vực miên Trung và Đông băng sông Cửu Long, nguyên nhân 
do giảm rừng đâu nguôn và biên đôi khí hậu nước biên dâng. 


I. Ô NHIÊM MÔI TRƯỜNG NƯỚC 
2.1. Khái niệm, nguồn gốc, tác nhân và nguyên nhân sâu xa của ô nhiễm nước. 
2.1.1. Khái niệm 

Ô nhiễm môi trường nước là sự thay đối thành phân và tính chất của nước, 
có hại cho hoạt động sống bình thường của con người và sinh vật, do sự có mặt của 
các tác nhân quá ngưỡng cho phép. 

2.1.2. Nguôn gốc 

Sự ô nhiễm môi trường nước có thê có nguồn gốc tự nhiên hay nhân tạo: 

- Ô nhiễm có nguôn ngốc tự nhiên: do nhiễm mặn, nhiễm phèn, gió bão, lũ 
lụt. . .Nước mưa rơi xuông mặt đất, mái nhà, đường phó, đô thị, khu công nghiệp, 
E0 theo các chất bẫn xuống song, hồ, hoặc các sản phẩm từ họat động sống của 
sinh vật, vi sinh vật, kế cả xác chết của chúng. Sự ô nhiễm này còn gọi là ô nhiễm 
không xác định được nguồn. 

- Ô nhiễm nước có nguôn gốc nhân tạo: chủ yêu do xả nước thải từ các 
vùng dân cư, khu công nghiệp, hoạt động giao thông vận tải, thuốc trừ sâu, thuốc 
diệt cỏ và các loại phân bón trong nông nghiệp, các phương tiện giao thông vận tải 
đặc biệt là giao thông vận tải đường biên. 

- Theo bản chất các tác nhân gây ô nhiễm: người ta phân biệt ô nhiễm vô 
cơ, ô nhiễm hữu cơ, ô nhiễm hóa chất, ô nhiễm vi sinh vật, cơ học hay vật lý (ô 
nhiễm nhiệt hoặc do các chất lơ lững không tan), ô nhiễm phóng xạ. 

- Theo nguồn gây ô nhiễm: nguồn xác định là các nguồn thải có thể xác 
định được vị trí chính xác như công thải nhà máy, khu công nghiệp, đô thị. Nguồn 
không xác định là các chất gây ô nhiễm phát sinh từ những trận mưa lớn kéo theo 
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bụi bân, xói mòn đất đai. .. và là nguồn những chất thải không thể xác định được 
gây ra như nước mưa chảy qua các khu dân cư, các cánh đông đã bị ô nhiễm. 
2.1.3. Tác nhân gây ô nhiễm nước 

Có nhiều tác nhân gây ô nhiễm nước, tuy nhiên để tiện lợi cho việc quan trắc 
và không chế ô nhiễm nguồn nước, có thê phân thành các nhóm cơ bản: 


- Các chất hữu cơ dễ bị phân húy sinh học hoặc các chất tiêu thụ Oxy: 
thuộc loại này có các carbohydrat, protein, chất béo... Đây là các chất gây ô 
nhiễm phổ biến nhất có trong nước thải từ các khu dân cư, khu công nghiệp chế 
biến thực phẩm. 

- Các chất hữu cơ bền vững: như polychlorophenol (PCP), 
polychlorobiphenyl (PCB), các hydrocacbon đa vòng... Các chất này thường có 
trong nước tảhi công nghiệp và nguồn nước chảy tran qua các vùng nông — lâm 
nghiệp có sử dụng nhiều thuốc trừ sâu. Đây là các chất có độc tính cao đối với con 
người và sinh vật. 

- Các kim loại nặng: hầu hết các kim loại nặng đều có độc tính cao đối với 
con người và các loài động vật có vú, lưỡng thê, bò sát, chím và tôm cá. Các kim 
loại nặng thường có trong nước thải công nghiệp như chì (Pb), thủy ngân (Hg), 
crôm (Cr), cadmi (Cd), asen (As), mangan (Mn). 

- Các chất vô cơ: nhiều ion vô cơ có nồng độ rất cao trong nước tự nhiên, 
đặc biệt là nước biển. trong nước thải từ các khu dân cư luôn có nồng độ tương đối 
cao các ion CI, COs“, PO¿”, Na”, KT. 

- Dầu mỡ: là chất khó tan trong nước. Độc tính và tác động sinh thái của dầu 
mỡ phụ thuôc vào từng loại dầu. Hầu hết các loài động thực vật đều bị tác hại bởi 
dầu mỡ. Các loài thủy sinh và cây ngập nước dễ bị chết do dầu mỡ ngăn cản quá 
trình hô hấp, quang hợp và cung cấp chất dinh dưỡng. 

- Các chất phóng xạ: trong môi trường luôn có một lượng phóng xạ tự 
nhiên do hoạt động của con người hoặc từ các nguồn đất đá, núi lửa tạo nên. Các 
sự cố phóng xạ có khả năng gây tác hại nghiêm trọng đến con người và sinh vật, 
chủ yếu do nỗ hoặc rò rỉ các lò phản ứng nguyên tử. 

- Các sinh vật gây bệnh: bao gồm vi trung, siêu vi trung, giun sán. Nguồn 
nước ô nhiễm do phân có thể có nhiều loại vi trung, siêu vi trung (virus), động vật 
đơn bào (protozoa) và trứng giun sán gây bệnh. 

- Các chất có mùi: nước có mùi là do các nguyên nhân như có chất hữu cơ 
từ công rãnh khu dân cư, xí nghiệp chế biến thực phẩm, nước thải công nghiệp, 
hóa chất, sản phẩm từ sự phân hủy cây cỏ, rong tảo, động vật. 

- Các chất rắn. 

- Các khí hòa tan. 
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2.1.4.Nguyên nhân sâu xa của ô nhiễm nước 

Các nguyên nhân sâu xa của ô nhiễm nước ở mức độ nghiêm trọng mang 
tính chất toàn cầu là: 

- Ưu tiên phát triển kinh tế bất chấp các hậu quả về môi trường; 

- Cho rằng việc thải bỏ các chất thải công nghiệp và sinh hoạt vào nước là 
không có vấn đề gì, nghĩa là có ít ảnh hưởng hoặc không gây ra những ảnh hưởng 
xấu. Thiếu kiến thức về các chất gây ô nhiễm xâm nhập vào nước ở đầu và như thế 
nào ví dụ các chất thải vào đất sẽ xâm nhập vào nước ngầm; 


- Thiếu hiểu biết về các chất gây ô nhiễm di chuyền trong lưu vực như thế 
nào; 

: Thiếu hiểu biết về mối liên hệ giữa các hoạt động trong đất liền như canh 
tác và đôn gô với ô nhiêm vùng ven biên. Cho răng đât ngập nước là “những vùng 
đât bỏ đi” và chúng cân được chuyên sang sử dụng vào những việc khác như làm 
đập, hoặc được nạo vét và lâp đi đê sử dụng vào việc xây dựng; 

- Thiếu pháp luật về việc loại thải các chất thải; 

- Thiếu nguồn lực xây dựng các nhà máy xử lý nước thải; 

- Sự gia tăng dân số và nhu cầu nước ngày càng gia. tăng; 

- Sự phân tán quyền lực: thường thì một lưu vực nằm dưới nhiều quyên hạn 
chính trị khác nhau. Trong một số quốc gia, các tô chức chịu trách nhiệm vê nước 


sạch không kiểm soát được các hoạt động gây ảnh hưởng đến số lượng và chất 
lượng nước. 


^ 


2.2. Các tiêu chuẩn, chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước hay mức độ ô nhiễm 
nước 

Khi nói về chất lượng nước sử dụng vào các mục đích khác nhau, thường 
dùng thuật ngữ chỉ tiêu chất lượng nước. Các chỉ tiêu này đã được nghiên cứu và 
đề ra thành tiêu chuẩn. 

Khi nói về nước thải hay ô nhiễm thì dùng thuật ngữ mức độ ô nhiễm nước. 

Để xác định chất lượng nước hay mức độ ô nhiễm nước. dùng các £hông số 
chất lượng nước: 

- Các thông số vật lý: nhiệt độ, màu, mùi vị, độ dẫn điện, độ phong xạ. . .có 
thê được xác định bằng định tính hoặc định lượng. 

- Các thông số hóa học: độ pH (độ axit hoặc kiểm), lượng chất lơ lững, các 
chỉ số BOD, COD, DO (Oxy hòa tan), dầu mỡ, clorua, sulphat, amôn.nitrit, nitrat, 
phosphate, các nguyên tố vi lượng, kim loại nặng, thuốc trừ sâu, các chất tây rửa và 
nhiều loại chất độc khác. 
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- Các thông số sinh học: Coliform, Fecal streptococcus, tổng số vi khuẩn 
hiểu khí, ky khí và các sinh vật gây bệnh. 

Để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước, thường dùng các chỉ tiêu 
hay thông số phô biến là: chất lơ lững, nhu cầu oxy sinh hóa (BOD), nhu cầu oxy 
hóa học (COD). 

Chất răn lơ lững (SS: Suspendid Solids) là các chất không tan trong nước và 
được xác định bằng cách lọc một mẫu nước qua giấy lọc tiêu chuẩn, cặn thu được 
trên giấy lọc sau khi sấy ở nhiệt độ 105°C cho đến khi khối lượng không đổi thì 
đem cân xác định khối lượng — đó được gọi là lượng chất lơ lững trong mẫu nước 
phân tích. 

Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD: Biochemical Oxygen Demand) là lượng oxy 
cần thiết để oxy hóa (bởi vi sinh vật hiếu khí) các chất hữu cơ trong nước trong 
một khoảng thời gian xác định. Nó đặc trung cho lượng chất hữu cơ dễ bị phân hủy 
bởi các vi sinh vật hiếu khí. Thông thường đối với nước thải sinh hoạt, để phân hủy 
hết các chất bắn hữu cơ đòi hỏi thời gian 20 ngày (BOD¿o hay BOD toàn phần). 
Trong thực tế chúng ta chỉ xác định BOD; tương ứng với 5 ngày đầu mà thôi. 


Nhu cầu oxy hóa học (COD: Chemical Oxygen Demand) là lượng oxy cần 
thiệt đê oxy hóa băng hóa học các chât bân hữu cơ có trong nước. Đại lượng này 
đặc trưng cho tât cả các loại chât bân hữu cơ có trong nước. 


Bảng đánh giá tổng hợp chất lượng nguồn nước mặt 


STT | Trạng thái pH NHY | NOz | PO¿* O; | COD | BOD; 
nước nguồn mgi1 mgi1 mgi1 bão Mgi Mgi 
hòa % 
IL | Nước rất sạch T8 <005 | <01 | <0/01 100 6 ồ 
2_ | Nước sạch 6,5-8,5 | 0,05-0,4 | 0,1-0,3 | 0,01-0,05 | 100 6-20 2-4 
3| Nước hơi bắn 69 | 041,5 |0,3-1,0| 0,05-0,1 | 50-90 | 20-50 | 4-6 
4_ | Nước bấn 5-0 15-30 | 1-4 | 01-015 | 20-50 | 50-70 | 6-8 
5_ |Nước bânnặng | 49,5 | 3,/0-50 | 4-8 | 0,15-0.3 | 5-20 | 70-100 | 8-10 
6 | Nước rất bẩn 3-10 >5/0 >8 >03 <5 >100 | >10 


2.3. Ô nhiễm nước và quản lý chất lượng nước ở nước ta 

Việt Nam có tài nguyên nước khá phong phú, công nghiệp hóa và đô thị hóa 
ở nước ta tuy chưa phát triển nhưng nhiều vùng đô thị và khu công nghiệp đã bị ô 
nhiễm nước. Nước ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng. . . đều 
bị ô nhiễm. Các khu công nghiệp cũng đã gây ô nhiễm cho các song ở những đoạn 
tương ứng với chúng (Việt Trì, Bắc Giang, Phả Lại. . .). Theo báo cáo hiện trạng 
môi trường Việt Nam 2005, ô nhiễm nước tuy chưa có tính chất nghiêm trọng ở 
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quy mô toàn quốc nhưng đã đáng lo ngại ở nhiều địa phương, đặc biệt là các đô thị 
và khu công nghiệp. 

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm nước lục địa gồm nước mặt, nước dưới đất (nước 
ngầm) đang ngày cảng trở nên nghiêm trọng, đặc biệt tại các lưu vực sông và các 
sông nhỏ - kênh rạch trong các khu nội thành — nội thị. Nước dưới đất cũng có hiện 
tượng bị ô nhiễm và nhiễm mặn cục bộ. 


a) Các nguồn gây ô nhiễm nước lục địa bao gồm: khai thác và sử dụng 
quá mức tải nguyên nước mặt — nước ngầm; nước thải đô thị và khu công nghiệp; 
nước thải từ họat động nông nghiệp và nước thải từ các nguồn khác tại nông thôn. 

Diễn biến ô nhiễm nước mặt: theo các kết quả quan trắc, chất lượng nước ở 
thượng lưu của hầu hết các con sông chính ở Việt Nam còn khá tốt, trong khi mức 
độ ô nhiễm ở hạ lưu các con song này ngày càng tang do ảnh hưởng của các đô thị 
và các cơ sở công nghiệp. Đặc biệt, mức độ ô nhiễm tại các sông tăng cao vào mùa 
khô khi lưu lượng nước đồ về các sông giảm. hàm lượng các thông số BODs, N, 
NH,†, chất rắn lơ lững và một số thông số khác vượt mức tiêu chuẩn cho phép 
nhiều lần. 

Diễn biến ô nhiễm nước ngắm: việc khai thác nước dưới đất của một số hộ 
gia đình và một số công trình khai thác không được quản lý và quy hoạch cụ thê đã 
dẫn đến hiện tượng nước ngầm bị nhiễm mặn nhiều nơi. Việc khai thác nước qua 
mức và không có quy hoạch đã làm cho mực nước ngầm bị hạ thấp, hiện tượng này 
thấy nhiều ở các khu vực đồng bằng Bắc Bộ và đông bằng sông Cửu Long. Tình 
trạng rõ rỆt nhất của ô nhiễm nước ngầm là ô nhiễm các chất dinh dưỡng do ngắm 
xuống từ nước thải, rác thải, phố biến ở ở các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Nam 
Định, thành phố Hồ Chí Minh. Một số nơi cũng bị nhiễm vi khuẩn, kim loại độc 
(ví dụ As). 

Ô nhiễm môi trường nước tác động trực tiếp đến sức khỏe, là nguyên nhân 
gây các bệnh như tiêu chảy (do virus, vi khuẩn, vi sinh vật đơn bào), ly trực trảng, 
tả, thượng hàn, viêm gan A, giun sán. Các bệnh này gây suy dinh dưỡng, làm thiếu 
máu, thiếu sắt, gây kém phát triển, tử vong, nhất là ở trẻ em.. Có đến 88% trường 
hợp bệnh tiêu chảy là do thiếu nước sạch, vệ sinh môi trường kém. 


b) Các nguồn tây ô nhiễm nước biến: nhìn chung, chất lượng nước ở các 
vùng biển và ven biển còn nằm trong tiêu chuẩn cho phép, trừ một số vùng cửa 
sông và vùng ven biển nơi có các khu dân cư đô thị tập trung, các cơ sở công 
nghiệp, các cảng biển. Tuy nhiên, nguy cơ ô nhiễm biển đang ngày càng biểu hiện 
rõ nét bởi các hoạt động của con người. Biển là nơi tiếp nhận phần lớn các chất 
thải từ lục địa theo các dòng chảy sông suối, các chất thải từ hoạt động trên biển 
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như khai thác dầu mỏ, vận tải trên biển, rửa các tàu chở dầu, tai nạn tàu biển... 
Biển bị ô nhiễm khá đa dạng và có thể chia thành một số dạng như sau: 

- Gia tăng nồng độ các chất gây ô nhiễm trong nước biển như: dầu mỏ, các 
kim loại nặng, các chất hữu cơ, các hóa chất độc hại. .. 

- Gia tăng nông độ các chất ô nhiễm tích tụ trong trầm tích trong đáy biển. 

- Suy thoái các hệ sinh thái biển và ven biển như: hệ sinh thái rạn san hô, 
hệ sinh thái rừng ngập mặn. .. làm suy giảm trữ lượng các loài sinh vật biển và 
giảm đa dạng sinh học biến. 

- Xuất hiện các hiện tượng như: thủy triều đỏ, tích tụ các chất ô nhiễm 
trong các sinh vật biển và các sản vật lây từ biển. 

Các nguồn gây ô nhiễm biển chủ yếu do: hoạt động trong các khu dân cư đô 
thị ven biển, hoạt động công nghiệp tại khu vực ven biển, hoạt động khai thác và 
nuôi trồng thủy sản, hoạt động giao thông vận tải biển và sự cố tran dầu, khai thác 
khoáng sản, hoạt động du lịch và dịch vụ tại các khu du lịch và các khu nghỉ 
dưỡng ven biên. 

Diễn biến ô nhiễm nước biển: ô nhiễm nước biên được xác định bởi một số 
thông số đặc trưng là chất răn lơ lững. độ đục, hàm lượng mitrt (NO;), nitrat 
(NO2), hàm lượng phosphor, kim loại nặng, hàm lượng dầu và chỉ số coliform. 

Theo các số liệu quan trắc môi trường vùng biển và ven biển: hàm lượng 
clac chất răn lơ lững, nitrit, nitrat, kim loại nặng (2n), dầu trong nước, coliform đã 
cao hơn giá trị cho phép từ 1,5 — 5 lần. Các thông số khác: hàm lượng thuốc trừ 
sâu, thuốc bảo vệ thực vật và một số kim loại nặng (Cu, Pb, Cd, As, Hg) có giá trị 
thấp hơn giá trị cho phép. 

Ô nhiễm biển, đặc biệt là ô nhiễm kim loại nặng, dầu mỡ và hóa chất độc hại 
gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế biển. 

Ô nhiễm biển ở các bãi tắm, các điểm du lịch và sự xuống cấp của cảnh quan 
thiên nhiên hoang dã đã, đang và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển du lịch vùng 
ven biển Việt Nam. Nước ven biến bị ô nhiễm chất rắn lơ lững cũng gây tác động 
xâu đến hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng biến, làm giảm lượng du khách đến vùng 
biên. 


c) Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm nước 

Trong các công cụ quản lý, Bộ Khoa học và Công nghệ và Môi trường (nay 
là Bộ Khoa học và Công nghệ) đã ban hành các Tiêu chuẩn Môi trường (1995), 
trong đó có các tiêu chuẩn chất lựong nước như: 
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- TCVN 5942 — 1995: Chất lượng nước — Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt. 

- TCVN 5943 — 1995: Chất lượng nước — Tiêu chuẩn chất lượng nước ven 
bờ. 

- TCVN 5944 — 1995: Chất lượng nước — Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm. 

- TCVN 5945 — 1995: Nước thải công nghiệp — Tiêu chuẩn thải. 

Nhiều chương trình, dự án cấp quốc tế, quốc gia và địa phương liên quan 
đến kiểm soát ô nhiễm nước đã được triển khai mang lại hiệu quả khả quan. Ví dụ: 
với sự giúp đỡ của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc trước đây và hoạt động của 
Chương trình quốc gia về nước sạch và và vệ sinh môi trường, hiện nay, việc giải 
quyết nước sinh hoạt cho nông thôn đã đạt được kết quả khả quan: tính trung bình 
Toàn quốc đã có khoảng 30 — 40% số hộ nông thôn dùng nước hợp VỆ sinh. 

Về các giải pháp kỹ thuật, nói chung chúng ta đang còn triển khai chậm việc 
xây dựng các hệ thống. xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp, mới có chủ yếu ở 
các cơ sở sản xuất có vốn đầu tư lớn, trong các khu công nghiệp. . ., chưa triển khai 
sản xuất sạch hơn — giải pháp giảm chất thải ngay từ khâu sản xuất. 


2.4. Các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước ngọt cho phát triển bền vững 
2.4.1. Cải thiện các thông tin cơ sở 

Việc quản lý bền vững tài nguyên nước phải dựa trên cơ sở nghiên cứu và 
hiểu biết đầy đủ vào những nhiệm vụ tổng hợp sau: 

- Ước lượng và so sánh khối lượng nước có được với mức sử dụng và lãng 
phí trên toàn quôc; 

- Đánh giá những thay đôi có thể xảy ra trong phân phối dân cư và khí hậu 
cùng những tác động có thê có đôi với tài nguyên nước; 

- Giám sát việc quản lý nước đòi hỏi có sự đánh giá cả vùng lưu vực và 
tông giá trị kinh tế của các nguôn nước, xem xét vai trò của các hệ sinh thái trong 
việc điều hòa chất lượng của dòng nước, ảnh hưởng đến chất lượng cá và nông 
nghiệp. 

2.4.2. Tăng cường đào tạo và nâng cao nhận thức 
Các chiến dịch tuyên truyền và chương trình giáo dục có thê góp phần thuyết 
phục mọi người tham gia bảo vệ nước. Cân có những hành động sau: 


This document is available on S studoeu 


Downloaded by D?NG NGUY?N TI?N (2356190016@hcmussh.edu.vn) 


- Cung cấp những kiến thức cơ bản về chu trình nước thông qua các bài 
giảng ở trường học vả qua các phương tiện thông tin đại chúng; 

- Nâng cao hiểu biết về giá trị của các hệ sinh thái thủy vực và phương cách 
sử dụng bền vững: 

- Giải thích cho mọi người hiểu sự cần thiết giữ gìn nước khỏi bị ô nhiễm 
và hướng dẫn chọn các sản phâm dùng trong gia đình ít gây ô nhiễm; 

- Có chương trình đào tạo về công tác quản lý toàn diện nước và các hệ 
sinh thái thủy vực. 
2.4.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng nước 

Tất cả mọi người phải dành sự ưu tiên cao nhất đối với việc nâng cao hiệu 
quả sử dụng nước. Những điều cần quan tâm là: 

- Bảo quản và sử dụng hiệu quả hệ thống cung cấp nước cũng như sử dụng 
nƯỚc; 

- Bảo quản tốt hơn hệ thống tưới tiêu để giảm bớt lãng phí; 

- Tăng cường việc duy trì và bảo vệ nước bề mặt và trong đất ở những nơi 
mà nước mưa là nguồn duy nhất; 

- Mở rộng tái sử dụng nước; 

- Hạn chế thường xuyên hoặc từng mùa việc dung nước sạch vào những mục 
đích không cần thiết như rửa xe và tưới bãi cỏ. 

2.4.4. Quản lý nước và vẫn đề ô nhiễm trên toàn bộ lưu vực 

Mỗi lưu vực sông là một hệ thống phức hợp mà hậu quả do hoạt động của 
con người ở vùng thượng nguồn đều nhanh chóng chuyên xuống các cộng đồng và 
hệ sinh thái hạ lưu. Chính sách sử dụng nước trong mỗi vùng lưu vực theo những 
nguyên tắc sau: 

- Trong việc quy hoạch luôn phải tính đến tác động đối với khối lượng và 
chất lượng nước; 

- Nước dùng cho sinh họat, nông nghiệp, công nghiệp cần được phân phối 
trong giới hạn bền vững; 

- Quản lý tốt việc rút nước ngầm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những 
tốn hại đối với môi trường nước như gây nhiễm mặn, sụt đất và giảm dòng chảy. 
Phải duy trì sao cho tỷ lệ rút nước ngầm lên không vượt quá tỷ lệ nạp lại của nước 
thiên nhiên; 

- Khi xây dựng các kế hoạch sử dụng nước, cần tính đến những nguy cơ tiềm 
tang đối với sức khỏe của con người như việc lan tran mầm bệnh qua nước, muỗi 
sốt rét, sốt xúât huyết. . .; 
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- Những thói quen gây ô nhiễm như đồ rác và dùng các hóa chất trong nông 
nghiệp cần được kiểm soát chặt chẽ để không làm giảm chất lượng nước; 

- Đề phong ngừa ô nhiễm nguồn nước, cần xúc tiễn sử dụng các kỹ thuật 
làm sạch, cấm ngặt việc thải các chất tổng hợp khi chưa biết được những tác hại 
lâu dài của chúng. 

2.4.5. Kết hợp chặt chế việc phát triển tài nguyênnước với việc bảo vệ các hệ 
sinh thái 

Các hệ sinh thái tự nhiên là một bộ phận quan trọng của chu trình nước trong 
mỗi vùng lưu vực song, các hệ sinh thái nảy vừa có tác động vừa bị tác động của 
chất lượng và khối lượng dòng chảy. Muốn bền vững cần phải: 

- Có sự hiểu biết đầy đủ về ảnh hưởng của việc sử dụng đất và nước đối với 
chức năng của các hệ sinh thái; 

- Bảo toản rừng phân thủy, rừng cây ven hồ, ven sông và những vùng đất 
ngập nước chủ yếu có tầm quan trọng trong việc điều hòa hoạt động và chất lượng 
của nước; 

- Khôi phục lại những khu rừng đang bị lâm nguy và những hệ sinh thái thủy 
vực đang bị xuống cấp hoặc bị tàn phá do hoạt động của con người. 

2.4.6. Tăng cường họp tác quốc tế 

Nhu cầu cạnh tranh về các nguồn nước, nạn ô nhiễm nước lan qua biên giới, 
sự cần thiết phải chia sẻ thông tn về nước và các hệ sinh thái thủy vực, đang kêu 
gọi phải có sự hợp tác thân thiện giữa các quốc gia. Phạm vi hoạt động là lập thêm 
những thê chế ở các khu vực quản lý các nguồn nước chung biên giới và dàn xếp 
mọi sự tranh chấp. Xây dựng các chiến lược và kế hoạch hành động, xác định 
những vấn đề cần ưu tiên giải quyết như sự ô nhiễm nghiêm trọng và tụt mực nước 
ngâm. 


This document is available on S studoeu 


Downloaded by D?NG NGUY?N TI?N (2356190016@hcmussh.edu.vn) 


Chương 6: Ô NHIÊM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 


I. CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA LIÊN QUAN ĐÉN KHÔNG KHÍ 

Con người và các loài sinh vật sông và tồn tại nhờ vào không khí, tuy nhiên 
do tính chất là “hàng hóa công cộng” mọi người đều được thụ hưởng như nhau, 
nên nhiều người chưa hề nghĩ đến việc nhìn nhận bầu khí quyền như là một dạng 
tài nguyên. Nếu suy nghĩ đúng đắn và đầy đủ thì bầu không khí, khí quyên và 
không gian khí quyên đều phải là một dạng tài nguyên môi trường. 

Để nhận thức đúng về tầm quan trọng của không khí, các nhà khoa học đã 
tính toán được rằng con người có thể nhịn ăn một tháng, nhịn uống 2 ngày, nhưng 
nhịn thở không quá 5 phút. Nhu cầu sống của con người môi ngày cần khoảng 
1,4kg thực phâm, I,§ lít nước, nh7ng cơ thể cần đến 14kg (tương đương 12m) 
không khí để thở. Đối với động vật, không khí cần thiết để hô hấp: đối với thực vật 
thì ngoài nhu cầu về chất dinh dưỡng, nước và đất, chúng cũng cân không khí cho 
các quá trình hô hấp, quang hợp và tông hợp các chất hữu cơ. 

1.1. Thành phần của không khí 

Các nhà khoa học đã có nhiều nghiên cứu về thành phần không khí, cơ bản 
gốm các thành phần như bảng sau: 

Thành phần của không khí 


Tên khí Ký hiệu Thể tích (%) 
NÑiItrogen N 78,084 
Oxygen O; 20,946 
Argon Ar 0,934 
Carbon dioxid CO; 0,0314 
Neon Ne 0,00182 
Helium He 0,00052 
Methane CH¿ 0,00015 
Krypton Kr 0,00011 
Hydrogen H; 0,00005 
NÑitrous oxId NO 0,00005 


Trong thành phần không khí Nitơ chiếm khối lượng lớn nhất kế đến là Oxy. 
Nitơ là khí trơ nhưng cũng góp phân duy trì sự cháy và sự thở; Oxy là chất dễ gây 
cháy ở nông độ cao, nồng độ oxy trên 25% thì ngay cả các chất hữu cơ ẩm ướt 
cũng bốc cháy tự do, nồng độ oxy < 15% thì ngay cả vật liệu khô nhất cũng không 
có khả năng bốc hỏa. Do vậy, nếu thay đổi thành phần của oxy trong khí quyền thì 
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các phản ứng lan tỏa sẽ xảy ra và đe dọa nghiêm trọng đến môi trường sống của 
chúng ta. 
1.2. Định nghĩa ô nhiễm không khí 

Ô nhiễm không khí là khi sự có mặt một chất lạ hoặc có sự biến đổi quan 
trọng trong thành phần không khí gây nên các tác động có hại như không khí 
không sạch, hoặc gây ra sự khó chịu như tỏa mùi (khó chịu), giảm tầm nhìn xa (do 
bụi)... 

Thuật ngữ “vật gây ô nhiễm không khí” thường được sử dụng để chỉ các 
phần tử bị thải vào không khí do kết quả hoạt động của con người và tự nhiên gây 
tác hại xâu đến sức khỏe con người, các hệ sinh thái và các vật liệu khác nhau. 

Các “vật gây ô nhiễm không khí” có thể ở thể rắn (bụi, mô hóng, bụi than. . 
.), ở hình thức giọt (sương mù) hay thê khí (SO;, NO;, CO...). 


H. CÁC NGUỎN GÂY Ô NHIÊM KHÔNG KHÍ 

Có 2 nguồn cơ bản gây ra ô nhiễm đối với môi trường không khí: nguồn do 
thiên nhiên và nguồn do các hoạt động của con người. 

2.1. Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí do thiên nhiên 

- Núi lửa phun trào: núi lửa phun ra những nham thạch nóng và nhiều khói 
bụi giàu sulphua, mê than và những loại khí khác. Không khí chứa bụi lan tỏa đi 
rất xa vì nó được phun lên rất cao. 

- Cháy rừng: Các đám cháy rừng và đồng cỏ bởi các quá trình tự nhiên như 
sắm chớp, cọ xát giữa thảm thực vật và cỏ khô. Các đám cháy này thường lan 
truyền rộng, phát thải nhiều bụi và khí. 

- Bão bụi gây ra do gió mạnh và bão: mưa bào mòn đất sa mạc, đất trông và 
gió thôi tung lên thành bụi. Nước biên bốc hơi cùng với song biển tung bọt mang 
theo bụi muối lan truyền vào không khí. 

- Các quá trình thối rữa của các động vật và thực vật chết trong tự nhiên: 
cũng thải ra các chất khí gây ô nhiễm. 

- Các phản ứng hóa học giữa các khí tự nhiên: hình thành các loại khí 
sulphua, nitrit, muối. .. 

2.2. Nguồn gây ô nhiễm không khí do hoạt động của con người 

- Do hoạt động công nghiệp: các ông khói của các nhà máy trong quá trình 
sản xuất d đốt nhiên liệu đã thải vào môi trường các chất khí như SO;, CO;, CO. . 
.bụi và các khí độc hại khác. Hoặc các chất khi bị bốc hơi, rò rỉ thất thoát trong dây 
chuyền sản xuất, trên các đường dẫn, đã thải vào không khí rất nhiều các chất khí 
độc hại. 


This document is available on ® studoeu 


Downloaded by D?NG NGUY?N TI?N (2356190016@hcmussh.edu.vn) 


Đặc điểm của chất thải công nghiệp là có nồng độ chất độc hại cao và tập 
trung. Đặc biệt các ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp dầu khí, công 
nghiệp hóa chất, công nghiệp luyện kim, công nghiệp cơ khí, công nghiệp vật liệu 
xây dựng và các ngành công nghiệp nhẹ. .. gây ô nhiễm chính đối với môi trường 
không khí. 

- Do giao thông vận tải: nguồn ô nhiễm do giao thông vận tải sản sinh ra 
gần 2/3 khí CO; và 1⁄2 khí CO cùng với khí NO. Tuy nguồn gây ô nhiễm tính theo 
đơn vị phương tiện vận tải có quy mô nhỏ, nhưng lại tập trung suốt dọc các tuyến 
giao thông và liên tục nên có tác hại đáng kể. 

Đặc biệt, ô tô còn gây bụi đất đá đối với môi trường không khí và bụi rất độc 
hại qua ống xả là bụi hơi chì và tàn khói. Tàu hỏa, tàu thủy chạy bằng nhiên liệu 
than hay xăng dầu cũng gây ô nhiễm môi trường tương tự như ô tô. 

Đặc điểm nổi bật của nguồn ô nhiễm do giao thông vận tải là nguồn ô nhiễm 
tầng thấp, di động, khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm do giao thông vận tải rất 
phụ thuộc vào địa hình và quy hoạch kiến trúc các phố phường hai bên đường. 

Máy bay cũng là nguồn gây ô nhiễm bụi, hơi độc hại và tiếng ồn. Bụi và hơi 
độc do máy bay thải ra nói chung là nhỏ, tính tỷ lệ nhiên liệu tiêu hao trên đường 
bay cũng ít hơn ô tô. Một điều đáng chú ý là máy bay siêu âm bay ở độ cao lớn thải 
ra khí NO; gây hư hại tầng ozôn. 


- Do sinh hoạt của con người: gây ra chủ yêu là do bếp đun và các lò sưởi 
sử dụng nhiên liệu gỗ, củi, than, dầu mỏ hoặc khí đốt. Quá trình đốt nhiên liệu 
cháy không hoản toàn đã tạo ra CO2 và CO. Nhìn chung nguồn ô nhiễm này nhỏ 
nhưng có đặc điểm là tác động cục bộ, trực tiếp trong mỗi gia đình nên có thể đề 
lại hậu quả lớn về lâu dài. 

Hiện nay việc dung than đá đun nấu tràn lan trong đô thị, là điều đáng quan 
tâm đối với các nhà tập thể có hành lang kín và các căn hộ khép kín, nồng độ CO; 
tại bếp đun thường lớn, có thể gây tai nạn cho con người. 

Cống rãnh và môi trường nước mặt như ao hồ, kênh rạch, sông ngòi bị ô 
nhiễm cũng bốc hơi thoát khí độc hại gây Ô nhiễm môi trường không khí. Ở các đô 
thị chưa thu gom và xử lý rác thải tốt thì sự thối rửa, phân hủy rác hữu cơ vất bừa 
bãi hoặc chôn không đúng kỹ thuật cũng là một nguôn gây ô, nhiễm môi trường 
không khí. Các khí gây ô nhiễm từ nguồn thải sinh hoạt chủ yếu là khí CHụ, H;S, 
NH¿, mùi hôi thối làm ô uế không khí các khu dân cư trong đô thị. 


Nguồn và nguyên nhân phát sinh của một số chất gây ô nhiễm môi trường 
không khí 


Chất ô nhiễm | Nguyên nhân phát sinh Nguôn 
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SOs Phát thải khí đốt nhiên liệu | Nhà máy nhiệt điện và những 
hóa thạch nguồn đốt khác, giao thông vận 
tải 
NO, Đốt nhiên liệu hóa thạch Giao thông vận tải, nhà máy 
nhiệt điện, các buồng đốt khác 
CO Được tạo ra khi đốt không | Ông xả ô tô 
hoàn toàn các nhiên liệu có 
chứa C 
Các hợp chất | Kết hợp với NO, tạo rakhói | Giao thông vận tải, những quá 


hữu cơ bay hơi 


trình công nghiệp khác, đốt 


nhiên liệu 


Bụi nhỏ Phân tử nhỏ của tro hoặc | Phát thải khí đôt nhiên liệu ở 
khói, bồ hóng, bụi, những | dạng bụi, cháy rừng 
giọt chất nhỏ 
Chì Bụi chì nhỏ trong không khí | Xăng pha chì, một lượng nhỏ 
từ Ống xả ô tô trong các lò nấu kim loại và chế 
tạo pin 
Ôzôn Hình thành khí NO, phản ứng | Được hình thành trong không khí 


với các chât bay hơi 


do phản ứng giữa NO, và CnHn 


II. CÁC TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIÊM KHÔNG KHÍ 
3.1. Tác động của ô nhiễm không khí tới thời tiết, khí hậu và các quá trình xảy 
ra trong khí quyền 

Cùng với việc môi trường không khí ngày càng bị ô nhiễm đã dẫn đên khả 
năng hấp thụ bức xạ mặt trời của khí quyền tăng lên, thì “hiệu ứng nhà kính” do 
khí thải CO; cảng trở nên rõ rệt, hậu quả chung là nhiệt độ trung bình của trái đất 
tăng lên, đó là vẫn đề “ấm lên toàn câu” được các nhà môi trường học đề cập đến 
trong thời gian gần đây. Ngoài ra, các hạt vật chất như bụi, khói tăng lên sẽ làm 
giảm lượng bức xạ mặt trời đi đến mặt đất, vì thế gây nên “hiệu ứng làm lạnh” khí 
hậu thế giới, cuối cùng sẽ tạo ra một kỷ nguyên băng giá. Hiện nay người ta chưa 
biết hiệu ứng nào sẽ thắng thế, tuy nhiên sự tác động qua lại của chúng sẽ gây ra sự 
bất ôn về thới tiết trên quy mô toàn cầu. 


Nguồn và các loại hình của một số khí nhà kính quan trọng nhất: 

- Carbon đioxit (CO 2): được tạo ra do đốt nhiên liệu hóa thạch (dầu, than 
và khí đôt thiên nhiên), bôc cháy của các khí tự nhiên, thay đôi cách sử dụng đât 
(phá rừng, đôt và mở đât làm nông nghiệp) và sản xuât xi măng. 

- Mêtan (CH,): do san lấp các vùng đất ngập nước, đầm lầy, từ gia súc, 
khai thác mỏ than, rò rỉ các ông dân khí đôt thiên nhiên, đôt sinh khôi. Một phân tử 
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mêtan giữ nhiệt gấp 20 — 30 lần một phân tử COs, Trong thời gian tới, đây sẽ trở 
thành khí nhà kính quan trọng nhất. 

- Chlorofluorocarbon (CFC): là những sản phẩm công nghiệp được chế ra 
từ những năm 1930. Chúng được dùng trong tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ của ô tô, 
các dung môi, các chất phun hạt mịn, các chất cách ly. Đây là khí nhà kính mạnh 
nhất. Khi ở trong khí quyền, I phân tử CFC có khả năng giữ nhiệt gấp 20.000 lần 
so với l phân tử COz. Ở tầng bình lưu CFC hủy hoại tầng ôzon. 

- Dioxif nơ (NO¿): được tạo ra do đốt than, củi và hoạt động của các vị 
khuẩn đất. Đây là loại khí bền vững, có thể đạt tới tầng bình lưu và cũng hủy hoại 
tầng ôzon. 

- Ôzon (O›): là một dạng không bền vững của oxy. Chúng được tạo ra do 
quá trình quang hóa trong khí quyền khi oxit nitơ phản ứng với các chất hữu cơ. Ở 
những tầng thấp ôzon là một khí nhà kính, ở tầng cao của khí quyền ôzon lại hấp 
thu phần lớn các tia tử ngoại của mặt trời. 

Một vấn đề khác của ô nhiễm khí quyên là “sự móng đi của tầng ô:on”. 
Trái đất dđược che chở bởi một tầng ôzon (ở độ cao 25 — 30km) trong tầng bình 
lưu (độ cao II — 65km), nó ngăn chặn các tia cực tím từ mặt trời, các tia này có thể 
gây ra những tác hại xấu cho sinh vật và con người trên mặt đất như đục thủy tinh 
thể, ung thư da. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc (1991), sự giảm sút 1% tầng 
ôzon trong khí quyền đã làm lượng tia cực tím chiếu xuống trái đất tang lên 2⁄4, 
điều này làm cho số trường hợp bị ung thư tăng lên 5 — 7%, cụ thể bao gồm 
300.000 trường hợp. Sự giảm sút mật độ tầng ôzon còn làm biến đổi tính chất của 
chuỗi thức ăn, làm giảm năng suất nông nghiệp và năng suất vực nước. Nếu chiêu 
tia tử ngoại vào, liều cao vào ngô, lú, năng súât thu hoạch lúa ngô sẽ giảm sút về 
chất lượng và số lượng. Sự giảm sút tầng ôzon còn gây ra sự thay đổi về khí hậu 
bởi lẽ sự gia tăng của tia tử ngoại góp phần tăng cường hiệu ứng nhà kính. 

Những nghiên cứu gần đây khẳng định rằng, nhân tố chính làm giảm sút 
tầng ôzon là chất CFC (các chất dung trong kỹ nghệ lạnh, trong công nghệ rửa 
mạch ¡n điện tử hay trong các bình xịt nước hoa. . .) trong những năm gần đây đã 
để lại sự tích lũy chúng trong tầng bình lưu khí quyên. các chất CFC làm hủy hoại 
tâng ôzon, HHệp sát cho thấy sự suy giảm xảy ra mạnh ở trên 2 cực, tạo ra các “#ổ 
hỗng ôz0n”. 

Mưa axif là tác nhân gây ô nhiễm thứ cấp, cũng là vấn đề quan trọng trong 
ô nhiễm không khí. Nước mưa bình thường chỉ mang tính axit nhẹ không có tác hại 
gì. Tuy nhiên, các khí thải như SO;, NO; do con người thải vào khí quyền hòa tan 
với hơi nước trong lkhông khí tạo thành các hạt axit sulfuric (H;SƠ¿), axIt mtrit 
(HNO;). Khi trời mưa, các hạt axit này tan lẫn vào nước mưa, làm độ pH của nước 
mưa giảm, nế nước mưa có độ pH < 5,6 được gọi là mưa axit. Mưa axit ảnh hưởng 
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xấu đến các thủy vực. Phần lớn các hồ ở khu vực Bắc Âu bị axit hóa; riêng ở 
Canada có tới 4.000 hồ nước bị axit hóa. Các dòng chảy do mưa axit đỗ vào ao hồ 
sẽ làm độ pH của ao hồ giảm nhanh chóng, các sinh vật trong ao hồ suy yếu hoặc 
chết hoàn toàn, hồ ao trở thành các thủy vực chết. Mưa axit cũng làm ảnh hưởng 
xấu tới đất do nước mưa ngắm xuống đất làm tăng độ chua của đất, làm suy thoái 
đất, cây cối kém phát triển. Lá cây gặp mưa axit sẽ bị ' “cháy” lắm chấm, mầm sẽ 
chết khô, khả năng quang hợp của cây giảm, cho năng suất thấp. Những tác hại do 
mưa axit gây ra cho nhiều nước ở châu Âu và Bắc Mỹ, hang triệu ha rừng bị ảnh 
hưởng của mưa axit. Mưa axit còn phá hủy các vật liệu bằng kim loại, làm giảm 
tuổi thọ của các công trình xây dựng, các tượng đải, các di tích lịch sử văn hóa như 
có cung ở Bắc Kinh, Kim tự tháp ở Ai Cập, lăng Taj mahal ở Ân Độ. . .; những di 
tích này được làm bằng đá cứg và chịu được mưa gió hàng nghìn năm, nhưng 
nhiều năm gaằn đây người ta thấy xuất hiện những vết đen lồi lõm, lắm chấm như 
một tấm gỗ mọt và bị bào mòn với tốc độ nhanh chóng. Tượng đá không ;ò Nhân 
sư Sphinx (Ai Cập) tồn tại hơn 5.000 năm qua nhưng hiện nay bị “#ên sới” xuất 
hiện các vết đen lắm chấm do các hạt mưa axit đang gậm nhắm. 


3.2. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe con người 

Hiện nay tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra nhanh chóng cùng với 
nó là hiện tượng ô nhiễm không khí tại các đô thị và khu công nghiệp ngày càng 
gia tăng. Các nguồn ô nhiễm không khí không những gây ra ô nhiễm không khí 
trong khu vực đô thị và khu công nghiệp mà còn khuếch tán đi xa gây ô nhiễm 
không khí vùng chung quanh. 

Phần lớn các chất gây ô nhiễm đều gây tác hại đối với sức khỏe con người, 
với hai cơ quan chính là mắt và đường hô hấp. Ảnh hưởng cấp tính có thể gây ra tử 
vong, ảnh hưởng mãn tính gây ra bệnh ung thư phối. 

+ Khí carbon oxif (CÓ): là một loại khí không màu, không mùi, không vị. 
Con người đề kháng với khí CO rất khó khan, nó phát sinh từ sự thiêu đốt các vật 
liệu tổng hợp có chứa carbon và chiếm tỷ lệ lớn nhất trong ô nhiễm môi trường 
không khí. Nồng độ CO cao trong không khí có thê ảnh hưởng đến sự vận chuyền 
oxygen trong máu do CO thay thế O›, liên kết với hemoglobin trong máu. 

+ Khí SƠ›: do quả trình tác dụng của quang hóa học hay một xúc tác nào đó 
mà khí SO; dễ dàng bị oxy hóa và biến thành SOa trong khí quyền, SO; tác dụng 
với hơi nước trong môi trường không khí â âm ướt và biến thành axit sulfuric hay là 
muối sulfat. SO; và HạSO¿ đều có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người và 
động vật, ở mức nồng độ cao sẽ gây ra biến đổi bệnh lý đối với bộ máy hô hấp và 
có thể gây tử vong. 
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+ Khí NO, (miftơ oxi: là khí có màu hơi hồng, mùi của nó có thê phát hiện 
thấy khi nồng độ của nó vào khoảng 0,12ppm. Khi trời có mưa, nước mưa sẽ rửa 
không khí bị ô nhiễm khí NO; và hình thành mưa axit. Nitơ oxit với nồng độ 
thường có trong không khí sẽ không gây ra tác hại với sức khỏe của con người, chỉ 
nguy hại khi nó bị oxy hóa thành NO;. Con người tiếp xúc lâu với không khí có 
nông độ khí NO; khoảng 0,0óppm đã gây trầm trọng thêm các bệnh vê phối, mắt 
và nếu nông độ cao có thể gây ung thư. Vì vậy có thể nói rằng không khí ở các 
vùng đô thị bị nhiễm bẩn khí NO; sẽ gây tác hại đối với sức khỏe của con người. 

Cho đến nay, toàn thế giới đều đã biết về thảm họa Bhopal (Ấn Độ). sự cô 
công nghiệp lớn nhất trong lịch sử nhân loại từ trước tới nay. Đó là vụ rò rỉ khí 
MIC (Methyl — Iso — Cyanate) ở nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu của tập đoàn 
Union Cabede (Mỹ) tại Bhopal. Khí MIC là một loại khí độc, nó tác dụng với nước 
rất nhanh, đi sâu vào đường hô hấp của con người làm cho phối bị phù thủng. Theo 
các tải liệu, có 2.500 người thiệt mạng và rất nhiều người khác mặc phải các bệnh 
mãn tính; trong khi đó, theo báo cáo không chính thức của địa phương cho biết 
tổng số thiệt hại cao hơn rất nhiều với khoảng 5.000 đến 15.000 trường hợp tử 
vong, 2 triệu người bị nhiễm độc trong đó có nhiều người bị đui mù; cứ 3 em bé 
mới sinh mà mẹ của chúng có thai vào thời gian xảy ra thảm họa trên thì chỉ có l 
em sống được, rất nhiều trẻ em ở Bhopal sinh ra sau vụ rò rỉ hóa chất trên bị tật 
bắm sinh về cơ thể. 


3.3. Tác hại của ô nhiễm không khí lên thực bì, hệ sinh thái và các công trình 
xây dựng 

Nông độ SO; trong không khí khoảng 0,03ppm đã gây ảnh hưởng đến sinh 
trưởng của rau quả. Ở nông độ cao thì trong một thời gian ngắn đã làm rụng lá và 
gây chết đối với thực vật. Ở nồng độ thấp nhưng với thời gian kéo dải một số ngày 
sẽ làm lá vàng úa và rụng. Khí SO› đặc biệt có hại đối với lúa mạch và cây bông. 
Các cây họ thông cũng rất nhạy cảm với khí SO›. Nhiều loài hoa và cây ăn trái kể 
cả cam, quýt, đặc biệt nhạy cảm với khí SO; trong nhiều trường hợp ngay cả nồng 
độ tương đối thấp. 

Khí SO; cũng gây nguy hại đối với vật liệu xây dựng và đồ dung chính vì sự 
biến đôi thành axit sulfuric (mưa axIÐ có phản ứng mạnh. Chúng làm hư hỏng, làm 
thay đổi tính năng vật lý, làm thay đổi màu sắc vật liệu xây dựng như đá vôi, đá 
cầm thạch, đá phiến và vữa xây, cũng như phá hoại các tác phẩm điêu khắc, tượng 
đài. Sắt thép và các kim loại khác ở trong môi trường khí âm, nóng bọ ô nhiễm khí 
SO; thì bị han gỉ rất nhanh. 

Các nghiên cứu khoa học cho biết các loại khí NO, có tác dụng làm phai 
màu thuốc nhuộm vải, làm hư hỏng vải bông và nylon, giảm rỉ kim loại và sản sinh 
ra các phân tử nitrat. 
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IV. Ô NHIÊM KHÔNG KHÍ Ở VIỆT NAM 
4.1. Các nguồn gây ô nhiễm không khí ở Việt Nam 
4.1.1. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 

Các cơ sở sản xuất công nghiệp cũ đều là những đơn vị công nghiệp vừa và 
nhỏ với công nghệ lạc hậu, chỉ một số ít cơ sở sản xuất có thiết bị lọc bụi, còn lại 
hầu hết chưa có thiết bị xử lý khí thải độc hại. Các cơ sở sản xuất này thường phân 
tán, nhiều cơ sở lại nằm ngay trong nội thành, thường sử dụng than, dầu FO đề làm 
nhiên liệu đốt nên thải ra nhiều chất gây ô nhiễm. Các cơ sở công nghiệp mới được 
đầu tư tập trung tại các khu công nghiệp. Tuy nhiên còn một số nhà máy lớn như 
các nhà máy điện, xi măng, vật liệu xây dựng nằm ở vị trí riêng rẽ và chưa xủ lý 
triệt để khí thải độc hại nên vẫn xảy ra ô nhiễm môi trường không khí xung quanh. 


Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề cũng là nguồn gây ô nhiễm 
không khí cục bộ. 
4.1.2. Giao thông vận tải 

Khí thải từ giao thông vận tải là một nguồ gây ô nhiễm không khí, đặc biệt 
đối với môi trường không khí ở các đô thị lớn. Theo đánh giá của các chuyên gia 
môi trường, ô nhiễm không khí ở đô thị do giao nthông vận tải gây ra chiếm tỷ lệ 
khoảng 70%. 
4.1.3. Xây dựng đô thị, hạ tầng kỹ thuật 

Quá trình đô thị hóa đang diễn ra rất mạnh ở khắp nơi với các hoạt động xây 
dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống. Các hoạt động xây dựng đô thị gây ô nhiễm bụi 
trầm trọng đối với môi trường không khí xung quanh. Ngoài ra Việt Nam đang đầu 
tư mạnh mẽ xây dựng các hạ tầng kỹ thuật đường giao thông, cầu cảng, sân bay, 
các hoạt động này cũng góp phần gây ô nhiễm môi trường không khí đáng kẻ. 
4.1.4. .Sinh hoạt của nhân dân 

Các hộ gia đình ở thành phố thường đun nấu bằng điện, than củi và gas. 
Nhiều nơi, các gia đình nghèo vẫn dùng than tổ ong để đun nấu. Hoạt động đun 
nấu của các hộ gia đình bằng than, củi, dầu cũng góp phần gây ô nhiễm không khí. 
4.1.5. Các nguồn ô nhiễm khác 

Ngoài các nguyên nhân nêu trên, ô nhiễm không khí ở Việt Nam còn do 
nguyên nhân khác như cháy rừng, các nguồn ô nhiễm từ các quốc gia lân cận. 


4.2. Diễn biến ô nhiễm không khí 

Hầu hết các đô thị ở Việt Nam đều bị ô nhiễm bụi, nhiều nơi bị ô nhiễm 
trầm trọng tới mức báo động. Nông độ bụi trong không khí ở các thành phố lớn 
trung bình cao hơn tiêu chuẩn cho phép từ 2 — 5 lần. Đặc biệt ở các nút giao thông 
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thì nồng độ bụi hơn tiêu chuẩn cho phép từ 2 — 5 lần, ở các khu đang xây dựng 
nồng độ bụi vượt tiêu chuẩn cho phép từ 5 — 10 lần. 

Nói chung, nồng độ SO; trung bình ở các đô thị và khu công nghiệp Việt 
Nam còn thấp hơn trị số cho phép. Tông lượng khí thải SO; (tắn/năm) ở đô thị hiện 
nay do hoãt động công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp gây ra là chính và chiếm tới 
trên 90%. 

Nông độ khí CO và NO; trung bình ngày trong môi trường không khí ở các 
thành phố lớn đều nhỏ hơn tiêu chuẩn cho phép. Như vậy, ở các đô thị và khu công 
nghiệp nói chung chưa có hiện tượng ô nhiễm CO và NO¿. Tuy vậy, ở một số nút 
giao thông lớn trong đô thị, nồng độ khí CO và NO; ,„ vượt tiêu chuẩn cho phép. 

Phần lớn các đô thị ở Việt Nam có mức tiếng ồn vào ban đêm đều dưới hoặc 
xấp xỉ 70 đBA tức là thấp hơn tiêu chuẩn cho phép. 

Môi trường không khí nông thôn ở Việt Nam còn tốt, trừ một số làng nghề. 
Không khí làng nghề bị ô nhiễm chủ yếu do khói từ các lò nấu thủ công ở các làng 
nghề sử dụng sử dụng than, củi tỏa ra nhiều bụi và khí CO, CO;, SO¿. 

Trong chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn 2030, 
mục tiêu cụ thể thứ 4 để bảo vệ môi trường không khí là “Tăng cường khả năng 
chủ động ứng phó với biến đối khí hậu, giảm nhẹ mức độ gia tăng phát thải 
khí nhà kính” 

Đề thực hiện mục tiêu, chính phủ cũng đã ban hành kế họach thực hiện chiến 
lược này (Quyết định số 166/QĐ-Ttg, ngày 21/01/2014) với các chương trình hành 
động cụ thể liên quan đến ô nhiễm môi trường không khí: 

- Xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát ô nhiễm 
không khí đến năm 2020. 

- Triển khai Đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông 
vận tải theo Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng 
Chính phủ; Đề án kiểm soát khí thải xe mô tô, xe găn máy tham gia giao thông tại 
các tỉnh, thành phố theo Quyết định số 909/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 
của Thủ tướng Chính phủ. 

- Thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ theo Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 
năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, 
lắp ráp và nhập khẩu mới theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 
năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; khuyến khích phát triển các phương tiện giao 
thông sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; tăng cường quản lý nguồn thải 
dầu mỡ và sự có tràn dầu trong hoạt động giao thông đường thủy. 
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- Xây dựng và triển khai dự án đầu tư hoàn thiện hệ thống các trạm quan trắc 
môi trường quốc gia, hệ thống trạm quan trắc môi trường tự động, môi trường 
không khí tại các đô thị lớn, nước mặt tại các lưu vực sông chính. 

- Đây mạnh triển khai Chiến lược quốc gia về biến đối khí hậu đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 
2011 và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020 
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1474/QĐ-TTg ngày 05 
tháng 10 năm 2012. 

- Tổ chức điều tra, tổng kết các mô hình, kinh nghiệm tốt về ứng phó với 
biến đổi khí hậu ở Việt Nam và một số nước trên thế giới; xây dựng, tô chức các 
chương trình đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ 
quản lý, cán bộ lập kế hoạch, cán bộ chuyên trách và các thành phần xã hội về biễn 
đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu. 

- Nghiên cứu, ban hành hướng dẫn và tô chức thực hiện việc lồng ghép nội 
dung ứng phó với biến đổi khí hậu trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương 
trình, dự án đầu tư phát triển; rà soát, điều chỉnh các chương trình, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực cho phù hợp với các kịch bản biến đổi khí 
hậu. 

- Nghiên cứu, tính toán tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và 
thực hiện các biện pháp ứng phó tại các vùng ven biển, hệ sinh thái tự nhiên có tầm 
quan trọng quốc gia, quốc tế. 

- Xây dựng, tổ chức các chương trình nâng cao năng lực và sự tham gia của 
cộng đồng trong các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là cộng đồng 
dân cư bị ảnh hưởng trực tiếp, dễ bị tổn thương trước các tác động của biến đôi khí 
hậu. 

- Rà soát, bố sung các quy định, hướng dẫn về kiểm tra, giám sát thực hiện 
các dự án về cơ chế phát triển sạch. 

- Chú động và tích cực tham gia cùng cộng đồng quốc tế giải quyết những 
vấn đề liên quan đến môi trường: phối hợp xây dựng cơ chế hợp tác với các nước 
láng giềng và các nước trong khu vực để giải quyết vấn đề môi trường xuyên biên 
giới: Giảm phát thải các bon; ô nhiễm nguôn nước, không khí; khai thác rừng; đập 
thủy điện. 


V. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA Ô NHIÊM KHÔNG KHÍ 

Đề bảo đảm độ trong sạch của bầu không khí, cần áp dụng các biện pháp 
tổng hợp. Có một số biện pháp đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới và ở Việt 
Nam như: 
5.1. Giảm ô nhiễm bụi, hơi và khí 

Dùng thiết bị lọc và làm sạch các khí thải từ các nhà máy, các ống khói lò 
nung. Việc chọn lựa các thiết bị làm sạch phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tính chất, 
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nông độ của tác nhân ô nhiễm, lưu lượng và nhiệt độ phát tán, mức độ làm sạch 
theo các thang chuẩn. Có các thiết bị lọc bụi như phều lọc túi, thiết bị thu khí xoáy, 
thiết bị lắng tĩnh điện, thiết bị thu phun hoặc máy lọc hơi đốt, thiết bị hấp thụ 
carbon hoạt tính. 
5.2. Biện pháp phân tắn bụi và các khí hơi 

Phương pháp nảy dựa trên sự phân tán bụi, hơi khí trong không khí để hòa 
tan các chất ô nhiễm ở một điểm thành chất vô hại. Dựa trên bài toán, nồng độ cực 
đại của các tác nhân gây hại từ ống khói nhà máy tỷ lệ thuận với lượng phát ra, 
nhưng đồng thời lại tỷ lệ nghịch với vận tốc gió và bình phương với chiều cao 
ngọn khói thải. Để làm giảm ảnh hưởng của không khí đi xuống thì cần phải áp 
dụng các biện pháp kỹ thuật để có vận tốc phát tán của những ống khói lớn khoảng 
§m/s đối với nhà máy nhỏ, hoặc 20m/s đối với nhà máy lớn. 
5.3. Biện pháp đổi mới công nghệ ít gây ô nhiễm 

Đòi hỏi kinh phí đầu tư lớn nhưng hiệu quả cao, lâu dài. Đặc biệt chú ý tới 
việc sử dụng các năng lượng mới, ít ô nhiễm như năng lượng mặt trời, sức gió, sức 
nước. .. vào sản xuất. 
5.4. Biện pháp sinh thái học 

Biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để cải tạo môi trường không khí là trồng 
cây xanh, giữ mặt nước ở các thành phố, khu công nghiệp. Cây xanh và hồ nước sẽ 
là lá phối không lồ điều hòa khí hậu và giữ trong lành bầu khí quyền. 
5.5. Sử dụng các công cụ pháp lý và kinh tế 

Trong nền sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường, mối quan tâm trước hết 
của người sản xuất là lợi ích kinh tế, chứ không phải là bảo vệ môi trường, bảo vệ 
sức khỏe của nhân dân. Vì vậy, phải tiến hành kiêm soát và đăng ký các nguồn gây 
ô nhiễm môi trường. Mỗi nhà máy đều phải đăng ký chất thải, hình thức các chất 
độc hại, cũng như các biện pháp phòng tránh sự cố xảy ra thảm họa về môi trường. 
Tiến hành thu thuế, xử phạt, thậm chí là bắt ngừng sản xuất nêu nhà máy thải ra 
các chất độc hại gây ô nhiễm môi trường quá giới hạn cho phép. 
5.6. Giáo dục ý thức tự giác của mỗi người dân 

Điều quan trọng của việc giữ trong lành bầu khí quyên muốn đạt hiệu quả 
cao, phải chú trọng đến việc giáo dục ý thức tự giác của mỗi người dân. Nếu mọi 
người đều tham gia giữ gìn trong sạch bầu không khí bao quanh nơi ở, nơi làm 
việc, không để khói thuốc lá làm ảnh hưởng đến người khác, chú ý thông thoáng 
khí khi đun nấu. .. thì chúng ta sẽ được sống trong bầu không khí trong lành, góp 
phần nâng cao sức khỏe và cuộc sống. 
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Chương 7: MỘT SỐ VẤN ĐÈ VÉ PHÁT TRIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 


I.NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
1.1. Các nền sản xuất nông nghiệp 


Trong lịch sử nhân loại, nhu câu tìm kiêm và sản xuât lương thực thực phâm 
đê cung câp cho dân sô tăng lên mỗi ngày môi đông, được xem là hoạt động cơ bản 
của xã hội loài người. Có thê chia ra 4 thời kỳ tương ứng với 4 nên nông nghiệp: 


- Nên nông nøghiệ[ hái lượm và săn bắt, đánh cá; 


- Nên nông nghiệp trông trọt và chăn thả; 

- Nên nông nghiệp công nghiệp hóa; 

- Nên nông nghiệp sinh thái học. 
1.1.1. Nền nông nghiệp hái lượm và săn bắt, đánh cá 

Nền nông nghiệp này kéo dài lâu nhất, bắt đầu từ khi có loài người cho đến 
thời gian cách đây khoảng 1 vạn năm. Bằng lao động cơ bản đơn giản, kinh 
nghiệm là chủ yếu, công cụ lao động bằng đá, cành cây, còn lửa thì lấy từ các đám 
cháy tự nhiên. Sản phẩm thu hoạch được không nhiều, dân số lúc đó cũng ít nên 
cũng không có tác động đến thiên nhiên. Thời kỳ này nạn đói cũng thường xuyên 
đe dọa, lương thực dự trữ không có, tỷ lệ tử vong cao. 
1.1.2. Nền nông nghiệp trông trọt và chăn thả truyền thông 

Nền nông nghiệp này (bắt đầu cách đây khoảng 10.000 năm) được đánh dấu: 
băng việc xã hội loài người thay thế các hoạt động hái lượm và săn bắt ngoài tự 
nhiên bằng các hoạt động trồng trọt và chăn nuôi với các giống mà con người 
thuần hóa được. Theo các tài liệu khảo cổ học thì các trung tâm thuần hóa cây 
giống và vật nuôi tập trung ở Trung Đông, Ấn Độ và Trun Š 

Nền nông nghiệp này bao gồm hai loại hình l 
nông nghiệp du canh là một hệ thống nông nghiệp trong đó 


Canh tác kiêu du canh 
hiện nay trên thê giới vân còn tôn tại ở nhiêu nước. Ở Việt Nam hiện vân còn 
khoảng 2 triệu người sông theo hình thức du canh và 


Vệ hậu quả cho môi trường thì kiêu canh tác du canh đã có những ảnh 
hưởng xâu: rừng và tài nguyên rừng bị phá hủy, xói mòn đât nghiêm trọng, mât cân 


băng nước, gây ra hạn hán và lụt lội. 
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Nền nông nghiệp du canh dần dân được thay thế bằng nên nông nghiệp định 
canh: trồng trọt trên những diện tích đất cố định và chăn nuôi cũng vậy. Đàn gia 
súc không chăn thả di động (du mục) nữa mà thực hiện trồng cây làm thức ăn cho 
chúng. Gia súc được nuôi ờ các chuồng trại. Các kỹ thuật nông nghiệp được á 
dụng và cải tiến: 


Nền nông nghiệp định canh đã cho năng suất cao hơn và duy trì 
được một số dân đông hơn nhiều. Thành quả của nền sản xuất nông nghiệp truyền 
thống là tạo được một tập đoàn vô cùng phong phú và đa dạng cây trồng vật nuôi, 
bảo đảm được nhu cầu lương thực, thực phẩm và cho cả các mục đích khác như 
làm thuốc, xây dựng, làm cảnh. .. Tuy nhiên nó cũng chỉ bảo đảm cuộc sống cho 
một dân số nhất định mà thôi. 

Nền nông nghiệp truyền thống xét trên phương diện bảo vệ mới trường thì 

cần phải chấm dứt ngay lối canh tác du canh, còn đối với định canh thì cần phát 

triên theo hướng thâm canh. 
1.1.3. Nền nông nghiệp công nghiệp hóa 

Nền nông nghiệp này được thực hiện mạnh mẽ ở các nước có nền nông 
nghiệp phát triển (Châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật... .) vào cuối thế kỹ 18. Nền nông 
nghiệp công nghiệp hóa đặc trung bởi việc sử dụn triệt để các thành tựu khoa học 


Giống cây trồng và vật nuôi được sản xuất và chọn lọc từ các thành 
tựu của di truyền học. Điển hình của nền nông nghiệp này là “cách mạng xanh”. 
Nhờ cách mạng xanh mà nền nông nghiệp này đã thỏa mãn cho một dân số thế giới 
ø1a tăng như hiện nay. 

Những hạn chế của nền nông nghiệp công nghiệp hóa là: 

- Coi thường bản tính sinh học của thế giới sinh vật, xem cây trồng - vật 
nuôi như những cái máy sản xuất ra nông sản, sữa, thịt, trứng. . không chú ý đến 
quy luật sinh sông bình thường của sinh vật; 

- Coi thường các hoạt động sinh học của đất, bón quá nhiều phân hóa học 
dễ tan để làm tăng nhanh năng suất, đã làm giảm đa dạng sinh học của đất, làm đất 
chua dần và mắt sức sống. dung những dụng cụ nặng để làm đất đã làm cho đất 
mất cấu trúc, dẻ chặt , hạn chế hoạt động của rễ cây và các sinh vật đất, sự tràn 
ngập của các chất hóa học vào đất dưới dạng các phân khoáng, thuốc trừ sâu, diệt 
cỏ. .. đã làm nảy sinh ô nhiễm đất, ô nhiễm nước. Đỉnh cao của nền nông nghiệp 
này là trồng cây trong nhà kính, thủy canh; 

- Các sản phâm của nền nông nghiệp này kém chất lượng, ăn không ngon, 
hoa quả chứa nhiều nước, khó bảo quản, khó vận chuyển đi xa. Thịt nhão, trứng 
không thơm ngon, còn sữa có giá trị dinh dưỡng kém. Nhiều sản phẩm còn chứa 
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một phần tồn dư các chất hóa học độc hại như thuốc trừ sâu, diệt cỏ, phân bón hóa 
học ha các hoocmôn. . 

- Làm mất đi và à lãng quên dân các cây trồng và vật nuôi gốc địa phương, 
sản phẩm nông nghiệp cô điền, truyền thống. Đây là những giống cây trồng vật 
nuôi có sức đề kháng tốt, chống chịu tốt các điều kiện khí hậu xâu của địa phương, 
có khẩu VỊ của sản phẩm tự nhiên. Đôi khi làm mất đi các nguồn øen quý có trong 
cây trồng và vật nuôi đã được bao đời người nông dân khắp nơi trên thế giới lựa 
chọn và tạo nên; 

- Làm xuống cấp chất lượng môi trường, độ màu mỡ của đất trồng trọt, làm 
mặn hóa, axit hóa, kết cấu đất bị phá vỡ, đất bị ô nhiễm, nước bị ô nhiễm, hệ sinh 
thái nông nghiệp bị mất cân bằng sinh thái học. 

Nên nông nghiệp công nghiệp hóa dựa vào giá thành để đầu vào như phân 
bón, giống, thuốc trừ sâu, máy móc, thủy lợi và sản phẩm đầu ra để phát triển. Tiếc 
rằng lợi nhuận kiểu canh tác nảy ngày càng giảm. Nếu vào cuối thê kỷ 19 bỏ ra I 
USD vào sản xuất thì thu được tới 16 USD, ngày nay chỉ thu được có 2 USD vì chỉ 
phí cho đầu vào quá lớn mà giá bán lương thực, thực phẩm lại thấp đi. Sự phân hóa 
xã hội giàu nghèo ngày càng mạnh, tính chất ôn định của xã hội ngày càng mong 
manh. Các nước nghèo lệ thuộc vào các nước giàu có nên công nghiệp phát triển. . 

.„ tri thức của nền nông nghiệp truyền thống bị lãng quên. 

Có thê thấy là loài người đã lạm dụng các tiến bộ công nghệ và kỹ thuật 
của giai đoạn công nghiệp hóa vừa qua vào nông nghiệp, tuy có mang lại nhiều 
thành tựu to lớn nhưng không có triển vọng øì về sự phát triển bền vững. 

1.1.4. Nền nông nghiệp sinh thái học, nền nông nghiệp bên vững 

Trước khi định hướng xây dựng nền nông nghiệp sinh thái học, nền nông 
nghiệp bền vững, các nhà khoa học nông nghiệp ở các nước công nghiệp hóa, đặc 
biệt là ở Mỹ có chủ trương xây dựng một nền nông nghiệp sinh học. Xuất phát 
điểm của nó là: 


mm —mmmmszssasssxxux 


Ví dụ: đối với cây trồng, làm sao cho cây trồng sử dụng tốt nhất năng lượng 
mặt trời để tạo năng suất sơ cấp, tạo điều kiện để cho bộ rễ hút được tốt nhất các 
chất dinh dưỡng có trong đất, bón phân hữu cơ thay cho dùng thuốc trừ sâu, trồng 
xen trồng gối, trông. theo hướng nông — lâm kết hợp, phong trừ sinh học, dung 
thuốc trừ sâu có nguồn gốc cây cỏ tự nhiên. Trong chăn nuôi thì duy trì chăn thả, 


This document is available on S studoeu 


Downloaded by D?NG NGUY?N TI?N (2356190016@hcmussh.edu.vn) 


trồng cây làm thức ăn cho chúng ở tự nhiên, chọn lọc các giống có khả năng miễn 
dịch cao, sinh sản tốt. . 

Qua nhiều năm tu hiện phát triển nông nghiệp theo định hướng này, đã 
chứng minh được rõ rang là chất lượng sản phẩm tốt hơn hắn so với nền nông 
nghiệp công nghiệp hóa, nhưng năng suất và nhất là tổng sản lượng thu được cũng 
như giá thành không đáp ứng được với những điều kiện kinh tế xã hội ở nhiều 
nước hiện nay. Mục tiêu là lý tưởng nhưng về ý nghĩa thực tiễn giải quyết vấn đeề 
lương thực, thực phẩm cho loài người hiện nay còn chưa đáp ứng được yêu cầu. 


Hiện nay thay vào phát triển nông nghiệp công nghiệp hóa, được nói đến 
nhiều là nền nông nghiệp sinh thái, nền nông nghiệp bền vững, Nền nông nghiệp 
sinh thái không loại trừ việc sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, giông chọn 
lọc nhân tạo. .. mà là sử dụng một cách hợp lý nhất, tiếp tục phát huy nên nông 
nghiệp truyền thống, tránh những giải pháp kỹ thuật công nghệ đem đến sự hủy 
hoại môi trường. Sản xúót nông nghiệp phải được bền vững, đáp ứng nhu cầu 
lương thực, thực phẩm không những cho hôm nay mà còn cả mai sau nữa. 

Các kết quả nghiên cứu về nông nghiệp sinh thái học rất đáng khích lệ. Ví 
dụ: Chương trình phòng trừ sâu bệnh tổng hợp (IPM: Integrated Pest 
Management); chương trình nông — lâm — ngư nghiệp kết hợp hay nông — lâm kết 
hợp; chương trình tuyển chọn cây, con nuôi trồng mới từ các loài hoang dại. Có thê 
nói nên nông nghiệp sinh thái là nên nông nghiệp kết hợp cái tích cực, cái đúng 
đăn của hai nên nông nghiệp công nghiệp hóa và nông nghiệp sinh học. Bằng các 
tiền bộ khoa học kỹ thuật sinh thái học phải làm sao cho năng suất sinh học của các 
hệ sinh thái nông nghiệp không ngừng được nâng cao mà các hệ sinh thái này vẫn 
bền vững để tiếp tục sản xuất. 


1.2. Sản xuất lương thực trên thế giới và Việt Nam 
1.2.1. Sản xuất lương thực trên thế giới 

An ninh lương thực luôn là vân đề được cộng đồng thế giới quan tâm, đặc 
biệt trong tình trạng hiện nay, sự bất ôn về kinh tế - chính trị — xã hội ở nhiều nước 
trên thế giới có nguy cơ ngày một gia tang, nạn đói nghẻo, suy dinh dưỡng ở hầu 
hết các nước đanhg phát triển ảnh huởng xâu đến môi trường sông của hành tinh. 

Cho đến những năm 1940, năng suất nông nghiệp ở các nước đang phát triển 
và công nghiệp phát triển nhìn chung như nhau, nhưng sau đó khoa học vê dinh 
dưỡng cây trồng phát triển, ácc nhà khoa học đã phát hiện nhiều tiễn bộ khoa học 
kỹ thuật, kỹ thuật sử dụng phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật để kiểm soát sâu 
hại, cỏ dại đã cải thiện một cách đáng kể năng suất cây trồng và sự cách biệt giữa 
hai khối nước này ngày càng lớn. 

Mặc dù sản xuất lương thực trên thế giới tính trên đầu người gia tăng và 
năng suất cũng tăng, nhưng nạn đói và suy dinh dưỡng vẫn xảy ra phô biến. 
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Sản xuất ngũ cốc trên thế giới từ 1960 — 1993 


Thời kỳ Tổng diện Năng suất Tổng sản Tính theo đầu 
tích canh tác | (triệu tấn/ha | lượng trung | người (kg) 
(ngàn ha) bình năm 
(ngàn 
tắn/năm) 
1960 -1964 613.719 1,4 739.695 283 
1970 - 1974 689.455 1,9 1.300.621 338 
1980 - 1984 725.145 ĐẶC, 1.675.344 364 
1991 -1993 696.063 ĐẠI 1.910.819 349 
1995 2.680.799 
2013 4.788.683 


Sản lượng ngũ cốc theo từng nước từ 2011 — 2013 (đơn vị tính: tấn) 


Tên nước 2011 2012 

Tên nước 2011 2012 2013 
Afghanistan 4,681,020 6,379,000 6,520,329 
Albania 701,200 697,400 660,500 
Algeria 3,209,202 53,137,455 4,914,039 
American Samoa 
Andorra 
Angola 1,412,826 509,705 1,675,342 
Anftigua and Barbuda 90 90 90 
Argentina 49,098,463 43,389,294 51,792,609 
Armenia 435,470 451,049 543,659 
Aruba 
Ausfralia 39,987,043 43,371,698 35,597,663 
Austria 6,014,910 5,160,712 4,857,560 
Azerbaljan 2,370,789 2,706,862 2,858,450 
Bahamas, The 687 690 700 
Bahrain 
Bangladesh 52,628,576 52,802,619 534,253,412 
Barbados 310 320 340 
Belarus 7,080,641 8,827,838 7,234,812 
Belgium 2,939,102 2,957,908 3,097,497 
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2013 


Tên nước 
Belize 
Benin 
Bermuda 
Bhutan 


Bolivia 


Bosnia and Herzegovina 


Botswana 


Brazil 


Brunei Darussalam 


Bulgaria 


Burkina Faso 


Burundi 
Cabo Verde 
Cambodia 
Cameroon 


Canada 


Cayman Islands 
Central African Republic 


Chad 
Chile 
China 
Colombia 


Comoros 


Congo,. Dem. Rep. 


Congo, Rep. 
Cosfa Rica 


Cote d'lvoire 
Croatia 
Cuba 


Curacao 


Cyprus 


Czech Republic 


Denmark 
DiIiboutI 
Dominica 


2011 
91,767 
1,544,233 


184.333 
1,988,007 
1,118,257 
79,093 
77.586.276 
1,480 

J9 200359 
3,666,404 
30,310 
3.302 
9,496,000 
2,988,076 
47.271.300 


259,000 

Í 353.209 
3,950,348 
518,832,200 
3,802,549 
33,300 
1,529,418 
27,050 
297,476 
1,607,414 
2,029,202 
920.658 


73,699 
"973.1 J7 
6,809,200 
14 

140 


2012 
91,627 
1,533,872 


167,800 
2,160,245 
905.975 
52,800 
69,908,244 
1,756 
6,986,759 
4,898,544 
257.348 
6,001 
10,241,849 
3,132,594 
51,781,300 


260,600 
3,162,000 
3,464,791 
541,440,900 
3,890,408 
34,200 
1,790,450 
29,000 
231,631 

2 505)2 t2 
2,688,345 
1,002,270 


60,921 
6,599,654 
9,485,400 
16 

200 


2013 
111,934 
1,691,862 


[59.7 
2,230,345 
1,222,498 
43,600 
100,901,726 
1,850 
6,364,480 
4,869,722 
23101)2 

2) 018) 
10,317,000 
3,088,980 
66,372,400 


266,300 
2,561,000 
4.004.027 
552,876,400 
3,896,289 
36,800 

| 795,190 
31,650 
2578105190) 
2,712,481 
209.117 
1,099,070 


78,780 
7,517,765 
9,113,487 
16 

200 
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Tên nước 
Dominican Republic 
Ecuador 

Esypt. Arab Rep. 

EI Salvador 


Equatorial Guinea 
Eritrea 


Estomia 

Ethiopia 

Faeroe Islands 
FEinland 

France 

FErench Polynesia 
Gabon 

Gambia. The 


Georgla 


Germany 
Ghana 


Greece 


Greenland 

Grenada 

Guam 

Guatemala 

Guinea 

Guinea-Bissau 

Guyana 

Hatti 

Honduras 

Hong Kong SAR, China 


Hungary 
lceland 


India 
Indonesia 


lran, Islamic Rep. 
lraq 


2011 
912,362 
2,486,692 
22,014,919 
923,938 


230,37 
771,122 
18,809,963 


6,894 
3,670,300 
63,953,875 


45,186 
183,189 
404.700 
41.920.400 
2,618,992 
4.674.845 


354 

46 
1,752,754 
2,947,000 
218,170 
623,200 
640.063 
L9E/515 5) 

0 
13,678,147 


287.860.000 
63,400,154 
20,695,843 
4,270,151 
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2012 2013 
393,264 873,313 
2,929,119 3,102,798 
23,755,745 22,305,200 
1,090,739 1,043,725 
275,000 265,000 
990,891 973,050 
19651,152 22,706,851 
5,734 6,124 
3,661,400 4,083,700 
70,081,606 67,518,251 
45,700 46,700 
224.260 227,653 
376.400 487,900 
45,396,500 47,757,100 
2,890,743 2,745,913 
4.285,269 4,552,020 
360 400 
50 50 
1,799.920 1,808,779 
3,240,000 3,409,000 
248.280 264,189 
653,300 327,800 
441,391 613,318 
621,559 686,727 
0 0 
10,072,586 13,621,004 
293,290,000 293,940,000 
88,443,148 89,791,562 
22,010,000 22,650,100 
4,790,950 6,500,674 
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Tên nước 
Ireland 
Isle of Man 


Jordan 
Kazakhstan 


Kenya 
Kiribati 


Korea, Dem. Rep. 


Korea, Rep. 
KuwaIt 


Kyrgyz Republic 
Lao PDR 

Latvia 

Lebanon 
Lesotho 

Liberia 

Libya 
Llechtenstein 
Lithuania 
Luxembourg 


Macao SAR. China 


Macedonia, FYR 
Madasascar 
Malawl 
Malaysia 
Maldives 

Mali 

Malta 

Marshall Islands 
Mauritania 


Mauritius 
Mexico 


2011 
2,511,812 


22216) 0l la) 
19,521,138 
2,958 
11,450,424 
63,042 
26,825,600 
4.058.581 


4,710,500 
6,243,430 
21,430 
1,504,687 
4.161.995 
1,409,500 
158,675 
103,965 
298,000 
2/3, 


3,225,600 
149,591 


554.873 
4.740.084 
3,0 210/i 
2,635,830 
168 
53,777,891 
15,800 


202,062 
636 
28.409.477 


2012 
2,128,400 


323,445 
19,039,442 
3I2I 
11,729,460 
64.014 
12,788,049 
4,462,694 


5,202,000 
6,135,269 
22.450 
1,357,045 
4,614,695 
2,112,800 
188,695 
30,180 
291,000 
306,900 


4,656,600 
153.433 


199.0) 
5,009,947 
3,832,659 
2,682,983 
180 
6,674.591 
18,200 


296,850 
1,244 
33,615,012 


2013 
2.403.400 


310,232 
18,083,679 
2,996 
11,786,590 
103,147 
18,141,280 
4,307,469 


5,233,300 
3,010,192 
23.800 
1,728,290 
4,565,000 
1,948,700 
178,745 
107,025 
238.000 
305,900 


4,459,300 
173,287 


561,918 
3,991,920 
30) 7,1Ú 
2,714.662 
190 
3.190.227 
17,100 


296,950 
1,280 
33,210,301 
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Tên nước 


Micronesia. Fed. Sts. 


Moldova 
Monaco 
Mongolia 
Montenegro 
Morocco 
Mozambique 
Myanmar 
Namibia 
Nepal 
Netherlands 
New Caledonia 
New Zealand 
NÑicaragua 
Niger 
NÑigerla 


Northern Mariana Islands 


Norway 
Oman 
Pakistan 
Palau 
Panama 
Papua New Guinea 
Paraguay 
Peru 
Philippines 
Poland 
Portugal 
Puerto Rico 


QOafar 


lầomania 


Russian Federation 
Rwanda 
Samoa 


San Marino 


2011 
242 
2,466,400 


445,513 
17,501 
6,689,245 
200,11 
31,081,312 
117,000 
6,615,383 
1,609,679 
2,655 
999.389 
1,009,194 
3,762,353 
20.702.585 


1,026,723 
42,513 
36,224,380 


350,795 
19,000 
5,367,547 
4,619,000 
23.655.648 
26,507,645 
1,158,206 
607 

1,700 
20,848,453 
9]79 7,102 
857,282 
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2012 2013 
252 267 
1,191,673 2,654,338 
478,047 383,796 
13,333 13,850 
5,311,130 9 874,203 
1,630,990 2,235,500 
30,175,000 31,067,500 
165,500 37,000 
9 457,722 53,580,285 
1,730,981 1,810,663 
3,069 3,569 
1,168,496 1,098.437 
982,568 1,011,627 
5,319,260 4,347,100 
21,435,636 26,970,000 
1,084,700 904,000 
46.300 48,000 
33,728,400 36,449,810 
370.022 424.052 
15,700 185,100 
5,160,748 6,272,392 
5,223,565 5,248,726 
25,440,136 25,817,179 
28,269,372 28,428,492 
1,186,500 1,215,600 
610 620 
1,908 1,975 
12,831,307 20,945,878 
68,762,551 90,375,448 
880,725 998.200 
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Tên nước 


Sao Tome and Principe 


Saudi Arabia 


Senesgal 
Serbia 
Seychelles 
SIerra Leone 


Singapore 


2011 
1,085 
1,414,016 
1,101,010 
9,082,252 


1,214,895 


SInt Maarten (Dutch part) 


Slovak Republic 
Slovenia 


Solomon Islands 


Somalia 

South Africa 
South Sudan 
Spain 

Sri Lanka 

St. Kitfs and NevIs 
St. Lucia 


3/1Jj 51 
611,000 
3,29U 
118,913 
12,918,562 


22,040,441 
4.038.207 


St. Martin (Erench part) 


Sí. Vincent and the Grenadines 


69] 


Sudan 
Suriname 
Swaziland 
Sweden 
Swifzerland 


Syrian Arab Repubilic 
Tajikistan 

Tanzania 

Thailand 
Timor-Leste 


Togo 

Tonga 

Trimidad and Tobago 
Tunisia 

Turke 


5,598,000 
233.33U 
66,026 
4.651.000 
973,386 
A2 1,001 
1,034,798 
7993.1122 
41.473.425 
148,080 
1,057,893 


6,101 
2,342,023 
35,195,055 


2012 
917 
1,150,000 
1,664,960 
5,934,015 


1,261,354 


3,039,303 
579,806 
4.000 
385,345 
14.266.240 


16,961,441 
4.054.860 


S54 
2,660,000 
224.156 
77,150 
5,055,900 
922,645 
1290). 3Jj 
1,175,450 
6,119,819 
42,809,933 
236.000 
1,230,490 


Si 1077 
2,305,900 
33,371,844 


2013 
716 
972,500 
1,318,702 
9,180,043 


1,376,481 


3.414.961 
460,839 
4.200 
383.243 
14,872,900 


25,231,610 
4,836,955 


870 
5,947,000 
262.076 
83,825 
4.985.200 
638,748 
4.206.428 
1,170,230 
6,667,188 
41,533,328 
188,000 
1,210,365 


6,359 
1,328,000 
37.475.264 
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Tên nước 2011 2012 2013 
Turkmenistan 1,558,000 1,458,000 1,614,000 
Turks and Caicos Islands 
Tuvalu 
Uganda 3,536,000 3,546,000 3,509,000 
Ukraine 56,255,900 45,739,700 63,199,660 
United Arab Emirates 132,645 133,932 139,163 
United Kingdom 21,484,500 19,515,000 20,076,100 
United States 386,815,964 356,932,761 436,553,678 
Uruguay 4,447,708 3,579,600 4,045,100 
Uzbekistan 7,063,268 7,431,635 7,704,980 
Vanuatu 783 800 950 
Venezuela, RB 3,010,273 2,956,968 3,653,799 
Vietnam 47,235,963 48,466,766 49,232,187 
Virgin Islands (U.S.) 

West Bank and Gaza 23.936 24.330 26,855 
Yemen, Rep. 816,555 909,741 863,334 
Zambia 3,373,681 3,203,354 2,900,044 
Zimbabwe 1,698,627 1,160,450 998,450 


Trong số trên 7 tỷ người đang sống trên trái đất hiện nay thì cứ 10 người có 
một người đang bị đói. Trong số 60 triệu người chết hàng năm, thì chết do đói ăn là 
10 — 20 triệu, số còn lại chết vì thiếu dinh dưỡng và bệnh tật. Ngoài số người bị 
đói, thường xuyên có khoảng 850 triệu người bị thiếu ăn, hầu hết tập trung ở các 
nước đang phát triền. 

Vào đầu những năm 1990, tính trung bình sản xuất lương thực trên thế giới 
là 2.670 kcal/ngườingày là đủ mức dinh dưỡng. Tuy nhiên, ở đa số các nước đang 
phát triển lại không đủ. Sự chênh lệch lên tới 965 kcal/người/ngày giữa các nước 
đang phát triển và các nước công nghiệp phát triển (3.339 và 2.434 
kcal/người/ngày). 

Theo ước tính, đến năm 2025 thế giới cần một sản lượng lương thực là 3 tỷ 
tấn/năm để nuôi sống khoảng 8,5 tỷ người, trong khi sản lượng lương thực mấy 
năm cuối thế kỷ 20 mới đạt 1,9 tỷ tắn/năm và tính theo đầu người mới khoảng 
350kg/năm, trong khi đó theo tiêu chuẩn của FAO, bình quân lương thực phải là 
500kg/người/năm mới đạt được điều kiện cần thiết để bảo đảm an ninh lương thực. 
Tuy nhiên đến năm 2013, con người đã có khả năng sản xuất 4,7 tỷ tấn ngũ cốc tại 
thời điểm này. 
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Theo dự đoán đến năm 2100, dân số thế giới sẽ không còn tăng và ôn định ở 
mức 10,3 tỷ người. Như vậy, một thách thức lớn mà nông nghiệp thế giới trong thế 
kỷ 21 phải đối mặt là bảo đảm nuôi sống số dân không ngừng tang lên trong điều 
kiện môi trường trái đất chúng ta ngày càng suy thoái. Đất canh tác bị thu hẹp do 
đủ loại nguyên nhân, xói mòn đất, hoang mạc hóa vẫn đang tiếp tục diễn ra và lan 
rộng, rừng — lá phối xanh của hành tinh — chỗ dựa vững chắc cho nông nghiệp phát 
triển, đang bị hủy hoại do chiến tranh, hỏa hoạn, phát nương làm rây. .. Kèm theo 
đó là hiện tượng lũ quét, lở đất ngày càng nhiều, tàn phá đất đai nhiều vùng rộng 
lớn, làm mất khả năng canh tác. Khí hậu trái đất nóng lên, băng tan, nước biển 
dâng, sự xâm nhập của nước mặn vào đất canh tác và cuối cùng là tốc độ đô thị 
hóa nhanh cũng góp phần làm giảm diện tích đất nông nghiệp. Trước tình hình 
trên, nông nghiệp thế giới trong tương lai không có cách lựa chọn nào khác là phải 
có một chiến lược dự phòng và hướng mọi nô lực vào việc nâng cao hiệu suất và 
tiết kiệm các nguôn lực liên quan đến nông nghiệp. 


1.2.2. Sản xuất lương thực ở Việt Nam 

Trải qua hơn 4.000 năm xây dựng đất nước và giữ nước, nông nghiệp Việt 
Nam đã đi qua những chặng đường dài phát triển và luôn thể hiện la một hoạt động 
sản xuất mang tính cơ bản, chứa đựng tính xã hộ sâu sắc. Nhìn lại nông nghiệp 
Việt Nam trong thế kỷ 20, chúng ta thấy dân số nước ta tăng 6 lần trong khi đó sản 
lượng lương thực và thóc gạo đã tăng 8 lần. Qua bảng sau ta thấy. đầu thế kỷ, nông 
nghiệp Việt Nam chủ yếu là nông nghiệp cô truyền, dựa trên nền kinh tế hộ gia 
đình của cộng đồng làng xã, naăng suất lúa khoảng 12 tạ/ha. Sau năm 1930, tốc độ 
dân số tăng Nhanh nhưng do nhiều cuộc cải cách thể chế ruộng đất hoặc mang tính 
cải cách hoặc mang tính cách mạng đã xóa bỏ dần chế độ địa chỉ, chia ruộng đất 
cho nông daân nghẻo, làm tang đáng kể sự công bằng xã hội và mức sống của nông 
dân. 

Dân số và sản xuất thóc ở Việt Nam trong thế kỷ 20 


Thời kỳ Dân số Diện tích | Sản lượn Kg Năng suất 
ỳ Š % 
(triệu trông lúa thóc: thóc/người | (tân/ha) 
người) (1.000ha) | (triệu tân) 
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1900 12.659 3.966 312 
1913 14.165 3.417 4.425 312 13 
1921 15.584 4.640 6.200 398 13 
1931 17.702 4.300 5.200 294 12 
1943 22.234 4.736 6.044 372 13 
1955 25.074 4.185 6.120 244 1,4 
1965 34.029 4.826 9.370 269 1,9 
1975 47.600 4.940 10.539 32] 2Ì 
1985 60.032 5.704 15.875 264 28 
1990 66.233 6.028 19.255 290 32 
1999 76.328 7.648 31.394 411 41 
1999/1900 6 lân 7,9 lân 


Nguôn: Lê Văn Khoa, 2002. 


Tuy vậy, nhiệm vụ nông nghiệp của thế kỷ vừa qua chỉ được giải quyết 
trong thập kỷ cuối cùng nhờ vảo thời kỳ đối mới. Những thay đối về thể chế, quyền 
sở hữu đất đai... đã làm cho nông nghiệp chuyên biến với tốc độ không ngờ và 
thực hiện xuất ST nhiệm vụ của thế kỷ. Nếu năm 1989 (năm bắt đầu tự túc lương 
thực), sản lượng đạt 21,51 triệu tấn, đến năm 1994 là 26,19 triệu tấn thì đến năm 
199 đã là 31,3 triệu tấn. Năng súât lúa năm 1985 là 28 tạ/ha, đến năm 1990 là 32 
tạ/ha và đến năm 1999 là 41 tạ/ha, đưa Việt Nam từ một nước phải nhập khẩu 
lương thực sang một nước tự cấp lương thực và xuất khẩu hang năm tù 3 — 4 triệu 
tấn gạo, đứng hang thứ 2 trên thế giới sau Thái Lan và mức sản xuất lương thực đã 
vượt trội mức tăng dân SỐ. 

Năm 2000 bình quân lương thực trên đầu người ở Việt Nam đã tăng lên 
444kg. Đến năm 2005 đưa tổng sản lượng lương thực có hạt đạt khoảng 37 triệu 
tấn, đến năm 2010 là 40 triệu tắn. Năm 2005 về cơ bản không còn hộ đói và chỉ 
còn khoảng 10% hộ nghèo. 

Với khuynh hướng giảm bớt diện tích trồng lúa, Việt Nam năm 2014 vừa 
qua được mùa nhờ khí hậu điều hòa, sản lượng đạt đến 45 triệu tấn lúa hay tăng 
2,3% so với 2013, năng suất bình quân 5,77 tắn/ha và xuất khẩu 6,2 triệu tấn gạo 
trị giá 2,7 tỉ Mỹ kim, so với mục tiêu đầu năm 6,5 triệu tấn và 6,7 triệu tấn của 
2013. 

Các cây trồng khác cũng đã phát triển đáng kể, đưa Việt Nam vào hang các 
nước xúât khâu nông sản hàng đầu của thế giới đối với các mặt hàng như cà phê, 
hạt điều, chè, cao su, tiêu... Chăn nuôi cũng đã phát triển nhanh hơn nhưng chưa 
đạt đến mức trở thành ngành kinh tế chính như chúng ta mong muốn và vẫn còn 
phát triển chậm hơn so với trồng trọt. 
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Sản xuất nông nghiệp và sản xuất lương thực ở Việt Nam về lâu dài tất yêu 
sẽ phải phát triển theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa trên cơ sở bảo vệ 
môi trường, xây dựng môt nên nông nghiệp sinh thái bền vững. Theo Chiến lược 
Phát triển Nông nghiệp nông thôn Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030, với 
quan điểm phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam đóng vai trò chiến lược 
trong công nghiệp hóa- hiện đại hóa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực 
lượng quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ồn định chính trị, bảo đảm 
an ninh quốc phòng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh 
thái... 

Trong giai đoạn 2011- 2020, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp để 
phục hồi tăng trưởng, tăng hiệu quả sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh nông 
nghiệp, phát huy dân chủ cơ sở, huy động sức mạnh toàn xã hội phát triển nông 
nghiệp, tăng thu nhập và giảm nghèo, bảo vệ môi trường. Trong giai đoạn 2020- 
2030, nông nghiệp là ngành xuất khẩu mũi nhọn, chiếm tỷ trọng lớn kim ngạch 
xuất khâu quốc gia, đáp ứng nhu cầu thị trường, phát triển nông nghiệp nông thôn 
gắn với công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, đảm bảo việc làm cho khu vực 
nông thôn, giảm khoảng cách thu nhập giữa nông thôn và thành thị, cải thiện chất 
lượng môi trường sinh thái, sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu. 


1.3. Các giải pháp để giải quyết vấn đề lương thực 
1.3.1. Cách mạng xanh 

Cách mạng xanh bắt đầu hung thịnh từ những năm 1960 của thế kỷ 20. Cách 
mạng xanh có 2 kết quả vượt bậc là: 

- Tạo ra được các giống mới có năng suất cao mà đối tượng chính là cây 
lương thực; 

- Sử dụng tổ hợp các biện pháp kỹ thuật để phát huy hết khả năng của giống 
TỚI. 

Cuộc cách mạng xanh bắt đầu ở Mexico cùng với việc hình thành Trung tâm 
Quốc tế cải thiện giống ngô và lúa mì (CIMMYT) tại Mexico. Tiếp đến là việc 
hình thành Viện Nghiên vứu Lúa Quốc tế (IRRI) ở Philippines và Viện Nghiên cứu 
Quốc gia Ấn Độ (IARI). Cây mở đầu cho cách mạng xanh là cây ngô, sau đó đến 
lúa mì và lúa gạo. Thành tự của cách mạng xanh thực sự rõ rang, An Độ là một 
nước đói triền mien với sản lượng lương thực không sao vượt quá 20 triệu tắn/năm 
thì ngày nay đã thoát khỏi đói kém với sản lượng 60 triệu tắn/năm và còn có khả 
năng xúât khẩu lương thực. Năng: suất củaq các giông mới như ngô, lúa, lúa mì đều 
cao hơn hăn các giống truyền thống. các giỗng mới không chỉ cho sản lượng cao 
mà chất lượng dinh dưỡng cũng được nâng cao. Ví dụ lúa mì Sharban hạt vừa to 
vừa chắc, chứa 16% protein trong đó 3% là lizin. Ở khu vực Đông Nam Á, thành 
quả của cách mạng xanh ở Trung Quốc cũng rất đáng kẻ. 
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Tuy cách mạng xanh có kết quả to lớn nhưng nó cũng bộc lộ những hạn 
chế, đặc biệt gần đây càng thấy rõ những hạn chế về khía cạnh bảo vệ môi trường. 
Các hạn chế đó là: 

Muốn thực hiện cách mạng xanh phải có đầy đủ phân bón thuốc, trừ sâu 
Và công tác thủy lợi tốt. giỗng mới chỉ phát huy được khi có các điều kiện này, mà 
nước nghẻo thì thiếu vốn, thiêu năng lượng không chịu nỗi. 

Các giống cây trồng địa phương được coi là nguồn nguyên liệu di truyền 
quý giá đã bị đảo thải, lãng quên. Muốn khai thác một vài đặc tính quý báu vốn có 
của chúng thì nay đã không còn nữa. Sản xuất nông nghiệp không thể nào như sản 
xuất công nghiệp được, một sự thay đổi về thời tiết mà ta không khắc phục được 
thì hậu quả mất mùa trên một diện tích rộng sẽ thật tai hại cho dân cư. 

Do dung nhiều phân bón, thuốc trừ sâu, cơ giới hóa, điện khí hóa, thủy lợi 
hóa nên nông nghiệp nên không tránh khỏi việc gây ra ô nhiễm môi trường, đất đai 
kém màu mỡ. 

1.3.2. Đánh bắt và nuôi trông thủy hải sản 

Các đại dương trên trá đất chứa nguồn thực phẩm vô cùng quý giá. Trong 
sản lượng đánh bắt hang năm thì cá chiếm 90%, ácc loài thân mềm 6%, các loài 
giáp xác (tôm, cua) chiếm 3%, còn lại là 1% các loài tảo biến. 

Cá và các sản phẩm biến khác là những thức ăn có chất lượng cao vì trong 
protein của chúng chứa các loại acid amin không thay thế được và dễ tiêu hóa. 
Tính trung bình trên thế giới có khoảng 5% tổng lượng protein trong khẩu phần 
thức ăn của con người có nguồn gốc từ cá và các hải sản khác, phần còn lại từ thịt, 
sữa, trứng và thực vật. đăc biệt ở các nước đang phát triển, lượng protein trong 
khâu phần thức ăn có. nguô gốc biển chiếm tỷ trọng lớn. tuy nhiên, chủ quyên về 
đại dương của các quốc gia chưa được phân định rõ, nên những tài nguyên biển dễ 
bị khai thác quá mức. 

Song song với việc đánh bắt, thì việcc nuôi trồng thủy sản cũng đang được 
phát triển mạnh ở cả môi trường nước ngọt và nước mặn ven bờ. Mặc dù nuôi 
trồng thủy sản đã có từ hang ngàn năm trước, nhưng trong tương lai sẽ đóng góp 
tích cực trong việc đa dạng hóa khâu phần thức ăn hàng ngày, và là nguôn cung 
cấp ngoại tệ quan trọng ở các nước đang phát triển do xuất khâu những đặc sản 
như tôm, cua. .. Tuy nhiên, việc nuôi trồng thủy sản không thể đa dạng loài như 
đánh bắt tự do, nó đòi hỏi nhiều lao động, diện tích lớn và những thiết bị vận hành 
đắt đỏ, đặc biệt những nghiêu cứu quan trọng về các vẫn đề môi trường nước thích 
hợp, mật độ nuôi, kiểm soát dịch bệnh. 

1.3.3. Sự phát triển của công nghệ sinh học 

Công nghệ sinh học được phát triển ở những nước công nghiệp phát triển từ 
những năm đầu của thập niên 80 thế kỷ 20, còn ở các nước đang phát triển, chủ 
yếu là từ những ns§m 1990 trở lại đây. Hiện nay trên thế giới, công nghệ sinh học 
được coi là một hướng ưu tiên để đầu tư và phát triển. Gái trị sản lượng của một số 
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sản phẩm công nghệ sinh học trên thị trường thế giới năm 1998 đạt 40 — 65 tỷ 
USD, năm 1999 đạt 65 tỷ USD, năm 2010 đạt 1.000 tỷ USD. Các lĩnh vực công 
nghệ sinh học bao gồm: 

- Công nghệ lên men sản xuất các chế phẩm vi sinh dung trong chăn nuôi, 
trồng trọt và bảo quản; 

- Công nghệ tế bào thực vật để nhân nhanh các cây lương thực, thực phẩm, 
cây công nghiệp, cây ăn quả. Việc ứng dụng công nghệ nuôi cây mô và tế bào 
trong lai tạo, chọn lọc giống cây trồng. và rút ngăn thời gian tạo giông. 

- Công nghệ enzyme để sản xuất acid amin từ nhiều nguồn nguyên liệu, lên 
men rượu, chế tạo cảm ứng sinh học (biosensor) và thuốc phát hiện chất độc. 

- Công nghệ gen là công nghệ cao và là công nghệ quyết định sự thành công 
của cuộc cách mạng công nghệ sinh học. bằng công nghệ gen, những năm gầnđây 
nhiều loại thực phẩm biến đổi gen đã xuất hiện. ĐIo là thực phẩm lấy từ các cơ thê 
cây trồng vật nuôi có biến đổi về mặt du truyền. Tạo ra các cơ thể này, đặc biệt là 
các cây biến đổi gen là một hướng quan trọng của công nghệ sinh học để có các 
cây trồng vật nuôi mang những thuộc tính mới một cách nhanh chóng và bền vững 
hơn so với các cách lai tạo truyền thống trước đây. Công nghệ gen đã tạo được 
nhiều giống cây ngũ cốc, đậu tương, khoai tây, hạt có dầu. . .mang gen chống sâu 
bệnh, hoặc có giá trị thực phẩm cao. Sinh vật biến đôi gen cho năng suất cao, đem 
lại lợi ích cho người sản xuất là điều được khăng định. Thế nhưng chất lượng, dư 
lượng chất hóa học để lại trong sản phẩm và đặc biệt những ảnh hưởng của các sản 
phẩm này đến sức khỏe con người và môi trường đến nay còn chưa được làm rõ. 


H. CÔNG NGHIỆP HOÁ, ĐÔ THỊ HOÁ VÀ MÔI TRƯỜNG 
2.1. Nguồn gốc của công nghiệp hóa và đô thị hóa 

Công nghiệp hóa và đô thị hóa là quá trình tiến hóa và phát triển kinh tế xã 
hội của loài người. Khi những làng xóm bắt đầu phân hóa trở thành những trung 
tâm thủ công nghiệp và dịch vụ buôn bán thì những làng, xóm và cộng đồng đó đã 
dần dần phát triển thành những trung tâm công nghiệp và đô thị. Các đô thị và khu 
công nghiệp lúc sơ khai vân chưa khác nhiều so với nông thôn: vẫn bị bao quanh 
bởi các cánh đồng, nơi ở vẫn chung với kho tàng, giếng nước, rác rưởi không chất 
thành đống xử lý riêng và mật độ dân cư vẫn thưa. Dần dân qua nhiều thời đại, sự 
khác biệt giữa đô thị và nông thôn ngày càng rõ nét. Cộng đồng dân cư sống ở khu 
công nghiệp và đô thị không còn làm nông nghiệp nữa, họ là các công nhân — các 
người làm dịch vụ - buôn bán — quản lý hành chánh. .. Dân số đô thị và khu công 
nghiệp đã tăng nhanh, lúc đầu quy mô chỉ khỏang 2 — 3 vạn dân, chiếm diện tích 
200 — 300ha vào thế kỷ 15 — 16 ở châu Âu. Tiếp đến cứ tăng dần lên tới vài chục 
vạn dân và diện tích chừng 1.000 — 2.000ha. 
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Về hình thái, có sự khác nhau giữa nông thôn và đô thị. Đô thị có hình thủ rõ 
rệt, vị trí địa lý tạo cho nó khả năng khai thác tài nguyên, thực phẩm vùng chung 
quanh. Sản phẩm làm ra từ đô thị và khu công nghiệp lại phân phối đi thị trường 
chung quanh. Đô thị và nông thôn tuy khác nhau nhưng vẫn quan hệ chặt chẽ với 
nhau. 

Đời sống và sản xuất ở các đô thị và khu công nghiệp đòi hỏi phải cải tiễn 
giao thông, đường sá, nhà ở, khu vệ sinh, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước. 

. Công nghiệp phát triển, các tiến bộ khoa học kỹ thuật gia tang, đặc biệt là các 
công trình xây dựng nhà ở, xí nghiệp, cầu cảng, bến bãi, đường sá giao thông. ... đã 
làm cho đô thị, khu công nghiệp có nhiều sa9lc thái riêng khác hắn nông thôn. 
Đường phố có vĩa hè sạch sẽ, có hệ thống đèn đường chiếu sang, đi lại nhanh 
chóng, thuận tiện. Có hệ thống cấp nước, cấp điện, rác thải được mang ra khỏi đô 
thị để chôn lấp. 

Tóm lại công nghiệp hóa và đô thị hóa là sự tập trung và phát triển kinh tế 
xã hội ở mức cao hơn so với nên sản xuất nông nghiệp và thủ công nghiệp, kèm 
theo là sự phát triển dân số. 


2.2. Đô thị hoá ở thế kỷ XIX và hiện nay 

Quá trình đô thị hóa đã diễn ra từ lâu trong lịch sử, từ 4 — 5 ngàn năm trước 
công nguyên, bắt đầu từ sự phân hóa làng xóm thành những trung tâm thủ công 
nghiệp và dịch vụ buôn bán. Tuy nhiên từ đầu thế kỷ 19, quá trình đô thị hóa mới 
phát triển mạnh, găn với cuộc cách mạng công nghiệp. Đặc biệt quá trình đô thị 
hóa — công nghiệp hóa bùng phát mạnh trong khoảng 25 năm cuối thế kỷ 20. Trong 
thời kỳ này con người đã tạo ra những biến đổi to lớn trên trái đất. Có lẽ nước Anh 
là nước đô thị hóa theo đúng nghĩa đầu tiên. Loài người thực hiện công nghiệp hóa 
chỉ trên 100 năm nay từ khi nền công nghiệp bắt đầu dùng máy hơi nước. Ví dụ: tỷ 
lệ dân số đô thị oở Anh năm 1800 là 20% - năm 1976 là 80%; ở Mỹ năm 1800 là 
5% - năm 1976 là 73%. 

Đô thị được xác định bằng các yếu tố đặc trung là diện tích đất sử dụng, vị 
trí và dân số. Các đô thị đều chiếm một diện tích rất rộng, ở vào vị trí thuận lợi 
giao thông và dân số thì rất đông. Các điều kiện tự nhiên như khí hậu, điều kiện 
sông được cải thiện nên cũng đã thu hút người dân nông thôn ra sống ở đô thị. 
Thêm vào đó, do công nghiệp hóa, lao động nông nghiệp trở nên dư thừa, mà ở đô 
thị, khu công nghiệp lại cần lao động để bổ sung nên đã có sự di dân từ nông thôn 
ra thành phô. 

Hiện nay, mặc dù đô thị chỉ chiếm 0,3% diện tích bề mặt trái đất, nhưng tỷ 
lệ dân số đã tăng lên rất nhiều, từ 19% năm 1920 lên 25% năm 1940, 33% năm 
1960, đến 46% vào năm 1990 và 51% năm 2000. Dự kiến đến năm 2025 dân số thế 
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giới sẽ là 8,5 tỷ người và tỷ lệ dân số đô thị chiếm khoảng 60% tổng dân số thế 
ĐIỚI. 

Tốc độ đô thị hóa ở các nươợc đang phát triển nhanh hơn các nước phát triển. 
So với năm 1950, tốc độ đô thị hóa năm 2000 ở các nước phát triển là 2 +2 lần, ở 
các nước đang phát triển là 6,6 lần. Theo dự báo, đến năm 2025 các con số tương 
ứng sẻ là 2,6 lần và 13 lần. 
Bảng biến động dân số đô thị ở các vùng khác nhau trên thế giới (triệu người) 


Vùng 1920 | % | 1940 | % | 1960 | % | 1980 | % | 2000 | % 

Toàn thế giới 360 |19 570 125 | 900 133 1978 |4ó | 3090151 
Liên xô (cũ) 25 |15Ị 60 |221 105 |49| 190 |6ã| 300 |55 
Châu Âu 150 |46| 200 |531 245 |56| 310 |65|1 375 |7I 

Mỹ và Canada 60 |52| 85 |59{ 140 170 205 |SI1| 310 |87 
Các nước Châu Úc 5 1471 5 |53| 10 |61, 20 |75| 25 |80 
Đông Á 3Ú 9 | S5: 157.1590251. 522 |/1 320 | 40 
Nam Á 40 L9 75 |12 155 |18| 350 |24| 750 |35 

Mỹ La Tình 20 122| 40 |311| 105 |19Ị 245 |60Ị 510 |80 
Châu Phi TỔ: l7 |: 20": | T11. 50 -| 18) .125-:I26.300: 539 


Ngày nay sự phát triển thành phố về mặt vật lý và sinh học đã trở thành sự 
phát triển theo quy luật số mũ. Dân số, nhà ở, sản xuất công nghiệp, dịch vụ 
thượng mại, hành chính... đã tăng lên một cách nhanh chóng. Các đô thị, thành 
phố ban đầu có chức năng giống nhau nhưng sau dần được phân hóa theo chức 
năng như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch. .. 

Về công nghiệp, xu hướng gần đây là hình thành các khu công nghiệp tập 
trung: năm 1995, Liên Hiệp Quốc đã thống kê thế giới có khảng 12.000 khu công 
nghiệp với diện tích nhỏ nhất là Iha, lớn nhất đến 10.000ha. 


2.3. Chất lượng môi trường ở các siêu đô thị 

Trên thế giới nếu chỉ tính riêng số thành phố có quy mô dân số trên 5 triệu 
người thì năm 1950 có 10 và tới năm 2000 con số đó là 27 thành phố. Đáng chú ý 
là trong số đó chỉ có 4 thành phố là của các nước công nghiệp phát triển, còn lại 23 
thành phố thuộc các nước đang phát triển. Tốc độ tăng dân sô ở các nước đang 
phát triển cao hơn nhiều so với các nước đã phát triển. 
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Trong giai đoạn hiện nay, các thành phó lớn có xu hướng phát triển thành 
các đô thị không lò do tang quy mô về daân số và diện tích, gọi là xu hướng siêu 
đô thị hóa. Xu hướng này thể hiện ở các thành phố trong các nước đang phát triển 
như Bắc Kinh, Thượng Hải, Bangkok.... Một xu hướng khác là liên kết một dãi 
các thành phố lớn thành một dãi thành phố liên t5c như New York, Philadelphia, 
Washington. . .ở Mỹ; Tokyo, Nagoya và Osaka ở Nhật. 

Theo UNDIESA (United Nation Department of International Economics and 
Social Affairs) (1986), một thành phố được gọi là siêu đô thị khi dân số tối thiểu là 
8 triệu dân. Còn theo World Bank (1991), thì để trở thành siêu đô thị, thành phố 
phải có số dân trên 10 triệu người. Trong khi đó, theo Dogan và Kasarda (1998) thì 
chỉ cần trên 4 triệu dân là đã trổ thành siêu đô thị. Một khái niệm khác dựa vào mật 
độ dân số, một siêu đô thị phải có mật độ dân số ít nhất là 2.000 người/km” 


Hai mươi siêu đô thị trên thế giới (2006) 


STT Thành phố Quốc gia Dân số (triệu dân) 
l Tokyo Nhật Bản 34.200.000 
2 Mexico Clty Mexico 22.800.000 
3 Seoul Hàn Quốc 22.300.000 
+ New York Mỹ 21.900.000 
3 Sao Paulo Brasil 20.200.000 
6 Bombay (Mumbai) Án Độ 19.850.000 
Ÿ Dehli Án Độ 19.700.000 
8 Thượng Hải Trung Quốc 18.150.000 
9 Los Angeles Mỹ 18.000.000 
10 Osaka Nhật Bản 16.800.000 
II Jakarta Indonesia 16.550.000 
12 Calcutta Án Độ 15.650.000 
13 Cairo AI Cập 15.600.000 
14 Mamila Philippines 14.950.000 
15 Karachi Pakistan 14.300.000 
16 Moscow Nga 13.750.000 
17 Buenos Aires Argentina 13.450.000 
18 Dakka Bangladesh 13.250.000 
19 Rio de Janeiro Brasil 12.150.000 

20 Bắc Kinh Trung Quốc 12.100.000 


Sự tập trung công nghiệp và đô thị hóa cao độ này đã có tác động lớn đối với 
môi trường. Các chất khí thải, nước thải và chất thải rắn độc hại cho môi trường 
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không phải là cục bộ nữa mà là có quy mô rộng lớn. Các dòng xã nước thải gây ra 
ô nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm, gây ô nhiễm đất. các loại bụi hóa chất, 
silic, vụn thép. Muội. . .bám trên lá cây, phủ trên mặt đất, theo đường hô hấp vào 
phối người, gây hại cho sức lhỏe con người. 

Do chất lượng môi trường ở các siêu đô thị rất kém nên khuynh hướng 
chung là phải hạn chế tối đa phát triển các siêu đô thịi. Để cho các đô thị bền vững, 
phải dành một diện tích rộng lớn làm vườn cây xanh, các chất thải cần phải được 
xử lý, vấn đề cấp nước, cấp điện, giao thông phải được bảo đảm. .. nghĩa là phải 
quản lý tốt các đô thị. 


2.4. Các vấn đề môi trường liên quan đến đô thị hoá - công nghiệp hoá 

Quá trình đô thị hóa sẽ dẫn đến các vấn đề sau: 

2.4.1. Đô thị hóa và nghèo đói 

Năm 1960, ước tính có 40 triệu hộ gia đình đô thị nghèo đói so với 80 triệu 
hộ nghèo đói ở nông thôn. Năm 2000, các hộ nghèo đói ở đô thị tăng lên 76% 
chiếm 72 triệu hộ, trong khi số các hộ nghẻo ở nông thôn giảm xuống 29% với 56 
triệu hộ. 

Theo số liệu điều tra của Ủy ban kinh tế châu Mỹ La Tỉnh và Caribe thì số 
nghèo đói ở các đô thị: 22% dân Panama City (1983), 25% dân đô thị Costa Rica 
(1982), 64% dân Guatemala City (1963), 45% dân Santlago de Chile (1965). 
(Nguồn UNDP, 1989). 

Nền kinh tế đô thị không thể tiêu hóa toàn bộ cái nghèo của nông thôn, 
những cô gắng xóa đói giảm nghèo cho dân đô thị lại càng thu hút sự di cư từ nông 
thôn ra thành thị và làm tiêu tan hê1t các thành quả đã tạo ra. 

2.4.2. Suy dinh dưỡng và dịch bệnh ở đô thị 

Suy dinh dưỡng lan tràn trong đô thị của các nước đang phát triển. Ở 
Colombia, Costa Rica, Guatemala. El Salvador, Tunisia, Morocco bữa ăn của 
người dân nông thôn còn khá hơn của người đô thị đặc biệt là số lượng calo. Ở rất 
nhiều thành phó, số trẻ suy dinh dưỡng (ở các vùng thu nhập thấp của đô thị) còn 
lớn hơn cả nông thôn. 12,6% số người chết ở Jakarta liên quan đến ô nhiễm môi 
trường không khí. 

2.4.3. Chất lượng môi trường ở đô thị 

Dân số tăng nhanh thường gây ra quá tải đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
đô thị (hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước, hệ thống giao thông, hệ thống 
thu gom xử lý rác) sẽ làm tăng các chất thải từ sinh hoạt và dịch vụ đô thị, đặc biệt 
làm tăng lượng nước thải và rác thải, vệ sinh môi trường suy giảm. Ở Bangkok, hệ 
thống giao thông thường bị tắt nghẽn, trung bình để đi đến nơi làm việc phải mất 
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đến 3 giờ. Ở Mexico, tầng nước ngầm bị khai thác quá mức, bình quân sụt 
lIm/năm. 
2.4.4. Vẫn đề nhà ở 


Khu vực xây dựng nhà ở chính thức ít khi cung cấp nổi 20% nhu cầu. nhà ở. 
Sự di cư trái phép vào đô thị góp phân làm gia tăng các xóm lều và các khu ô chuột 
cũng như gây sức ép về vệ sinh môi trường đô thị. Ở Trung Quốc, tập trung đến 
5,7 người trong một phong, trong khi ở Mỹ là 0,5 người. Ở Kamasl, Ghaina, 3⁄4 sỐ 
hộ chỉ có I phòng, điều kiện nảy cũng tương tự cho 50% số dân Calcutta, 33% ở 
Mexico City. . 


Nhìn Giữ: quá trình đô thị hóa — công nghiệp hóa bên cạnh những tác 
động tích cực vê kinh tế - xã hội, khoa học — kỹ thuật, văn minh — dân trí, cải thiện 
đời sống người dân. . .đã tạo ra những tác động tiêu cực về môi trường. 

Nói tóm lại là đô thị hóa — công nghiệp hóa sẽ dẫn đến hệ sinh thái đô thị 
mất cân bằng tự nhiên. Do vậy, các nhà sinh thái đô thị bắt đầu nói đến “đô thị 
bền vững” hay “đô fh sinh thái”, theo đó khi phát triển khu đô thị và khu công 
nghiệp cần chú ý: 

- Quan tâm kích cỡ đô thị, phải hạn chế tối đa phát triển các siêu đô thị, mà 
nên hình thành các chuỗi đô thị gồm đô thị trung tâm và các đô thị, khu công 
nghiệp vệ tính. 

- Khi cần mở rộng đô thị, không mở đều về mọi phía mà phải có quy hoạch 
tùy thuộc vào các yêu tô như địa hình, nguồn nguyên liệu, thị trường, giao thông. . 

- Phải dành một diện tích lớn cho cây xanh (12 — 15m ”/người); có hệ thống 
quản lý tốt chất thải rắn, nước thải, bảo đảm cấp nước sạch cho sinh hoạt và sản 
xuất, hạn chế ách tắt giao thông. 


2.5. Sự phát triển đô thị, khu công nghiệp ở Việt Nam 

Việt Nam có diện tích phần đất liền là 330.000 km” và đường bờ biến dài 
3.260km. Năm 2000, cả nước có khoảng 623 đô thị, trong đó có 4 thành phố trực 
thuộc trung ương, 82 thành phố và thị xã tỉnh ly, 537 thị trấn huyện ly. Theo quy 
hoạch của chính phủ, đến năm 2020 sẽ có 5 đô thị trung tâm quốc gia là Thủ đô Hà 
Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Năng và Huế; 11 đô thị trung tâm cấp 
vùng là các thành phố Cần Thơ, Biên Hòa, Vũng Tàu, Nha Trang, Buôn Mê Thuột, 
Vinh, Nam Định, Hạ Long, Việt Trì, Thái Nguyên và Hòa Bình; đô thị trung tâm 
tỉnh (thành phó, thị xã). 

Dân số đô thị khoảng 1§ triệu người, chiếm khoảng 23,5% và nông thôn 
khoảng 59 triệu người khoảng 76,5%. Nhìn chung quá trình đô thị hóa của Việt 
Nam trong thời gian 30 năm qua phát triển chậm. Tỷ lệ dân số đô thị năm 1960 là 
15%, năm 1988 là 20%, năm 1992 là 20,2% và 1999 là 23,5%. Trong thời gian tới, 
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quá trình đô thị hóa của Việt Nam sẽ nhanh hơn, theo dự báo (phương án trung 
bình) dân sô đô thị Việt Nam đên năm 2010 và năm 2020 tỷ lệ dân sô đô thị sẽ là 


33% và 45%. 


Theo thống kê, số lượng các đô thị của Việt Nam có quy mô dân số từ l vạn 
dân trở lên là trên 500 đô thị. Đô thị có dân số lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí 
Minh. Năm 1989, dân số Hà Nội là 1,08 triệu, thành phố Hồ Chí Minh là 2,89 
triệu; đến năm 2001 các số liệu tương ứng là 1,34 triệu và 3,34 triệu (nếi tình cả 
phần ngoại thành thì dân số ở Hà Nội là 2,46 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 
5,56 triệu). Ở hai thành phó này, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và mạng lưới công trình 


công cộng đã xây dựng khá đồng bộ. 
Dân số ở 20 đô thị lớn của Việt Nam 


STT Tên Địa phận Dân số 
l Thành phố Hồ Chí Minh TP. HCM 5.728.900 
2 Hà Nội Hà Nội 2.503.000 
3 Hải Phòng Hải Phòng 1.792.400 
4 Đà Nắng Đà Nắng 446.000 
5 Biên Hòa Đông Nai 365.500 
6 Huế Thừa Thiên 266.800 
ý Nha Trang Khánh Hòa 265.300 
8 Cần Thơ Cân Thơ 248.300 
9 Quy Nhơn Bình Định 196.200 
10 Rạch Giá Kiên Giang 194.900 
II Nam Định Nam Định 188.800 
12 Vũng Tàu Bà Rịa 184.100 
13 Long Xuyên An Giang 153.000 
14 Hòn Giai Quảng Ninh 142.800 
15 Phan Thiết Bình Thuận 141.500 
16 Cam Ranh Khánh Hòa 141.200 
17 Câm Phả Quảng Ninh 139.700 
18 Thái Nguyên Thái Nguyên 133.400 
19 Buôn Mê Thuột Đắc Lắc 131.900 
20 Đà Lạt Lâm Đồng 125.000 


Đến giữa năm 2004, Việt Nam có 656 đô thị trong đó có 5 thành phố trực 
thuộc trung ương; 78 thành phô, thị xã thuộc tỉnh và 570 thị trần. Cả nước có 2 đô 
thị loại đặc biệt, 2 đô thị loại 1, 10 đô thị loại 2, 13 đô thị loại 3, 59 đô thị loại 4 và 


570 đô thị loại 5. 
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Năm 1997, đất đô thị của cả nước khoảng 63.000ha, chiếm khoảng 0,2% 
diện tích cả nước, bình quân 45m'/người, đến năm 2000 diện tích đất đô thị 
khỏang 1 14.000ha, chiếm 0,3% diện tích cả nước, bình quân 60m/người. Đến năm 
2010, diện tích đất đô thị là 243.000ha, chiếm 0,74% diện tích đất cả nước và đến 
năm 2020 sẽ là 460.000ha, gấp khoảng 7 lần đất đô thị năm 1997, chiếm 1,4% diện 
tích đất tự nhiên cả nước, bình quân 100m/người. 

Về công nghiệp hóa, tính đến tháng 6/2004 cả nước đã hình thành nên 96 
khu công nghiệp và khu chế xuất, trong đó có 68 khu đang hoạt động, 28 khu đang 
trong quá trình xây dựng cơ bản. Tổng diện tích của các khu công nghiệp và khu 
chế xuất là 18.599ha. 

Trong giai đọan 1995 — 2000, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 
12,2%/năm, một số ngành công nghiệp đã có mức tăng trưởng khá. Sản lượng dầu 
thô gấp 2,2 lần, điện gấp 1,8 lần, xi măng gấp hơn 2 lần, thép cán gấp hơn 3 lần. 

Hai cảng biển quan trọng là Hải Phòng và Vũng Tàu, hai cảng biển cỡ vừa là 
Đà Nẵng và Quy Nhơn. Một số địa phương có quy hoạch xây dựng cảng nước sâu 
(Cái Lân, Vũng Áng, Chân Mây. . .). Có 3 sân bay quốc tế: Nội Bài, Tân Sơn Nhất 
và Đà Nẵng. 

Việt Nam đang thực hiện công nghiệp hóa — hiện đại hóa đất nước, vì vậy 
môi trường ở các đô thị và khu công nghiệp chắc chắn sẽ bị tác động. Nhìn chung 
các cơ sở công nghiệp do trong nước đầu tư có quy mô nhỏ, công nghệ sản xuất cũ, 
lạc hậu, chỉ có khoảng 20% xí nghiệpcũ đã đổi mới công nghệ. Vì vậy ô nhiễm 
môi trường do công nghiệp từ các nhà máy cũ ở Việt Nam là rất trầm trọng, đặc 
biệt là các cơ sở sản xuất năm xen kẻ trong các khu dân cư. Vì thế cần phải di 
chuyển các nhà máy này ra các khu công nghiệp ngoại thành. Nhìn chung, việc di 
dời và đóng cửa các nhà máy, xí nghiệp gây ô nhiễm lớn trong nội thành ở giai 
đoạn này rất khó khăn cả về chủ quan lẫn khách quan, tiến trình thực hiện rất 
chậm. Khoảng 90% cơ sở sản xuất cũ chưa có thiết bị xử lý nước thải và nhiều khu 
công nghiệp cưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các nhà máy, xí nghiệp chỉ 
tiến hành xử lý nước thải sơ bộ rồi thải thăng vào các nguồn nước mặt, đã gây ô 
nhiễm môi trường đối với nhiều con sông. 


Công nghiệp nhiệt điện, công nghiệp luyện kim, công nghiệp hóa chất, công 
nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến khoáng sản là các ngành chính gây 
ra ô nhiễm môi trường không khí. Nồng độ bụi và khí độc hại ở không khí xung 
quanh các khu công nghiệp vượt quá trị số tiêu chuẩn cho phép từ 2 — 3 lần. 

Công ngiệp khai thác khoáng sản phá hoại môi trường đất rất nghiêm trọng. 
Trong nước có hơn 1.000 mỏ đang khai thác với trên 50 chủng loại khác nhau. Môi 
trường ở các vùng khai thác đang bị suy thoái nghiêm trọng, phá hủy hàng nghìn 
hecta rừng nhiệt đới có nguồn sinh vật đa dạng, đất đai thổ nhưỡng bị biến dạng, 
thu hẹp diện tích đất trồng trọt, mùa màng bị giảm sút. .. 
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Quy hoạch tốt về môi trường cho các đô thị và khu công nghiệp là vấn đề 
câp bách và thiệt thực ở Việt Nam hiện nay. 


II. PHÁT TRIÊN DU LỊCH VÀ MÔI TRƯỜNG 


Ngày nay trên phạm vi toàn thế giới, du lịch đã trở thành nhu cầu không thê 
thiếu được trong cuộc sông của con người và hoạt động du lịch đang trở thành một 
ngành kinh tế quan trọng ở nhiều nước. Trong điều kiện kinh tế phát triển, du lịch 
là một hoạt động bình thường của mỗi người dân. Du lịch là hoạt động nhận thức 
có mục tiêu không ngừng nâng cao đời sông tỉnh thần cho con người, củng cố hòa 
bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Du lịch là một hiện tượng kinh tế xã hội 
của hàng tỷ người trên thế giới với bản chất kinh tế là sản xuất và cung cấp hang 
hóa thỏa mãn nhu cầu vật chất, tỉnh thần của du khách. Du lịch thường mang lại 
hiệu quả kinh tế cao và được mệnh danh là ngành “công nghiệp không khói”. 

Du lịch có 4 chức năng chính: 
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- Chức năng xã hội thê hiện trong vai trò phục hôi sức khỏe và tang cường 
sức sông cho nhân dân. .. 

- Chức năng kinh tê: thê hiện trong việc tang khả năng lao động của nhân 
dân và tạo ra công việ làm ăn mới cho xã hội. .. 

- Chức năng sinh thái: thê hiện trong việc tạo ra môi trường sông ôn định 
về mặt sinh thái... 

- Chức năng chính trị: thê hiện trong vai trò củng cô hòa bình và tình đoàn 
kêt của các dân tộc. .. 


Các tác động của du lịch đến môi trường 
a) Tác động tích cực 

- Bảo tồn thiên nhiên: du lịch góp phần khẳng định giá trị và góp phần vào 
việc bảo tồn các diện tích tự nhiên quan trọng, phát triển các khu bảo tôn, vườn 
quốc gia, các điểm văn hóa. 

- Tăng cường chất lượng môi trường: du lịch có thể cung cấp những sang 
kiến cho việc làm sạch môi trường thông qua kiểm soát chất lượng không khí, 
nước, đất, ô nhiễm tiếng ồn, rác thải và các vẫn đề môi trường khác thông qua các 
chương trình quy hoạch cảnh quan, thiết kế xây dựng và duy tu bảo dưỡng các 
công trình kiên trúc. 

- Đề cao môi trường: việc phát triển các cơ sở du lịch được thiết kế tốt có 
thê đê cao các giá trị cảnh quan. 

- Cải thiện hạ tầng cơ sở: các cơ sở hạ tầng của địa phương như sân bay, 
đường sá, hệ thông câp thoát nước, xử lý chât thải, thông tin liên lạc có thê được 
cải thiện thông qua hoạt động du lịch. 

- Tăng cường. hiểu biết về môi trường của cộng đồng địa phương: thông qua 
đề cao các giá trị về văn hóa và thiên nhiên của các điểm du lịch, làm cho cộng 
đồng địa phương tự hào về di sản của họ và gắn liền vào hoạt động bảo vệ các di 
sản văn hóa du lịch đó. 

- Du lịch có nhiều lợi ích đối với sự phát triển kinh tế của các quốc gia 
nhưng hoạt động du lịch cũng tiêm ân các tác động tiêu cực đôi với môi trường và 
phát triên bên vững. 

b) Tác động tiêu cực 

- Ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên: các hoạt động giải trí ở các vùng 
biên như bơi lặn, câu cá thê thao có thê ảnh hưởng đên các rạn san hô, nghê cá. 
Việc sử dụng năng lượng nhiều trong các hoạt động du lịch clo thê ảnh hưởng đến 
khí quyên. Các nhu cầu về năng lượng, thực phẩm và các loại thức ăn tươi sống 
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khác ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dung của người dân địa phương. Việc xây dựng 
các cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch làm cho đất bị thoái hóa, nơi ở của các loài 
hoang dã bị mất đi, làm giảm giá trị của cảnh quan. 

- Ảnh hưởng đến nhu cầu và chất lượng nước: du lịch là ngành công nghiệp 
tiêu thụ nước nhiều, thậm chí hơn cả nhu cầu nước sinh hoạt của nhân dân địa 
phương (một khách du lịch tiêu thụ đến 200 lít nước/ngày). Đặc biệt đối với những 
vùng mà tải nguyên nước khan hiễm như vùng Địa Trung Hải. 

- Làm giảm tính đa dạng sinh học: do xáo trộn nơi ở của các loài hoang dã, 
khai hoang để phát triển du lịch, gia tăng áp lực đối với những loài bị đe dọa do 
các hoạt động buôn bán và săn bắt, tăng nhu cầu về chất đốt, cháy rừng. 

- Ảnh hưởng đến văn hóa xã hội của cộng đồng: các hoạt động du lịch sẽ 
làm xáo trộn cuộc sống và cấu trúc xã hội của cộng đồng địa phương, có thể có 
những tác động chống lại các hoạt động truyền thống trong việc bảo tồn và phát 
triển bền vững đa dạng sinh học; Tạo ra sự cạnh tranh với cộng đồng địa phương 


về tài nguyên nước, năng lượng và vấn đề sử dụng đất, đặc biệt đối với vùng ven 
bờ. 


- Nước thải: nếu không có hệ thóng thu gom nước thải cho khách sạn, nhà 
hang thì nước thải sẽ ngầm xuống nước ngâm hoặc các thủy vực lân cận (sông, hồ, 
biển), có khả năng lan truyền nhiều loại địch bệnh như giun sán, đường ruột, bệnh 
ngoài da, bệnh mắt hoặc làm ô nhiễm các thủy vực gây hại cho cảnh quan môi 
trường và nuôi trồng thủy sản. 

- Rác thải: vứt rác bừa bãi là vẫn đề chung của của mọi khu du lịch. Bình 
quân một khách du lịch thải ra khoảng lkg rác thả/ngày. Đây là nguyên nhân gây 
mắt cảnh quan, mắt vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và nảy sinh xung 
đột xã hội. 


IV. TOÀN CÂU HOÁ VÀ MÔI TRƯỜNG 
4.1. Khái niệm toàn cầu hoá 

Thuật ngữ toàn cầu hóa xuất hiện vào những năm 1950, với sự phô biến các 
phương tiện vận tải có động cơ và sự gia tăng trao đối thượng mại, được chính 
thức sử dụng rộng rãi từ những năm 1990 của thế kỷ 20. Toàn cầu hóa là khái nệm 
dung để mô tả các thay đổi trong xã hội và trong nên kinh tế thế giới, tạo ra bởi 
mối liên kết và trao đổi ngày càng tăng giữa các quốc gia, các tổ chức hay các cá 
nhân ở góc độ văn hóa, kinh tế... trên quy mô toàn câu. Đặc biệt trong phạm VI 
kinh tế, toàn cầu hóa hậu như Ni đc dung để chỉ các tác động của thượng mại nói 
chung và tự do hóa thượng mại hay “tự do thượng mại” nói riêng. Cũng ở góc độ 
kinh tế, người ta chỉ thấy các dòng chảy tư bản ở quy mô toàn cầu kéo theo các 
dòng chảy thượng mại, kỹ thuật công nghệ, thông tin, văn hóa. Người ta thường 
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nói rằng thế giới đang ngày càng nhanh chóng nhỏ hơn, và rằng chúng ta đang 
sống trong một ngôi làng toàn cầu (global village) nghĩa là hiện nay chúng ta liên 
lạc (thông tin), đi lại và chia sẻ các nền văn hóa với nhau trong phạm vi một thế 
ĐIỚI. 

Toàn cầu hóa là quá trình mà thế giới đang ngày càng gia tăng liên kết với 
nhau dẫn đến sự trao đôi mạnh mẽ về văn hóa và thượng mại. Đó là kết quả của: 
(1) sự trao đôi công nghệ làm cho con người, hàng hóa, tiền bạc và trên tất cả là 
thông tin và ý tưởng lan truyền trên thế giới nhanh hơn nhiều so với trước đây; (2) 
sự mở rộng tự do thương mại thế giới đã gia tăng manh mẽ mức trao đôi thượng 
mại giữa các thành phần khác nhau của thế giới. 


Các nhân tố ảnh hưởng đến toàn cầu hóa 

- Phương tiện liên lạc: truyền hình, điện thoại và Internet đã tạo thành một 
ngôi làng toàn cầu (global village). 

- Phương tiện vận chuyên: đã trở nên rẻ và Nhanh. Các cơ sở kinh doanh có 
thê chuyên chở các sản phẩm và các nguyên liệu thô đi khắp thế giới, tạo ra các sản 
phẩm và các dịch vụ trên khắp thế giới đến khách hàng. 

- Mở rộng tự do thượng mại: các chính phủ trên khắp thế giới đã nới lỏng 
các luật làm hạn chế việc buôn bán và đầu tư nước ngoải, một số chính phủ đưa ra 
các trợ cấp và các khuyến khích về thuế để kêu gọi các công ty nước ngoài đầu tư 
vào nước họ. Quan niệm không có sự hạn chế trong kinh doanh buôn bán giữa các 
nước gọi là tự do thượng mại. 

Mặc dù toàn cầu hóa có thê giúp tạo nên sự giàu có hơn ở các nước đang 
phát triển, nhưng nó không giúp rút ngắn khoảng cách goiữa các nước giàu nhất 
thế giới và các nước nghèo nhất thế giới. 


4.2. Mối quan hệ giữa toàn cầu hóa và môi trường 

Toàn cầu hóa đang gây ra nhiều bất mãn, một trong số những bất mãn của 
những người phản đối toàn cầu hóa là sự mở rộng tự do thượng mại quốc tế và vốn 
đầu tư đang gây thiệt hại cho môi trường cũng như các mục tiêu của phát triển bền 
vững. 

Những người chống đối chỉ ra nhiều điểm cho rằng toàn cầu hóa có thể ảnh 
hưởng có hại cho môi trường: 

- Các cơ hội kinh doanh rộng hơn: khai thác và xuất khẩu dầu, 8Ỗ và các 

nguồn tài nguyên không tái tạo sẽ nhiều hơn. Điều này dẫn đến sự ô nhiễm, phá 
hủy rừng, xói mòn đất, lũ lụt và mất cân bằng hệ sinh thái của các loại hình khác 
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nhau. Tăng trưởng đi kèm với sự xâm lắn của nông nghiệp, và tự do đi kèm với 
việc khai thác gỗ vì mục đích thương mại là hai nguyên chính của phá hủy rừng. 

- Thương mại phát triển hơn: đi lại, vận tải với khoảng cách xa hơn, vận 
chuyền hàng hóa góp phần ô nhuễm thông qua đốt cháy nhiên liệu và phát thải các 
khí độc hại, đóng góp vào sự nóng lên toàn cầu và gây hại cho sức khỏe của con 
người. Thêm vào đó là các quá trình tiêu thụ các tài nguyên khan hiếm như than và 
dầu. 

- Thương mại quốc tế đang khuyến khích sản xuất và tiêu thụ các thực 
phẩm biến đổi gen trên khắp thế giới mà tác hại tích lũy có thể sẽ ảnh hưởng đến 
nhiều năm sau hoặc thậm chí đến các thế hệ sau. 

- Sự truyền bá toàn cầu về bảo vệ quyên lợi người tiêu dung theo phong 
cách phương Tây đang tạo ra một dạng văn hóa tiêu thụ không suy nghĩ, lãng phí 
và khai thác quá mức các nguồn tài nguyên trên trái đất của thế hệ hiện nay, tước 
đoạt tương lai của các thế hệ mai sau. 

- Sản xuất địa phương đang hướng đến các kiểu mẫu theo nhu cầu đa số 
của thế giới Kết quả là các nhu cầu thiểu số (như các nhu cầu của các bộ lạc) và sự 
đa dạng sinh học đang bị mất đi. 

- Đề thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và công việc, các quốc gia đang hạ 
thấp một cách cô ý các tiêu chuẩn môi trường: hiện tượng chủ nghĩa bảo hộ gây ra 
thiệt hại cho các nước khác trước đây có thê sẽ được thay thế bằng hiện tượng toàn 
cầu hóa gây ra thiệt hại cho chính mình. Các nước đang tham gia toàn cầu hóa mới, 
nơi quá trì h công nghiệp hóa diễn ra nhanh nhất trong khi thu nhập vẫn còn thấp, 
có thê phải đối mặt với sự suy thoái môi trường. 

Những người ủng hộ toàn cầu hóa đương nhiên sẽ đưa ra các khuynh 
hướng ngược lại để cổ vũ cho toàn cầu hóa. Họ chỉ rõ rằng thượng mại sẽ làm cho 
một quôc gia có khả năng nhập khẩu các công nghệ thân thiện với môi trường, điều 
này sẽ làm giảm ô nhiễm toàn cầu. Hơn nữa, áp lực của các quốc gia nhập khẩu (có 
tiêu chuẩn môi trường cao hơn) có thê thúc đây các quốc gia xuất khẩu sử dụng các 
quá trình thân thiện với môi trường hơn. 


Nếu toàn cầu hóa giúp các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao hơn và nâng 
Cao cuộc sống con người thoát khỏi nghèo nàn, nó có thể gián tiếp bảo vệ môi 
trường và đây mạnh phát triển bền vững. Nghèo nàn là tác nhân gây ô nhiễm lớn 
nhất. 

Toàn cầu hóa còn giúp con người có thể biết các sự kiện xảy ra ở những 
nơi xa xôi của thế giới. Ví dụ: người Anh có thê biết được một cách nhanh chóng 
các tác động của song thần ở các nước Đông Nam Á năm 2004, và vì thế họ có thê 
giúp đỡ các nước nảy nhanh chóng. 


Downloaded by D?NG NGUY?N TI?N (2356190016@hcmussh.edu.vn) 


Có rất ít bằng chứng cho thấy các quốc gia cố ý hạ thấp tiêu chuẩn môi 
trường để thu hút các công ty đa quốc gia. Các tiêu chuẩn môi trường thấp hơn chỉ 
đóng vai trò thứ yếu trong việc quyết định lựa chọn địa điểm thành lập các nhà 
máy của các công ty đa quốc gia so với các nhân tố khác như vận tải, cơ sở hạ 
tầng, thị trường, chi phí lao động, chế độ thuế, chính sách kinh tế... 

Thi75c tế các nhà máy thuộc sở hữu nước ngoài ở các nước đang phát triển 
chính là những nhà máy mà nếu theo lý thuyết, được thu hút do các tiêu chuẩn ô 
nhiễm thấp, có xu hướng ít gây ra ô nhiễm hơn các nhà máy sở hữu trong nước 
trong cùng một ngành. 

Có phải các tác động tích cực được chỉ ra là mạnh hơn các tác động tiêu 
cực đối với môi trường? Nó là một câu hỏi kinh nghiệm và trả lời có thê rất khác 
nhau theo từng nơi. Chắc chắn răng tốc độ công nghiệp hóa chóng mặt ở các vùng 
ven biển của Trung Quốc đã gây ra các vẫn đề môi trường nghiêm trọng. Thêm vào 
đó, còn phụ thuộc nhiều vào các chính sách hỗ trợ và các thể chế ban hành. 


— Ví dụ để minh họa cho vẫn đề này như nông trại nuôi tôm ở một số vùng 
của Ân Độđã dẫn đến mặn hóa và thải nước ô nhiễm vào đất đai vùng phụ cận và 
đường sông. Theo bề ngoài mà xét thì các cơ hội xuất khẩu tôm cao hơn đã dẫn 
đến sự phát triển nhanh của các trang trại nuôi tôm ở các vùng ven biển. Nhưng 
nên nhớ rằng, tất cả các quốc gia không chọn các phương pháp giống nhau gây hại 
cho môi trường trong muôi tôm. Vì thế tự do thượng mại không phải là thủ phạm 
chính, vấn đề là ở chỗ không có biện pháp đề hạn chế việc lựa chọn công nghệ như 
vậy Ở Ấn Độ. Nếu những người gây ô nhiễm nhận thức đầy đủ rằng họ sẽ phải trả 
tiền cho những thiệt hại mà họ gây ra đối với những người khác (nguyên tắc người 
gây ô nhiễm phải trả tiền, PPP) họ sẽ phải sử dụng loại hình trang trại khác. 

Chúng ta cần hiểu rằng qua thấu kính của một nhà kinh tế học vần đề ô 
nhiễm môi trường là rất khác so với một nhà hoạt động môi trường. Đối Với mỘt 
nhà hoạt động môi trường, không ô nhiễm là lý tưởng và không ai có quyền gây ra 
ô nhiễm. Đối với một nhà kinh tế đó là vẫn đề chỉ phí — lợi ích xã hội, ông ta sẽ 
giải quyết ô nhiễm ở một mức tốt nhất, để các chi phí của việc giảm ô nhiễm được 
cân đối hợp lý so với lợi ích xã hội. Tất nhiên các nhà hoạt động vì hòa bình xanh 
sẽ xem các nhà kinh tế là “kế thù của con người”. 


V. NGHÈO ĐÓI VÀ MÔI TRƯỜNG 
5.1. Nghèo đói 
Nghèo. diễn tả sự thiếu cơ hội để có thể sống một cuộc sống tương ứng với 


các tiêu chuẩn tối thiểu nhất định. Thước đo các tiêu chuẩn này và các nguyên 
nhân dẫn đến nghèo nàn thay đổi tùy theo d9i5a phương và theo thời gian. 
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Tổ chức y tế thế giới (WHO: World Health Organization) định nghĩa nghèo 
theo thu nhập, theo đó một người được cho là nghèp khi thu nhập hàng tháng ít 
hơn một nữa bình quân GDP trên đầu người của quôc g1a. 


Nghẻo đói không chỉ đơn thuần là vẫn đề thu nhập mà còn liên quan đến sức 
khỏe, giáo dục, lương thực thực phẩm, các dịch vụ cơ bản. Ngoài ra còn phải tính 
đến khả năng dễ bị tổn thượng trước những thay đổi bất lợi, khả năng ít được xã 
hội quan tâm. . 

Ngân nà thế giới xem thu nhập I1USD/ngày theo sức mua tương đương 
của địa phương đề thỏa mãn nhu cầu sống như là chuẩn tổng quát cho nạn nghèo 
tuyệt đối ở clc nước nghèo. 2USD/ngày cho Châu Mỹ La Tinh và Caribbean, 
4USD/ngày cho những nước Đông Âu và 14,40USD/ngày cho những nước công 
nghiệp. 

Trong những xã hội được gọi là thịnh vượng, nghèo được định nghĩa dựa 
vào hoàn cảnh xã hội của cá nhân. Nghèo tương đối có thể được xem như là việc 
cung cấp không đây đủ các tiềm lực vật chất và phi vật chất cho những người 
thuộc về một số tầng lớp xã hội nhất định so với sự sung túc của xã hội đó. 


Đối với Việt Nam, chính phủ đã thay đối chuẩn nghèo nhiều lần trong thời 
gian vừa qua. Theo “Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói và giảm nghẻo giai 
đoạn 2001 — 2005”, thì những người nghèo có thu nhập bình quân đầu người ở khu 
vực nông thôn miền núi và hải đảo dưới §0.000đ/tháng, ở nông thôn đồng bằng 
dưới 100.000đ/tháng, ở khu vực thành thị dưới 150.000đ/tháng. 

Chuẩn nghèo mới áp dụng cho giai đoạn 2006 — 2010 quy định: hộ nghèo là 
những hộ ở khu vực nông thôn có thu nhập bình quân 200.000đ/người/tháng trở 
xuống: đối với những hộ ở khu vực thành thị có thu nhập bình quân từ 
260.000đ/người/tháng trở xuống. Theo quy định này, ước tính năm 2005 ở Việt 
Nam có khoảng 3,9 triệu hộ nghèo, chiếm 22% số hộ trên toàn quốc; các vùng có 
tỷ lệ hộ nghèo cao là vùng Tây Bắc (44%) và Tây Nguyên (40%); vùng có tỷ lệ hộ 
nghèo thấp nhất là vùng Đông Nam Bộ (9%). 

Năm 2015, chính phủ đã ban hành chuẩn nghèo mới được bồ sung thêm các 
tiêu chí khác đề tính toán theo tính toán mang tính đa chiều. 

Nguyên nhân gốc rễ của sự nghèo khó là đói kém, thất học, “thiếu các tiện 
nghi chăm sóc về y tế, thiếu công ăn việc làm và các sức ép về dân số. 

Trái đất chúng ta hiện nay đã có trên 7 tỷ người, trong đó có 2,8 tỷ người 
phải sống với mức thu nhập ít hơn 2USD/ngày, 1,2 tỷ người có mức thu nhập ít 
hơn IUSD/ngày. Như vậy, khoảng 1/5 dân sô trên hành tính chúng ta đang sông 
trong cảnh nghèo nàn khốn khổ. 

Hầu hết những người chịu ảnh hưởng của nghèo đói là những người sống ở 
vùng nông thôn, những bộ lạc du canh du cư và các làng chải nhỏ. Ở khắp mọi nơi 
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trên trái đât, phụ nữ, trẻ em, người giả và người ôm đau là những người chịu tác 
động mạnh nhât của tình trạng nghẻo đói. 


5.2. Quan hệ giữa nghèo đói và môi trường 

Nghèo đói và môi trường có mối liên hệ gần gũi với nhau. Sự suy thoái đất 
nông nghiệp, thu hẹp diện tích rừng, khan hiếm các nguồn nước sạch, giảm sản 
lượng cá, đe dọa của tăng trưởng xã hội và tốn thượng hệ sinh thái từ thay đổi khí 
hậu và mất đa dạng sinh học. . . đang tác động cuộc sông. những người nghẻo. 
Người nghèo thường Ít có khả năng đối phó với những đột biến tự nhiên, trong môi 
trường suy giảm này tất yếu không thê tránh khỏi gia tăng tình trạng nghẻo đói. 
Mặt khác, để duy trì cuộc sống trước mắt, nhiều người nghèo buộc phải khai thác 
tài nguyên thiên nhiên dẫn đến cạn kiệt tài nguyên, suy thoái môi trường. 

Mối quan hệ giữa nghèo đói và môi trường là mối quan hệ cân bằng động và 
đặc biệt, nó phản ánh cả quy mô và vị trí địa lý cũng như các đặc trung kinh tế, xã 
hội, văn hóa của từng cá nhân, gia đình và các nhóm xã hội. Mỗi nhóm xã hội khác 
nhau có thê ưu tiên những vẫn đề môi trường khác nhau. Trong những vùng nông 
thôn, người nghèo quan tâm đặc biệt tới chất lượng và sự tiếp cận an toàn của tài 
nguyên thiên nhiên — đất đai có thể canh tác được, nước, thu hoạch mùa màng, đa 
dạng vật nuôi, nghề cá, các sản phẩm từ rừng và củi gỗ. Đối với người nghèo ở 
thành thị thì nước, năng lượng, điều kiện vệ sinh, thu gom chất thải, thoát nước. .. 
là những mối quan tâm hơn cả. 

- Nghèo đói làm cho các cộng đồng nghèo phụ thuộc vào các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên mỏng manh của địa phương và trở nên dễ bị tốn thương do 
những biễn động của thiên nhiên và xã hội. Người nghèo có nguồn lực hạn chế 
để mua hàng hóa và dịch vụ trên thị trường nên họ thường dựa vào sự đa dạng của 
tài nguyên thiên nhiên và các hệ sinh thái như một nguồn sinh kế trực tiếp. Các tài 
nguyên thiên nhiên có thê là nguồn sơ cấp của kế sinh nhai hoặc có thể bố sung thu 
nhập và nhu cầu cần thiết hàng ngày của gia đình họ. Do vậy, người nghèo có thê 
bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi việc xuống cấp của các nguồn không mất tiền như 
môi trường. 

- Nghèo làm thiếu vốn đầu tư cho sản xuất, cho cơ sở hạ tầng, cho văn 
hóa giáo dục và cho các dự ún cải tạo môi trường. Hơn Ì tỷ người oở các nước 
đang phát triển không có nhà ở, hoặc sống trong những căn nhà ô chuột, hơn 2,9 tỷ 
người không tiếp cận các điều kiện vệ sinh thích hợp và tất cả những điều này là 
cân thiết cho sức khỏe tốt. Sự thiếu thốn các điều kiện vệ sinh gây ra khoảng 2 tỷ 
ca bệnh đường ruột và 4 triệu người chết, hầu hết là đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ở 
các nước đang phát triển. Ở Mỹ, sự thiếu điều kiện vệ sinh gây ra 940.000 ca bệnh 
truyền nhiễm đường ruột và khoảng 900 người chết một năm. 
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Ba vấn đề môi trường nhiễm bân nước uống, phân người không được xử lý 
và ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây ra cái chết của 7,7 triệu người hàng năm 
(15% của tông 52 triệu người chết trên toàn cầu). Cứ 5 đứa trẻ được sinh ra thì có 
một bị chết, chủ yếu do các bệnh tật liên quan đến môi trường, ví dụ bệnh sốt rét, 
bệnh lây lan đường hô hấp, hoặc bệnh tiêu chảy. .. tất cả chúng đều có thể ngăn 
ngừa được. 

- Nghèo khổ làm gia tăng tốc độ khai thác tài nguyên theo hướng khai 
thác quá mức, khai thác húy diệt Do người dần nghèo khổ, không vôn liếng, 
không tài sản, công cụ thô sơ. .. và để duy trì cuộc sông trước mắt, nhiều người 
nghèo buộc phải khai thác tài hguyêh thiên nhiên dẫn đến cạn kiệt tài nguyên, môi 
trường suy thoái. Chặt phá rừng bừa bãi, suy thoái đất, đánh bắt thủy sản ngoài quy 
cách, khai thác khoáng sản bừa bãi bằng biện pháp thủ công. . . là kết quả hầu như 
tất yêu của tình trạng đói nghèo. 

- Nghèo đói là mảnh đất lý trởng cho mô hình phát triển chỉ tập trung 
vào tang trưởng kinh tế và xây dựng một xã hội tiêu thụ. Khi những người sông 
trong cảnh nghèo đói buộc phải đưa ra danh sách các quyên ưu tiên, thì các vấn đề 
như chăm sóc môi trườngg hoặcsự cần thiết phát triển bền vững hiểm khi nằm đấu 
trong danh sách đó. Nhà ở, ăn mặc của cả gia đình, giáo dục con cái và chăm sóc 
tuổi già là những mối quan tâm có ý nghĩa hơn đối với họ. Cả sản xuất hoặc việc 
làm lẫn các loại hình tiêu thụ đều được quyết định bởi các nhu cầu cơ bản hơn là 
cân nhắc tác động dài hạn của chúng. Những người nghèo khổ nhất d0ôi khi được 
xem như đồng phạm ới các hình thức hoạt động kinh tế không bền vững môi 
trường, họ làm bất cứ công việc gì có thể mang lại lợi nhuận, bất kê công việc đó 
có chứa các rủi ro tiềm ấn với môi trường (hoặc tới chính bản thân họ). 

- Góp phần bùng nỗ dân số. Tôc độ tang dân sô thê giới hiện nay là 1,4% 
mỗi năm. Thê giới mắt 39 năm (1960 — 1999) đề tang dân số từ 3 tỷ lên 6 tỷ người, 
nhưng chỉ mất 12 năm (1987 — 1999) để tạo ra tỷ người thứ 6. Khoảng 90% dân sô 
thế giới sông ở các nước đang phát triển, nơi mà các quốc gia ít có khả năng giải 
quyết các hệ quả do việc gia tang dân số đối với việc gây ô nhiễm và suy thoái môi 
trường. Các ưu tiên trước hết của các nước đang phát triển là nuôi dưỡng bộ phận 
dân số ngày càng gia tang chứ không đủ sức chăm lo đến môi trường. 

Do vậy biện pháp kiểm soát dân số là cách làm tốt nhất để bảo vệ môi 
trường, tài nguyên thiên nhiên, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lưo85ng cuộc 
sông. 


5.3. Đầu tranh chống nghèo đói 


Mục đích của Chương trình chống nghèo đói là làm cho mọi người có khả 
năng tôt hơn đê có một cuộc sông theo lôi bên vững. Người nghèo cân phải trở 
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thành tự bảo đảm được hơn chứ không phải phụ thuộc vào viện trợ nước ngoải và 
những chuyên tàu chở lương thực thực phẩm. Sự phát triển kinh tế là cần thiết ở 
các quốc gia nghèo nhằm bảo đảm công việc cho những người thất nghiệp và thiếu 
việc làm ngày hôm nay và cho những lực lượng lao động đang lớn lên. 

-_ Tăng trưởng kinh tế gắn liền với việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Đê 
đạt được sự phátb triển bền vững lâu dải, các kế hoạch phát triển phải nhằm vào 
việc bảo vệ tài nguyên. Một chính sách phát triển nếu chỉ chú ý đến việc gia tang 
sản xuất hang hóa, không bảo đảm cho tính bền vững của nguồn tài nguyên, sự sản 
xuất đó bị phụ thuộc, thì sớm hay muộn cũng sẽ rơi vảo tình trạng sa sút năng suất. 
Điều đó có thể làm tang them sự nghèo khó. 

- Có một cách mà chính phủ các quốc gia có thê khích lệ được sự phát triển 
đó là làm cho nhóm địa phương và phụ nữ có thêm trách nhiệm và them nguồn 
tài nguyên. Các tổ chức nhân dân, các nhóm phụ nữ và các tổ chức phi chính phủ 
phải là những nguồn quan trọng cho việc đổi mới và hành động ở cấp địa phương. 
Họ có một khả năng để được chứng minh trong việc đây mạnh các lối sinh sống 
bền vững. 

- Nâng cao giáo dục và khuyến khích người dân địa phương tham gia bảo 
vệ và quản lý bên vững tài nguyên thiên nhiên. Người nghèo cần có đất đai, tài 
nguyên thiên nhiên và có đủ tiền để trở thành những người có sản phẩm. Họ cũng 
cần phải chia sẻ những lợi ích của các nguồn tải nguyên thiên nhiên từ các khu vực 
của mình. Nhiều người cần phải có giáo dục và đảo tạo nhiều hơn để họ trở thành 
có có sản phẩm hơn. Điều đó có thê đạt được thông qua các trung tâm học tập có 
cơ sở cộng đồng về phát triển bền vững. Những cái đó phải được gắn kết với nhau 
để làm sao cho các cộng đồng có thê chia sẻ kiến thức của họ với nhau. 

- Kế hoạch hóa gia đình. Phụ nữ và nam giới đều có quyền như nhau trong 
việc quyết định một cách tự do và có trách nhiệm về số lượng và khoảng cách của 
những đứa con. Họ cần phải có thông tin, sự giáo dục và những phương tiện thích 
hợp để tự mình có thể thực hiện được những, quyền đó. Chính phủ phải bảo đảm 
được các chương trình và các tiện nghi về y tế trong đó có sự chăm sóc sinh đẻ an 
toàn và có hiệu quả tập trung vào phụ nữ và do phụ nữ quản lý, những dịch vụ 
thuận tiện và đủ khả năng về kế hoạch hóa gia đình. Phải tạo cơ hội tốt nhất cho tất 
cả phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ đây đủ trong 4 tháng đầu sau khi sinh con. 

- Hỗ trợ tài chính. Những quốc gia bị sự nghèo khó tân công sẽ không thê 
phát triển được nếu như họ phải gánh nặng những khoản nợ lớn của nước ngoài, 
không thể cung cấp tài chính cho công cuộc phát triển của mình, và một khi giá cả 
các mặt hàng của họ vẫn còn bị thấp trên thị trường thế gIỚI. Sự giúp đỡ vệ tài 
chính cần được đáp ứng theo những cách nhằm vào việc giải quyết các mối quan 
tâm về môi trường và duy trì được các dịch vụ cơ bản cho người nghèo và những 
người cần thiết. 
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Chương 8: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIÊN BÉN VỮNG 


I.NHỮNG VẬN ĐÈ MÔI TRƯỜNG TOÀN CÂU 
1.1. Sự nóng dần lên của trái đất 

Nhiệt độ trung bình của trái đất hiện nay nóng hơn gần 4C so với nhiệt độ 
trong kỷ bang hà gần nhất, khoảng 13.000năm trước. Tuy nhiên trong vòng 100 
năm qua, nhiệt độ trung bình bề mặt trái đất tăng 0,6 — 0,7°C và dự báo sẽ tăng 1,4 
—5,8°C trong 100 năm tới (báo cáo của IPCC, 2/2001). Mức tăng này không nhiều 
nhưng rất lớn so với một giai đoạn tương đối ngăn. So với những giai đoạn nóng 
âm trước đây thì sự gia tăng nhiệt độ hiện nay có một điểm khác biệt đáng kẻ. 
Trước đây sự thay đổi về khí hậu là những hiện tượng tự nhiên và quá trình biến 
đổi đó kéo dài hàng ngàn năm, vì vậy các loài sinh vật có đủ thời gian để thích 
nghỉ; sự thay đối nhiệt độ trong một thời gian ngăn dễ dẫn đến nạn hủy diệt các 
sinh vật trên diện rộng. 

Một trong những hệ quả tất yêu của sự gia tăng nhiệt độ trái đất là sự gia 
tăng mực nước biên. Nhiệt độ trái đất tăng lên sẽ làm bang ở hai vùng cực tan chảy 
gây nên lụt lội và gia tăng mực nước biển. Ước tính, nếu 1/6 lượng bang ở Nam 
Cực tan ra thì mực nước biển sẽ tăng thêm 1m, lúc đó 30% đất đai trồng trọt trên 
hành tính cúng ta và nhiều thành phố trên thế giới như New York, Bangkok, 
London sẽ bị biến thành đầm lầy. Nhiều hòn đảo du lịch xinh đẹp nằm hơi thấp so 
với mực nước biển sẽ biến mất trên bản đồ du lịch thế giới. Sự dâng cao của mực 
nước biển cũng sẽ làm tăng sự nhiễm mặn của các vùng đất nằm sâu trong nội địa, 
làm ảnh hưởng đến các hệ sinh thái và làm cho san hô chết hàng loạt. 

Các nhà khoa học ch biết, sự nóng dần lên của trái đất không phải là nguyên 
nhân chính của hiện tượng El Nino, nhưng làm cho El Nino thêm phân khốc liệt và 
sự xuất hiện của nó thường xuyên hơn do nước biển bị hâm nóng nhiều hơn khi 
nhiệt độ trái đất tăng lên. Hiện tượng El No xảy ra mạnh trong 2 năm 1997 — 
1998 dẫn đến nhiều thay đổi khí hậu bất thường như mưa nhiều ở Đông Thái Bình 
Dương, khô hạn ở Tây Thái Bình Dương. Hậu quả là nhiều vụ cháy rừng xảy ra ở 
Indonesia (8/1997), hạn hán ở Châu Phi và Trung Mỹ (7 — 9/1997). Theo WWE 
năm 1997 là năm thảm họa cháy rừng, một nguy cơ nguy hiểm hơn nạn phá rừng 
nhiệt đới. ỞỎ Việt Nam, lũ lụt và hạn hán cũng đang là một hiện tượng bất thường 
về thời tiết trong những năm gần đây do ảnh hưởng của El Nino. Cơn bảo số 5 
(Linda typhoon) khủng khiếp tran vào Cà Mau năm 1998 đã giết hại trên 600 
người, làm mắt tích khoảng 2.000 người trên biển và gây nhiều thiệt hại nặng nề 
khác về người và của trên đất liền. Sau đó là lụt lội ở miền Trung cướp đi sinh 
mạng hàng trăm người. 

Nguyên nhân chính của hiện tượng nóng lên toàn cầu là do sự gia tăng nồng 
độ các “khí nhà kính” trong khí quyên, trong đó 55% là từ công nghiệp, riêng 
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Hoa Kỳ chiếm 25% tổng lượng phát thải. Ngoài ra còn do việc suy giảm diện tích 
rừng do khai thác quá mức, việc phá rừng gây ra tác động kép: vừa thải vào khí 
quyền một lượng lớn CO; vừa mất đi một nguồn hấp thụ CO; (do cây xanh quang 
hợp). 

Để đối phó với tình trạng nêu trên, năm 1988, Ủy ban Liên chính phủ về 
thay đổi khí hậu (IPCC: Inter-governmental Panel on Climate Change) được thành 
lập. Năm 1992, có 167 nước trên thế giới phê chuẩn Công ước khung về biến đổi 
khí hậu tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc ở Rio đe Janeiro. Năm 1997, 
Hội nghị về thay đổi khí hậu toàn cầu ở Nhật đã cho ra đời Nghị Định Thư Kyoto. 
Theo đó, đến 2008-2010, có 39 quốc gia công nghiệp phải cắt giảm khí thải 6 loại 
khí nhà kính xuống dưới 5,2% mức phát thải năm 1990. Nghị Định Thư chỉ có hiệu 
lực khi được phê chuẩn boởi 35 SÔ quốc gai phát thải ít nhất 55% khí nhà kính. 
Tuy nhiên, sau các Hội nghị về Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về Biến Đồi 
Khí Hậu tại Hague (10/2000), Born (7/2001) vẫn chưa đạt được thỏa thuận để nghị 
Địinh Thư chính thức có hiệu lực. tại Hội ngị Marrakech (10/2001) đã có 3§ quốc 
gia công nghiệp trừ Hoa Kỳ đã đồng ý phê chuẩn Nghị Định Thư này. Đến nay, 
trước tình hình Nghị Định Thư Kyoto chỉ có hiệu lực 12 năm, nhiều hội nghị vê 
biến đổi khí hậu toàn cầu đã tiếp tục được tổ chức nhằm mục tiêu phấn đấu kiểm 
soát được sự tăng nhiệt độ toàn cầu, đặc biệt Hội nghị COP 21 vừa qua đã đạt được 
một số nội dung cơ bản, quan trọng nhất là giữ sự ấm dần lên của trái đất dưới 2°C 
đến năm 2100. 

Mục đích chính của các Hội nghị COP (Conference of Parties) hàng năm 
hiện nay là đánh giá lại việc thực hiện các công ước. COP đầu tiên được tổ chức tại 
Berlin năm 1995, sau đó COP 3 ở Kyoto với Nghị định thư Kyoto, COP 11 đã 
thành hình Kế hoạch hành động Montreal, COP 15 ở Copenhagen không phê 
chuẩn được Nghị định thư Kyoto, COP 17 ở Durban hình thành được Quỹ Khí Hậu 
Xanh (Green Climate Fund). Năm 2015 COP 2l được xem như Hội nghị Khí Hậu 
tại Paris, lần đầu tiên sau 20 năm đàm phán của Liên Hiệp Quốc, nhắm đến việc 
đạt được sự ràng buộc pháp lý và đồng thuận quốc tế về khí hậu, quan trọng nhất là 
giữ sự ấm dân lên của trái đất dưới 2C. COP 21 là Hội nghị quốc tế lớn nhất với 
sự tham dự của hàng nghìn đoàn đến từ các tổ chức chính phủ, liên chính phủ, các 
cơ quan Liên Hiệp Quốc, các Tổ chức Phi Chính phủ và các tô chức Xã hội dân sự. 


1.2. Sự suy giảm tầng ozôn 

Lỗ thủng tầng ozôn được phát hiện từ năm 1985 ở Nam Cực. Đên năm 1989, 
các nhà khoa học cũng khẳng định khả năng hủy hoại trên quy mô lớn tầng ozôn ở 
Bắc cực và trên các vùng có mật độ dân số cao. Sự suy giảm nhanh tầng ozôn có 
tác động nghiêm trọng lên phần lớn các dạng sống của hành tinh. Theo các nhà 
khoa học, nếu tầng ozôn giảm 10% thì mức tăng tia cực tím đến trái đất là 20%. 
Bức xạ tia cực tím với cường độ cao có thể thay đổi cấu trúc gen theo hướng bất 


This document is available on ® studoeu 


Downloaded by D?NG NGUY?N TI?N (2356190016@hcmussh.edu.vn) 


lợi, gây thiệt hại đến mùa màng, giết hại các động thực vật phù du ở biển, làm phá 
vỡ chuỗi thức ăn trong biển và góp phần gia tăng sự nóng lên toàn cầu bởi sự tác 
động lên năng lực hấp thụ CO; của các sinh vật phù du trong đại dương. Đối với 
con người, tia cực tím có thê gây ung thư da và đục thủy tính thể. Các phản ứng 
miễn dịch có thể bị giảm đối với người tiếp xúc nhiều với bức xạ cực tím; các 
Chương trình tiêm chủng sẽ trở nên kém hiệu quả, các bệnh lây nhiễm trở nên phố 
biến và nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, chất lượng không khí sẽ xấu đi do việc gia 
tăng bức xạ cực tím sẽ kích thích các phản ứng hóa học, gây ra sương mù và mưa 
acid, làm cho hàng loạt vật liệu như chất dẻo, cao su thoái hóa nhanh chóng. 

Nguyên nhân chính gây ra sự suy thoái tầng ozôn là do việc sử dụng nhóm 
chất Chloro — Floro — Carbon (CEC) và các chất hóa học khác như Halon và NO, 
do các hoạt động của con người thải ra (CFC là những chất sinh hàn và các dung 
môi trong công nghiệp điện tử; Halon có mặt trong các chất dập lửa; các NO, được 
thải ra từ máy bay phản lực... ..) 

Theo dự báo, sự suy giảmtằng ozôn vẫn đang tiếp tục diễn ra. Hiện nay các 
nhà khoa học cho biết lỗ thủng ozôn đang đạt diện tích lớn nhất ở Nam Cực. Vì thế 
sự lựa chọn đường lỗi chính sách cho tương lai được xem là một trong những biện 
pháp nhằm giảm thiểu và sửa chữa các thiệt hại đối với tâng OzZÔn. Năm 1985, có 
21 quốc gia và Cộng đồng Châu Âu ký“ công ước bảo vệ tầng ozôn” tại Vienne. 
Năm 1987, Nghị Định Thư Montreal vê việc thay thế hoặc hạn chế sử dụng CFC 
trong kỹ nghệ lạnh được phê chuẩn; năm 1990, văn bản London tang cường Nghị 
Định Thư với mục tiêu ngừng sản xuất và tiêu thụ các chất CFC vào năm 2000; 
năm 1992, văn bản tăng cường Copenhagen với thời hạn loại trừ CFC rút xuống 
năm 1995 và đưa them một số hợp chất vào danh sách kiểm soát. Tuy nhiên do 
CFC có thê tồn tại trong khí quyền từ §- - 180 năm nên tác dụng phân hủy ozôn 
vẫn còn tiếp tục diễn ra vai chục năm sau khi ngừng thải. 


1.3. Sự vận chuyền xuyên biên giới các chất thải nguy hại 

Ở các nước công nghiệp phát triển (Châu Âu, Bắc Mỹ), do gặp khó khăn về 
xử lý chất thải nguy hại trong nước (quy định nghiêm ngặt, chỉ phí cao, dư luận 
phản đôi nên đã tìm cách “xuất khâu” chất thải sang các nước đang phát triển và 
các nước nghèo. Một số ví dụ điển hình: 

- Một lượng lớn chất thải hóa học chứa PCB và dioxin tồn đọng ở cảng 
Klongtoy (Bangkok) vào năm 1985, phần lớn là của các đại lý chở hàng không rõ 
địa chỉ ở Singapore, Đức, Nhật, Mỹ. 

- Vào tháng 8/1986, có 3.800 tấn chất thải hóa học của Châu Âu được đỗ 
vào phía Nam cảng Kala trên sông Niger của Nigeria với giá 100USD/tấn, trong 
khi đó chỉ phí cho việc đổ các chất thải hóa học đó ở Châu Âu từ 380 - 
1.750USD/tấn. 
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- Vào tháng 10/1987, tại Venezuela, 11.000 thùng chất thải hóa học được 
chuyên trả lại cho Italia sau khi một tập đoàn tư nhân Italia tìm cách đưa chúng vào 
cảng Puerro Cabello. 

- Năm 2000, chính phủ Campuchea đã buộc tái xuất một lô hàng cập cảng 
Phnom Penh vì phát hiện có chứa chất thải công nghiệp. 

- Tháng 5/2003, tổ chức Toxic Link của Ấn Độ cảnh báo rằng đất nước này 
cho nhập quá nhiều rác thải hang điện tử là các máy vi tính đã qua sử dụng từ Mỹ, 
Nhật, Hàn Quốc. Trong máy tính có chứa một số kim loại ảnh hưởng đến sức khỏe 
con người như chì, cadimi, thủy ngân. . .vv... 

Trước những nguy cơ các chất thải nguy hại có khuynh hướng đồ dồn về các 
nước đang phát triển, năm 1989 cộng đồng quốc tế đã thông qua Công ước Basel ở 
Thụy Sĩ về Kiểm soát sự vận chuyền và thải các chất thải nguy hiểm xuyên biên 
giới. Tháng 5/2001, nhiều quốc gia đã ký Công ước Stockholm về các chất ô 
nhiễm hữu cơ bền vững, tiễn tới loại bỏ sản xuất, vận chuyên và sử dụng 12 chất 
hữu cơ nguy hiểm với môi trường. 


1.4. Sự ô nhiễm đại dương và biến 

Một nghịch lý của văn minh nhân loại là ở chỗ đại dương chính là nơi cung 
cấp nguồn thực phẩm vô giá cho con người, và là một bê không lỗ hấp thụ carbon 
trong không khí, thì cũng chính con người lại xem đại dương như là những bãi 
chứa rác không đáy để đồ bỏ các chất thải kế cả các chất thải độc hại, các nguồn 
chất thải có chứa nhiều kim loại nặng. Người ta đã tổng kết được 6 nguy cơ chính 
đe dọa môi trường đại dương và biển: 

- Gia tăng hoạt động vận tải biển, dẫn đến tăng lượng dầu thải, sự cố tràn 
dầu, chất thải từ các tàu và khu vực cảng biển. 

- Đỗ thải trực tiếp xuống biển ngày càng gia tăng, mặc dù Công ước London 
về đồ thải xuống biển (1972) đã điều chỉnh vẫn đề có quy mô toàn câu này. 

- Dòng chảy mang chất thải và phát thải ô nhiễm từ đất liền là nguyên nhân 
gây ra hơn 70% ô nhiễm trong biển và đại dương, đặc biệt là các chất ô nhiễm có 
nguồn gốc hữu cơ bên vững do sử dụng hóa chất trong nông nghiệp đã tác động 
đến môi trường, các hệ sinh thái biến và ven biến. 

- Khai thác khoáng sản dưới đáy biển như dầu khí ở ngoài khơi, các nguồn 
khoáng sản biển (cát, sỏi, kim loại, phosphate. . .) đang ngày càng gia tăng. 

- Sự phát triển tập trung của vùng ven bờ với hơn 60% dân sô thế giới sống 
trong vùng ven bờ biển, những siêu đô thị công nghiệp ngày càng đe dọa môi 
trường biển. 

- Ô nhiễm không khí cũng có tác động mạnh mẽ tới ô nhiễm biển. Nông độ 
CO: cao trong không khí sẽ làm cho lượng CO; hòa tan trong nước biển tang. 
Nhiều chất độc hại và bụi kim loại nặng được không khí mang ra biển. 


This document is available on S studoeu 


Downloaded by D?NG NGUY?N TI?N (2356190016@hcmussh.edu.vn) 


Đề đối phó VỚI Sự Ô nhiễm ngày càng gia tăng của biển và đại dương, đã có 
một số công ước quốc tế như sau: 
- Công ước về phòng ngừa ô nhiễm biển do đồ chất thải và các chất khác 
(1972). 
- Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (1982). 
- Công ước Marpol (1989) về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu biển. 
__ Công ước quốc tế về việc săn sang ứng phó và hợp tác quốc tế chống ô 
nhiễm dâu (1980). 


1.5. Sự hoang mạc hóa 

Hoang mạc hóa là quá trình suy thoái đất do những thay đổi về khí hậu và do 
tác động của con người. Hoang mạc hóa đặc biệt tác động mạnh đối với các vùng 
đất khô hạn mà về mặt sinh thái đã bị suy yếu. Hoang mạc hóa gây ra sự suy giảm 
về sản xuất lương thực, sự nghèo đói. Hiện nay có tới 70% tổng SỐ các vùng đất 
khô hạn của thế giới (3,6 tỷ ha) bị ảnh hưởng do suy thoái. 

Để ngăn chặn nạn hoang mạc hóa, việc sử dụng đất, bao gồm cả vấn đề rồng 
trọt và chăn thả, phải được tiến hành một cách đúng đắn về mặt môi trường, có thê 
chấp nhận được về mặt xã hội và có tính khả thi. Một trong những công cụ chống 
hoang mạc hóa hiện nay là việc trồng cây để có thể giữ nước và duy trì chất lượng 
đất. Đầu tranh với hoang mạc hóa, các chính phủ phải: 

- Thực hiện các kế hoạch quốc gia sử dụng đất bền vững và quản lý lâu bền 
tài nguyên nước. 

- Đây nhanh các chương trình trồng cây theo hướng trồng những loài cây 
phát triển nhanh, các loài cây bản địa có khả năng chịu hạn tốt. 

- Tạo điều kiện để giúp làm giảm nhu cầu củi đốt thông qua các chương 
trình sử dụng các loại năng lượng có hiệu quả và năng lượng thay thế. 

- Những người sống ở nông thôn cần được huấn luyện về việc bảo vệ đất và 
nước, khai thác nước, nông lâm kết hợp và tưới tiêu thủy lợi quy mô nhỏ. Cần có 
chương trình quốc gia chồng hoang mạc hóa nhằm nâng cao nhận thức cho cộng 
đồng về các biện pháp giải quyết vấn đề này. 

- Nghèo đói là nhân tố chính đây mạnh tốc độ của sự suy thoái đất và hoang 
mạc hóa. Cần phải cải tạo lại các vùng đất đã bị suy thoái và hướng dẫn cho dân về 
các lối sinh sống thay thế, hỗ trợ cho nhân dân xây dựng các doanh nghiệp nhỏ sử 
dụng các nguôn lực địa phương. 

- Cần thiết lập một hệ thống quốc tế ứng phó khẩn cấp các hạn hán với trang 
bị đầy đủ về lương thực thực phẩm, y tế, giao thông vận tải, tài chính. ... 
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H. NHỮNG ÁP LỰC ĐÓI VỚI MÔI TRƯỜNG TOÀN CÂU 
2.1. Dân số 

Sự đóng góp tôi ưu của các nguồn nhân lực để đạt được sự phát triển bền 
vững là chưa thực hiện được. Tuy vậy sự gia tăng dân số và sự phân bố dân số 
không đều đang tiếp. tục đẻ nặng lên môi trường ở nhiều nước. Trong các yếu tố 
đó, sự gia tăng dân. số nhanh lại làm cho người dân cảng nghèo thêm. Mối quan hệ 
tiêu cực giữa dân số và môi trường có xu hướng tạo ra các căng thắng xã hội. 


2.2. Lương thực và nông nghiệp 

Do thiếu lương thực ở nhiều nước đang phát triển nên đã tạo ra tình trạng 
thiếu an toàn và đe dọa cho môi trường. các nỗ lực nhằm đáp ứng các nhu cầu 
lương thực đã tăng lên rất nhanh, them vào đó là sự lơ là đối với các tác động xâu 
đến môi trường của các chính sách và thông lệ, Hủy hoại môi trường gồm: 

- Suy thoái và cạn kiệt dưới hình thức mất đất và mất rừng, hạn hán và 
hoang mạc hóa; 

- Mất và suy thoái tài nguyên nước mặt, nước ngầm; 

- Giảm tính đa dạng di truyền và tài nguyên thủy sản; 

- Hủy hoại thêm đáy biến; 

- Mặn hóa, bồi lắp vực nước; 

- Ô nhiễm không khí, nước, đất. Hiện tượng tảo nở hoa thường do sử dụng 
không hợp lý các loại phân bón, thuốc trừ sâu và nước thải công nghiệp. 


2.3. Năng lượng 

Sự mắt cân bằng trong các mô hình tiêu thụ năng lượng là quá lớn. Các nhu 
cầu thúc đây mức tăng trưởng kinh tế và gia tăng dân sô đã đòi hỏi phải phát triển 
nhanh việc sản xuất và tiêu thụ năng lượng. Về vấn đề này hiện đang còn những 
tồn tại là: cạn kiệt các nguồn cung câp năng lượng, củi đun nấu không đủ, những 
tác động môi trường xấu do sản xuất, chuyên hóa và sử dụng năng lượng hóa thạch 
như việc acid hóa môi trường, tích lũy “khí nhà kính” và hậu quả là làm thay đôi 
khí hậu. Mặc dù năng lượng là yếu tố quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế xã 
hội, nhưng còn quá ít những hoạt động mà chúng ta cùng nhau làm để cân bằng 
nhu cầu năng lượng và bảo vệ môi trường. 


2.4. Công nghiệp 

Phát triển công nghiệp thường mang lại lợi ích rõ ràng, nhưng phát triển 
công nghiệp cũng thường để lại những hậu quả cho môi trường, ảnh hưởng đến sức 
khỏe con người. Những tác động tiêu cực chủ yếu là sử dụng lăng phí, làm cạn kiệt 
các tài nguyên hiếm, làm ô nhiễm không khí, nước, đất, gây mắt vệ sinh, tích tụ 
các chất thải độc hại và tai biễn môi trường. Các mô hình công nghiệp hóa dẫn đến 
mắt cân bằng tải nguyên khai thác và chất lượng môi trường. Do vậy, triển vọng 
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phát triển nhanh công nghiệp trong điều kiện bảo vệ được môi trường là rất mỏng 
manh, hơn nữa lại thiêu hiệu biệt vê công nghệ cũng như hợp tác quôc tê. 


2.5. Sức khoẻ và định cư 

Mặc dù đã thu được những tiến bộ đáng kể trong khi giải quyết các vẫn đề 
về sức khỏe và định cư, nhưng các nền tảng cơ sở của môi trường để cải thiện tình 
hình thì lại đang bị thoái hóa. Thiếu nhà ở và tiện nghi tối thiểu, nông thôn kém 
phát triển, thành phố quá động người, đô thị xuống cấp, nguồn nước cung cấp cho 
sinh hoạt thiếu và kém chất lượng, điều kiện vệ sinh tôi tàn, các điều kiện môi 
trường suy thoái, dịch bệnh tiếp tục hoành hành, sức khỏe giảm, tỷ lệ tử vong tang. 

. Nghẻo, suy dinh dưỡng và ngu dốt là tổng hợp của những vấn đề này. 


2.6. Quan hệ kinh tế quốc tế 

Sự bất bình đẳng trong quan hệ kinh tế quốc tế với các chính sách kinh tế 
không thích hợp ở nhiều nước đã phát triển và đang phát triển, khiến các vẫn đề 
môi trường thêm trầm trọng. 


HI. PHÁT TRIÊN BÈN VỮNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
3.1. Yêu cầu của phát triển bền vững 

Có thê nói mọi vấn đề về môi trường đều bắt nguồn từ phát triển. Nhưng con 
người cũng như các sinh vật khác không thê đình chỉ tiến hóa và ngừng phát triển 
của mình. Đó là quy luật sống của tạo hóa mà vạn vật đều phải tuân theo một cách 
tự giác hay không tự giác. Con đường. để giải quyết mâu thuần giữa môi trường và 
phát triển là phải chấp nhận phát triển, nhưng giữ sao cho phát triển không tác 
động một cách tiêu cực tới môi trường. Phát triển đương nhiên sẽ biến đổi môi 
trường, nhưng làm sao cho môi trường vẫn đầy đủ các chức năng cơ bản của nó. 
Hay nói cách khác , giữ cân bằng giữa hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển 
kinh tế xã hội. 

Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm thỏa mãn các nhu cầu hiện tại của 
con người nhưng không tốn hại tới sự thỏa mãn các nhu cầu của thế hệ tương lai. 


3.2. Các nguyên tắc xây dựng xã hội bền vững 

Hội nghị Thượng đỉnh về Môi trường và Phát triển bền vững tại Rio de 
Janeiro (Brasil) tang 6/1992 đã dưa ra ý kiến thống nhất của 172 quốc gia về sự 
cần thiết phải xây dựng một xã hội bền vững trên trái đất. Đây là xã hội kết hợp hài 
hòa giữa việc phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, một xã hội có nên kinh tế và 
môi trường bền vững. 

Đề xây dựng một xã hội phát triển bền vững, các nhà môi trường đã đề ra 9 
nguyên tắc: 
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Nguyên tắc 1: Tôn trọng và quan tâm đến đời sống cộng đồng 

- Nền đạo đức dựa vào sự tôn trọng và quan tâm lẫn nhau, và Trái đất là 
nền tảng cho sự sống bền vững. Sự phát triển không được làm tốn hại đến lợi ích 
của các nhóm khác hay các thế hệ mai sau, đồng thời không đe dọa đến sự tồn tại 
của những loài khác. 

- Bốn đối tượng cần thiết đề thực hiện nguyên tắc này: 

+ Đạo đức và lối sống bền vững cần phải được tạo ra bằng cách đối thoại 
giữa những người lãnh đạo tôn giáo, những nhà tư tưởng, những nhà lãnh đạo xã 
hội, các nhóm công dân và tất cả những người quan tâm. 

+ Các quốc gia cần soạn thảo bản tuyên ngôn chung và bản giao kèo về sự 
bền vững để tham gia vào nên đạo đức thế giới, và phải biết kết hợp những nguyên 
tắc của sự bền vững vào hiến pháp và luật pháp của nước mình. 

+ Con người nên thể hiện đạo đức này vào tất cả những hành vi cá nhân và 
tư cách nghề nghiệp ở tất cả các hoạt động của cuộc đời. 

+ Một cơ quan quốc tế mới cần được thành lập để theo dõi sự thực hiện nền 
đạo đức thế giới và hướng sự quan tâm của quần chúng vào những điểm quan 
trọng của nó. 

Nguyên tắc 2: Cải thiện chất lượng cuộc sống con người 

Mục tiêu của phát triển là cải thiện chất lượng cuộc sông con người. Mỗi dân 
tộc có những mục tiêu khác nhau trong sự nghiệp phát triển, nhưng lại có một SỐ 
điểm thônh nhất. Đó là mục tiêu xây dựng một cuộc sông lành mạnh, có một nên 
giáo dục tốt, có đủ tài nguyên bảo đảm cho cuộc sông không những cho riêng mình 
mà cho cả thế hệ mai sau, CÓ quyền tự do bình đẳng, được bảo đảm an toàn và 
không có bạo lực, mỗi thành viên trong xã hội đều mong có cuộc sống ngày càng 
tốt hơn. 
Nguyên tắc 3: Bảo vệ sức sống và tính đa dạng trên trái đất 

Phát triển phải dựa vào bảo vệ: nó phải bảo vệ cầu trúc, chức năng và tính 
đa dạng của những hệ tự nhiên thế giới mà loài người chúng ta phải phụ thuộc vào 
chúng. Đề đạt được yêu cầu đó cần phải: 

- Bảo vệ các hệ duy trì sự sống. 

- Bảo vệ tính đa dạng sinh học. 

- Bảo đảm cho việc sử dụng bền vững các tài nguyên có khả năng tái tạo. 

Nguyên tắc 4: Giảm đến mức thấp nhất sự khánh kiệt nguồn tài nguyên 
không có khả năng tái tạo 

Sự khánh kiệt nguôn tải nguyên không có khả năng tái tạo như khoáng sản, 
dầu khí và than đá phải được giảm đến mức thấp nhất. “Tuổi thọ” của những tài 
nguyên không có khả năng tái tạo có thê được tăng lên bằng cách tái chế. 
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Nguyên tắc 5: Tôn trọng khả năng chịu đựng của trái đất 

Sức chịu đựng của các hệ sinh thái của trái đất là rất có hạn, mỗi khi bị tác 
động vào, các hệ sinh thái và sinh quyên khó có thê tránh khỏi những suy thoái 
nguy hiểm. Sự tăng dân số và tiêu thụ tài nguyên cần phải được đặt trong một giải 
pháp tổng hợp và hiện thực trong quy hoạch và chính sách phát triển quốc gia. Để 
bảo đảm cho việc sử dụng nguồn tải nguyên có khả năng tái tạo một cách bền 
vững, cân có 3 hoạt động: 

- Cần tạo ra những sản phâm mới để bảo vệ tài nguyên và tránh những 
lãng phí, thử nghiệm chúng và áp dụng chúng. 

- Hoạt động nhằm ổn định dân số phải dựa trên sự hiểu biết các nhân tố 
tương tác với nhau đê xác định quy mô của gia đình. 

- Muốn đứng vững trong khả năng chịu tải của trái đất và điều kiện cải 


thiện chất lượng cuộc sống của con người, cần có những hoạt động nhằm quản lý 
và bảo vệ các hệ sinh thái bền vững. 


Nguyên tắc 6: Thay đôi thái độ và hành vi cá nhân 

Đê thay đôi thái độ và hành vi của con người cân phải có một chiên dịch 
thông tindo phong trào phi chính phủ đảm nhiệm, được các chính phủ khác khuyên 
khích. 

Nên giáo dục chính thông vê môi trường cho trẻ em và người lớn cân phải 
được phô cập và kêt hợp với giáo dục ở tât cả các câp. 

Cân phải có những hỗ trợ hơn nữa để giúp đào tạo về phát triển bên vững. 
Nguyên tắc 7: Giúp cho các cộng đông có khả năng tự giữ gìn môi trường của 
mình 

Môi trường là ngôi nhà chung, không phải của riêng một cá nhân nào, cộng 
đông nào. Vì vậy, việc cứu lây trái đât và xây dựng cuộc sông bên vững phụ thuộc 
vào niêm tin và sự đóng góp của môi cá nhân. Những cộng đông cân phải có được 
thâm quyên, khả năng và kiên thức đê hoạt động. Có 3 loại hoạt động: 

- Các cộng đông cân có sự kiêm soát hữu hiệu công việc của chính họ. 

- Các cộng đông phải được cung câp nhu câu thiệt yêu của mình trong khi họ 
tiên hành bảo vệ môi trường. 

- Giao quyên lực đê giúp các chính quyên địa phương và các cộng đông thực 
hiện được vai trò của mình trong việc gìn g1ữ môi trường. 

Nguyên tắc 8: Đưa ra một khuôn mẫu quốc gia cho sự phát triển tổng hợp và 
bảo vệ 

Đề đạt tới một nên đạo đức cho cho lỗi sông bên vững, mỗi người cần kiểm 
tra lại phầm chât của mình và thay đôi thái độ. 
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Một xã hội muốn bền vững phải biết kết hợp hài hòa giữa phát triển và bảo 
vệ môi trường, phải xây dựng được một sự đông tâm nhật trí và đạo đức cuộc sông 
bên vững trong các cộng đồng. 

Một quốc gia muốn đạt tới tính bền vững cần phải bao gồm toàn bộ quyền 
lợi, phát hiện và ngăn chặn các vân đê trước khi chúng nảy sinh. Chương trình này 
phải thích ứng, liên tục điêu chỉnh phương hướng hoạt động của mình đê phù hợp 
với thực tê và những nhu câu mới. 

Hội đồng quốc gia cần phải có 4 thành phần: 

- Phải có những tô chức có quan điểm tổng hợp, nhìn xa trông rộng, quan hệ 
giữa các khu vực khi quyệt định. 

- Tất cả các nước cần phải có một hệ thống toàn diện về luật môi trường 
nhằm bảo vệ quyền sống của con người, quyên lợi của các thế hệ mai sau, sức sản 
xuất và sự đa dạng của trái đất. 

- Những chính sách kinh tế và cải tiến công nghệ để nâng cao phúc lợi từ 
một nguôn tài nguyên và duy trì sự giàu có của thiên nhiên. 

- Vấn đề kiến thức, dựa trên kết quả nghiên cứu và giám sát. 

Nguyên tắc 9: Xây dựng khối liên minh toàn cầu 

Tính bền vững toàn cầu phụ thuộc vào sự liên minh vững chắc giữa tất cả 
các quôc gia, nhưng mức độ phát triên trên thê giới lại không đông đêu và các 
nước có thu nhập thâp hơn được giúp đỡ đê phát triên bên vững và đê bảo vệ môi 
trường của mình. Cân thiệt phải: 

- Tăng cường luật pháp quốc tế. 

- Giúp đỡ các nước có thu nhập thấp hơn xác định được những ưu tiên về 
môi trường. 

- Xoay vòng các dòng tài chính Bắc — Nam 

- Tăng cường những cam kết và quyền lực quốc tế để đạt được sự bền 
vững. 


3.3. Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs): 

Vào táhng 9 năm 2000, các nhà lãnh đạo thế giới đã tập trung tại một hội 
nghị lớn nhất từ trước tới nay và thông qua một Tuyên bố lịch sử về những giá trị, 
nguyên tắc và các mục tiêu phát triển. Tuyên bố thiên niên kỷ đã đưa ra một 
chương trình nghị sự quốc tế cụ thể và chặt chẽ cho, thê kỷ 21, đồng thời tái khăng 
định sự tin tưởng của các nước thành viên vào Hiến Chương. Liên Hiệp Quốc và 
vào tôn chỉ của tổ chức là thúc đầy hòa bình, bình đăng và quyên con người. 

Thông qua Tuyên bó, các nhà lãnh đạo thế giới đã quyết tâm hoàn thành 8 
Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs: Millenium Development Goals) vào 
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năm 2015. Các MDGs có giá trị như là một lời khẳng định về quyền phát triển và 
một mức sống đàng hoàng cho tất cả mọi người. trong số những mục tiêu đã được 
đồng ý ytại Hội nghị Thượng đỉnh là cam kết giảm số người có thu nhập dưới 
1USD/ngày xuống còn một nữa: bảo đảm mọi người được tiếp cận với nước sạch 
và an toàn; cung cấp giáo dục tiêu học cho tất cả trẻ em và công băng trong tiếp 
cận giáo dục cho trẻ em gái và trẻ em trai; và giảm 2 tỷ lệ bà mẹ tử vong khi sinh. 
Các mục tiêu cũng nhân mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc ngăn chặn sự lan 
truyền của HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác, và trách nhiệm của các quốc gia 
trong việc thúc đây cách tiếp cận mới trong việc quản lý và bảo tồn môi trường. 

Các mục tiêu và chỉ tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc: 
Mục tiêu 1. Xóa bỏ nghèo cùng cực và thiếu đói 

Chỉ tiêu 1: Trong giai đoạn 1990 — 2015, giảm một nữa số người có thu nhập 
dưới 1USD/ngày. 

Chỉ tiêu 2: Trong giai đoạn 1990 — 2015, giảm một nữa SỐ người bị đói. 
Mục tiêu 2. Đạt phố cập giáo dục tiểu học 

Chỉ tiêu 3: Đảm bảo rắng đến năm 2015, trẻ em ở các nơi cả nam và nữ đều 
được học hết Chương trình tiểu học. 
Mục tiêu 3. Tăng cường bình đẳng nam nữ và nâng cao vị thế của phụ nữ 

Chỉ tiêu 4: Xóa bỏ chênh lệch giới ở cấp tiểu học và trung học đến năm 2005 
và ở tất cả các cấp họcđến năm 2015. 
Mục tiêu 4. Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em 

Chỉ tiêu 5: Trong giai đọan từ 1990 — 2015, giảm 2/3 tỷ lệ trẻ tử vong dưới Š 
tuổi. 
Mục tiêu 5. Tăng cường sức khỏe bà mẹ 

Chỉ tiêu 6: Trong giai đọan 1990 — 2015 giảm 3⁄4 tỷ lệ tử vong ở bà mẹ. 
Mục tiêu 6. Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác 

Chỉ tiêu 7: Đến năm 2015, chặn đứng và đây lùi lây nhiễm HIV/AIDS. 

Chỉ tiêu 8: Đến năm 2015, chặn đứng và đây lùi tỷ lệ mắc bệnh sốt rét và các 
căn bệnh chủ yếu khác. 
Mục tiêu 7. Đảm bảo bền vững môi trường 

Chỉ tiêu 9: Lồng ghép các nguyên tặc phát triển bên vững vào trong các 
chính sách và chương trình quốc gia, đâylùi các tôn thất về tài nguyên môi trường. 

Chỉ tiêu 10: Đến năm 2015, giảm một nữa tỷ lệ người không được tiếp cận 
với nước an toàn và vệ sinh. 

Chỉ tiêu 11: Đến năm 2020, đạt được những tiến bộ đáng kế về cuộc sống 
của ít nhất là 100 triệu người đang sống trong những khu nhà ổ chuột. 
Mục tiêu 8. Phát triển quan hệ đối tác toàn cầu vì phát triển 
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Chỉ tiêu 12: Phát triển tốt hơn một hệ thống tài chính và thượng mại mở, dựa 
theo luật và không phân biệt đối xử. 

Chỉ tiêu 13: Đáp ứng những nhu cầu đặc biệt của các nước kém phát triển 
nhất. 

Chỉ tiêu 14: Giải quyết các nhu cầu đặc biệt của các nước đang phát triển 
không có biển và các quốc đảo (thông qua Chương trình Hành động vì Phát triển 
bền vững của các quốc đảo đang phát triển và kết quả của phiên họp thứ 22 của 
Đại Hội Đồng). 

Chỉ tiêu 15: Xử lý toàn diện các vấn đề về nợ của những nước đang phát 
triển thông qua các biện pháp quốc gia và quốc tế nhằm làm cho nợ trở nên bền 
vững về dài hạn. 

Chỉ tiêu 16: Hợp tác với các nước đang phát triển, phát triển và thực thi các 
chiến lược tạo việc làm hợp pháp và hữu ích cho thanh niên. 

Chỉ tiêu 17: Hợp tác với các công ty dược, cung cấp tiếp cận với các loại 
thuốc chủ yếu giá rẻ ở những nước đang phát triển. 

Chỉ tiêu 18: Hợp tác với khu vực tư nhân, cung cấp tiện ích của các kỹ thuật 
mới, đặc biệt là thông tin và truyền thông. 


IV. THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT 
NAM 
4.1. Thực trạng môi trường ở Việt Nam những năm gần đây 

Nhìn chung, chất lượng môi trường ở Việt Nam tiếp tục bị xuống cấp, có nơi 
đã đến mức báo động. 
4.1.1. Môi trường đất 

Thoái hóa đất là xu thế phổ biến trên toàn lãnh thổ Việt Nam từ đồng bằng 
đến trung du, miền núi do xói mòn, rửa trôi, mất chất hữu cơ: khô hạn và sa mạc 
hóa, ngập úng, lũ, trượt, sạt lở đất, mặn hóa, phèn hóa. ... 

Thoái hóa đất dẫn đến nhiều vùng đất bị căn cỗi không còn khả năng canh 
tác và làm tăng diện tích đất bị hoang mạc hóa. 

Việc lạm dụng hóa chất và thuốc trừ sâu trong canh tác nông nghiệp, canh 
tác không đúng kỹ thuật đang gây ô nhiễm và suy thoái nghiêm trọng nhiều vùng 
đất trên phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, một số vùng bị nhiễm độc chất da cam 
dioxin do hậu quả của chiến tranh. 

4.1.2. Môi trường nước 

Nhìn chung chất lượng nước ở thượng lưu các con sông còn khá tốt, nhưng 
vùng hạ lưu phần lớn đã bị ô nhiễm, có noơi ở mức nghiêm trọng. Nguyên nhân là 
do nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nước thải sinh hoạt không được 
xử lý và đang thải trực tiếp ra các dòng sông. Chất lượng nước suy giảm mạnh, 
nhiều chỉ tiêu như BOD, COD, NH¿, tông N, tổng P cao hơn tiêu chuẩn cho phép 
nhiều lần. 
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Nước ven biển đã có dấu hiệu bị ô nhiễm. Hàm lượng các chất hữu cơ, kim 
loại nặng, hóa chất bảo vệ thực vật ở một số nơi vượt quá tiêu chuẩn cho phép. 
Hàm lượng dầu trong nước biển có xu hướng tăng Nhanh do xảy ra nhiều sự cố 
tran dầu. 

Nước ngầm ở một số vùng, đặc biệt là các khu công nghiệp và đô thị có 
nguy cơ cạn kiệt vào mùa khô và một số nơi đã có dấu hiệu bị ô nhiễm. Nguyên 
nhân là do khai thác bừa bãi và không đúng kỹ thuật. 

4.1.3. Môi trường không khí 

Chất lượng không khí của Việt Nam nói chung là còn khá tốt, đặc biệt là khu 
vực nông thôn, miền núi. Tuy nhiên ở các đô thị và khu công nghiệp ô nhiễm bụi 
đang trở thành vấn đề cấp bách. Việc gia tăng các phương tiện giao thông cũng gây 
đang ô nhiễm không khí ở nhiều nơi. Tại một số nút giao thông lớn, nồng độ chì, 
khí CO khá cao, trực tiếp gây hại đến sức khỏe của những người tham gia giao 
thông. Chủ trương sử dụng xăng không pha chì của Chính phủ đã cơ bản khắc 
phục tỉnh trạng gia tang bụi chì trong không khí ở các đô thị và khu công nghiệp. 
Bên cạnh đó, nhiều vụ cháy rừng lớn trong thời gian gần đây đã làm suy giảm chất 
lượng môi trường không khí và gây ra một sô hiện tượng tự nhiên không bình 
thường khác. 

4.1.4. Rừng và độ che phú thám thực vật 

Theo số liệu thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 11.575.400 ha đất có rừng, 
trong đó có khoảng 9.700.000 ha rừng tự nhiên và 1.600.000 ha rừng trồng. 

Do có các chủ trương đúng đắn và những giải pháp kịp thời, từ những năm 
1990 đến nay, độ che phủ rừng trên toàn lãnh thổ đã tang lên đáng kẻ, từ 27,2% 
năm 1990 lên 33,2% năm 2001 và trên 34% năm 2003. Mặc dù vậy, chất lượng 
rừng chưa được cải thiện, vẫn tiếp tục bị suy giảm, rừng tự nhiên đầu nguồn và 
rừng ngập mặn vẫn còn bị tàn phá nghiêm trọng. Rừng giàu, rừng kín và rừng 
nguyên sinh chỉ còn chiếm khoảng 13% trong khi rừng nghẻo và rừng tái sinh 
chiêm tới 53% tổng diện tích rừng. 

Các vụ cháy rừng gần đây ở U Minh Thượng, U Minh Hạ và nhiều nơi khác 
đã và đang làm suy giảm diện tích và chất lượng rừng ở Việt Nam. 
4.1.5.Đa dạng sinh học 

Việt Nam là một trong sỐ các quốc gia có đa dạng sinh học thuộc loại cao 
nhất trên thế giới với các hệ sinh thái đặc thù, nhiều giống, loài đặc hữu có giá trị 
kinh tế cao và nhiều nguồn gen quý hiếm. một số loài động vật lần đầu tiên trên thé 
giới được phát hiện ở Việt Nam như Sao La, Mang lớn... 

Nhà nước đã chủ trương khoanh vùng bảo vệ đối với các hệ sinh thái đặc 
thù, phát triển các khu rừng đặc dụng... để bảo vệ đa dạng sinh học. Hiện nay 
danh sách các khu bảo tồn ở Việt Nam đã lên đến 155 khu, trong đó có 3l vườn 
quốc gia, 57 khu bảo tồn thiên nhiên, 13 khu bảo tồn loài, 54 khu rừng văn hóa lịch 
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sử môi trường, với tông diện tích khoảng 2,7 triệu ha chiếm 7,8% diện tích lãnh 
thổ. 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây đa dạng sinh học ở Việt Nam bị suy 
giảm mạnh. Nguyên nhân chủ yếu là do cháy rừng, chuyên đổi mục đích sử dụng 
đất đai dẫn tới thu hẹp nơi cư trú của các giống loài: khai thác và đánh bắt quá 
mức, tình trạng buôn bán trái phép động vật, thực vật quý hiếm; ô nhiễm môi 
trường. Trong gần 5 thập kỷ qua, diện tích rừng ngập mặn đã giảm 80%, khoảng 
96% các rạn san hô đang bị đe dọa hủy hoại nghiêm trọng, nhiều giống loài hoang 
dã đã vĩnh viễn biến mắt. 

4.1.6. Môi trường đô thị và khu công nghiệp 

Môi trường ở nhiều đô thị Việt nam bị ô nhiễm do hệ thống tiêu nước, thoát 
nước lạc hậu, xuống cấp nhanh nên không đáp ứng được yêu cầu; năng lực thu 
gom chất thải rắn còn thấp kém, trung bình chỉ đạt ó0 — 70%, đặc biệt là chất thải 
nguy hại chưa được thu gom và xử lý theo đúng quy định. Trong khi đó, bụi, khí 
thải, tiếng ồn. .. do hoạt động giao thông vận tải nội thị và mạng lưới các cơ sở sản 
xúât quy mô vừa và nhỏ, cùng với hạ tầng cơ sở yếu kém là nguyên nhân làm cho 
vấn đề môi trường ở nhiều đô thị đang ở mức báo động. 

Phát triển hạ tầng đô thị không theo kịp với sự gia tang dân số ở nhiều thành 
phó, làm nảy sinh các vấn đề bất cập về mặt xã hội và vệ sinh môi trường đô thị. 
4.1.7. Môi trường nông thôn và miền núi 

Việt Nam có hơn 75% dân số sinh sống ở nông thôn, miền núi. Việc bảo 
đảm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường đang là vân đề lớn. Tỷ lệ hộ có hố xí 
hợp vệ sinh chỉ chiếm 28 — 30%, số hộ được cung cấp nước sạch chỉ đạt khoảng 
50%. Nhiều hủ tục lạc hậu, cách sống thiếu vệ sinh còn phô biến ở nhiều địa 
phương trên cả nước cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm và suy thoái môi trường. 

Ở các làng nghè, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề hết sức bức xúc và là 
một trong các vẫn đề môi trường cấp bách của Việt Nam. Việc lạm dụng thuốc trừ 
sâu, hóa chất bảo vệ thực vật trong canh tác nông nghiệp đã và đang làm suy thoái 
đất canh tác, ô nhiễm các nguồn nước và suy giảm đa dạng sinh học. 

Nạn phá rừng làm rẫy vẫn còn khá phổ biến, sự nghèo đói và những hành vi 
xâm hại môi trường đang diễn ra thường xuyên ở các vùng sâu vùng xa. 

4.1.8. Môi trường biển và ven bờ 

Việt Nam có bờ biển dài hơn 3.200km với nhiều hệ sinh thái rừng ngập mặn 
đặc thù có tính đa dạng sinh học cao. Trong những năm qua, do khai thác quá mức 
và SỬ dụng các biện pháp đánh bắt mang tính hủy diệt làm cho nguồn lợi thủy sản 
bị suy giảm nghiêm trọng, dẫn đến việc khai thác gần bờ đạt hiệu quả thấp. 

Việc nuôi trồng thủy sản ven biến tran lan đi liền với nạn phá rừng ngập mặn 
đã làm suy thoái mạnh các hệ sinh thái ven biển. Chỉ trong vòng 20 năm qua, diện 
tích rừng ngập mặn Việt Nam giảm hơn một nửa. Hậu quả là lũ quét, triều cường, 
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sóng biển đã làm sạt lở bờ biển dẫn đến các loài sinh vật bị mất nơi cư trú và Suy 
giảm mạnh về chủng loải và số lượng. 

Phát triển công nghiệp trên bờ và các lưu vực sông lớn làm cho vùng bieiễn 
ven bờ và cửa sông ở Việt Nam bị ô nhiễm, có nơi ở mức nghiêm trọng. Nhiều rạn 
san hô bị chết, hiện tượng £húy triều đỏ xuất hiện ở một số nơi. Sự cô tran dầu và 
các hoạt động kinh tế trên biển (giao thông, du lịch, khai thác dầu khí. ...) đang gây 
ô nhiễm và suy thoái môi trường biển và đa dạng sinh học vùng biên ven bờ. 

4.1.9. Môi trường lao động 

Môi trường lao động trong những năm gần đây đã được cải thiện một bước, 
có tác động tích cực đến sức khỏe người lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt 
động sản xuất và kinh doanh. 

Tuy vậy, còn nhiều khu vực sản xuất không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an 
toàn lao động. Tình trạng ô nhiễm bụi, hóa chất độc hại, tiếng ồn, nhiệt độ đã làm 
gia tang tỷ lệ công nhân mắc bệnh nghề nghiệp, nhất là các ngành hóa chất, luyện 
kim, vật liệu xây dựng, khai thác mỏ... 


4.2. Nguyên nhân ô nhiễm và suy thoái môi trường 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thoái và ô nhiễm môi trường 
ngày càng trầm trọng ở Việt Nam. Các nguyên nhân chủ yếu là: 
4.2.1. Hậu quả chiễn tranh 

Nhiều chất độc hại sử dụng trong chiến tranh có thời gian phân hủy chậm 
như các hợp chất chlor, dioxin và các kim loại nặng... .đến nay vẫn còn tôn tại. Đặc 
biệt tại các khu căn cứ lưu giữ vật tư khí tài chiến tranh trước đây như: Bình Long, 
Đông Nai, Đà Năng... hoặc các vùng xảy ra chiến trnh ác liệt như vùng giới 
tuyến, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. . .Tình hình sức khỏe và bệnh tật đặc thù ở một 
số vùng hiện nay có thể có liên quan đến các hậu quả này. 
4.2.2. Các hoạt động kinh tế 

Bản thân nên sản xuất hàng hóa dựa vào nguyên liệu tự nhiên luôn kèm theo 
một phần chất thải không sử dụng được và trong nhiều trường hợp là chất độc. Mối 
quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường là nền sản xuất càng phát 
triển theo hướng mở rộng thì càng có nhiều chất thải, còn phát triển theo chiều sâu 
thì sẽ hạn chế bớt chất thải. Trong thời gian qua, quy mô sản xuất ở Việt Nam được 
phát triển chủ yếu là theo hướng phát triển chiều rộng, phần lớn với thiết bị và 
công nghệ lạc hậu cho nên có nhiều chất thải hơn. Trong công nghệ hóa chất, luyện 
kim, chế biến lương thực, thực phẩm. : phế liệu trong nhiều trường hợp là rất lớn 
và rất độc. 
4.2.3. Sự thiếu thông tin và hiểu biết 

Môi trường là một lĩnh vực mới không chỉ đối với Việt Nam mà cả thế giới. 
Nhiều thông tin về lĩnh vực này còn thiếu. Vẫn đề cơ bản trong bảo vệ môi trường 
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là phải nắm được nhân tố nào là nhân tổ “không điều khiển được” và nhân tố nào 
là “điều khiển được” đề họach định chính sách đúng đắn ở tầm vĩ mô., 
4.2.4. Quán lý môi trường yếu kém 

Đội ngũ chuyên gia còn thiếu về số lượng, kém về chất lượng và còn ít kinh 
nghiệm chỉ đạo thực tiễn. 

Yếu kém trong quản lý, hệ thống thể chế còn chồng chéo, thiếu và chưa cụ 
thể. Bộ máy chưa đồng bộ và hoạt động còn yếu kém chưa tương xứng với yêu cầu 
của nhiệm vụ. Nhiều sự cố môi trường xảy ra chưa có khả năng đánh giá và ứng xử 
kịp thời. 

Phương tiện, công cụ thiếu thốn chưa đủ khả năng phát hiện, đánh giá thực 
trạng và dự báo diễn biến chất lượng môi trường để hoạch định các giải pháp quản 
lý hữu hiệu. 

4.2.5. Quá trình mở cửa còn thiếu hợp lý 

Xu thế chuyên dịch ô nhiễm từ các nước phát triển sang các nước đang phát 
triển đang diễn ra trên thế giới. Với mục tiêu lợi nhuận, nhiều nhà đầu tư đã lợi 
dụng mặt bằng môi trường còn thấp ở Việt Nam đề chuyển giao công nghệ cũ, lạc 
hậu, có nhiều khả năng gây ô nhiễm. Chuyên giao công nghệ sinh học, nhập các 
nguồn gen không bảo đảm an toàn sinh học đã gây ra các hậu quả sinh thái nghiêm 
trọng, các dịch bệnh đối với vật nuôi, cây trồng. 

4.2.6. Tình hình phát triển kinh tễ 

Nền kinh tế của Việt Nam đang trong thời kỳ chuyên đổi theo một CƠ cấu 
mà tỷ trọng nông nghiệp. vẫn chiếm chủ yêu, công nghiệp lạc hậu, dân số tăng 
nhanh, đói nghèo còn nhiều, nguồn tài chính còn hạn chế. Thêm vào đó ngân sách 
đầu tư cho môi trường là quá ít. Đó là những nguyên nhân tác động đến việc giải 
quyết những vấn đề môi trường ở Việt Nam. 


4.3. Kết quả thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam 

Trong năm năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 
(2001 — 2010), Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm 
huy động tối đa các nguồn lực từ trong nước, đồng thời chú trọng thu hút nguồn 
vốn từ bên ngoài để tang cường khả năng phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra những 
khả năng to lớn để thực hiện các MDGs và đã đạt được những thành tựu quan 
trọng sau đây: 

- Về mục tiêu xóa đói giảm nghèo 

Việt Nam đã đạt được những kết quả xuất sắc được quốc tế công nhận trong 
lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo: theo chuân nghèo quốc tế tỷ lệ hộ nghèo của Việt 
Nam đã giảm mạnh từ 58,1% năm 1993 xuống 24,1% năm 2004. Như vậy từ năm 
1993 — 2004, Việt Nam đã giảm gần 60% hộ nghẻo. Tỷ lệ hộ nghèo đều giảm ở tất 
cả các vùng trong cả nước, tuy với mức độ khác nhau. Nhanh nhất là vùng Đông 
Bắc Bộ, tý lệ hộ nghèo giảm từ 86,1% năm 1993 xuống còn 31,7% năm 2004 và 
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chậm nhất là vùng Tây Nguyên từ 47,1% xuống 32,7%. Phương thức thực hiện xóa 
đói giảm nghèo đã được thay đổi phù hợp theo Chiến lược toàn diện về Tăng 
trưởng và Xóa đói giảm nghèo, tạo cơ hội và điều kiện cho người nghèo tiếp cận 
với các dịch vụ xã hội cơ bản; làm tốt công tác truyền thông, nâng cao dân trí; tăng 
việc làm, thu hập, cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường hợp tác quốc tế trong 
xóa đói giảm nghẻo và việc làm; chú trọng đào tạo cán bộ cho các xã nghèo, cử 
cán bộ tỉnh, huyện và đội ngũ trí thức trẻ về giúp các hộ nghèo, xã nghẻo.. . 

- Về mục tiêu phổ cập giáo dục. 

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có những thành tựu đáng kế về giáo 
dục, đào tạo so với nhiều nước có cùng trình độ phát triển. Một hệ thống giáo dục 
quốc dân khá hoàn chỉnh được hình thành, bao gôm đủ các cấp học, bậc học và các 
loại hình nhà trường như công lập, dân lập và tư thục. 

Năm 2000, Việt Nam tuyên bố đã đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và phô 
cập giáo dục tiểu học. Tỷ lệ học sinh tiểu học nhập học đúng độ tuôi tăng từ 
khoảng 90% trong những năm 1990 lên 94% năm học 2003 — 2004. 

Tỷ lệ học sinh trung học cơ sở đi học đúng độ tuổi, năm học 2003 — 2004 đạt 
76,9%. Hiệu quả giáo dục có nhữngchuyển biến tích cực: tỷ lệ lưu ban, bỏ học 
giảm dần ở tất cả các cấp học phổ thông. Đặc biệt, việc dạy chữ dân tộc đã được 
đây mạnh với 8 thứ tiếng ở 25 tỉnh, thành phố; tỷ lệ người dân tộc ít người mù chữ 
đã giảm mạnh. 

- Về mục tiêu bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ 

Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong lĩnh vực bình 
đăng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ. Tỷ lệ nữ chiếm khoảng 51% tông dân số 
cả nước và 48,2% lực lượng lao động xã hội: đóng vai trò quan trọng trong đời 
sống xã hội và trong công cuộc phát triển đất nước. Giá trị chỉ số phát triển giới 
(GDI) của Việt Nam tang từ 0,668 năm 1998 lên 0,689 năm 2004. Việt Nam thuộc 
nhóm nước có thành tựu tốt trong khu vực về Chỉ số phát triển giới. 

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, năm 2002 tỷ lệ nữ so với nam trong số 
những người biết chữ ở độ tuổi từ 15 — 24 là 0,99. Chênh lệch tý lệ học sinh nam- 
nữ trong tất cả các cấp bậc học tương đối nhỏ. Tỷ lệ nữ tham gia trong công tác 
quản lý, lãnh đạo ở các cấp tăng lên đáng kể. Việt Nam vẫn tiếp tục dẫn đầu các 
nước trong khu vực Châu Á về tỷ lệ nữ tham gia Quốc Hội nhiệm kỳ 2002 — 2007 
là 27,3%. 

- Về mục tiêu bảo vệ sức khỏe của trề em 

Sức khỏe của trẻ em được cải thiện đáng kể: tỷ lệ tử vong ở trẻ em đã giảm 
rõ rệt, năm 1990 tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi là 58%o, tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 
1 tuổi là 44,4%o; đến năm 2004 các tỷ lệ này tương ứng chỉ còn 31,4%o và 18%o. 

Việt Nam đã thực hiện tốt Chương trình tiêm chủng mở rộng, Chương trình 
phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống tiêu n phòng chống nhiễm khuẩn 
hô hấp, Chương trình lồng ghép chăm sóc trẻ ốm. .. Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng 
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đầy đủ 6 loại vắcxin năm 2003 đạt tỷ lệ 96,7% mức cao so với các nước trong khu 
vực. Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi, mặc dù đã giảm nhiều nhưng 
vẫn còn cao so với các nước trong khu vực. 

- Về mục tiêu bảo vệ và tăng cường sức khỏe bà mẹ 

Sức khỏe của phụ nữ khi mang thai và lúc sinh đẻ được chăm sóc chu đáo và 
cải thiện đáng kê. Tỷ lệ tử vong bà mẹ khi sinh đã giảm từ 1,2%o trong giai đoạn 
1989 - 1994 xuống con,85%o vào năm 2004. Ty lệ phụ nữ khi sinh được cán bộ y 
tế chăm sóc duy trì ở mức trên đưới 95% trong đó ở khu vực thành thị và các vùng 
đồng bằng tỷ lệ này đạt trên 98%. 

- Về mục tiêu phong chống HIV/AIDS và các bệnh nguy hiểm khác 

Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chiến lược Quốc gia phòng chống 
HIV/AIDS đến na9m 2010 và tầm nhìn 2020. Ủy ban Quốc gia cùng các Ban Chỉ 
đạo cấp tỉnh, thành phố về phòng chống HIV/AIDS và Cục y tế dự phòng và phòng 
chống HIV/AIDS được thành lập. Hiện Việt Nam có 4l phòng xét nghiệm tại 34 
tỉnh, thành phố phục vụ cho công tác giám sát, phát hiện những người bị nhiễm 
HIV/AIDS. Hầu hết các bệnh viện tỉnh, thành phố đã có khoa, phòng làm nhiệm vụ 
tiếp nhận, điều trị bệnh nhân AIDS. Cách thức triển khai công tác phòng chống 
HIV/AIDS đã được đổi mới: không chỉ các cơ quan nhà nước, tô chức xã hội (như 
Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên. . .), mà cả cộng đöp và gia đình đã tham 
gia mạnh mẽ và tích cực hơn trong công tác phòng chông HIV/AIDS. Không bài 
trừ, kỳ thị những người bị nhiễm HIV/AIDS, luôn tạo điều kiện thuận lợi giúp họ 
sống có ích và hòa nhập cộng đồng là mục tiêu và cách thức tuyên truyền đang 
được Việt Nam thực hiện, bước đầu đã có kết quả tốt. 

Bệnh sốt rét đã và đang được khống chế khá hiệu quả. Từ năm 1995 đến 
năm 2004, số ca mắc bệnh trên 100 nghìn dân giảm 4,5 lần và số ca tử vong trên 
100 nghìn dân giảm 9 lần. 

Từ năm 1995, Chương trình phòng. chống lao đã được xem là một trong 
những Chương trình y tế Quốc gia trọng điểm của Việt Nam và đã thu được những 
kết quả tích cực, được thế giới đánh giá cao. Đến năm 1999, chiến lược DOTS 
(Hóa trị liệu ngắn ngày có giám sát trực tiếp) đã bao phủ 100% số huyện trên cả 
nước. Trong giai đoạn 1997 — 2002 đã có khoảng 261 nghìn bệnh nhân lao phối 
AFB (+) được điều trị với tỷ lệ khỏi bệnh là 92% số người được phát hiện mắc 
bệnh lao. 

- Về mục tiêu bảo đảm bền vững về môi trường 

Thông qua Chương trình Nghị sự 2l của Việt Nam các nguyên tắc phát triển 
bền vững đã được lồng phép vào nhiều chính sách, các chương trình quôc gia, 
được cụ thê hóa trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đã 
đạt được một số kết quả bước đầu. 

Ty lệ người Việt Nam được sử dụng nước sạch tăng lên từ 26,2% năm 1993 
lên 70% năm 2004. Riêng tỷ lệ này ở nông thôn đã tăng mạnh từ 18% năm 1993 
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lên 5§% năm 2004. Như vậy khu vực nông thôn Việt Nam đã vượt chỉ tiêu trong 
MDGs về mức tăng gấp đôi số lượng người dân được tiếp cận nguồn nước sạch 
trong vòng 10 năm. 

Một thành tích đáng kể là diện tích đất có rừng che phủ liên tục tăng, từ 
27,2% năm 1990 lên 37% năm 2004, mặc dù trong khoảng thời gian đó hàng năm 
vẫn còn hàng chục nghìn hecta rừng bị cháy và bị chặt phá bừa bãi. 

Công tác bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ đa dạng sinh học có bước tiến bộ rõ 
rệt. Các khu bảo tồn tăng nhanh cả về số lượng và diện tích. Trong 155 khu bảo tồn 
có 31 vườn quốc gia, nhiều khu đã được công nhận là di sản thiên nhiên của thế 
giới, là khu dự trữ sinh quyên quốc tế và là di sản tự nhiên của ASEAN. 

- Về mục tiêu thiết lập mỗi quan hệ đối tác toàn cầu vì phát triển 

Việc thiết lập mối quan hệ đối tác toàn cầu vì mục đích phát triển là mục tiêu 
nhất quán trong chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam. 
Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa và chủ động hội nhập với khu vực và thế 
giới theo tinh thần sẵn sang làm bạn với tất cả các nước trong cộng đông thế giới, 
phần đấu cho hòa bình, độc lập và phát triển. 

Đến nay, việt Nam đã ký kết hơn 80 hiệp định thượng mại và đầu tư song 
phương và có quan hệ hợp tác kinh tế với trên 170 quốc gia và vùng lãnh thô. 

Việt Nam đã taập trung đối mới thê chế kinh tế, rà soát các văn bản pháp 
quy, sửa đối, bô sung và hoản chỉnh hệ thống pháp luật phù hợp với các quy định 
và thông lệ quốc tế. Chính sách thượng mại ngày cảng thông thoáng, khuyên khích 
sự tham gia bình đẳng của các thành phần kinh tế, nhất là từ sau năm 2000. Việt 
Nam đã xây dựng và thông qua Luật Đầu tư chung nhằm góp phân tạo môi trường 
đầu tư hấp dẫn và công bằng cho các nhà đầu tư trong và ngoải nước. Việt Nam 
hiện là thành viên của tổ chức WTO và sắp tới là TPP. 

Việt Nam đã đạt được những tiễn bộ trong lĩnh vực giải quyết toàn diện vấn 
đề vay nợ, trả nô; bảo đảm quản lý nợ bền vững và lâu đài với sự hỗ trợ và tư vẫn 
quôc tê. 


4.4. Những thách thức đối với môi trường nước ta trong thời gian tới 

Trong giai đoạn hiện nay đến năm 2020. Môi trường ở Việt Nam đứng trước 
nhiều thách thức lớn cả về mặt khách quan lẫn chủ quan. các thách thức chính như 
sau: 
4.4.1. Nhiều vẫn đề môi trường bức xúc chưa được giải quyết, trong khi dự báo 
ô nhiễm tiếp tục gia tăng 

Những hậu qả do chiến tranh để lại, tác động xấu do một thời gian dài phát 
triển kinh tế không chú trọng đây đủ, đúng mức đến môi trường cùng việc các 
nguồn lực bảo vệ môi trường đang còn hạn hẹp, là nguyên nhân dẫn đến việc tồn 
tại các vẫn đề môi trường bức xúc chưa được giải quyết. 
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Nhiều nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt là các ao hồ, các dòng 
song chảy qua các đô thị lớn, các khu công nghiệp: chất thải rắn từ các đô thị và 
các khu công nghiệp có tỷ lệ chất thải nguy hại cao phát sinh ngày càng lớn trong 
khi năng lực thu gom và xử lý còn hạn chế; chất thải bệnh viện chưa được xử lý 
thải ra môi trường có khả năng làm lây lan dịch bệnh; khối lượng chất thải nguy 
hại tôn tại trong khuôn viên các cơ sở sản xuất rất lớn song chưa có biện pháp giải 
quyết triệt đề. 

Nhiều cơ sở sản xuất cũ nằm xen kẽ trong các khu dân cư, các làng nghề 
đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: sự bùng nổ giao thông CƠ giới thường 
gây ách tắc, tai nạn giao thông và ô nhiễm không khí đô thị; việc nuôi trồng thủy 
sản tràn lan, thiếu quy hoạch đang làm suy thoái môi trường và các hệ sinh thái ven 
biên ; tệ lạm dụng hóa chất, thuốc trừ sâu trong nông nghiệp đang gây ô nhiễm các 
nguồn nước, suy thoái đất và đa dạng sinh học nông nghiệp. 

Việc nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ, nhập khâu chất thải được che dấu đưới 
nhiều hình thức trao đổi thương mại đang có nguy cơ biến Việt Namthành bãi rác 
của các nước công nghiệp phát triển. 

Nạn khai thác khoáng sản và chặt phá rừng bừa bãi, lấy đất canh tác cũng 
gây ra nhiều vấn đề bức xúc về môi trường, làm suy giảm đa dạng sinh học. 

Theo tính tóan của các chuyên gia quốc tế và thực tiễn diễn ra ở nhiều nước, 
trung bình nếu GDP tăng gấp đôi thì mức ô nhiễm môi trường sẽ tăng gấp 3 đến 4 
lần. Điều này nói lên rằng, trong giai đoạn tới nếu không có các biện pháp hữu hiệu 
phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm thì hậu quả là môi trường ở Việt Nam sẽ bị ô 
nhiễm và suy thoái nghiêm trọng. 

4.4.2. Thách thức trong việc lựa chọn các lợi ích trước mắt về kinh tế và lâu dài 
vỀ môi trường và phát triển bằn vững 

Thời gian tới, yêu cầu đối với Việt Nam là tiếp tục đây mạnh tiến trình công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa, để đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp 
theo hướng hiện đại. Trong điều kiện cơ sở hạ tầng thấp kém, thiếu vốn, thiếu 
nguồn nhân lực, tiềm lực khoa học và công nghệ còn hạn chế đã dẫn tới đánh đổi 
nhiều giá trị, lợi ích về môi trường để thực hiện các mục tiêu trước mắt. Đây là 
thách thức lớn nhất đối với môi trường ở Việt Nam, vì khi đã xảy ra theo chiều 
hướng này thì việc khắc phục hậu quả sẽ rất tốn kém, thậm chí trong nhiều trường 
hợp không thể thực hiện được. 

4.4.3. Kết cầu hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường lạc hậu, nguôn lực bả vệ môi 
trường của nhà nước và các doang nghiệp đều bị hạn chế 

Hiện nay, tình trạng kết cầu hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường ở đô thị và 
nông thôn, cũng như trang thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường ở các cơ sở sản xuất, 
đặc biệt ở các xí nghiệp vừa và nhỏ còn rất lạc hậu và thấp kém. Để giải quyết các 
vẫn đề môi trường đang tồn tại và hạn chế mức gia tăng ô nhiễm trong thời gian 
tới, đòi hỏi phải có nguồn lực đầu tư rất lớn cho môi trường, trong khi khả năng tài 
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chính của nhà nước cũng như của các doanh nghiệp đều rất hạn hẹp, đặt ra thách 
thức rất lớn đối với môi trường ở Việt Nam. 
4.4.4. Sự gia tăng dân số, di dân tự do và đói nghèo 

Dân số Việt Nam vẫn tăng ở mức độ cao, dự báo đến năm 2020 sẽ xấp xỈ 
100 triệu người. Nạn di dân tự do và chặt phá rừng làm nương rẫy, trồng cây công 
nghiệp còn khá phố biến. Vấn đề nghèo đói ở các vùng sâu vùng xa chưa được giải 
quyết triệt để, đây là thách thức sẽ gây sức ép lớn đối với cả tài nguyên và môi 
trường trên phạm vi toàn quốc và đòi hỏi phải có chiến lược tài nguyên, môi 
trường phù hợp, đi đôi với chiến lược dân số và chiến lược tăng trưởng và xóa đói 
giảm nghèo. 

4.4.5. Ý thức bảo vệ môi trường trong xã hội còn thấp 

Nhận thức về trách nhiệm bảo vệ môi trường của các cấp lãnh đạo, các nhà 
quản lý, các doanh nhân và cộng, đồng còn chưa đây đủ. Ý thức tự giác bảo vệ môi 
trường trong cộng đồng. còn thấp nên các hành vi gây ô nhiễm, suy thoái môi 
trường, tác động xâu đến môi trường còn khá phô biến. Hậu quả rong nhiều 
trường hợp là rất lớn. Cháy rừng trong những năm gần đây, nhiều sự có môi trường 
lớn xảy ra , ô nhiễm do rác thải nơi công cộng. .. đã báo động về các hành vi vô ý 
thức và cả có ý thức đang gây ra hậu quả rất lớn cho môi trường. Tình trạng này có 
thể còn kéo đài và sẽ phức tạp, chậm trễ trong việc giải quyết các vẫn đề môi 
trường ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương và vì vậy sẽ dẫn đến việc môi 
trường bị hủy hoại cả về quy mô và mức độ cùng đặt ra thách thức lớn đối với môi 
trường ở Việt Nam trong thời gian tới. 

4.4.6. TỔ chức và năng lực quản lý môi trường chưa đáp ứng yêu cầu 

Hệ thống tổ chức quản lý môi trường chưa được hoàn thiện theo chiều dọc 
từ trên xuông dưới, cũng như theo chiều ngang ở các bộ, ngành: năng lực quản lý 
môi trường còn nhiều bắt cập về cả nhân lực, vật lực, trang bị kỹ thuật, cơ chế quản 
lý. 

Việc phân công, phân nhiệm trong công tác quản lý môi trường và tài 
nguyên giữa các cơ quan quản lý ở trung ương cũng như ở địa phương còn có sự 
chồng chéo trung lặp, trong khi có chỗ lại bỏ trống. Sự phối hợp công tác giữa các 
bộ, ban ngành ở trung ương, giữa các sở, ban ngành ở tỉnh thành, cũng như giữa 
các địa phương với nhau thiếu hiệu quả, trong khi các vẫn đề môi trường thường 
phức tạp, mức độ ảnh hưởng lớn, muôn giải quyết vấn đề tốt cần có cơ chế phối 
hợp liên ngành hiệu quả. Đây cũng là những tôn tại được coi là thách thức đối với 
môi trường Việt Nam trong những năm tới. 

4.4.7. Hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra các vẫn đê ngày càng cao về môi trường 

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế với nhiều thị trường tiềm năng trên thế 
giới, các bạn hàng quốc tế đã đưa ra các yêu cầu ngày cảng cao vê môi trường 
trong giao dịch thương mại. Đây là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong 
nước khi muốn mở rộng thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Để vượt qua các 
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thách thức này, Việt Nam cần chủ động nghiên cứu xây dựng các chính sách đáp 
ứng theo hướng cải tiến liên tục để hỗ trợ các doanh nghiệp bảo vệ môi trường và 
hội nhập kinh tế quốc tế. 
4.4.8. Tác động của vẫn đề môi trường toàn cầu, khu vực ngày càng lớn và phức 
tạp hơn 

Các vấn đề môi trường toàn cầu và các vẫn đề môi trường khu vực, chung 
biên giới đang trực tiếp tác động xâu. đến môi trường Việt Nam. Đó là hiệu ứng 
nhà kính, rác thải vũ trụ, suy giảm tầng ôzon, mưa acid, biến đổi khí hậu, hiện 
tượng El Nino, La Nina, khói mù do cháy rừng, ô nhiễm biển và đại dương, dịch 
chuyên ô nhiễm, mắt rừng và suy thoái đa dạng sinh học. .. Các vẫn đề môi trường 
xuyên biên giới, các vấn đề môi trường lưu vực song Mekong và song Hồng cũng 
đang ảnh hưởng xấu đến môi trường trong nước và tạo nên những thách thức trong 
thời gian tới. 

Mẫu hình tiêu thụ lãng phí, trào lưu văn hóa không lành mạnh, tệ nạn ma 
túy, mại dâm theo dòng toản cầu hóa sẽ tác động mạnh đến hành vi của con người 
cũng sẽ trực tiếp thách thức đối với môi trường Việt Nam. 


4.5. Các mục tiêu bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 


Chính phủ Việt Nam đã có Quyết định số 1216/QĐ-Ttg ngày 05/09/2012, 
phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020, tâm nhìn đến 
năm 2030. Tiếp theo là Quyết định sô 166/QĐÐ- -Ttg ngày 21/01/2014 về việc ban 
hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030. 
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